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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

CTNH : Chất thải nguy hại 

QCVN : Qui chuẩn Việt Nam 

BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường 

KCN : Khu công nghiệp 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

XLNT : Xử lý nước thải 

DO : Hàm lượng ôxy hòa tan trong nguồn nước 

BOD : Nhu cầu oxy sinh học 

QĐ BYT : Quy định bộ y tế 

TT : Thông tư 

WHO : Tổ chức y tế thế giới 

COD : Nhu cầu oxy hóa học 

BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C đo trong 5 ngày 

SS : Chất rắn lơ lửng 

CTR : Chất thải rắn 

BVMT : Bảo vệ môi trường 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        vi 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1.1. Hiện trạng dự án, sự phù hợp với chứng nhận đầu tư, tên gọi và phạm vi đề 

nghị cấp phép ................................................................................................................... 2 

Bảng 1.2. Các nội dung dự kiến thay đổi/ điều chỉnh so với báo cáo ĐTM .................. 7 

Bảng 1.3. Quy mô sử dụng đất ....................................................................................... 8 

Bảng 1.4. Công suất thiết kế ........................................................................................... 9 

Bảng 1.5. Tóm tắt sơ bộ đặc điểm công nghệ, thao tác vận hành của quy trình sản xuất 

quần áo xuất khẩu .......................................................................................................... 11 

Bảng 1.6. Tóm tắt sơ bộ đặc điểm công nghệ, thao tác vận hành của quy trình in ...... 14 

Bảng 1.7. Tóm tắt sơ bộ đặc điểm công nghệ, thao tác vận hành của quy trình thêu .. 21 

Bảng 1.8. Công suất sản xuất thực tế ........................................................................... 22 

Bảng 1.9. Nhu cầu nguyên liệu, phụ liệu trong quá trình vận hành ............................. 23 

Bảng 1.10.Nhu cầu sử dụng hóa chất sản xuất .............................................................. 24 

Bảng 1.11.Thành phần, tính chất đặc trưng của nguyên liệu ........................................ 26 

Bảng 1.12.Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất .......................................................... 30 

Bảng 1.13.Thành phần, tính chất nhiên liệu, hóa chất phụ trợ sản xuất ....................... 31 

Bảng 1.14.Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước nhà máy hiện hữu .................................... 35 

Bảng 1.15.Nhu cầu sử dụng nước tại dự án .................................................................. 37 

Bảng 1.16.Lưu lượng nước thải tại dự án ...................................................................... 39 

Bảng 1.17.Tọa độ các điểm khống chế của dự án ......................................................... 40 

Bảng 1.18.Ngành nghề hoạt động của các công ty lân cận ........................................... 45 

Bảng 1.19.Các hạng mục công trình của dự án ............................................................. 45 

Bảng 1.20.Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tại dự án ............................. 60 

Bảng 1.21.Công suất máy in sản phẩm theo báo cáo ĐTM .......................................... 76 

Bảng 1.22.Công suất tối đa có thể đạt được khi bổ sung 2 máy in tay ......................... 77 

Bảng 1.23.Tiến độ thực hiện của dự án ......................................................................... 79 

Bảng 1.24.Vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường ................................................ 79 

Bảng 3.1. Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại các điểm trên địa bàn .............. 88 

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt suối Rạt ......................................... 89 

Bảng 4.1. Đối tượng và phạm vi tác động trong quá trình điều chỉnh ......................... 91 

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển .......................................... 92 

Bảng 4.3. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện giao thông gây ra ..................... 93 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        vii 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Bảng 4.4. Tác động chính của dự án .......................................................................... 101 

Bảng 4.5. Chất lượng không khí tại khu vực cổng bảo vệ nhà máy hiện hữu ........... 102 

Bảng 4.6. Kết quả phân tích khí thải máy phát điện .................................................. 103 

Bảng 4.7. Tải lượng hơi dung môi phát sinh tại công đoạn căng lưới – tráng keo .... 106 

Bảng 4.8. Nồng độ tính toán chất ô nhiễm trong ống thoát khí thải khu vực căng lưới  

tráng khuôn .................................................................................................................. 107 

Bảng 4.9. Thông số kỹ thuật vận hành máy may rập ................................................. 111 

Bảng 4.10.Tải lượng khói bụi phát sinh từ quá trình may rập .................................... 112 

Bảng 4.11.Thông tin dự án quan trắc vị trí máy cắt laser vải ..................................... 113 

Bảng 4.12.Kết quả quan trắc khu vực máy cắt laser tại các dự án tương tự ............... 114 

Bảng 4.13.Tỷ lệ thành phần khí thải phát sinh do phân hủy chất thải rắn .................. 115 

Bảng 4.14.Bảng tổng hợp các tác động của các chất ô nhiễm không khí ................... 116 

Bảng 4.15.Lưu lượng nước thải tại dự án .................................................................... 118 

Bảng 4.16.Hệ số ô nhiễm do mỗi người sinh hoạt hàng ngày đưa vào môi trường .... 119 

Bảng 4.17.Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong NTSH (chưa qua xử lý) 119 

Bảng 4.18.Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt khi chưa 

xử lý (khi đạt công suất tối đa) .................................................................................... 120 

Bảng 4.19.Tác động của một số chất trong nước thải sinh hoạt ................................. 120 

Bảng 4.20.Kết quả nước thải đầu vào chưa xử lý ....................................................... 122 

Bảng 4.21.Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa ............................................... 123 

Bảng 4.22.Các tác động chính của rác thải sinh hoạt .................................................. 125 

Bảng 4.23.Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh .......................................... 126 

Bảng 4.24.Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh .................................................... 127 

Bảng 4.25.Các tác động của tiếng ồn cao đến sức khỏe con người ............................ 129 

Bảng 4.26.Kịch bản rò rỉ, tràn đổ hóa chất .................................................................. 136 

Bảng 4.27.Nguyên nhân sự cố trong vận hành hệ thống ............................................. 140 

Bảng 4.28.Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa ....................... 144 

Bảng 4.29.Vị trí và tọa độ điểm đấu nối nước mưa .................................................... 145 

Bảng 4.30.Thông số kỹ thuật hệ thống lọc RO ........................................................... 148 

Bảng 4.31.Tổng hợp nguồn phát sinh nước thải ......................................................... 150 

Bảng 4.32.Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước thải sau xử lý ............................... 152 

Bảng 4.33.Bảng thống kê chi tiết bể tự hoại ............................................................... 154 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        viii 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Bảng 4.34.Bảng thống kê chi tiết bể tách mỡ .............................................................. 157 

Bảng 4.35.Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải sản xuất 15 m3/ngày.đêm ........... 159 

Bảng 4.36.Danh mục máy móc, thiết bị của HTXL nước thải sản xuất 15 m3/ngày.đêm 

  .................................................................................................................... 160 

Bảng 4.37.Nhu cầu sử dụng hóa chất vận hành HTXL nước thải sản xuất ................ 161 

Bảng 4.38.Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải ................................................... 166 

Bảng 4.39.Kết quả phân tích nước thải định kỳ năm 2023 ......................................... 167 

Bảng 4.40.Các thiết bị cần kiểm tra trước khi vận hành ............................................. 168 

Bảng 4.41.Thông số kỹ thuật của các hạng mục HTXL nước thải 450m3/ngày.đêm . 170 

Bảng 4.42.Danh mục máy móc, thiết bị cho HTXL nước thải 450 m3/ngày.đêm ...... 171 

Bảng 4.43.Nhu cầu sử dụng hóa chất vận hành HTXL nước thải tập trung ............... 172 

Bảng 4.44.Tổng hợp nguồn phát sinh khí thải ............................................................ 174 

Bảng 4.45.Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát khí thải máy phát điện .... 175 

Bảng 4.46.Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải in tem ........................... 176 

Bảng 4.47.Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải phòng in tem ........................... 177 

Bảng 4.48.Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải phòng khung ................ 178 

Bảng 4.49.Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải phòng khung ........................... 180 

Bảng 4.50.Thống kê thời gian lấy mẫu khí thải định kỳ ............................................. 180 

Bảng 4.51.Kết quả phân tích khí thải năm 2023 ......................................................... 181 

Bảng 4.52.Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải pha mực ....................... 181 

Bảng 4.53.Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải phòng pha mực ....................... 182 

Bảng 4.54.Thống kê thời gian lấy mẫu khí thải định kỳ ............................................. 183 

Bảng 4.55.Kết quả phân tích khí thải năm 2023 ......................................................... 184 

Bảng 4.56.Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải máy may rập ................ 185 

Bảng 4.57.Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải may rập, máy laser .................. 187 

Bảng 4.58.Thông số kỹ thuật các thiết bị chính của hệ thống như sau: ...................... 189 

Bảng 4.59.Số lượng thùng rác chứa chất thải sinh hoạt .............................................. 193 

Bảng 4.60.Khả năng lưu chứa chất thải sinh hoạt ....................................................... 194 

Bảng 4.61.Bố trí công trình lưu chứa CTCN .............................................................. 196 

Bảng 4.62.Khả năng lưu chứa chất thải công nghiệp .................................................. 197 

Bảng 4.63.Bố trí công trình lưu chứa CTNH .............................................................. 200 

Bảng 4.64.Khả năng lưu chứa chất thải nguy hại ........................................................ 201 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        ix 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Bảng 4.65.Diện tích cần để bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại ......................... 202 

Bảng 4.66.Quy trình ứng phó sự cố kho lưu chứa chất thải nguy hại ......................... 210 

Bảng 4.67.Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ ............................................................... 212 

Bảng 4.68.Quy trình ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất .......................................... 216 

Bảng 4.69.Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải ....................................... 218 

Bảng 4.70.Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải .................................... 219 

Bảng 4.71.Quy trình ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm ............................................. 223 

Bảng 4.72.Danh mục công trình bảo vệ môi trường ................................................... 224 

Bảng 4.73.Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường .................. 225 

Bảng 4.74.Tóm tắt kinh phí đối với từng công trình bảo vệ môi trường .................... 225 

Bảng 4.75.Độ tin cậy của các phương pháp trong báo cáo ......................................... 227 

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải ... 

  .................................................................................................................... 230 

Bảng 5.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải xin 

cấp phép  .................................................................................................................... 232 

Bảng 5.3. Vị trí, tọa độ các khu vực phát sinh tiếng ồn, độ rung tại dự án ................ 235 

Bảng 5.4. Giới hạn về tiếng ồn tại các khu vực .......................................................... 235 

Bảng 5.5. Giới hạn về độ rung tại các khu vực .......................................................... 236 

Bảng 5.6. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh .......................... 236 

Bảng 5.7. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường được thu gom, tái chế ..... 

  .................................................................................................................... 236 

Bảng 5.8. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: ......... 237 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường ........... 240 

Bảng 6.2. Kế hoạch lấy mẫu khí thải .......................................................................... 241 

Bảng 6.3. Kinh phí quan trắc môi trường ................................................................... 245 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        x 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất quần áo .......................................................................... 10 

Hình 1.2. Hình ảnh minh họa sản phẩm cắt laser ........................................................ 12 

Hình 1.3. Máy móc cung cấp nhiệt cho công đoạn ủi .................................................. 13 

Hình 1.4. Quy trình công nghệ in ................................................................................. 14 

Hình 1.5. Khu vực pha mực in ..................................................................................... 16 

Hình 1.6. Kéo căng khung lưới .................................................................................... 16 

Hình 1.7. Máy tráng keo tự động ................................................................................. 17 

Hình 1.8. Máy CTS tạo hình chữ viết và hình ảnh ...................................................... 17 

Hình 1.9. Phơi bản in ................................................................................................... 18 

Hình 1.10. Thao tác xịt rửa khung in ............................................................................. 18 

Hình 1.11. Dây chuyền in tự động tại dự án .................................................................. 19 

Hình 1.12. Máy sấy chạy bàn ......................................................................................... 20 

Hình 1.13. Quy trình thêu .............................................................................................. 20 

Hình 1.14. Dây chuyền thêu tự động ............................................................................. 21 

Hình 1.15. Vị trí dự án và tọa độ điểm khống chế ......................................................... 40 

Hình 1.16. Vị trí dự án trong KCN và khoảng cách từ dự án đến giai đoạn 3+4 .......... 41 

Hình 1.17. Vị trí dự án và các đối tượng lân cận ........................................................... 42 

Hình 1.18. Giao thông nội bộ ......................................................................................... 43 

Hình 1.19. Bố trí các công trình tại dự án ...................................................................... 48 

Hình 1.20. Bố trí sản xuất trong xưởng 5 ...................................................................... 50 

Hình 1.21. Tòa nhà văn phòng ....................................................................................... 51 

Hình 1.22. Nhà ăn .......................................................................................................... 52 

Hình 1.23. Nhà xe 2 ....................................................................................................... 52 

Hình 1.24. Cây xanh tại dự án........................................................................................ 53 

Hình 1.25. Bố trí dụng cụ PCCC trong nhà xưởng ........................................................ 54 

Hình 1.26. Chụp hút khu vực pha màu .......................................................................... 57 

Hình 1.27. Chụp hút khí khu vực khuôn ........................................................................ 57 

Hình 1.28. Kho chứa vải vụn còn khả năng tái sử dụng ................................................ 58 

Hình 1.29. Kho CTCN thông thường ............................................................................. 59 

Hình 1.30. Kho chứa chất thải sinh hoạt ........................................................................ 59 

Hình 1.31. Kho chứa CTNH .......................................................................................... 60 

Hình 1.32. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án ......................................................................... 81 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        xi 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Hình 4.1. Máy in sử dụng tại dự án ............................................................................ 109 

Hình 4.2. Tác động của tiếng ồn đến các bộ phận của cơ thể .................................... 130 

Hình 4.3. Sự truyền rung động và tiếng ồn ................................................................ 131 

Hình 4.4. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động và hậu quả .................................... 135 

Hình 4.5. Hố ga thu gom nước mưa trong nhà máy .................................................. 144 

Hình 4.6. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại Nhà máy ............................................ 144 

Hình 4.7. Sơ đồ quy trình công nghệ lọc RO ............................................................. 147 

Hình 4.8. Hệ thống lọc RO tái sử dụng nước mưa tại nhà máy ................................. 149 

Hình 4.9. Sơ đồ thu gom nước thải ............................................................................ 150 

Hình 4.10. Hố ga thu gom nước thải trong dự án ........................................................ 152 

Hình 4.11. Hố ga đấu nối nước thải với KCN ............................................................. 153 

Hình 4.12. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn. ................................................................ 155 

Hình 4.13. Quy trình công nghệ HTXL nước thải sản xuất ......................................... 158 

Hình 4.14. Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung tại dự án ........................... 163 

Hình 4.15. Các công trình chính của HTXL nước thải ................................................ 173 

Hình 4.16. Ống thoát khí máy phát điện ...................................................................... 175 

Hình 4.17. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải khu vực in tem ........................................... 176 

Hình 4.18. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải phòng khung .............................................. 179 

Hình 4.19. Ống khói HTXL mùi khu vực phòng khung .............................................. 179 

Hình 4.20. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải khu vực in tem, pha mực ........................... 182 

Hình 4.21. HTXL khí thải phòng pha mực .................................................................. 183 

Hình 4.22. Đường ống thu gom khí gắn liền với máy laser ......................................... 185 

Hình 4.23. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải máy may rập, máy laser ............................. 186 

Hình 4.24. Than hoạt tính thải tại dự án ...................................................................... 188 

Hình 4.25. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khói nhà bếp ... 189 

Hình 4.26. HTXL mùi phòng bếp ................................................................................ 190 

Hình 4.27. Sơ đồ thu gom CTR tại dự án .................................................................... 192 

Hình 4.28. Một số hình ảnh về khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt ......................... 195 

Hình 4.29. Một số hình ảnh khu vực lưu chứa CTCN thông thường .......................... 198 

Hình 4.30. Sơ đồ quy trình quản lý CTNH .................................................................. 199 

Hình 4.31. Kho chứa CTNH ........................................................................................ 203 

Hình 4.32. Một số hình ảnh khu vực lưu chứa bùn...................................................... 204 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        1 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

− Tên chủ dự án: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

− Địa chỉ trụ sở: Một phần lô C3, một phần lô C4, lô C5, C6, C7, C8, C9, C10 khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

− Người đại diện: Ông Lee Yu Sheng 

− Chức vụ: Tổng giám đốc 

− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 7634212373 do Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 6 năm 2015, chứng nhận thay đổi 

lần thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2021. 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3801104574 do Phòng đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 06 

năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 02 tháng 02 năm 2024. 

− Hiện trạng hoạt động của dự án: 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 7634212373 do Ban quản lý khu kinh 

tế tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 6 năm 2015, chứng nhận thay đổi 

lần thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2021. Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt 

Nam) đầu tư 02 nhà máy riêng biệt được chia thành 4 giai đoạn trong đó: 

+ Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (Nhà máy 1) – Hiện hữu đang hoạt động 

+ Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 (Nhà máy 2) – Hiện hữu đang xây dựng 

Tuân thủ theo Luật bảo vệ môi trường, tại thời điểm thành lập dự án Công ty TNHH 

New Apparel Far Eastern (Việt Nam) đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

02 nhà máy. Công suất mỗi nhà máy như sau:
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Bảng 1.1.  Hiện trạng dự án, sự phù hợp với chứng nhận đầu tư, tên gọi và phạm vi đề nghị cấp phép 

Stt Hạng mục Địa chỉ thực hiện 
Hồ sơ môi trường 

liên quan 

Tên gọi theo hồ sơ môi trường đã 

được phê duyệt 

Tổng công suất theo hồ sơ 

môi trường  

Hiện 

trạng 

1.  Giai đoạn 1 

và giai đoạn 2 

(Nhà máy 1) 

Một phần lô C3, 

một phần lô C4, lô 

C5, C6, C7, C8, 

C9, C10 khu công 

nghiệp Bắc Đồng 

Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình 

Phước. 

Quyết định phê 

duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi 

trường số 

1371/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2018 của 

UBND tỉnh Bình 

Phước 

Nâng công suất sản phẩm in từ 

420.000 sản phẩm/năm lên 

8.000.000 sản phẩm/năm; sản phẩm 

thêu từ 420.000 sản phẩm/năm lên 

6.000.000 sản phẩm/năm và giữ 

nguyên công suất hàng may mặc 

45.480.000 sản phẩm/năm. 

Sản xuất hàng may mặc: 

45.480.000 sản phẩm/năm 

In: 8.000.000 sản phẩm/năm 

Thêu: 6.000.000 sản phẩm/năm 

→ Phù hợp với chứng nhận đầu 

tư. 

Vận hành 

ổn định 

với quy 

mô, công 

suất đã 

được phê 

duyệt. 

2.  Giai đoạn 3 

và giai đoạn 4 

(Nhà máy 2) 

Lô L2, L3, L4, 

đường D5, KCN 

Bắc Đồng Phú, thị 

trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước. 

Quyết định phê 

duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi 

trường số 

1971/QĐ-UBND 

ngày 19/09/2019 

của UBND tỉnh 

Bình Phước. 

Nhà máy sản xuất hàng may mặc 

xuất khẩu quy mô 40.000.000 sản 

phẩm/năm (sản phẩm có công đoạn 

in là 14.700.000 sản phẩm/năm; sản 

phẩm có công đoạn thêu là 

7.000.000 sản phẩm/năm) và gia 

công in sản phẩm may mặc quy mô 

6.300.000 sản phẩm/năm; gia công 

thêu sản phẩm may mặc quy mô 

3.000.000 sản phẩm/năm. 

Sản xuất hàng may mặc: 

40.000.000 sản phẩm/năm 

In: 21.000.000 sản phẩm/năm 

Thêu: 10.000.000 sản 

phẩm/năm 

→ Phù hợp với chứng nhận đầu 

tư. 

Đang 

trong giai 

đoạn thi 

công xây 

dựng, dự 

kiến năm 

2025 sẽ 

đi vào 

vận hành 

ổn định. 
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3.  Phạm vi đề 

nghị cấp phép 

Báo cáo này chỉ đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (Nhà máy 1) tại địa chỉ Một phần 

lô C3, một phần lô C4, lô C5, C6, C7, C8, C9, C10 khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; công 

suất sản xuất quần áo may mặc xuất khẩu với quy mô 45.480.000 sản phẩm/năm; in với quy mô 8.000.000 sản phẩm/năm; 

thêu với quy mô 6.000.000 sản phẩm/năm.  

Đối với giai đoạn 3 và giai đoạn 4 (Nhà máy 2) tại địa chỉ Lô L2, L3, L4, đường D5, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, 

thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; công suất sản xuất quần áo may mặc xuất khẩu với quy mô 40.000.000 

sản phẩm/năm (sản phẩm có công đoạn in là 14.700.000 sản phẩm/năm; sản phẩm có công đoạn thêu là 7.000.000 sản 

phẩm/năm) và gia công in sản phẩm may mặc quy mô 6.300.000 sản phẩm/năm; gia công thêu sản phẩm may mặc quy mô 

3.000.000 sản phẩm/năm. Hiện trạng nhà máy thuộc giai đoạn 3 và giai đoạn 4 đang được thi công xây dựng, dự kiến hoàn 

thành và đi vào hoạt động trong năm 2025. Khi hoàn thành xây dựng, Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

sẽ thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho giai đoạn 3 và giai đoạn 4 tích hợp chung với Giấy phép môi 

trường của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.  

4.  Tên gọi dự án 

đề nghị cấp 

phép 

“Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) - (Giai đoạn 1 và giai 

đoạn 2: Lô C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, đường D1, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước: Sản xuất quần áo may mặc xuất khẩu với quy mô 45.480.000 sản phẩm/năm; in với quy mô 8.000.000 sản 

phẩm/năm; thêu với quy mô 6.000.000 sản phẩm/năm)”. 
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2. Tên dự án đầu tư  

− Tên đầy đủ của dự án:  

“Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH New Apparel 

Far Eastern (Việt Nam) - (Giai đoạn 1 và giai đoạn 2: Lô C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C9, C10, đường D1, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước: Sản xuất quần áo may mặc xuất khẩu với quy mô 

45.480.000 sản phẩm/năm; in với quy mô 8.000.000 sản phẩm/năm; thêu với quy 

mô 6.000.000 sản phẩm/năm)”. 

− Địa điểm dự án: Một phần lô C3, một phần lô C4, lô C5, C6, C7, C8, C9, C10 khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

− Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án (đính kèm phụ lục báo cáo): 

• Hồ sơ liên quan đến đất đai 

+ Hợp đồng thuê lại đất trong khu công nghiệp số 17/HĐ-BĐP ngày 29/07/2015 

giữa Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) và Công ty cổ phần 

khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất số CT 10372 (diện tích 43.229,57 m2) ngày 01/03/2018 và CT 17433 (diện 

tích 55.173,66 m2) ngày 06/08/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Phước cấp. 

• Hồ sơ liên quan đến xây dựng 

+ Giấy phép xây dựng số 47/GPXD ngày 09/11/2015 do Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước cấp về việc được phép xây dựng các công trình thuộc dự án 

“Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu”. 

+ Giấy phép xây dựng số 25/GPXD ngày 05/07/2018 do Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước cấp về việc được phép xây dựng công trình thuộc dự án: “Nhà 

máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu (giai đoạn 2)”. 

+ Giấy phép xây dựng số 11/GPXD ngày 24/02/2016 do Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước cấp về việc được phép xây dựng các công trình hệ thống xử lý 

nước thải thuộc dự án “ Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất 

khẩu – công suất 45.480.000 sản phẩm/năm” của Công ty TNHH New Apparel 

Far Eastern (Việt Nam). 

+ Văn bản số 850/BQL-QHXD ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ban quản lý khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước về việc xác nhận tài sản gắn liền với đất cho Công ty 

TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) tại KCN Bắc Đồng Phú. 
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• Hồ sơ liên quan đến PCCC 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy và chữa cháy số 113/TD-PCCC 

ngày 14/09/2015 do Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh 

Bình Phước cấp. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy và chữa cháy số 167/TD-PCCC 

ngày 25/06/2018 do Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh 

Bình Phước cấp. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số 01/TD-

PCCC ngày 03/01/2023 do Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an 

tỉnh Bình Phước cấp. 

+ Văn bản số 18/PC66 ngày 08/07/2016 do Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu 

hộ Công an tỉnh Bình Phước thực hiện về việc nghiệm thu về PCCC công trình 

nhà xưởng số 1, số 2 nhà ăn công nhân – phòng kỹ thuật, nhà trạm điện – kho 

và nhà xe công nhân thuộc Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt 

Nam).  

+ Văn bản số 16a/PC66 ngày 15/5/2017 do Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu 

hộ Công an tỉnh Bình Phước thực hiện về việc nghiệm thu hệ thống PCCC thuộc 

công trình Nhà xưởng Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) – 

Giai đoạn 2. 

• Hồ sơ liên quan đến môi trường 

+ Văn bản số 240/BQL-TNMT ngày 26/04/2017 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước về việc xác nhận Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt 

Nam) đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. 

+ Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng công suất 

sản phẩm in từ 420.000 sản phẩm/năm lên 8.000.000 sản phẩm/năm; sản phẩm 

thêu từ 420.000 sản phẩm/năm lên 6.000.000 sản phẩm/năm và giữ nguyên công 

suất hàng may mặc 45.480.000 sản phẩm/năm” do Công ty TNHH New Apparel 

Far Eastern (Việt Nam) làm chủ đầu tư tại một phần lô C3, một phần lô C4, lô 

C5, C6, C7, C8, C9, C10 KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước. 

+ Biên bản kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường ngày 06/06/2019 

do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước kiểm tra, xác nhận cho hạng mục: 

Nhà xưởng sản xuất với diện tích xây dựng là 2.730 m2 thuộc dự án: “Nâng 

công suất sản phẩm in từ 420.000 sản phẩm/năm lên 8.000.000 sản phẩm/năm; 
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sản phẩm thêu từ 420.000 sản phẩm/năm lên 6.000.000 sản phẩm/năm và giữ 

nguyên công suất hàng may mặc 45.480.000 sản phẩm/năm” do Công ty TNHH 

New Apparel Far Eastern (Việt Nam) làm chủ đầu tư tại KCN Bắc Đồng Phú. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 70.000228.T 

ngày 01/12/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp. 

+ Văn bản số 430/BQL-QHXDTNMT ngày 09/03/2023 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước về việc thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Công ty TNHH New Far Eastern (Việt Nam) (Nội dung liên 

quan đến việc di dời khu vực in tem từ xưởng 4 sang xưởng 3). 

+ Văn bản số 1479/ BQL-QHXDTNMT ngày 06/07/2023 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước về việc thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Công ty TNHH New Far Eastern (Việt Nam) (Nội dung liên 

quan đến việc thay thế các lò hơi chạy bằng điện bằng các bàn ủi hơi nước, bổ 

sung thêm 3 máy may rập và hệ thống xử lý khí thải tại máy may rập tích hợp 

tính năng cắt laser). 

− Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Dự án “Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH New 

Apparel Far Eastern (Việt Nam) - (Giai đoạn 1 và giai đoạn 2: Lô C3, C4, C5, C6, C7, 

C8, C9, C10, đường D1, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước: Sản xuất quần áo may mặc xuất khẩu với quy mô 45.480.000 sản 

phẩm/năm; in với quy mô 8.000.000 sản phẩm/năm; thêu với quy mô 6.000.000 sản 

phẩm/năm)” có tổng mức vốn đầu tư 725.665.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi lăm tỷ 

sáu trăm sáu mươi lăm triệu) là dự án thuộc nhóm B theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 và không thuộc danh mục 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo phụ lục 

II Nghị định 08/2022/NĐ-CP nên dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường 

theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và thuộc phân loại 

nhóm II, số thứ tự 2, mục I phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.  

Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) đã được UBND tỉnh Bình 

Phước cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1371/QĐ-

UBND ngày 13/6/2018. Hiện tại Công ty dự kiến thực hiện một số nội dung thay đổi, 

điều chỉnh so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:  
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Bảng 1.2.  Các nội dung dự kiến thay đổi/ điều chỉnh so với báo cáo ĐTM   

TT Hạng mục 

Theo Báo cáo ĐTM 

đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 

1371/QĐ-UBND 

ngày 13/06/2018 

Nội dung dự kiến thay đổi/ 

điều chỉnh 

Văn bản trả 

lời liên quan 

1. Di dời công 

đoạn in tem 

- Công đoạn in tem 

được bố trí tại 

xưởng 4 (bao gồm 

máy móc sản xuất và 

HTXL khí thải) 

- Di dời công đoạn in tem từ 

xưởng 4 sang xưởng 3. 

- Di dời kèm theo máy móc sản 

xuất và HTXL khí thải. 

Công văn số 

430/BQL-

QHXDTNMT 

ngày 

09/03/2023 của 

BQL Khu kinh 

tế tỉnh Bình 

Phước 

2. Máy móc 

cung cấp 

nhiệt cho 

quá trình ủi 

- Sử dụng 12 lò hơi 

tập trung chạy bằng 

điện công suất 173 

kg/h/lò. 

- Sử dụng 182 bàn ủi 

sử dụng hơi nước từ 

lò hơi (1 chuyền có 

2 bàn ủi) 

- Không sử dụng lò hơi tập trung 

cho công đoạn ủi. 

- Chỉ sử dụng 3 lò hơi chạy bằng 

điện (1 lò hơi cấp nhiệt cho máy 

định hình vải + 2 lò hơi cấp 

nhiệt cho bình nước nóng/lạnh 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

của ký túc xá) 

- Không sử dụng 182 bàn ủi sử 

dụng hơi nước từ lò hơi. 

- Lắp đặt mới 136 bàn ủi tự tạo 

hơi. 

Công văn số 

1479/BQL-

QHXDTNMT 

ngày 

06/07/2023 của 

BQL Khu kinh 

tế tỉnh Bình 

Phước 

3. Số lượng 

máy may 

rập và công 

trình xử lý 

khí thải 

- Sử dụng 20 máy 

may rập. 

- Không có công trình 

thu gom, xử lý. 

- Dự kiến sử dụng 23 máy may 

rập có tích hợp công nghệ cắt 

laser. 

- Dự kiến bổ sung thêm 1 máy 

may rập có tích hợp công nghệ 

cắt laser nâng tổng số máy lên 

24 máy. 

- Di chuyển 4 máy laser từ xưởng 

-  
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5 sang khu vực máy may rập 

- Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải 

từ quá trình cắt laser của máy 

may rập và máy cắt laser. 

4. Bổ sung 

chuyền in 

tay 

- Sử dụng 8 chuyền in 

tay 

- Dự kiến sử dụng 10 chuyền in 

tay 

-  

Do đó, căn cứ theo khoản 1 điều 39, Luật Bảo vệ môi trường thì dự án thuộc đối 

tượng phải có Giấy phép môi trường trình UBND cấp tỉnh/ thành phố phê duyệt cấp 

phép. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án được thực hiện theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IX, Phụ lục kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư 

− Quy mô sử dụng đất của dự án đầu tư 

Theo Hợp đồng thuê đất số 17/HĐ-BĐP ngày 29/07/2015 giữa Công ty TNHH 

New Apparel (Việt Nam) và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú; Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 10372 ( diện tích 43.229,57 m2) ngày 01/03/2018 

và CT 17433 (diện tích 55.173,66 m2) ngày 06/08/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước cấp và thì diện tích đất tại dự án là 98.403,23 m2, mục đích sử dụng là 

đất khu công nghiệp. 

Quy mô sử dụng đất của dự án không thay đổi so với Báo cáo Đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt. Chi tiết quy mô được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.3.  Quy mô sử dụng đất 

Stt Quy mô sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích đất xây dựng công trình 59.899,8 60,87 

2 Diện tích cây xanh 20.367,4 20,70 

3 Diện tích đường sân bãi, đường nội bộ 15.455,0 15,71 

4 Đất trống 2.681,0 2,72 

Tổng 98.403,2 100,0 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

− Ngành nghề hoạt động: Sản xuất quần áo may mặc xuất khẩu và in, thêu. 

− Công suất thiết kế:  
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Công suất sản xuất tại dự án không thay đổi so với Báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt. Chi tiết sản phẩm như sau: 

Bảng 1.4.  Công suất thiết kế 

Stt Sản phẩm 

Công suất (sản phẩm/năm) 

ĐTM Sau điều chỉnh 

1.  Quần áo may mặc xuất khẩu 45.480.000 

Không thay đổi 2.  Sản phẩm in 8.000.000 

3.  Sản phẩm thêu 6.000.000 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

* Sản phẩm in và thêu là sản phẩm thuộc quy trình sản xuất quần áo may mặc xuất 

khẩu. Tùy theo yêu cầu đơn hàng mà sản phẩm sẽ trải qua công đoạn in/thêu. Do đó, 

công suất sản phẩm in/thêu không tính vào công suất xuất hàng. 

− Số lượng cán bộ công nhiên viên tối đa làm việc tại dự án theo Quyết định phê 

duyệt ĐTM số 1371/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 là 6.398 người. Chế độ làm việc 2 

ca/ngày. 

− Số lượng nhân viên tại nhà máy hiện hữu: 3.141 lao động (bao gồm 60 chuyên gia 

sinh hoạt tại dự án). Chế độ làm việc 1 ca/ngày, 26 ngày/tháng. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Khi thực hiện điều chỉnh, quy trình công nghệ sản xuất của dự án không thay đổi 

so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1371/QĐ-UBND ngày 13/06/2018 do UBND tỉnh Bình Phước.  

Dự án chỉ thực hiện thay thế một số loại máy móc, thiết bị đã xuống cấp và một số 

máy móc để phù hợp với yêu cầu của khách hàng về độ an toàn cho người lao động và 

độ chính xác của sản phẩm. 

Quy trình sản xuất đã được phê duyệt bao gồm 03 quy trình chính: 

− Quy trình công nghệ sản xuất quần áo xuất khẩu.  

− Quy trình công nghệ in. 

− Quy trình công nghệ thêu. 

Chi tiết từng quy trình sản xuất được trình bày như sau: 
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Quy trình công nghệ sản xuất quần áo xuất khẩu 

 

Hình 1.1.  Quy trình sản xuất quần áo 

Kiểm tra bán thành phẩm 

Vải, thun 

Kiểm tra nguyên liệu 

Cắt 

Kiểm tra chất lượng 

Phân tích, thiết kế, rập 

In/ thêu 

May 

Là ủi 

Hoàn thiện sản phẩm  

(đóng nút + các phụ kiện) 

Gấp, xếp 

Đóng gói, nhập kho 

CTR 

Nhiệt thừa 

CTR 

CTR 

Bụi, vải vụn, tiếng ồn 

Bán thành phẩm lỗi 

CTNH, CTR, nước thải, 

mùi 

CTR, tiếng ồn 

Sản phẩm lỗi 

Sản phẩm lỗi, bao bì 

Xuất hàng 

Nút, phụ kiện 

Bàn ủi tự tạo 

hơi nước 

Quy trình chi 

tiết ở phần sau 
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Bảng 1.5.  Tóm tắt sơ bộ đặc điểm công nghệ, thao tác vận hành của quy trình sản xuất 

quần áo xuất khẩu 

Stt 
Công 

đoạn 

Một số máy đặc trưng 
Đặc điểm 

thao tác 

Chất 

thải  

HTXL, 

thu 

gom 
Theo ĐTM Sau điều chỉnh 

1.  

Phân tích, 

thiết kế, 

rập 

Máy cắt laze 

Không thay đổi Tự động CTR Không Máy cắt rập mica 

Máy vẽ sơ đồ 

2.  Cắt 

Máy cắt đầu bàn, 

máy cắt tự động 
Không thay đổi 

Tự động 

CTR Không 

Máy cắt cầm tay Thủ công 

3.  May 

Máy may rập  Không thay đổi Thủ công 
Khí 

thải 

Dự 

kiến 

lắp đặt 

Máy may ống, 

may lai 
Không thay đổi Thủ công CTR Không 

Máy may nhiễu, 

may viền 

4.  Là ủi 

12 lò hơi bằng 

điện cung cấp 

nhiệt cho máy ủi 

1. Sử dụng 01 lò 

hơi điện cho 

máy định hình 

vải. 

2. Ngưng sử 

dụng nồi hơi tập 

trung cho công 

đoạn ủi mà thay 

thế bằng 136 bàn 

ủi tự tạo hơi 

Thủ công CTR Không 

182 bàn ủi sử 

dụng nhiệt từ lò 

hơi 

Thuyết minh chi tiết quy trình 

Nguyên liệu: Nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất tại dự án chủ yếu là vải 

thun, phụ liệu ngành may được nhập về sau đó lưu trữ trong kho chứa nguyên liệu. Tại 

đây, nhân viên sẽ tiến hành kiểm tra nguyên liệu về độ màu, độ co dãn để đảm bảo tối 

đa chất lượng sản phẩm, tiến độ thực hiện cho các quy trình sản xuất phía sau.  
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Phân tích, thiết kế, rập: Là bước nhằm tạo ra được bản gốc cho sản phẩm bao 

gồm việc sắp xếp những chi tiết của một sản phẩm lên bề mặt vải một cách hợp lý, tiết 

kiệm để tránh hao hụt vải nguyên liệu. 

Cắt: Để tiến hành cắt, vải sẽ được xả từ các cuộn vải lớn và trải tự động đúng 

chiều dài, số lớp theo sơ đồ đã được thiết kế. Sau khi vải đã được trải xong sẽ tiến hành 

công đoạn cắt. Dòng máy cắt vải được sử dụng trong dự án chủ yếu là các máy cắt tự 

động, đối với những chi tiết nhỏ mà máy cắt tự động không cắt được, dự án sẽ sử dụng 

máy cắt cầm tay. Tại khu vực cắt tự động, để các lớp vải không bị xô lệch, trước khi cắt 

sẽ tiến hành phủ lớp màng PE. Lớp màng sẽ giúp cho các lớp vải được cố định để khi 

tiến hành cắt không làm lệch đường cắt dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

Sau khi cắt, sản phẩm được chuyển sang công đoạn kiểm tra chất lượng. Khi đạt 

yêu cầu sẽ được di chuyển qua nhà xưởng in/ thêu tùy theo nhu cầu từng đơn hàng. 

May:  

Hiện hữu: May là công đoạn chính của quy trình sản xuất nhằm may ráp các chi 

tiết vải đã cắt để tạo thành sản phẩm quần áo hoàn thiện. Nhà máy hiện hữu sử dụng các 

dây chuyền may tự động, các máy may 1 kim, 2 kim,…và 20 máy may rập được dùng 

chủ yếu cho công đoạn may. 

Sau điều chỉnh: Ngoài các máy may tự động và máy may rập như nhà máy hiện 

hữu, dự án dự kiến bổ sung thêm 4 máy may rập có tính năng cắt laser nâng tổng số máy 

lên 24 máy. Đối với các chi tiết nhỏ như cắt trụ, cổ, túi tay,… dự án sẽ sử dụng tính năng 

cắt laser của máy may rập để đạt được độ chính xác cao cho sản phẩm. Khi cắt, tia laser 

sẽ di chuyển tịnh tiến theo biên dạng định sẵn để cắt phần vải đã được lập trình sẵn. 

  

Vị trí thực hiện cắt laser Túi áo sau khi cắt laser và may 

Hình 1.2.  Hình ảnh minh họa sản phẩm cắt laser 
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Đóng nút, phụ kiện: để tân trang và tạo thẩm mỹ cho sản phẩm, tùy theo yêu cầu 

của khách hàng mà sản phẩm sẽ được đính nút, phụ kiện khác nhau.  

Ủi: là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Để sản phẩm có tính 

thẩm mỹ cao và đẹp mắt hơn. 

Hiện hữu: Nhà máy hiện hữu sử dụng 12 lò hơi công suất 173 kg/h/lò, thời gian 

làm việc 16 giờ/ngày (trong đó gồm 8 lò hoạt động và 4 lò dự phòng) chạy bằng điện để 

cấp nhiệt cho quá trình ủi. Lò hơi hoạt động trên nguyên lý chuyển hóa điện năng bằng 

các thanh điện trở thành nhiệt năng chuyển hóa nước thành hơi nước. Hơi nước từ các 

lò sau đó theo đường ống dẫn về 182 bàn ủi để ủi phẳng sản phẩm. 

 Sau điều chỉnh: Trong quá trình hoạt động, do yêu cầu từ khách hàng cũng như 

phòng ngừa ứng phó sự cố cháy, nổ lò hơi, sự cố nhiệt thừa từ hoạt động của 12 lò hơi 

và đảm bảo an toàn cho người lao động. Dự án dự kiến thực hiện thay thế lò hơi chạy 

bằng điện và 182 bàn ủi sử dụng nhiệt từ lò hơi hiện hữu thành 136 bàn ủi tự tạo hơi 

nước. Bàn ủi hơi nước được sử dụng là bàn ủi Oshima công suất 800W tích hợp hộp trữ 

nước kích thước 1500x900mm. Bàn ủi tự tạo hơi nước hoạt động trên nguyên lý nước 

đun sôi thông qua mặt đế bàn ủi bằng nhiệt lượng tác động từ nguồn điện. Sau đó nước 

thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước ở áp suất cao thông qua các lỗ nhỏ dưới bề mặt bàn 

ủi để thẩm thấu sâu vào quần áo giúp làm mềm và bằng phẳng. 

  

Lò hơi bằng điện (hiện hữu) Bàn ủi tự tạo hơi nước (sau điều chỉnh) 

Hình 1.3.  Máy móc cung cấp nhiệt cho công đoạn ủi 

Kiểm tra, đóng gói, nhập kho: Sản phẩm sau hoàn thiện được kiểm tra, đóng gói 

và chuyển sang kho thành phẩm chờ xuất hàng. 
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Quy trình công nghệ in 

 

Hình 1.4.  Quy trình công nghệ in 

Bảng 1.6.  Tóm tắt sơ bộ đặc điểm công nghệ, thao tác vận hành của quy trình in 

Stt 
Công 

đoạn 

Một số máy đặc trưng 
Đặc điểm 

thao tác 

Chất 

thải 

HTXL, 

thu 

gom 
Theo ĐTM 

Sau điều 

chỉnh 

1.  
Chuẩn bị 

mực in 

Dụng cụ pha chế 

thủ công 

Không thay đổi 

Thủ công Mùi Có 

2.  
Căng lưới, 

tạo khuôn 

Máy căng khung 

lụa 
Tự động Mùi Có 

3.  
Tráng keo 

– sấy 
Máy sấy khung Tự động Mùi Có 

4.  

Tạo hình 

chữ viết 

và hình 

ảnh 

Máy chụp phim 
Máy CTS tạo 

hình 
Tự động 

Tiếng 

ồn 
Không 

5.  
Phơi bản 

in 
Không đề cập 

Máy phơi bản 

in 
Tự động 

Tiếng 

ồn 
Không 

Vải từ xưởng cắt 

In lên vải theo mẫu thiết kế 

Xử lý sau in 

Kiểm tra chất lượng 

Bán thành phẩm 

Chuyển qua xưởng may 

Hơi dung môi, 

ồn, nước thải 

Nhiệt dư 

CTR 

Mực in 
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Stt 
Công 

đoạn 

Một số máy đặc trưng 
Đặc điểm 

thao tác 

Chất 

thải 

HTXL, 

thu 

gom 
Theo ĐTM 

Sau điều 

chỉnh 

6.  
Rửa 

khung 
Máy rửa khuôn Không thay đổi Tự động 

Nước 

thải 

HTXL 

nước 

thải sản 

xuất 

7.  In  
Máy in hoa tự động 

và chuyền in tay 

Bổ sung thêm 

2 dây chuyền 

in tay 

Thủ công 

+ tự động 
CTR Không 

8.  
Xử lý sau 

in 
Máy sấy tự động Không thay đổi Tự động 

Tiếng 

ồn 
Không 

Thuyết minh chi tiết quy trình 

Tùy theo yêu cầu từng đơn hàng mà vải sau quá trình cắt sẽ được chuyển sang 

công đoạn in. Quá trình in tại dự án sử dụng công nghệ in lụa – là phương pháp in xuyên, 

hoạt động trên nguyên lý thấm mực. Mực được cho vào lòng khuôn in sau đó gạt bằng 

lưỡi dao. Dưới áp lực của dao gạt, một phần mực sẽ được thấm qua lưới in và in lên vải 

tạo thành chữ hoặc hình ảnh tùy theo yêu cầu của đơn hàng. Khuôn in sử dụng có cấu 

tạo là một tấm lưới căng trên khung chữ nhật bằng kim loại. Nhà máy hiện hữu bố trí 2 

khu vực in gồm khu vực in tay và khu vực in tự động. Để tiến hành in sản phẩm cần trải 

qua các công đoạn chi tiết sau:  

Chuẩn bị mực in:  

Pha chế mực in là bước chuẩn bị mực theo bảng màu của từng chi tiết sản phẩm 

theo thiết kế. Quá trình được thực hiện tại phòng pha màu tách biệt với khu vực sản xuất 

với sự tham gia của máy khuấy, máy pha tự động.  

Mực mua từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước sẽ được tập kết vào kho hóa 

chất của dự án. Loại mực sử dụng tại dự án là mực in gốc nước. Khi nhận lệnh sản xuất, 

tùy theo yêu cầu mỗi mã sản phẩm mà các loại mực sẽ được vào khu vực pha. Tại đây 

công nhân sẽ định lượng từng loại rồi cho vào thiết bị chứa, thường là các xô hoặc thùng 

nhựa 5 lít sau đó đưa vào vị trí để thiết bị khuấy đảo trộn đều cho ra màu sắc như yêu 

cầu. Thiết bị trộn mực in bao gồm tay khuấy kết nối với trục đỡ và hệ thống điện điều 

khiển, phía trên khu vực khuấy trộn có bố trí chụp hút, mùi phát sinh trong quá trình 

phối trộn sẽ được hút theo hệ thống đường ống qua các tấm lọc than hoạt tính trước khi 

thải ra môi trường. 
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Các dụng cụ, thiết bị sử dụng tại phòng pha mực được vệ sinh định kỳ sau mỗi mẻ 

bằng cách vệ sinh thủ công, công nhân sử dụng bồn rửa nước và các dụng cụ vệ sinh để 

chà rửa. Nước thải được thu gom từ bồn rửa theo đường ống uPVC 90mm dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải. 

 

Hình 1.5.  Khu vực pha mực in 

Căng lưới, tạo khung 

Khung in lụa là vật tư quan trọng để tiến hành quá trình in được hiểu đơn giản là 

một tấm lưới được căng lên khung kim loại hình chữ nhật. 

Trước tiên, khung kim loại được quét một lớp keo cố định, sau đó tấm lưới in được 

kéo và cố định lên khung in. Để đảm bảo lưới không bị xô lệch, dự án sử dụng các máy 

căng lưới giúp kéo căng tấm lưới và phủ đều trên bề mặt khung in. 

 

Hình 1.6.  Kéo căng khung lưới 
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Tráng keo – sấy 

Là quá trình tạo hình dáng sản phẩm trên bề mặt khung in làm mực in có thể đi 

qua và tạo thành hình in trên bề mặt vải. Để tạo được bản in, dự án sẽ thực hiện quét keo 

lên 2 mặt của khung in bằng keo quét bàn hệ nước DF-881 (thành phần chủ yếu là 

Acrylic gốc nước 80% và nước 20%). Khung in sau khi quét keo được chuyển qua máy 

sấy trong thời gian 5 phút với nhiệt độ 40oC để tạo độ dính kín.  

 

Hình 1.7.  Máy tráng keo tự động 

Tạo hình chữ viết và hình ảnh 

Sản phẩm sau khi thực hiện công đoạn tráng keo – sấy được chuyển sang phòng 

tạo hình logo bằng máy CTS IMAGEXE MR gồm hệ thống chụp ảnh từ máy tính đến 

màn hình (CTS). Khi tạo hình chữ viết và hình ảnh, khung in được đặt lên bàn thao tác, 

tại đây tia UV được quét qua khung in làm hiện ảnh trên khung in. 

 

Hình 1.8.  Máy CTS tạo hình chữ viết và hình ảnh 
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Phơi bản in 

Quá trình phơi bản được thực hiện trong phòng tối để đảm bảo ánh sáng của máy 

chụp phim (phim từ quá trình thiết kế hình ảnh) sẽ chiếu lên bề mặt lưới. Dưới tác động 

của ánh sáng, lớp keo phơi bản sẽ bị cô cứng lại, bít kín lỗ hổng của khung lưới. Tại 

những nơi có chữ, hình ảnh trên phim, ánh sáng sẽ bị lớp mực cản lại khiến lớp keo phía 

dưới không bị chiếu sáng, tạo những lỗ hổng để mực in có thể thẩm thấu qua. 

 

Hình 1.9.  Phơi bản in 

Rửa khung bằng nước 

Những vùng keo bị chiếu sáng bằng máy phơi bản in đã cô cứng và bám chặt lên 

bề mặt lưới bít hết các ô lưới, chỉ có những vùng nào có hình ảnh, chữ viết thì keo không 

bị cô cứng và được rửa sạch bằng cách xịt rửa thủ công để làm trôi lớp keo không bị cô 

cứng này. Khi in mực sẽ xuyên qua những vùng này và in được hình ảnh trên vải tương 

ứng như trên phim.  

 

Hình 1.10. Thao tác xịt rửa khung in 
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In: 

Hiện hữu: Trước khi in, tại bàn in được quét một lớp keo nhằm tạo độ dính giúp 

cố định vải khi trải vải lên thực hiện quá trình in. Sau khi vải được cố định trên bàn in, 

khung in sẽ được đặt đúng vị trí cần in trên vải. Mực in được cho vào lòng khuôn, gạt 

qua bằng một lưỡi dao gạt. Dưới áp lực của dao gạt, mực sẽ thẩm thấu xuyên qua các lỗ 

rỗng của lưới và thấm vào bề mặt vải. Tại dự án sử dụng 2 loại dây chuyền in là dây 

chuyền in tay (dao gạt thủ công) và dây chuyền in tự động (dao gạt tự động). Dây chuyền 

in tay có nhiệm vụ in thử sản phẩm để kiểm tra độ chính xác về hình ảnh. Khi sản phẩm 

đạt yêu cầu sẽ được chuyển qua dây chuyền in tự động để thực hiện in với số lượng lớn. 

Sau điều chỉnh: Quy trình sản xuất và công suất sản phẩm in không thay đổi, dự 

án chỉ thực hiện bổ sung thêm 2 dây chuyền in tay nhằm đảm bảo đủ hiệu suất làm việc 

trong trường hợp các máy in tự động giảm hiệu suất làm việc. (Chi tiết đánh giá khả 

năng đáp ứng về công suất sản xuất được trình bày ở mục 5.3 Chương I của báo cáo). 

 

Hình 1.11. Dây chuyền in tự động tại dự án 

Xử lý sau in: 

Vải sau in được chuyển sang công đoạn sấy khô bằng máy sấy chạy bàn. Tại đây, 

công nhân đặt từng sản phẩm lên bàn, trục lăn tự động di chuyển sản phẩm vào bàn sấy 

kín để làm khô mực in. Vải sau sấy được chuyển sang lưu kho trước khi đưa về dây 

chuyền may. 
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Hình 1.12. Máy sấy chạy bàn 

Quy trình công nghệ thêu 

 

Hình 1.13. Quy trình thêu 

  

Vải từ công đoạn cắt 

Cố định vải 

Thêu  

Kiểm tra 

Hoàn thiện 

Bán thành phẩm 

Chuyển qua xưởng may 

CTR, ồn 

CTR 

CTR 

Phụ liệu: Giấy, 

băng keo 2 mặt 
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Bảng 1.7.  Tóm tắt sơ bộ đặc điểm công nghệ, thao tác vận hành của quy trình thêu 

Stt Công đoạn 

Một số máy đặc trưng 
Đặc điểm 

thao tác 

Chất 

thải 

HTXL, 

thu 

gom Theo ĐTM 
Sau điều 

chỉnh 

1.  Cố định vải Máy ép dập tự động 

Không thay 

đổi 

Tự động CTR Không 

2.  Thêu  Máy thêu vi tính Tự động CTR Không 

3.  Kiểm tra Máy rà kim loại Tự động CTR Không 

Thuyết minh quy trình 

Tùy theo yêu cầu của từng đơn hàng mà vải sau khi cắt sẽ được chuyển đến công 

đoạn in hoặc thêu. Các loại vải bán thành phẩm và chỉ thêu là nguồn nguyên liệu đầu 

vào cho công đoạn. Khi thêu, công nhân sẽ thực hiện trải 1 lớp giấy lót xuống mặt bàn, 

sau đó một lớp vải bán thành phẩm được cố định lên trên bằng băng keo hai mặt. Tiếp 

tục trải vải cần thêu lên trên hoặc cố định vải vào khung thêu để khi thực hiện thêu không 

làm xê dịch vị trí của vải. Quá trình thêu được thực hiện tự động bằng dây chuyền thêu 

đã được lập trình từ trước. 

  

Hình 1.14. Dây chuyền thêu tự động 

Sau khi thêu, vải được kiểm tra, rà soát kim, cắt chỉ, xé giấy trước khi chuyển sang 

công đoạn may thuộc quy trình sản xuất quần áo xuất khẩu. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm chính của dự án là quần áo may mặc xuất khẩu (công đoạn in và thêu là 

để phục vụ cho sản phẩm chính của dự án). Sau khi điều chỉnh, tổng công suất sản xuất 

tại dự án không thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt. Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê của dự án, sản lượng sản xuất thực tế trong 

năm 2022 và năm 2023 là: 
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Bảng 1.8.  Công suất sản xuất thực tế 

Stt Sản phẩm 

Công suất (sản phẩm/năm) 

ĐTM Năm 2022 Năm 2023 
Sau điều 

chỉnh 

1.  Quần áo may mặc 45.480.000 12.380.035 9.741.961 Không 

thay đổi 

so với 

ĐTM 

2.  Sản phẩm in 8.000.000 7.726.979 3.695.399 

3.  Sản phẩm thêu 6.000.000 5.997.300 4.397.287 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án trong giai đoạn thi công 

Dự án dự kiến thực hiện điều chỉnh, thay đổi một số nội dung so với Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã được phê duyệt bao gồm:  

− Di dời khu vực in tem từ xưởng 4 sang xưởng 3 và công trình xử lý khí thải đi 

kèm;  

− Thay thế lò hơi bằng điện thành các bàn ủi tự tạo hơi;  

− Bổ sung thêm 04 máy may rập tích hợp tính năng cắt laser;  

− Di chuyển 4 máy cắt laser từ xưởng 5 về khu vực máy may rập xưởng 4. 

− Lắp đặt HTXL khí thải cho khu vực máy may rập và cắt laser. 

Hiện các lò hơi tại dự án được bố trí đường ống dẫn hơi đến các bàn ủi bên trong 

nhà xưởng. Do đó khi thực hiện thay thế cần phải tháo dỡ đường ống, sắp xếp lại khu 

vực làm việc để bố trí các bàn ủi tự tạo hơi đồng thời vận chuyển thiết bị lắp đặt HTXL 

khí thải cho công đoạn may rập tích hợp tính năng cắt laser và di dời máy cắt laser về 

khu vực này. Thời gian dự kiến hoàn thành toàn bộ quá trình là 15 ngày. 

Nhu cầu sử dụng lao động 

Toàn bộ quá trình thi công dự án sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ bao gồm: Người 

lao động làm việc tại khu vực in tem, các kỹ thuật viên của nhà máy hiện hữu,…Tổng 

số người sử dụng là 20 người. 

Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp: Từ hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình 

Phước. 

Mục đích sử dụng: Dùng cho mục đích sinh hoạt của người lao động. 
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Nhu cầu sử dụng nước: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

QCVN 01:2021/BXD, định mức sử dụng nước cho người lao động là 80 lít/người/ngày. 

Như vậy, với 20 người lao động thì lượng nước sử dụng cho toàn bộ quá trình thi công 

là 24 m3/quá trình. 

Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp: Công ty Điện lực Bình Phước. 

Mục đích sử dụng: Sử dụng cho quá trình di dời, lắp đặt và vận hành thử máy móc. 

Nhu cầu sử dụng: Ước tính lượng điện tiêu thụ trong toàn bộ quá trình khoảng 100 

KWh/quá trình. 

4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án trong giai đoạn vận hành 

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án được trình bày chi tiết như sau: 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, phụ liệu 

Nguyên liệu sử dụng cho hoạt động của dự án không thay đổi so với Báo cáo Đánh 

giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ yếu là các loại vải và các loại phụ liệu 

như thun, chỉ, nút,… 

Danh mục nhu cầu nguyên liệu, phụ liệu được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1.9.  Nhu cầu nguyên liệu, phụ liệu trong quá trình vận hành 

Stt 

Nguyên 

liệu, phụ 

liệu 

Đơn vị 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng 
Theo 

ĐTM 

Năm 

2023 

Sau điều 

chỉnh 

1. Vải thun Tấn/năm 23.000 6.117,02 23.000 
Nguyên liệu 

chính 

2. Chỉ Tấn/năm 1.620 430,85 1.620 

Phụ liệu may 

mặc 

3. Nút Tấn/năm 16,56 4,40 16,56 

4. Kim Tấn/năm 0,36 0,10 0,36 

5. Dây thun Tấn/năm 19,5 5,19 19,5 

6. Nhãn mác Tấn/năm 45,48 12,10 45,48 

7. Dây kéo Tấn/năm 29,25 7,78 29,25 

8. Vải cần in Tấn/năm 800 772 800 Nguyên liệu in 
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9. 
Lưới tạo 

khung in 
Tấn/năm 8 2,13 8 Tạo khung in 

10.  Vải cần thêu Tấn/năm 600 599 600 
Nguyên liệu 

thêu 

11.  Chỉ thêu Tấn/năm 200 53,19 200 

Phụ liệu cho 

công đoạn in, 

thêu 

12.  Giấy lót Tấn/năm 80 21,28 80 

13.  Tấm nylon Tấn/năm 40 10,64 40 

14.  Băng keo Tấn/năm 20 5,32 20 

Tổng Tấn/năm 25.079,15 6.670 25.079,15  

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)   

Nguyên liệu và phụ liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất được mua từ các nhà cung 

cấp trong và ngoài nước. Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) cam kết 

tất cả các nguyên liệu, phụ liệu sử dụng tại dự án không thuộc danh mục cấm sử dụng ở 

Việt Nam theo quy định hiện hành.  

Nhu cầu sử dụng hóa chất sản xuất 

Hóa chất dùng cho quá trình sản xuất của dự án chủ yếu là các loại mực in gốc 

nước, keo cho quá trình tạo khung in, chất phụ gia hỗ trợ,...  

Dưới đây là bảng tổng hợp 17 loại hóa chất sử dụng với số lượng lớn và thường 

xuyên tại dự án. Ngoài ra còn một số loại hóa chất khác chủ yếu là các loại phụ trợ sử 

dụng với số lượng ít, không thường xuyên. Nhu cầu sử dụng hóa chất thường xuyên tại 

dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.10. Nhu cầu sử dụng hóa chất sản xuất 

TT Tên hóa chất 

Khối lượng (kg/năm) 

Quy cách 

đóng gói 
Theo 

ĐTM 

Năm 

2023 

Sau 

điều 

chỉnh 

I Mực in 

I Mực in gốc nước 72.000 4.586 72.000  

1.  Eco Yellow HR Màu Vàng  40 
 10 

kg/thùng 
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TT Tên hóa chất 

Khối lượng (kg/năm) 

Quy cách 

đóng gói 
Theo 

ĐTM 

Năm 

2023 

Sau 

điều 

chỉnh 

2.  DF-909T (Mực trong in máy) 2.350 
25 

kg/thùng 

3.  Mực in trong 568C Clear Paste 1.960 
20 

kg/thùng 4.  
Underbase Clear Silicone (YS-

1910) 
160 

5.  RETARDER (YS-7800) 45 1 kg/can 

6.  YS-108 Blue Silicone pigment 20 
10 

kg/thùng 

7.  

Mực in Pad-print Shapphire ink SB 

165  

(black) 

9 1 kg/can 

8.  Mực in Pad-print EB solvent  2 4 kg/can 

II Chất phụ gia (*) 

1.  FIXER CT-109V 

Không 

đề cập 

140 303,1 5 kg/can 

2.  DF-112 (Tăng bám) 45 97,4 5 kg/can 

3.  Pad-print 1000HNX HARDENER 7 15,2 0,5 kg/can 

III Keo 

1.  MA_Keo cứng bảng 
2.160 

84 
2.160 

1 kg/can 

2.  MB_Keo cứng bảng 65 1 kg/can 

3.  DF-881 (Keo quet bàn hệ nước) 4.200 800 4.200 
20 

kg/thùng 

4.  DF-196 Keo quét khung -- 279 2.010 
15 

kg/thùng 

5.  DF-04 (Keo chụp bản tính nước) 6.000 44 6.000 5 kg/thùng 

Tổng 84.360 6.025,8 86.786  

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)   
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(*) Lượng hóa chất phụ gia dùng để hỗ trợ phối trộn với mực in gốc nước được 

tính toán theo nhu cầu sử dụng thực tế. Khối lượng sản phẩm in thực tế trong năm 2023 

là 3.695.399 sản phẩm/năm tương đương 46,19% công suất thiết kế. Như vậy khi dự án 

hoạt động ổn định với công suất 8.000.000 sản phẩm in/năm thì lượng hóa chất phụ gia 

được ước tính tăng tương đương với lượng sản phẩm. 

Thành phần, tính chất đặc trưng của các loại hóa chất như sau: 

Bảng 1.11. Thành phần, tính chất đặc trưng của nguyên liệu 

Stt Nguyên liệu Thành phần Tính chất đặc trưng 

I Mực in 

1. Eco Yellow HR 

Màu Vàng 

Sắc tố phân tán trong nước  

40-70%   

Mono Propylene Glycol  

10 – 30% 

Nước  

Chất lỏng,  màu vàng, không mùi, 

tan trong nước. 

Sôi ở >100˚C 

Tỷ trọng tương đối 1,05 g/cm3. 

VOC: 70 g/l 

2. DF-909T (Mực 

trong in máy) 

Acrylic gốc nước 80% 

Bột trắng 10% 

Chất giảm nhớt 5% 

Chất phân tán 1% 

Chất phá bọt 1% 

Chất tạo đặc 1% 

Nước 2% 

Dạng keo sệt 

Màu trắng 

Mùi hăng nhẹ  

Tan trong nước 

 

 

3. Mực in trong 

568C Clear 

Paste 

Acrylic Mopolymer 58% 

Quaternary Amine 

Sulfonated Bodies 3% 

Nước 39% 

Chất bán rắn, màu kem 

Tan hoàn toàn trong nước 

Trọng lượng riêng (nước=1): 1,0 – 

1,1 (20˚C) 

Điểm sôi (ở 760mmHg): > 100 ˚C 

Áp suất hơi (ở 20°C): 17 mm/Hg 

Độ pH: 7 - 9 (8,0±1) 

4. Underbase Clear 

Silicone (YS-

1910) 

Methyl vinyl siloxane 

polymer 72% 

Organosilicone Resin 24% 

Copolymer 4% 

Chất lỏng nhớt, trong suốt 

Độ pH: trung tính 

Điểm chớp cháy (˚C): NA 
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Stt Nguyên liệu Thành phần Tính chất đặc trưng 

5. RETARDER 

(YS-7800) 

Polymethylhydrosiloxane 

≈100% 

Chất lỏng nhớt, trong suốt 

Độ pH: trung tính 

Điểm chớp cháy (˚C): NA 

6. YS-108 Blue 

Silicone pigment 

Methyl vinyl siloxane 

polymer 50% 

Disperse Blue 60 50% 

Chất lỏng nhớt, trong suốt 

Độ pH: trung tính 

Điểm chớp cháy (˚C): NA 

7. Mực in Pad-

print Shapphire 

ink SB 165 ( 

black ) 

2-Ethoxy-1-

Methylethylacetate 22,5 - 

<31,5% 

2-Methoxy-1-

Methylethylacetate 21 - 

<30% 

4-Hydroxy-4-

Methylpentan-2-One 18 - 

<27% 

Dipropylene Glycol 

Monomethyl Ether 3,5 - 

<11,5% 

Chất lỏng, có các màu sắc khác 

nhau, mùi đặc trưng của dung môi 

Nhiệt độ sôi ban đầu: > 125˚C 

Điểm chớp cháy: 23 - 60˚C 

8. Mực in Pad-

print EB solvent 

(dự kiến sử dụng 

cho khu vực in 

tem) 

Dipropylene glycol methyl 

ether acetate >98.0% 

Chất lỏng, không màu hoặc hơi 

vàng, có mùi thơm 

Điểm đông: -25°C ( -13°F)  

Điểm sôi (760 mmHg): 209°C 

(408°F)  

Điểm bốc cháy: 87.5°C (189.5°F) 

Giới hạn nổ dưới: 1,21% vol  

Giới hạn nổ trên: 5,35% vol  

Áp suất hóa hơi: 0,0836 mmHg tại 

20°C (68°F)  

Tỷ trọng hơi: 6.6  

Mật độ tương đối: 0,976 tại 25°C 

(77°F) / 25°C  

Độ hòa tan: 16 % tại 25°C (77°F)  
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Stt Nguyên liệu Thành phần Tính chất đặc trưng 

Hệ số phân chia nước/ Octanol: log 

Pow: 0.61 OECD  

Nhiệt độ tự cháy: 285°C (545°F) 

Tính dẻo: 1,7 mPa.s tại 25°C (77°F)  

Độ nhớt: 2,24 mm2/s tại 25°C 

(77°F) 

Mật độ chất lỏng: 8,13 lb/gln tại 

25°C (77°F) 

II Chất phụ trợ 

9. FIXER CT-

109V 

 

Multifunctional 

Polycarbodiimide 39 - 41% 

Nước 59 - 61% 

Trong suốt, không mùi 

Trọng lượng riêng (nước=1): 1,0－

1,1 (20℃)  

Điểm sôi (ở 760mmHg): ＞100℃  

Độ hòa tan trong nước:100%  

Áp suất hơi (ở 20℃): 17 mm/Hg  

10. DF-112 (Tăng 

bám) 

1/ Trimethylolpropane tris 

(2- methyl-1-

aziricdinepropionate) 88% 

2/ Dimethicone 1% 

3/ 

Diallyldimethylammonium 

chloride 10,8% 

4/ Citric Acid 0,2% 

Chất lỏng màu vàng nhẹ 

11. Pad-print 

1000HNX 

HARDENER 

(chất làm cứng 

trong tampo) 

 

Hexamethylene 

diisocyanate homopolymer 

96 – 100% 

Chất lỏng, không màu, có mùi thơm 

Không tan trong nước 

Điểm sôi ban đầu: > 220℃ 

Điểm cháy: 137℃ 

Giới hạn nổ dưới: 1,7% (V/V)  

Giới hạn nổ trên: 7,6% (V/V) 

Tỷ trọng tương đối: 1,160 g/cm3 

III Keo 
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Stt Nguyên liệu Thành phần Tính chất đặc trưng 

12. MA_Keo cứng 

bảng 

Nước >94% 

Axit clohydric 1-3% 

Chất hoạt động bề mặt 1-3% 

Trạng thái và màu sắc: Chất lỏng 

trong suốt 

Điểm bốc hơi: 100 ℃  

Nồng độ: khoảng 1,1 g/cm3 

13. MB_Keo cứng 

bảng 

Nước > 92% 

Aldehyde 1-5% 

Chất hoạt động bề mặt 1-3% 

Trạng thái và màu sắc: Chất lỏng 

trong suốt 

Điểm bốc hơi: 100 ℃  

Nồng độ: khoảng 1,1 g/cm3 

14. DF-881 (Keo 

quet bàn hệ 

nước) 

1/ Acrylic gốc nước 80% 

2/ Nước 20% 

Dạng keo sệt 

Màu trắng 

Mùi đặc trưng: mùi nhẹ 

15. DF-196 Keo 

quét khung 

Methyl ethyl ketone 22 - 

25% 

Acetone 2 - 4% 

Methyl Methacrylate 2- 6% 

Chloroprene rubber 32- 

40% 

Synthetic resin 8- 25% 

Trạng thái và màu sắc: chất lỏng 

màu vàng 

Mùi: dung môi hăng nồng  

Nhiệt độ bay hơi: 56oC 

Giới hạn nổ: 1,2-10% 

Nhiệt độ tự bốc cháy: 404oC 

Áp suất hơi: 45 mmHg tại 20oC 

Tỷ trọng: <1 (H2O=1)  

16. DF-04 (Keo 

chụp bản tính 

nước) 

Nhũ tương (PVA) 5-20% 

Nhũ tương (PVAc) 20-50% 

Nước 50-70% 

Phụ gia 1-2% 

Sắc tố <0,5% 

Trạng thái và màu sắc: Chất lỏng 

màu xanh  

Khả năng hòa tan: Tan trong nước  

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất cho công trình xử lý chất thải 

Nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của dự án chủ yếu là các loại hóa chất cho 02 

HTXL nước thải công suất 450 m3/ngày.đêm; HTXL nước thải sản xuất 15 

m3/ngày.đêm; than hoạt tính cho HTXL khí thải; dầu DO sử dụng để vận hành máy phát 

điện 650 KVA và một số hóa chất phụ trợ như dầu máy, nhớt,... Nhu cầu sử dụng cho 

từng mục đích được trình bày trong bản sau: 
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Bảng 1.12. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất 

Stt 
Nhiên liệu, hóa 

chất 
Đơn vị 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Theo 

ĐTM 

Năm 

2023 

Điều 

chỉnh 

1. PAC Kg/năm 588 1.300 1.300 Xử lý nước 

thải 
2. NaOH Kg/năm 204 875 875 

3. Javel Lit/năm 876 480  480  

4. Polimer âm Kg/năm 372 53 53 

5. Polimer dương Kg/năm 780 32 32 

6. Mật rỉ đường Lit/năm 888 960 960 

7. Soda Kg/năm -- 9.055 9.055 

8. 
MICROBE LIFT 

N1 
Lit/năm -- 7.5 7.5 

9. Than hoạt tính g/năm 108.000 48 48 
Hấp phụ khí 

thải 

10. Dầu DO Lit/năm 2.510 2.060 2.060 
Vận hành 

MPĐ 

11. Nhớt Motul 4T Chai/năm Không 

đề cập 

12 12 

Bôi trơn máy 

móc, thiết bị 
12. Takter Chai/năm 37 37 

13. Mỡ Bò Lon/năm 3 3 

14. 
Dầu máy SHL 

SPINDLE V10 
Thùng/năm 15 15 

Bôi trơn máy 

móc 

15. Keo 502 Chai/năm 1.950 1.950 
Phụ trợ sản 

xuất 

16. RAINBOW_467 Thùng/năm 0 0 Sơn nền 

17. VIM Chai/năm 564 564 
Vệ sinh nhà vệ 

sinh 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 
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Thành phần, tính chất của một số hóa chất, nhiên liệu phụ trợ cho quá trình sản 

xuất như sau (MSDS được đính kèm phụ lục). 

Bảng 1.13. Thành phần, tính chất nhiên liệu, hóa chất phụ trợ sản xuất 

Stt Hóa chất Thành phần Tính chất vật lý, hóa học 

1. Takter (Tẩy sạch 

băng chuyền ép cổ 

áo) 

 

Dimethyl ether 25 – 60% 

Methylal 12.5 – 15% 

Butane 10 – 12.5% 

Propane 10 – 12.5% 

Chất lỏng, trong suốt không màu 

Tan ít trong nước (một phần) 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt 

độ, áp suất tiêu chuẩn: 3-5 bar 

2. Mỡ Bò (Hóa chất 

trợ bôi trơn) 

 

Hỗn hợp dầu gốc < 90% 

Hỗn hợp phụ gia < 20% 

Chất bán lỏng (nhớt), màu hổ phách, 

có mùi dầu mỏ nhẹ  

Không tan trong nước 

Điểm nhỏ giọt > 1800℃ 

Trọng lượng riêng: < 1kg/l ở 150℃ 

3. Dầu máy SHL 

SPINDLE V10 

(Dầu trục quay) 

 

Paraffinic nặng đã xử lý 

hydro (Dầu khoáng) 

100% 

Có màu vàng nhạt, trong suốt, mùi 

hydrocacbon nhẹ 

Độ tan trong nước: không đáng kể 

Nhiệt độ nóng chảy: < -12℃ 

Nhiệt độ chớp cháy: 190℃  

Tính dễ cháy: cháy nếu trên điểm 

chớp cháy 

Sự cháy nổ: ổn định 

Áp suất hơi: <0.5 Pa ở 20°C 

Mật độ hơi (không khí = 1): >1 

Trọng lượng riêng: 0.84 (15/4℃) 

Độ nhớt: 11.0 cSt (40) 

4. RAINBOW_467 

(Phủ bề mặt) 

 

Acrylic resin 16 – 22% 

Additive 20 – 28% 

Nước 45 – 50% 

Chất lỏng. Đặc tính dễ cháy (rắn, khí) 

Không tan trong nước 

Độ pH: 7.5 – 9.0 

Mật độ: 1.05 

Điểm chớp cháy: > 61℃ 

Phương pháp thử nghiệm: Ly kín 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 
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Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp: Công ty Điện lực Bình Phước. 

Mục đích sử dụng: Sử dụng cho máy móc phục vụ sản xuất, thiết bị trong văn 

phòng và chiếu sáng. 

Nhu cầu sử dụng: Theo hóa đơn tiền điện năm 2023. Trung bình nhu cầu sử dụng 

điện tại dự án là 18.336 Kwh/ngày. 

Nhu cầu sử dụng nước 

Hiện hữu: 

Nguồn cung cấp nước cho hoạt động của dự án gồm 2 nguồn chính như sau: 

Nguồn 1: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước 

+ Mục đích sử dụng: Dùng cho mục đích sinh hoạt vệ sinh của công nhân viên, sản 

xuất, làm mát nhà xưởng, tưới cây, tưới đường sân bãi và dự phòng PCCC,… 

+ Nhu cầu sử dụng nước: Theo hóa đơn tiền nước từ tháng 01/2023 – 12/2023, tổng 

lượng nước sử dụng tại nhà máy là 94.812 m3/năm = 303,88 m3/ngày (Thời gian 

làm việc 26 ngày/tháng).  

Nguồn 2: Nước mưa thu hồi đã xử lý qua hệ thống lọc RO 

+ Mục đích sử dụng: Dùng cho mục đích sinh hoạt vệ sinh của công nhân viên, sản 

xuất, làm mát nhà xưởng và dự phòng PCCC,… 

+ Nhu cầu sử dụng nước: Theo ghi nhận từ đồng hồ đo lưu lượng tháng 01/2023 – 

12/2023. Lưu lượng nước mưa thu hồi sau được khi lọc qua hệ thống lọc RO tại 

dự án là 4.982 m3/năm tương đương 15,97 m3/ngày.  

Tổng lượng nước cấp là: 319,85 m3/ngày 

Nhu cầu sử dụng cho từng mục đích như sau: 

− Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân: 154,05 m3/ngày.đêm 

Nhà máy hiện hữu đang sử dụng 3.141 lao động bao gồm 3.081 cán bộ công nhân 

viên và 60 chuyên gia. Theo ghi nhận thực tế từ đồng hồ theo dõi lưu lượng tại nhà máy, 

lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của công nhân là 154,05 m3/ngày.đêm tương 

đương 50 lít/người.ngày 

− Nước cấp cho sinh hoạt của chuyên gia khu KTX: 10,8 m3/ngày.đêm 

Khu ký túc xá hiện hữu đang là nơi phục vụ sinh hoạt cho 60 chuyên gia. Theo ghi 

nhận thực tế từ đồng hồ theo dõi lưu lượng tại nhà máy, lượng nước sử dụng cho sinh 

hoạt tại khu ký túc xá là 10,8 m3/ngày tương đương 180 lít/người.ngày 

− Nước cấp cho nấu ăn: 4,8 m3/ngày.đêm 

Nhà máy hiện hữu thực hiện nấu ăn cho 60 cán bộ nhà máy (1 suất ăn/ngày) và 60 
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chuyên gia tại ký túc xá (3 suất ăn/ngày). Tổng số suất ăn thực hiện nấu nướng tại nhà 

máy là 240 suất/ngày. Theo ghi nhận thực tế từ đồng hồ theo dõi lưu lượng tại nhà máy, 

lượng nước sử dụng là 4,8 m3/ngày tương đương 20 lít/suất ăn. 

− Nước cấp lọc RO sử dụng cho mục đích sinh hoạt: 10 m3/ngày.đêm 

Nước uống cho cán bộ công nhân viên của nhà máy được đưa về hệ thống lọc RO 

để xử lý đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật. Theo ghi nhận của nhà máy, lượng nước 

cấp cho hoạt động này là 10 m3/ngày. Trong đó, hiệu suất lọc của hệ thống 60% nước 

sạch và 40% nước thải. Do đó 4 m3 nước sau lọc sẽ được dẫn về HTXL nước thải của 

nhà máy. 

− Nước cấp cho hoạt động cho lò hơi: 22,14 m3/ngày.đêm 

Nhà máy hiện hữu sử dụng 12 lò hơi chạy bằng điện công suất 173kg/h, thời gian 

làm việc 16 giờ/ngày để cung cấp nhiệt cho quá trình ủi sản phẩm. Trong đó bao gồm 8 

lò hơi hoạt động và 4 lò hơi dự phòng. Lượng nước cấp cho hoạt động của 8 lò hơi là: 

8 lò hơi hoạt động thường xuyên x 173 kg/h/lò x 16 giờ/ngày = 22.144 kg/ngày  

tương đương 22,14 m3/ngày. 

− Nước cấp cho hoạt động rửa khung in: 2 m3/ngày.đêm 

Nhà máy hiện hữu sử dụng công nghệ in lụa để in logo, hình ảnh lên sản phẩm. 

Quá trình in sử dụng các khuôn in bằng kim loại. Để rửa sạch lớp keo phơi bản dính trên 

khuôn in trước khi sử dụng, tại mỗi công đoạn tạo khuôn sẽ thực hiện phun rửa khuôn 

thủ công. Quá trình rửa khuôn sử dụng phun nước áp lực cao trong thời gian từ 3-4 phút, 

2 khuôn/1 lần rửa. Nước rửa được chứa vào bồn chứa dung tích 200 lít. Theo thống kê 

của nhà máy hiện hữu, trung bình mỗi ngày lượng nước cấp cho công đoạn rửa khuôn 

khoảng 10 bồn tương đương với 2 m3/ngày. Toàn bộ nước sử dụng được thải bỏ, không 

đi vào sản phẩm. 

− Nước cấp cho hoạt động rửa dụng cụ pha mực in: 1,44 m3/ngày.đêm 

Công đoạn vệ sinh thiết bị, dụng cụ pha mực in được thực hiện ngay trong phòng 

pha chế. Nước rửa được bơm vào bể chứa dung tích 1,73x1,73x0,62m tương đương 1,8 

m3. Lượng nước chứa trong bể là 80% dung tích tương đương 1,44 m3/ lần rửa. Trung 

bình 1 ngày, nhà máy tiến hành rửa dụng cụ với tần suất 1 lần/ngày. Như vậy, lượng 

nước cấp cho công đoạn này là 1,44 m3/ngày. Sau mỗi ngày làm việc, lượng nước sẽ xả 

theo đường ống dẫn về HTXL nước thải của nhà máy.  

− Nước cấp làm mát nhà xưởng: 38 m3/ngày.đêm 

Mỗi khu nhà xưởng đều được trang bị hệ thống làm mát vách tường bằng hơi nước 

nhằm làm giảm tác động của nhiệt dư và điều hòa không khí đảm bảo môi trường làm 

việc thuận lợi cho người lao động. Hệ thống này sẽ tạo ra áp suất âm trong nhà xưởng, 
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hơi nước sẽ được đưa vào trong thông qua các tấm Cooling Pad được lắp đặt trên tường. 

Khi hơi nước bay hơi sẽ hút nhiệt trong nhà xưởng làm cho nhà xưởng mát hơn so với 

bên ngoài. Theo ghi nhận từ đồng hồ theo dõi lưu lượng, lượng nước cấp cho hệ thống 

cooling pad tại nhà xưởng 1, 2, 3, 4 và khu vực canteen là 37 m3/ngày. 

Nhà xưởng 5 sử dụng hệ thống chiller làm lạnh, theo ghi nhận từ đồng hồ theo dõi 

lưu lượng từ tháng 01/2023 – 12/2023, lượng nước cấp cho hệ thống này trung bình là 

1,0 m3/ngày.đêm 

− Nước cấp làm mát máy may rập: 0,1 m3/ngày.đêm 

Nhà máy hiện hữu sử dụng khoảng 20 máy may rập có tích hợp cắt bằng tia laser. 

Quá trình may sử dụng điện năng làm nóng máy móc, để giải nhiệt và đảm bảo khả năng 

vận hành của máy móc. Mỗi máy bố trí hệ thống giải nhiệt đi kèm, nước giải nhiệt được 

sử dụng tuần hoàn và chỉ thực hiện bổ sung do quá trình bay hơi khi dòng nước lạnh tiếp 

xúc với dòng khí nóng. Thùng chứa nước giải nhiệt có dung tích chứa 5 lít. Như vậy, 

với tổng 20 máy may rập đang sử dụng, lượng nước cấp cho công đoạn giải nhiệt là: 

20 máy x 5 lít/máy/ngày = 100 lít/ngày tương đương 0,1 m3/ngày. 

− Nước cấp cho tưới cây, tưới đường, sân bãi: 67,28 m3/ngày.đêm 

Đây là hoạt động dùng nước có tính chất không thường xuyên sử dụng nguồn nước 

cấp từ nước mưa thu hồi và một phần nước từ hệ thống cấp nước của KCN. Vào mùa 

khô, nhà máy tổ chức tưới cây, tưới đường để giảm bụi với tần suất 1 lần/ngày, vào mùa 

mưa sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết mà thực hiện giảm tần suất tưới cho phù hợp.  

Diện tích cây xanh, thảm cỏ của nhà máy là 20.367,4m2, diện tích đường nội bộ là 

15.455 m2. Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng thì định mức nước cấp tưới cây là 3 lít/ngày.m2; tưới đường sân bãi là 0,4 lít/m2/lần. 

Như vậy, tổng lượng nước sử dụng để tưới cây xanh, đường sân bãi tại nhà máy là: 

(20.367,4 m2 x 3 lít/ngày.m2 + 15.455 m2 x 0,4 lít/m2/lần) = 67,28 m3/ngày 

− Nước cấp cho PCCC: 1,04 m3/ngày.đêm 

Nhà máy thực hiện tổ chức diễn tập PCCC 4 lần/năm theo hình thức luân phiên 

giữa các tổ sản xuất. Thời gian diễn tập diễn ra trong khoảng 30 phút, lượng nước dự 

trữ cấp cho diễn tập PCCC là 15 lít/s tương đương khoảng 27 m3/lần diễn tập. Như vậy, 

lượng nước cấp bù hao hụt cho công tác PCCC khoảng 1,04 m3/ngày.  
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Bảng 1.14. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước nhà máy hiện hữu 

Stt Mục đích sử dụng 
Quy mô sử 

dụng thực tế 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1.  Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên  3.081 người 154,05 

2.  
Nước cấp cho sinh hoạt của chuyên gia tại ký 

túc xá 
60 người 10,8 

3.  Nước cấp cho nấu ăn tại bếp ăn chuyên gia 240 suất ăn 4,8 

4.  Nước cấp lọc RO dùng để uống 3.141 người 10,0 

5.  Nước cấp cho lò hơi 8 lò 22,14 

6.  Nước cấp cho hoạt động rửa khung in -- 2 

7.  Nước cấp cho rửa dụng cụ pha mực in -- 1,44 

8.  Nước cấp cho làm mát nhà xưởng -- 40,0 

9.  Nước cấp giải nhiệt máy may rập -- 0,1 

10. Nước cấp cho PCCC -- 1,04 

11. Nước cấp tưới cây xanh, tưới đường, sân bãi -- 67,28 

12. Nước hao hụt trên đường ống 1,65% 5,21 

Tổng cộng -- 319,8 

Sau điều chỉnh 

Sau khi thực hiện điều chỉnh, công suất sản xuất của dự án không thay đổi so với 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 1371/QĐ-

UBND ngày 13/06/2018 do UBND tỉnh Bình Phước cấp phê duyệt với số lượng lao 

động là 6.328 công nhân và 70 chuyên gia. Nhu cầu về sử dụng nước được tính toán tối 

đa là 495,81 m3/ngày.đêm. 

Các mục đích sử dụng không thay đổi so với nhà máy hiện hữu và lưu lượng sử 

dụng nước tối đa: 

− Nước cấp cho sinh hoạt của 6.328 công nhân: 316,4 m3/ngày.đêm (định mức 

tương tự nhà máy hiện hữu là 50 lít/người.ngày) 

− Nước cấp cho sinh hoạt của 70 chuyên gia khu KTX: 12,6 m3/ngày.đêm. 

− Nước cấp cho nấu 280 suất ăn gồm 70 chuyên gia (3 suất ăn/người/ngày) và 60 

cán bộ nhà máy (1 suất ăn/người/ngày): 5,6 m3/ngày.đêm (định mức tương tự nhà máy 

hiện hữu là 20 lít/người.suất ăn) 
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− Nước cấp cho hệ thống RO để uống: 21,33 m3/ngày.đêm 

− Nước cấp cho hoạt động rửa khung in: 2 m3/ngày.đêm 

− Nước cấp cho hoạt động rửa dụng cụ pha mực in: 1,44 m3/ngày.đêm 

− Nước cấp làm mát nhà xưởng: 41,0 m3/ngày.đêm 

− Nước cấp cho tưới cây, tưới đường, sân bãi: 67,28 m3/ngày.đêm 

− Nước cấp cho PCCC: 1,04 m3/ngày.đêm 

− Nước hao hụt trên đường ống: 5,21 m3/ngày.đêm 

Các mục đích sử dụng thay đổi so với nhà máy hiện hữu: 

− Nước cấp cho hoạt động của bàn ủi tự tạo hơi: 19,04 m3/ngày.đêm 

Do nhu cầu của khách hàng cũng như hạn chế các sự cố về lò hơi có thể gây ảnh 

hưởng đến người lao động. Dự án dự kiến sử dụng 136 bàn ủi tự tạo hơi nước để cấp 

nhiệt cho quá trình ủi (Thay thế lò hơi chạy điện hiện hữu và 182 máy ủi sử dụng nhiệt 

từ lò hơi). 

Dự án dự kiến sử dụng bàn ủi tự tạo hơi nước Oshima công suất 800W tích hợp 

hộp trữ nước kích thước 980x280x280mm, thể tích nước chứa được tối đa trong thùng 

là 0,07 m3/thùng/8 giờ tương đương 0,14 m3/thùng/ngày (thời gian làm việc là 16 

giờ/ngày). Như vậy, với tổng 136 máy, lượng nước cấp trung bình 1 ngày cho công đoạn 

ủi là: 

0,14 m3/máy/ngày x 136 bàn ủi = 19,04 m3/ngày. 

− Nước cấp cho hoạt động của 1 lò hơi cấp nhiệt cho máy định hình vải: 2,76 

m3/ngày.đêm 

Dự án sử dụng 1 lò hơi bằng điện công suất 173 kg/h để cấp nhiệt cho máy định 

hình vải, thời gian hoạt động 16h/ngày. Như vậy, lượng nước cấp cho hoạt động của lò 

hơi là 0,173 m3/h x 16h x 1 lò = 2,76 m3/ngày.đêm 

− Nước cấp làm mát máy may rập: 0,12 m3/ngày.đêm 

Dự án dự kiến bổ sung thêm 4 máy may rập tích hợp tính năng cắt laser. Nâng tổng 

số máy may rập tại dự án lên 24 máy. Như vậy, lượng nước sử dụng để làm mát máy 

may rập sau điều chỉnh tại dự án là: 

24 máy x 5 lít/máy/ngày = 120 lít/ngày tương đương 0,12 m3/ngày. 
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Bảng 1.15. Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

Stt Mục đích sử dụng 

Tối đa theo QĐ phê duyệt 

ĐTM số 1371/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2018 

Nhu cầu sử dụng thực tế tại 

thời điểm lập báo cáo 

Sau điều chỉnh  

(Hoạt động tương tự nhà 

máy hiện hữu 
Ghi chú 

Quy mô sử 

dụng 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

Quy mô sử 

dụng thực 

tế 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

Quy mô sử 

dụng 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1. 
Nước cấp cho sinh hoạt của 

công nhân viên  
6.398 người 287,9 3.081 người 154,05 6.328 người 316,4 

Phát sinh 

thành nước 

thải 
2.  

Nước cấp cho sinh hoạt của 

chuyên gia tại ký túc xá 
70 người 

11,9 
60 người 10,8 70 người 12,6 

3.  Nước cấp cho nấu ăn 140 suất ăn 240 suất ăn 4,8 280 suất ăn 5,6 

4.  
Nước cấp cho hệ thống RO để 

lọc uống 
-- -- 3.141 người 10,0 6.398 người 21,33 

Phát sinh 

40% nước 

thải sau lọc 

5.  Nước cấp cho máy ủi -- 
Lấy hơi từ lò 

hơi 
-- -- 136 bàn ủi 19,04 Không phát 

sinh nước 

thải 6.  Nước cấp cho hoạt động lò hơi 12 lò hơi 13,3 8 22,14 1 2,76 
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7.  
Nước cấp cho vệ sinh đáy lò 

hơi 
-- 1 -- 0 -- --  

8.  
Nước cấp cho hoạt động rửa 

khung in 
-- 9,12 -- 2 -- 2 

Phát sinh 

thành nước 

thải 
9.  

Nước cấp cho rửa dụng cụ pha 

mực in 
-- Không đề cập -- 1,44 -- 1,44 

10. Nước vệ sinh nhà xưởng -- 6 -- 0 -- 0 

11. 
Nước cấp cho làm mát nhà 

xưởng 
-- 36,02 -- 41,0 -- 41,0 

Không phát 

sinh nước 

thải 
12. 

Nước cấp giải nhiệt máy may 

rập 
-- Không có -- 0,1 -- 0,1 

13. Nước cấp cho PCCC -- 0,11 -- 1,04 -- 1,04 

14. 
Nước cấp tưới cây xanh, tưới 

đường, sân bãi 
-- 15 -- 67,28 -- 67,28 

Không phát 

sinh nước 

thải 

15. Nước hao hụt trên đường ống -- -- -- 5,21 -- 5,21  

Tổng cộng  380,35 -- 319,8 -- 495,8  
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Nhu cầu xả thải 

Dựa trên nhu cầu sử dụng, lượng nước thải phát sinh ứng với từng mục đích sử 

dụng như sau (Ước tính bằng 100% nhu cầu sử dụng): 

Bảng 1.16. Lưu lượng nước thải tại dự án 

Stt Hoạt động xả thải 

Lưu lượng xả thải (m3/ngày) 

Hiện hữu 
Tối đa công suất 

theo ĐTM 

1.  Nước thải từ sinh hoạt của công nhân viên 154,05 316,40 

2.  
Nước thải từ sinh hoạt của chuyên gia tại ký 

túc xá 
10,8 12,60 

3.  Nước thải từ phòng ăn 4,8 5,60 

4.  
Nước thải sau hệ thống lọc RO nước uống 

tương ứng 40% nước cấp 
4,0 8,53 

5.  Nước thải từ hoạt động rửa khung in 2 2 

6.  Nước thải từ rửa dụng cụ pha mực in 1,44 1,44 

Tổng cộng 177,09 346,57 

Nước thải sản xuất phát sinh được thu gom và xử lý bằng HTXL nước thải sản 

xuất 15m3/ngày.đêm. Toàn bộ lượng nước thải sản xuất sau xử lý sẽ cùng nước thải sinh 

hoạt thu gom về HTXL nước thải sinh hoạt công suất 450 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử 

lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải 

của KCN Bắc Đồng Phú thông qua 01 hố ga trên đường D2. 

Nhu cầu lao động 

− Tổng cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy hiện hữu là 3.141 người (bao 

gồm 60 chuyên gia). Chế độ làm việc 1 ca/ngày, 26 ngày/tháng 

− Số lượng cán bộ công nhân viên tối đa làm việc tại dự án theo Quyết định phê 

duyệt ĐTM số 1371/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 là 6.398 người. Chế độ làm việc 2 

ca/ngày. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1 Vị trí địa lý 

Vị trí hoạt động của dự án tại: Một phần lô C3, một phần lô C4, lô C5, lô C6, lô 

C7, lô C8, lô C9, lô C10, đường D1, KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        40 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Tứ cận tiếp giáp của dự án như sau: 

− Hướng Đông: Giáp đường D1 

− Hướng Tây: Giáp đường D2 

− Hướng Bắc: Giáp Công ty CP SX-TM Việt Hàn và Công ty TNHH In Hong Yi 

− Hướng Nam: Giáp đường N3 

Tọa độ các điểm khống chế của dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1.17. Tọa độ các điểm khống chế của dự án 

(Hệ VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o) 

Vị trí X Y 

01  1269609 568856 

02  1269609 568755 

03  1269615 568630 

04  1269307 568856 

 

Hình 1.15. Vị trí dự án và tọa độ điểm khống chế  

1 2 

3 4 

Vị trí dự án 
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Hình 1.16. Vị trí dự án trong KCN và khoảng cách từ dự án đến giai đoạn 3+4 

Dự án 

GĐ 

3+4 

1 km 
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Hình 1.17. Vị trí dự án và các đối tượng lân cận 

Vị trí dự 

án 

Nhà máy 

XLNT 

của KCN 

400m 

Khu dân 

cư 
250m 

Cơ sở 

trong KCN 

Cơ sở 

trong KCN 
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Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng xung quanh 

Đường ĐT743 200m 

Nhà máy xử lý nước thải của KCN Bắc Đồng Phú 400m 

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước 800m 

UBND thị trấn Tân Phú 3,2km 

Trung tâm hành chính công huyện Đồng Phú 3,4km 

Hệ thống giao thông bộ 

Giao thông ngoại: Dự án nằm ở khu vực thuận lợi giao thông, nơi hội tụ của các 

tuyến giao thông quan trọng như đường ĐT741, Quốc lộ 14. Khu vực dự án chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của các tuyến đường giao thông đối ngoại, đặc biệt việc cách tuyến 

đường ĐT741 200m - đường bộ liên tỉnh dài 198 km, rộng 33m, là một trong những 

tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương. Tuyến đường có điểm đầu là ngã tư Sở 

Sao (giao với quốc lộ 13) thuộc địa phận thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát, đi 

qua các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo (tỉnh Bình Dương), các huyện thị Đồng Phú, 

Đồng Xoài, Phú Riềng, Phước Long, Bù Gia Mập và điểm cuối giao với tỉnh lộ 686 tại 

thôn 2, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Với hệ thống giao thông như 

hiện tại hoàn toàn phù hợp và đáp ứng khả năng lưu thông của dự án và các đối tượng 

lân cận. 

Giao thông nội: Toàn bộ sân đường nội bộ tại dự án đã được bê tông hóa hoàn 

thiện, các lối đi thuận tiện, đảm bảo khả năng đáp ứng công tác Phòng cháy chữa cháy 

và vận chuyển hàng hóa. 

 

Hình 1.18. Giao thông nội bộ 
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Dân cư 

Khoảng cách từ dự án đến khu vực dân cư gần nhất khoảng 250m về phía Đông. 

Khả năng gây ô nhiễm lớn nhất của dự án là khí thải từ các công đoạn pha trộn mực in, 

lên keo và nước thải. Tuy nhiên do vị trí của dự án được bao quanh bởi tường rào và 

mảng cây xanh nên ngăn cách tác động đến khu dân cư xung quanh. Khi hoạt động, các 

tác động từ quá trình sản xuất của dự án chủ yếu ảnh hưởng trong phạm vi nhà xưởng, 

đối tượng chịu tác động là công nhân làm việc trực tiếp và môi trường xung quanh với 

phạm vi tác động khoảng 50m.  

Hệ thống sông suối 

Cách dự án khoảng 400m về phía Tây là Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

Bắc Đồng Phú và kênh thoát nước sau xử lý của KCN. Toàn bộ lượng nước thải của các 

cơ sở trong KCN được tập trung về trạm xử lý tập trung để xử lý đạt quy chuẩn trước 

khi xả ra nguồn tiếp nhận là suối Rạt, là dòng suối nhỏ, có lưu lượng trung bình 16,98 

m3/s. Đặc điểm thủy văn của suối Rạt như sau: 

Mùa kiệt (tháng 12 đến tháng 3 năm sau): 

+ Diện tích mặt cắt (m2): 9,00; 

+ Lưu tốc mặt cắt (m/s): 0,191; 

+ Lưu lượng (m3/s): 1,72. 

+ Mực nước (m): 1,8 - 3 

Giữa mùa kiệt và mùa lũ (tháng 4, tháng 11): 

+ Diện tích mặt cắt (m2): 21,08; 

+ Lưu tốc mặt cắt (m/s): 0,396; 

+ Lưu lượng (m3/s): 8,35. 

+ Mực nước (m): 4,2 – 7,03 

Mùa lũ (tháng 5 đến tháng 10):  

+ Diện tích mặt cắt (m2): 48,2 

+ Lưu tốc mặt cắt (m/s): 0,848 

+ Lưu lượng (m3/s): 40,87 

+ Mực nước (m): 9,64 – 16,07 

Đối tượng kinh tế 

Dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú nên xung quanh chủ yếu là các nhà máy sản 

xuất. Ngành nghề của các dự án lân cận như sau:  
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Bảng 1.18. Ngành nghề hoạt động của các công ty lân cận 

STT Tên Công ty/Doanh nghiệp Tiếp giáp Ngành nghề hoạt động 

1 Công ty TNHH Freewel Tây Sản xuất giày dép 

2 Công ty TNHH In hoa Hong Yi Bắc In hoa văn trên vải 

3 Công ty CP SX-TM Việt Hàn Bắc 
Chế biến gỗ và sản xuất viên 

nén năng lượng 

4 Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn Nam May mặc trang phục 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Theo Hợp đồng thuê đất số 17/HĐ-BĐP ngày 29/07/2015 giữa Công ty TNHH 

New Apparel Far Eastern (Việt Nam) và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng 

Phú; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 10372 ngày 01/03/2018 và CT 17433 

ngày 06/08/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp và thì diện tích 

đất tại dự án là 98.403,23 m2, mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp.  

Căn cứ Biên bản nghiệm thu số 850/BQL-QHXD ngày 13/12/2017 của Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước về việc xác nhận tài sản gắn liền với đất cho Công ty 

TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) tại KCN Bắc Đồng Phú và Biên bản 

nghiệm thu số UP-1807-49/BBNT ngày 02/05/2019 giữa cho Công ty TNHH New 

Apparel Far Eastern (Việt Nam) và Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đầu tư xây dựng 

Hợp Phát về việc hoàn thành xây dựng xưởng 5 đưa vào sử dụng. Các hạng mục công 

trình chính và phụ trợ của dự án không thay đổi so với các quyết định đã được phê duyệt 

như sau: 

Bảng 1.19. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Năm 

xây 

dựng 

Công năng 

I Các hạng mục công trình chính 

1. Xưởng 1 11.070 11,25 2016 

Kho nguyên phụ liệu, 

thành phẩm; chuyền may; 

ủi; đóng gói; nhà vệ sinh. 

2. 
Xưởng 2 (xưởng 1a 

cũ) 
11.070 11,25 2016 

Kho nguyên phụ liệu, 

thành phẩm; chuyền may; 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Năm 

xây 

dựng 

Công năng 

ủi; phòng kiểm hàng; nhà 

vệ sinh. 

3. Xưởng 3 (xưởng 2 cũ) 11.070 11,25 2016 

Khu vực siêu thị (kho 

chứa); Khu vực cắt; ép 

keo; kệ hàng, kệ vải; kiểm 

vải, xả vải; khu vực in tem, 

pha mực. 

4. 
Xưởng 4 (xưởng 2a 

cũ) 
11.070 11,25 2016 

Văn phòng; kho nguyên 

liệu, phụ liệu; khu vực 

may; khu vực in; khu vực 

sấy; khu vực thêu, dò kim; 

các phòng khuôn. Phòng 

pha mực; kho hóa chất. 

5. Xưởng 5 2.730 2,77 2019 

Kệ hàng; khu vực kiểm 

hàng; khu vực dò kim; khu 

vực đóng thùng; khu vực 

may. 

6. Nhà văn phòng 520 0,53 2016 
Lễ tân; các phòng ban; 

phòng họp. 

7. Nhà nghỉ chuyên gia 1.600 1,63 2016 

Phòng ở; phòng giặt ủi; 

phòng giải trí; karaoke; 

khu vực nấu ăn. 

8. Hội trường 1.200 1,22 2016 
Sân khấu; hội trường; nhà 

vệ sinh. 

II Các công trình phụ trợ  

9. Nhà ăn 1 và 2 2.700 2,74 2016 Khu vực ăn uống 

10.  Nhà xe 2 2.730 2,77 2019 
Nhà xe cán bộ công nhân 

viên 

11.  Nhà kho 990 1,01 2016 Kho chứa hàng hóa 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Năm 

xây 

dựng 

Công năng 

12.  
Nhà bảo vệ cổng 

chính 
87 0,09 2016 -- 

13.  
Nhà bảo vệ cổng phụ 

1 và 2 
45 0,05 2016 -- 

14.  Nhà vệ sinh 2.020 2,05 2016 -- 

15.  Khu vực trạm bơm 315 0,32 2016 Trạm bơm cấp nước 

16.  Sân bãi, đường nội bộ 15.455 15,71 2016 -- 

17.  Cây xanh 20.367,4 20,70 2016 -- 

18.  Đất trống 2.681 2,72 2016 -- 

IV Các công trình bảo vệ môi trường 

19.  Nhà tập kết rác 286 0,29 2016 -- 

 

Kho chứa CTCN (rác 

thải nhựa) 
39 0,04 2016 -- 

Kho chứa CTCN (rác 

thải giấy) 
39 0,04 2016 -- 

Nhà chứa CTNH 26 0,03 2016 -- 

Kho chứa hóa chất 19,5 0,02 2016 -- 

Nhà chứa rác sinh 

hoạt 
26 0,03 2016 -- 

Kho chứa rác chuyền 

may-cắt 
117 0,12 2016 -- 

Kho chứa vật liệu 

khác 
19,5 0,02 2016 -- 

20.  

Khu xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 

450 m3/ngày.đêm 

308,8 0,31 2016 

Khu vực hệ thống; nhà 

chứa hóa chất; khu vực ép 

bùn 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Năm 

xây 

dựng 

Công năng 

21.  
Khu XLNT rửa khung 

in 15 m3/ngày.đêm 
96 0,10 2016 Khu vực tập kết nước thải 

22.  
Khu vực hệ thống xử 

lý nước mưa thu hồi 
70 0,07 2019 

Hệ thống xử lý nước mưa 

để tái sử dụng cho tưới cây, 

dội nhà vệ sinh, sinh hoạt, 

sản xuất và PCCC. 

Tổng 98.403,2 100%   

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

 

Hình 1.19. Bố trí các công trình tại dự án  

Xưởng 3 

Xưởng 4 Xưởng 2 

Xưởng 1 

VP 

Xưởng 5 

HT Nhà xe 2  
KTX  

Nhà xe 1 

Nhà ăn 2 

Nhà ăn 1 

Trạm điện và 

phòng ban 

Trạm bơm 

 
Nhà rác 

XLNT 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        49 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

5.2.1 Các hạng mục công trình chính của dự án 

Xưởng 1 và Xưởng 2  

Xưởng 1 và Xưởng 2 hiện hữu có kích thước và kết cấu công trình tương tự nhau, 

đều là công trình công nghiệp cấp III gồm 02 tầng. Kết cấu mỗi công trình như sau: 

− Diện tích xây dựng tầng 1: 11.070 m2 

− Diện tích xây dựng tầng lửng: 585 m2 

− Chiều cao công trình: 11,97m 

− Kết cấu: Móng, đà kiềng, nền BTCT. Khung kèo thép. Tường xây gạch. Mái 

lợp tole, xà gồ thép. Cửa sổ khung nhôm lá sách. Hệ thống cửa cuốn bằng tole 

khung sắt. 

Xưởng 1 và xưởng 2 hiện hữu được sử dụng chủ yếu để bố trí cho công đoạn may 

sản phẩm. Các khu vực sản xuất bên trong xưởng được ngăn cách bằng vách ngăn cố 

định. Với các giải pháp kết cấu, kiến trúc, diện tích xây dựng từng hạng mục của khối 

nhà xưởng được xây dựng phù hợp với mục đích sử dụng, đảm bảo về môi trường và 

mỹ quan của dự án. 

Xưởng 3 

Xưởng 3 là công trình công nghiệp cấp III gồm 02 tầng.  

− Diện tích xây dựng tầng 1: 11.070 m2 

− Diện tích xây dựng tầng lửng: 585 m2 

− Chiều cao công trình: 11,97m 

− Kết cấu: Móng, đà kiềng, nền BTCT. Khung kèo thép. Tường xây gạch. Mái 

lợp tole, xà gồ thép. Cửa sổ khung nhôm lá sách. Hệ thống cửa cuốn bằng tole 

khung sắt. 

Xưởng 3 hiện hữu được bố trí làm khu vực chứa hàng hóa, chứa kệ vải và khu 

vực kiểm tra vải, cắt vải. Sau khi điều chỉnh, dự án bố trí một phòng bên trong xưởng 

3 để làm khu vực in tem với diện tích 85m2.  

Xưởng 4 

Xưởng 4 là công trình công nghiệp cấp III gồm 02 tầng.  

− Diện tích xây dựng tầng 1: 11.070 m2 

− Diện tích xây dựng tầng lửng: 585 m2 

− Chiều cao công trình: 11,97m 

− Kết cấu: Móng, đà kiềng, nền BTCT. Khung kèo thép. Tường xây gạch. Mái 

lợp tole, xà gồ thép. Cửa sổ khung nhôm lá sách. Hệ thống cửa cuốn bằng tole 

khung sắt. 
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Xưởng 4 hiện hữu được bố trí chủ yếu làm khu vực in, pha màu, thêu và khu vực 

may sản phẩm. 

Xưởng 5 

Xưởng 5 là công trình công nghiệp cấp III gồm 03 tầng.  

− Diện tích xây dựng mỗi tầng: 2.730 m2 

− Diện tích sàn: 8.190 m2 

− Chiều cao công trình: 11,7m 

− Kết cấu: Móng, cột, dầm, sàn, mái bằng BTCT; tường xây gạch, nền bê tông, 

hệ thống cửa sắt. 

Xưởng 5 hiện hữu được bố trí làm kho chứa hàng và các dây chuyền may tự động. 

 

Hình 1.20. Bố trí sản xuất trong xưởng 5 

Nhà văn phòng 

Công trình dân dụng, cấp III gồm 02 tầng  

− Diện tích xây dựng: 520 m2 

− Diện tích sàn: 1.040 m2 

− Chiều cao công trình: 10,6 m 

− Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền gạch Ceramic, tường xây 

gạch; mái lợp ngoái; hệ thống cửa đi khung nhôm kính. 
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Hình 1.21. Tòa nhà văn phòng 

Nhà nghỉ chuyên gia 

Là công trình dân dụng, cấp III gồm 02 tầng. 

− Diện tích xây dựng: (20x7)x4 + (32x13)x2 + (10,5x20) = 1.600 m2 

− Diện tích sàn: 3.600 m2 

− Chiều cao công trình: 10,2 m 

Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền gạch Ceramic, tường xây gạch; 

mái lợp ngói; hệ thống cửa đi khung nhôm kính. 

Nhà nghỉ chuyên gia được xây dựng nhằm tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho các 

chuyên gia người nước ngoài làm việc tại dự án. 

Hội trường 

Là công trình dân dụng, cấp III gồm 01 tầng. 

− Diện tích xây dựng: 1.200 m2 

− Diện tích sàn: 3.600 m2 

− Chiều cao công trình: 10,2 m 

Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền gạch Ceramic, tường xây gạch; 

xà gồ thép; mái lợp ngói; hệ thống cửa đi khung nhôm kính. 

5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

Nhà ăn 1 và 2 

Là công trình công nghiệp, cấp III gồm 01 tầng. 

− Diện tích xây dựng: (45m x 30m) x 2 = 2.700 m2 

− Chiều cao công trình: 7,2 m 
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Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền BTCT, tường xây gạch; xà gồ 

thép; mái lợp ngói; hệ thống cửa đi khung nhôm kính. 

Dự án chỉ thực hiện nấu ăn cho chuyên gia và 60 cán bộ, toàn bộ lượng công nhân 

viên làm việc tại dự án sử dụng xuất ăn công nghiệp do đơn vị bên ngoài cung cấp. 

 

Hình 1.22. Nhà ăn 

Nhà xe 

Là công trình công nghiệp, cấp III gồm 02 tầng. 

− Diện tích xây dựng: 2.730 m2 

− Chiều cao công trình: 7,96 m 

Kết cấu: Móng, đà kiềng, nền BTCT; khung kèo thép, thành xung quanh lan can 

sắt, mái lợp tole. 

 

Hình 1.23. Nhà xe 2 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        53 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Nhà kho 

Là công trình công nghiệp, cấp III gồm 02 tầng. 

− Diện tích xây dựng: 990 m2 

− Chiều cao công trình: 9,50 m 

Kết cấu: Móng, đà kiềng, nền BTCT; khung kèo thép, tường xây gạch; mái lợp 

tole, xà gồ thép; cửa sổ khung nhôm lá sách; hệ thống cửa cuốn bằng tole khung sắt. 

Nhà kho được sử dụng để lưu trữ các sản phẩm may. 

Cây xanh, thảm cỏ 

Để cải thiện và tạo không gian xanh cho môi trường làm việc, dự án đã bố trí cây 

xanh, thảm cỏ với tổng diện tích 20.367,4 m2 (chiếm khoảng 20,70% tổng diện tích nhà 

máy). Thảm cỏ được bố trí dọc theo hàng rào dự án nhằm tạo vành đai hạn chế ảnh 

hưởng do hoạt động sản xuất với các công trình lân cận. Thực vật được trồng trong khu 

vực dự án chủ yếu là thảm cỏ và cây xanh cho bóng râm.  

 

Hình 1.24. Cây xanh tại dự án 

Hệ thống cấp điện 

Nguồn cấp điện cho hoạt động của dự án được lấy từ tuyến cấp điện của Công ty 

Điện Lực Bình Phước cấp cho toàn bộ dự án: 

+ Điện cung cấp cho khu vực văn phòng, ký túc xá, hội trường; 

+ Điện cung cấp cho máy móc, thiết bị và phục vụ sản xuất; 

+ Điện cung cấp cho hệ thống điều hòa không khí của dự án; 

+ Điện chiếu sáng hành lang; 

+ Dùng cho các nhu cầu khác. 
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Hệ thống cấp nước 

Nguồn nước cung cấp cho dự án được lấy từ nguồn cấp nước do Công ty Cổ phần 

cấp thoát nước Bình Phước phân phối sau đó sẽ được bơm cấp cho các công trình trong 

toàn dự án. Ngoài ra dự án còn sử dụng các bể chứa để thu gom nước mưa sau đó qua 

hệ thống lọc RO để tái sử dụng. 

Hệ thống PCCC 

Hệ thống thông tin liên lạc bên trong và bên ngoài dự án được đồng bộ hóa và ghép 

nối qua các mạng di động, internet, wifi và hệ thống cáp viễn thông. 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho đơn vị được thiết kế áp dụng theo các tiêu 

chuẩn sau: 

− Tiêu chuẩn TCVN 5760:1993 Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng 

hệ thống chữa cháy. 

− Tiêu chuẩn TCVN 4513:1993 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. 

− Tiêu chuẩn TCVN 5739:1993 Thiết bị chữa cháy – Đấu nối. 

− Tiêu chuẩn TCVN 2622:78 và TCVN 2622:1995 Phòng cháy chống cháy cho 

Nhà máy và công trình. 

− Tiêu chuẩn TCVN 33:2006/BXD: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và các 

công trình tiêu chuẩn thiết kế. 

 

Hình 1.25. Bố trí dụng cụ PCCC trong nhà xưởng 

Hệ thống chống sét 

Dự án đã trang bị hệ thống chống sét bao gồm thanh kim loại thu sét tia tiên đạo, 

bán kính hoạt động tối thiểu 120m, cáp dẫn sét là sợi đồng trần đường kính 70 mm được 

luồn trong ống PVC và dẫn đến hộp đếm sét, hệ tiếp đất. 
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5.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường tại dự án đầu tư 

Hệ thống thoát nước mưa 

Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa của dự án được bố trí và xây dựng hoàn thiện, 

đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập úng. 

Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa trên mặt đất của dự án được thiết kế với 

chế độ tự chảy, bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình. Hệ thống được đầu 

tư hoàn chỉnh bao gồm song chắn rác, hố ga và đường cống thu gom. 

Dự án đã bố trí các máng xối thu nước mưa bằng tôn mạ màu kết hợp hệ thống 

ống PVC D50-80-100 quanh mái nhà xưởng. Nước mưa chảy dọc theo ống PVC vào hệ 

thống thoát nước mưa nội bộ dự án sau đó dẫn vào hệ thống thoát nước của KCN thông 

qua 07 hố ga đấu nối bao gồm 03 hố ga trên đường N3; 02 hố ga trên đường D1 và 02 

hố ga trên đường D2. 

Hệ thống thoát nước nội bộ bao gồm đường dẫn là ống kết cấu bê tông cốt thép 

đường kính 700 – 800mm và hệ thống hố ga kích thước 800x800x1000mm với khoảng 

cách giữa các hố là 10-20m. 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Nước thải sinh hoạt: là hệ thống ống nhựa PVC 114mm thu gom nước thải từ bể 

tự hoại 03 ngăn từ nhà vệ sinh, nước rửa tay, chân, nước thải từ nhà ăn sau đó dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của dự án. 

Nước thải sản xuất phát sinh từ các khu vực như phòng xịt rửa khung in, phòng vệ 

sinh dụng cụ pha màu in được thu gom bằng đường ống PVC DN90 dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải công suất 15 m3/ngày.đêm tại dự án. 

HTXL nước thải sản xuất 15 m3/ngày.đêm 

Nước thải sản xuất tại dự án được thu gom và xử lý bằng HTXL nước thải công 

suất thiết kế 15 m3/ngày.đêm. Hệ thống xử lý không thay đổi so với Báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt. Quy trình công nghệ xử lý như sau: 

Nước thải sản xuất → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể điều chỉnh pH, bể keo tụ 

→ Bể tạo bông → Bể lắng → HTXL nước thải tập trung 450 m3/ngày.đêm. 

HTXL nước thải tập trung 450 m3/ngày.đêm 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ xưởng sản xuất sau xử lý và nước thải sinh hoạt 

đều được thu gom và bơm về Trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý đạt 

Quy chuẩn trước khi thải vào hố ga thu gom của KCN Bắc Đồng Phú. 

Hiện nay, dự án đã đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải với công 

suất thiết kế là 450 m3/ngày.đêm và được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp 
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xác nhận số 240/BQL-TNMT ngày 26/04/2019 về việc xác nhận công ty TNHH New 

Apparel Far Eastern (Việt Nam) đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. Quy 

trình công nghệ xử lý như sau: 

Nước thải từ nhà vệ sinh → Hầm tự hoại; Nước thải xám → Hố ga; Nước thải nhà 

ăn → Bể tách dầu; Nước thải sản xuất → Hệ thống XLNT sản xuất 15 m3/ngày.đêm; 

Toàn bộ nước thải dẫn về Bể thu gom → Máy lược rác→ Bể điều hòa→ Bể thiếu khí 

→ Bể sinh học hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể trung gian → Bể lọc cát → Khuấy 

trộn tĩnh → Đấu nối vào KCN Bắc Đồng Phú thông qua 01 hố ga trên đường D2 khu 

công nghiệp. 

HTXL mùi phòng in tem – xưởng 3 (dự kiến lắp đặt) 

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, phòng in tem và 

HTXL khí thải phòng in tem được bố trí tại xưởng 4 nhà máy hiện hữu.  

Do nhu cầu và để thuận tiện trong quá trình sản xuất, dự án dự kiến thực hiện di 

dời phòng in tem từ xưởng 4 về xưởng 3 và đã được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình 

Phước chấp thuận thông qua Công văn số 430/BQL-QHXDTNMT ngày 09/03/2023. 

Quá trình in tem làm phát sinh mùi từ mực in. Khi thực hiện di dời khu vực in tem từ 

xưởng 4 sang xưởng 3, dự án dự kiến di dời và lắp đặt lại HTXL mùi bằng than hoạt 

tính với công suất 900 m3/h. Quy trình hoạt động của HTXL mùi như sau: 

Khí thải→ Chụp hút → Quạt hút 900 m3/h→ Than hoạt tính lắp trên đường ống 

→ Ống thoát khí sau xử lý. 

HTXL mùi phòng pha mực in – xưởng 4  

Phòng pha mực in được bố trí tại xưởng 4 nhà máy hiện hữu. Quá trình pha mực 

làm phát sinh mùi từ mực in. Nhà máy lắp đặt HTXL mùi bằng than hoạt tính với công 

suất 7.200 m3/h. Quy trình hoạt động của HTXL mùi như sau: 

Khí thải→ Chụp hút → Quạt hút 7.200 m3/h→ Than hoạt tính lắp trên đường ống 

→ Ống thoát khí sau xử lý. 
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Hình 1.26. Chụp hút khu vực pha màu 

HTXL mùi phòng căng lưới, tráng keo in – xưởng 4 

Quá trình quét keo để dán lưới và quét keo tạo bản cho khung in lụa làm phát sinh 

mùi keo. Lượng mùi này được thu gom, xử lý bằng HTXL mùi bằng than hoạt tính công 

suất 10.000 m3/h. Quy trình hoạt động của HTXL mùi như sau: 

Khí thải→ Chụp hút → Quạt hút 10.000 m3/h→ Than hoạt tính lắp trên đường ống 

→ Ống thoát khí sau xử lý. 

  

Hình 1.27. Chụp hút khí khu vực khuôn 

HTXL khí khu vực máy may rập và máy laser – xưởng 4 

Quá trình hoạt động của máy may rập có tính năng cắt laser làm phát sinh ra không 

Chụp hút mùi khu 

vực pha màu 
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khí một lượng khói do sự đốt cháy giữa nhiệt độ của tia laser và sợi vải. Để giảm thiểu 

lượng khói phát sinh làm ảnh hưởng đến người lao động và môi trường xung quanh. Sau 

khi điều chỉnh, dự án dự kiến lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bằng than hoạt tính có 

công suất 15.000 m3/h. Quy trình hoạt động của HTXL bụi như sau: 

Khí thải → Chụp hút → Quạt hút 15.000 m3/h → Than hoạt tính lắp trên đường 

ống → Ống thoát khí sau xử lý. 

Nhà tập kết rác 

Là công trình công nghiệp, cấp IV, 01 tầng. 

− Diện tích xây dựng: 22m x 13m = 286 m2 

− Chiều cao công trình: 3,5 m 

Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền bê tông lát gạch ceramic; tường 

xây gạch cao 1,2m bên trên khung lưới B40 cao 1,3m; mái lợp tole. 

Nhà tập kết rác được chia thành 7 khu chức năng riêng biệt bao gồm: kho chứa hóa 

chất 19,5m2; kho chứa rác công nghiệp (kho rác thải giấy) 39m2; kho chứa rác công 

nghiệp (kho rác thải nhựa) 39m2; kho chứa chất thải nguy hại 26m2; kho chứa chất thải 

sinh hoạt 26m2 và kho chứa rác chuyền may – cắt 117m2; kho chứa vật tư khác 19,5m2. 

Chi tiết một số kho chứa chất thải chính như sau: 

Kho chứa rác chuyền may: Diện tích 117m2 dùng để lưu trữ các loại vải có kích 

thước lớn, còn khả năng sử dụng. Toàn bộ lượng vải phát sinh tại nhà máy được vận 

chuyển về Công ty mẹ (Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam) tại KCN VSIP 

I để tiếp tục tái sử dụng. 

 

Hình 1.28. Kho chứa vải vụn còn khả năng tái sử dụng 
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Kho chứa chất thải công nghiệp không nguy hại: Nhà máy hiện hữu đã có 02 khu 

vực lưu trữ chất thải công nghiệp thông thường tách biệt khu vực nhà xưởng sản xuất 

với diện tích mỗi kho là 39 m2, khu vực lưu trữ được bố trí riêng biệt với kho chứa chất 

thải nguy hại, nền bê tông chống thấm, mái lợp tole. Toàn bộ chất thải phát sinh tại nhà 

máy hiện hữu định kỳ được chuyển giao cho Công ty Cổ phần môi trường Việt Úc theo 

hợp đồng số 87HĐ.BD/VAE-2022 (Hợp đồng đính kèm phụ lục báo cáo). 

 

Hình 1.29. Kho CTCN thông thường 

Kho chứa chất thải sinh hoạt: Diện tích 26m2, khu vực lưu trữ được bố trí riêng 

biệt với kho chứa chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp có kết cấu , nền bê tông, 

mái lợp tole, tường xây gạch. Bên trong kho bố trí các thùng chứa chất thải dung tích 

120 lít. Toàn bộ chất thải phát sinh tại nhà máy hiện hữu định kỳ được chuyển giao cho 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Công nghệ Môi trường Bình Phước theo hợp đồng 

số 07/HĐKT-BETID.JSC (Hợp đồng đính kèm phụ lục báo cáo). 

 

Hình 1.30. Kho chứa chất thải sinh hoạt 
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Kho chứa chất thải nguy hại: Nhà máy hiện hữu đã xây dựng kho chứa chất thải 

nguy hại với diện tích 26m2 tách biệt với khu lưu trữ chất thải công nghiệp thông thường 

và khu vực nhà xưởng. Kho chứa chất thải nguy hại đã có mái che, nền bê tông chống 

thấm, bên ngoài kho có gắn biển cảnh báo, báo hiệu kho lưu trữ chất thải nguy hại theo 

quy định. Các chất thải nguy hại được phân loại tại nguồn và lưu trữ vào trong các thùng 

chứa có nắp đậy, có dấu hiệu cảnh báo, dán nhãn, mã chất thải nguy hại theo quy định. 

Định kỳ chuyển giao cho Công ty Cổ phần môi trường Việt Úc thu gom, xử lý theo hợp 

đồng số 86HĐDV/FENV-VU (Hợp đồng đính kèm phụ lục báo cáo). 

  

Hình 1.31. Kho chứa CTNH 

5.3  Danh mục máy móc, thiết bị tại dự án đầu tư 

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất được trình bày trong bảng sau 

Bảng 1.20. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tại dự án 

Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

I Máy móc phục vụ sản xuất 

1. 
Máy cắt đầu 

bàn 
3 39 39 95% 

Philippi

nes 

 

2. 
Máy cắt cầm 

tay 
20 39 39 95% 

Trung 

Quốc 
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

3. 
Máy cắt tự 

động 
4 8 8 90% 

Nhật 

Bản 

 

4. Máy ép keo 10 15 15 90% 
Nhật 

Bản 

 

5. Máy ép tem  86 148 148 90% 
Nhật 

Bản 

 

6. Máy trải vải 16 28 28 90% 
Philippi

nes 

 

7. Máy xả vải  8 14 14 90% 
Nhật 

Bản 

 

8. 
Máy cuộn 

vải tự động 
1 2 2 90% 

Trung 

Quốc 

 

9. 
Máy cắt viền 

tự động 
1 2 2 90% 

Trung 

Quốc 
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

10. Máy cắt laze  2 4 4 90% 
Trung 

Quốc 

 

11. Máy mắc cáo 20 129 129 90% 
Đài 

Loan 

 

12. 
Máy luồn 

dây tự động  
3 7 7 90% 

Trung 

Quốc 

 

13. 
Máy may rập 

tự động 
1 15 15 90% 

Trung 

Quốc 

 

14. 
Máy cắt nối 

thun tự động 
2 3 3 90% 

Trung 

Quốc 

 

15. 

Máy thủy 

nhiệt 2 tầng 

tự động 

0 1 1 90% 
Trung 

Quốc 
Chưa sử dụng 

16. 

Máy ép nóng 

lạnh đảo 

chiều tự 

động 

0 1 1 90% 
Trung 

Quốc 
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Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

17. 

Máy dán 

đường may 

chống thấm 

0 2 2 90% 
Trung 

Quốc 

 

18. 
Máy may 

siêu âm 
0 2 2 90% 

Trung 

Quốc 

 

19. 
Máy dán 

seam tự động 
0 1 1 90% 

Trung 

Quốc 

 

20. 
Máy ép seam 

tự động 
0 1 1 90% 

Trung 

Quốc 

 

21. 
Máy ép nhiệt 

loại lớn 
0 1 1 90% 

Trung 

Quốc 

 

22. 
Máy ép nhiệt 

loại trung 
2 1 1 90% 

Trung 

Quốc 

 

23. 

Máy dán tem 

tự động (máy 

dán thẻ bài) 

1 2 2 90% 
Trung 

Quốc 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        64 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

24. 
Máy xỏ thẻ 

bài tự động 
0 2 2 90% 

Trung 

Quốc 

 

25. Máy cắt viền 0 1 1 90% 
Trung 

Quốc 

 

26. 
Máy gấp xếp 

tự động 
0 1 1 90% 

Trung 

Quốc 

 

27. 
Máy cắt 

vòng  
3 3 3 90% 

Nhật 

Bản 

 

28. 

Máy cắt dây 

lưng (tự 

động) 

2 2 2 90% 
Trung 

Quốc 

 

29. 
Máy cắt rập 

mica 
1 1 1 90% 

Trung 

Quốc 

 

30. 
Máy đánh 

chỉ 
4 5 5 90% 

Trung 

Quốc 
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

31. Bàn ủi hơi  182 182 0 90% 
Nhật 

Bản 

 

32. 
Máy 1 kim 

có dao 
30 31 31 90% 

Nhật 

Bản 

 

33. Máy 1 kim  1.248 1.708 1.708 90% 
Nhật 

Bản 

 

34. 
Máy 2 kim 2 

suốt 
81 81 81 90% 

Nhật 

Bản 

 

35. 
Máy 2 kim 

móc xích 
16 46 46 90% 

Nhật 

Bản 

 

36. 

Máy 2 kim 

móc xích 

ống 

30 30 30 90% 
Nhật 

Bản 

 

37. 
Máy 4 kim 6 

chỉ  
170 60 60 90% 

Nhật 

Bản 
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

38. Máy 5 kim 0 115 115 90% 
Nhật 

Bản 

 

39. 

Máy may 

sườn nhiễu 

đường chỉ 

0 1 1 90% 
Nhật 

Bản 

 

40. 

Máy may cổ 

tay áo tự 

động 

0 1 1 90% 
Nhật 

Bản 

 

41. 
Máy bọ điện 

tử 
91 265 265 90% 

Nhật 

Bản 

 

42. 
Máy kansai 

cổ nhỏ 
0 229 229 90% 

Nhật 

Bản 

 

43. 
Máy kansai 

lưng 
60 155 155 90% 

Nhật 

Bản 

 

44. 

Máy kansai 

nhiễu (kansai 

đầu trung) 

0 391 391 90% 
Nhật 

Bản 
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

45. 
Máy kansai 

ống 
0 114 114 90% 

Nhật 

Bản 

 

46. 
Máy kansai 

trợ lực 
0 54 54 90% 

Nhật 

Bản 

 

47. 
Máy kansai 

viền 
0 85 85 90% 

Nhật 

Bản 

 

48. 
Máy kansai 

xén 
0 89 89 90% 

Nhật 

Bản 

 

49. Máy kansai  0 40 40 90% 
Nhật 

Bản 

 

50. 
Máy kansai 

lưng 37 
0 2 2 90% 

Nhật 

Bản 

 

51. Máy picot 6 6 6 90% 
Nhật 

Bản 
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

52. 
Máy khuy 

điện tử 
66 87 87 90% 

Nhật 

Bản 

 

53. 
Máy khuy 

đầu tròn 
1 1 1 90% 

Nhật 

Bản 

 

54. 
Máy thùa 

khuy tự động 
0 5 5 90% 

Nhật 

Bản 

 

55. 
Máy vắt sổ 4 

chỉ 
640 1.318 1.318 90% 

Nhật 

Bản 

 

56. 
Máy vắt sổ 5 

chỉ 
2 2 2 90% 

Nhật 

Bản 

 

57. 
Máy vắt sổ 6 

chỉ 
50 50 50 90% 

Nhật 

Bản 

 

58. 

Máy vắt sổ 4 

chỉ chân vịt 

chạy cử 

4 9 9 90% 
Nhật 

Bản 
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Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

59. 
Máy vắt sổ 4 

chỉ cổ nhỏ 
90 132 132 90% 

Nhật 

Bản 

 

60. 
Máy vắt sổ 4 

chỉ chạy dây 
0 1 1 90% 

Nhật 

Bản 

 

61. 

Máy vắt sổ 

cổ nhỏ tra cổ 

tự động 

0 5 5 90% 
Nhật 

Bản 

 

62. 

Máy vắt sổ 

cổ nhỏ tra cổ 

tự động 

0 1 1 90% 
Nhật 

Bản 

 

63. 
Máy đóng 

nút 
51 84 84 90% 

Nhật 

Bản 

 

64. 
Máy đóng 

nút sắt 
0 1 1 90% 

Nhật 

Bản 

 

65. Máy may rập 20 20 23 90% 
Nhật 

Bản 

 

66. Máy zig zag 0 9 9 90% 
Nhật 

Bản 
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Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

67. Máy rà kim  20 20 20 90% 
Nhật 

Bản 

 

68. 
Máy rà kim 2 

đầu  
0 4 4 90% 

Nhật 

Bản 

 

69. 
Máy rà kim 

đảo chiều  
8 8 8 90% 

Nhật 

Bản 

 

70. 
Máy tẩy 

hàng 
12 12 12 90% 

Nhật 

Bản 

 

71. 
Máy ép dây 

kéo 
2 2 2 90% 

Đài 

Loan 

 

72. 
Máy định 

hình vải 
0 1 1 90% 

Trung 

Quốc 

 

73. 
Máy đóng 

gói  
4 4 4 90% 

Đài 

Loan 
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

74. 
Máy kiểm 

vải  
12 12 12 90% 

Nhật 

Bản 

 

75. 
Máy cắt 

nhiệt 
10 10 10 90% 

Việt 

Nam 

 

76. Máy vẽ sơ đồ  4 8 8 90% 
Trung 

Quốc 

 

77. Máy hút bụi  8 12 12 90% 
Trung 

Quốc 

 

78. 
Nồi hơi sử 

dụng điện 
12 0 0 90% 

Trung 

Quốc 

 

79. 

Máy cắt nối 

thun tự động 

dùng vắt sổ 

0 1 1 90% 
Trung 

Quốc 

 

80. Máy cắt dây  0 1 1 90% 
Trung 

Quốc 
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

81. 
Máy cắt 

băng keo lớn 
0 1 1 90% 

Trung 

Quốc 

 

82. 

Máy kansai 

lưng may 3 

sọc 

0 1 1 90% 
Nhật 

Bản 

 

83. 
Máy quấn 

chân nút áo 
0 3 3 90% 

Việt 

Nam 

 

84. Máy cắt vải 19 0 0 -- -- 

Không còn sử dụng 

85. 

Máy gập dán 

thùng tự 

động 

1 0 0 

-- -- 

86. 

Máy vận 

chuyển và 

cân 

1 0 0 

-- -- 

87. 

Máy dán 

thùng tự 

động 

1 0 0 

-- -- 

88. 
Máy tự động 

khui thùng 
1 0 0 

-- -- 

89. 
Bàn cắt 

OSHIMA 
24 0 0 

-- -- 

90. 
Máy thu hẹp 

vải 
1 0 0 

-- -- 
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

91. 
Máy dây 

chuyền may 
0 0 0 

-- -- 

92. 
Máy lai tay 

cổ nhỏ 
82 0 0 

-- -- 

93. 
Máy lai tay 

cắt trái 
74 0 0 

-- -- 

94. 
Máy may 

ống 
65 0 0 

-- -- 

95. 
Máy may lai 

cắt phải 
35 0 0 

-- -- 

96. 
Máy may 

nhiễu 
220 0 0 

-- -- 

97. 
Máy may 

viền 
40 0 0 

-- -- 

98. 
Máy phát 

điện 
1 1 1 95% 

Trung 

Quốc 
-- 

99. Lò hơi điện 12 12 3 85% 
Trung 

Quốc 

 

100. 
Bàn ủi tự tạo 

hơi 
0 0 136 100% 

Trung 

Quốc 

 

Tổng 3.697 6.003 5.951    
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

II Máy móc phục vụ công đoạn in 

101. 

Máy in tự 

động hình 

thoi 

12 7 12 95% 
Trung 

Quốc 
 

102. 
Máy sấy 

đường hầm 
9 5 9 95% 

Trung 

Quốc 

 

103. 
Máy sấy 

khuôn 
1 2 2 95% 

Trung 

Quốc 
 

104. 

Máy căng 

khung (tạo 

lưới) 

2 3 3 95% 
Trung 

Quốc 
 

105. 

Máy chụp 

bản in (chụp 

phim) 

1 1 1 95% 
Trung 

Quốc 
 

106. 
Máy in 

khuôn CTS 
0 1 1 95% 

Trung 

Quốc 
 

107. 

Máy tráng 

keo cảm 

quang 

0 1 1 95% 
Trung 

Quốc 
 

108. 
Máy tráng 

keo 
0 1 1 95% 

Trung 

Quốc 
 

109. 

Máy kiểm 

hàng tự động 

AIO 

0 1 1 95% 
Trung 

Quốc 
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Stt Tên thiết bị 

Số lượng (Cái) 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Hình ảnh 

ĐTM 
Hiện 

hữu 

Sau 

điều 

chỉnh 

110. 
Máy khuấy 

mực tự động 
0 2 2 95% Ý 

 

111. 
Máy pha 

mực tự động  
0 2 2 95% Ý 

 

112. 
Máy in tem 

(pad print) 
8 8 8 95% 

Trung 

Quốc 

 

113. 

Chuyền in 

tay  kèm máy 

sấy  

8 8 10 95% 
Trung 

Quốc 

 

Tổng 41 35 53    

III Máy móc phục vụ công đoạn thêu 

114. Máy thêu  20 13 20 98% 
Việt 

Nam 

 

115. 
Máy ép dập 

tự động 
1 0 0 -- -- 

Không còn sử dụng 

116. 
Máy bơm 

hơi 
1 0 0 -- -- 

Tổng 22 13 20    

Cộng Tổng 3.760 6.051 6.051    

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)  

Ngoài ra còn có các máy móc thiết bị phục vụ cho các hoạt động làm việc tại văn 

phòng như máy tính, máy in, máy photo, điều hòa không khí, quạt máy… 
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Số lượng nhà máy hiện hữu tăng khoảng 2.291 máy chủ yếu là các loại máy ép 

tem (tăng 62 máy); máy mắc cáo (109 máy); bàn ủi hơi (tăng 136 máy); máy may 1 kim 

(tăng 460 máy); máy may 5 kim (115 máy); máy kansai cổ nhỏ (bổ sung 229 máy); máy 

kansai nhiễu (bổ sung 391 máy); máy may vắt sổ 4 chỉ (tăng 678 máy); máy may rập 

(tăng 4 máy),… và một số loại máy móc khác, số lượng tăng không đáng kể.  

Trong quá trình sản xuất, một số máy móc bị hư hỏng, xuống cấp đồng thời tùy 

theo từng yêu cầu của đơn hàng mà quy cách cắt, may khác nhau do đó nhà máy thực 

hiện bổ sung chủ yếu là các máy móc như máy cắt, máy kansai là các máy phục vụ cho 

công đoạn cắt, may. Hoạt động cắt may chủ yếu làm phát sinh tiếng ồn và chất thải công 

nghiệp như chỉ, vải vụn đây là nguồn phát sinh có thể kiểm soát được. 

Sau khi điều chỉnh, số lượng máy móc thiết bị chỉ tăng khoảng 4 máy may rập có 

chức năng cắt laser so với nhà máy hiện hữu đồng thời dự án sẽ thực hiện thay thế lò 

hơi cấp nhiệt cho công đoạn ủi chạy bằng điện hiện hữu và 182 máy ủi dùng nhiệt từ lò 

hơi và thay bằng 136 bàn ủi tự tạo hơi nước và bổ sung thêm 2 dây chuyền in tay. 

Đánh giá khả năng đáp ứng công suất khi bổ sung thêm dây chuyền in tay: 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, thì dự án sử dụng 

12 máy in oval (6 máy hoạt động thường xuyên/ca; 6 máy còn lại sẽ được luân phiên vệ 

sinh); 8 chuyền in tay dùng để in mẫu và 6 máy dùng cho công đoạn in tem với tổng 

công suất in là 8.000.000 sản phẩm/năm. 

Trong đó, thông số kỹ thuật từng máy và công suất đạt được như sau: 

Bảng 1.21. Công suất máy in sản phẩm theo báo cáo ĐTM 

Công đoạn 
Số lượng 

máy tối đa 

Công suất tối đa  

(sản phẩm/h/máy) 

Thời gian  

làm việc tối đa 

Công suất 

năm 

In 

logo 

Máy 

oval 

12 máy 

(6 máy/ ca) 

250  

sản phẩm/giờ/máy 
16 h/ngày 3.744.000 

In tay 8 máy 
168  

sản phẩm/giờ/máy 
8 h/ngày 419.328 

In 

tem 
In tem 6 máy 

256  

sản phẩm/giờ/máy 
8 h/ngày 3.833.856 

Tổng 8.000.000 

Nguồn: Báo cáo ĐTM của dự án 

Công suất năm (sản phẩm/năm) = Số lượng máy x công suất máy x thời gian làm 

việc/ngày x 312 ngày/năm 
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Theo kinh nghiệm vận hành của nhà máy hiện hữu, đối với các máy oval hoạt động 

2 ca/ngày trong đó ca tối chỉ sản xuất được 80% công suất thiết kế. Do đó, dự án dự kiến 

bổ sung thêm 2 chuyền in tay nhằm bù lại phần công suất chưa đạt được đồng thời tăng 

công suất thử nghiệm sản phẩm trước khi đi vào in hàng loạt. 

Bảng 1.22. Công suất tối đa có thể đạt được khi bổ sung 2 máy in tay 

Công đoạn 
Số lượng 

máy tối đa 

Công suất tối đa  

(sản phẩm/h/máy) 

Thời gian  

làm việc tối 

đa 

Công suất năm 

In 

logo 

Máy 

oval 

12 máy 

(6 máy/ ca) 

250  

sản phẩm/giờ/máy 
16 h/ngày 3.369.600 

In tay 10 máy 
168  

sản phẩm/giờ/máy 
8 h/ngày 524.160 

In 

tem 
In tem 6 máy 

256  

sản phẩm/giờ/máy 
8 h/ngày 3.833.856 

Tổng 8.000.000 

Công suất sản xuất 12 máy in oval sau điều chỉnh như sau: 

[125 sản phẩm/giờ/máy x 6 máy x 8 giờ (ca 1)] + [125 sản phẩm/giờ/máy x 6 máy x 8 

giờ (ca 2) x 80%] x 312 ngày = 3.369.600 sản phẩm/năm. 

Như vậy, việc bổ sung thêm 2 chuyền in tay tại dự án hoàn toàn không làm gia 

tăng công suất sản xuất đã được phê duyệt. 

5.4. Biện pháp tổ chức thi công, di dời, lắp đặt máy móc, thiết bị 

5.4.1. Công tác chuẩn bị dọn dẹp nhà xưởng 

Chuẩn bị mặt bằng, dọn dẹp và sắp xếp lại các khu vực sản xuất bằng các thiết bị 

cơ bản như chổi, cây lau sàn, ... Vận chuyển máy móc, thiết bị đến nhà xưởng.  

− Tất cả máy móc, thiết bị được vận chuyển đến nhà xưởng phải đảm bảo an toàn và 

tránh bị hư hại trong khi vận chuyển. 

− Bố trí máy móc, thiết bị phục vụ từng công đoạn vào khu vực riêng để phù hợp với 

quản lý và sử dụng. 

5.4.2. Biện pháp thi công lắp đặt máy móc, thiết bị  

❖ Thi công hệ thống điện cho máy móc thiết bị sản xuất 

− Lắp đặt các tủ điện phân phối cho khu vực lắp đặt máy in tem xưởng 3 

− Kiểm tra kỹ thuật và đóng điện đến các tủ phân phối 
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− Cách ly nguồn điện đến tủ điện chính MCC và các tủ phân phối 

− Đấu nối điện vào các máy sản xuất 

− Kiểm tra kỹ thuật không có điện (độ cách điện, chất lượng các vị trí đấu nối,..) 

− Kiểm tra kỹ thuật có điện, chạy thử không tải các thiết bị sử dụng điện. 

− Cách ly nguồn điện, chờ lệnh chạy thử nghiệm. 

❖ Thi công lắp đặt hoàn thiện thiết bị 

Dự tính toàn bộ quá trình di dời, bổ sung, lắp đặt máy móc, thiết bị tại dự án diễn 

ra trong vòng 15 ngày. Trong thời gian này, hoạt động sản xuất tại dự án vẫn diễn ra 

bình thường. 

Để đảm bảo hoạt động di dời, tháo dỡ và lắp đặt máy móc không làm ảnh hưởng 

đến quy trình sản xuất của nhà máy hiện hữu. Chủ dự án thực hiện phân bố thời gian thi 

công xen kẽ với thời gian làm việc của công nhân sản xuất, thi công theo hình thức cuốn 

chiếu, vệ sinh, dọn dẹp và lắp đặt dứt điểm từng khu vực và từng hệ thống đồng thời lắp 

các vách che chắn tạm thời nhằm cách ly khu vực đang thi công và khu vực sản xuất 

của công nhân. 

− Tháo dỡ máy móc không sử dụng, máy móc thực hiện di dời; 

− Nhập máy móc thiết bị mới, vận chuyển vào nhà máy; 

− Dùng xe nâng di chuyển thiết bị đến vị trí thiết kế trong nhà xưởng; 

− Lắp đặt, kết nối các máy móc theo dây chuyền, kết nối với các thiết bị điện; 

− Kiểm tra chức năng, vận hành thử máy móc thiết bị. 

5.5. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý dự án đầu tư 

5.5.1. Tiến độ của dự án sau khi được phê duyệt ĐTM 

− Ngày 13/06/2018 được UBND tỉnh Bình Phước cấp quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường số 1371/QĐ-UBND cho dự án “Nâng công suất sản phẩm 

in từ 420.000 sản phẩm/năm lên 8.000.000 sản phẩm/năm; sản phẩm thêu từ 420.000 

sản phẩm/năm lên 6.000.000 sản phẩm/năm và giữ nguyên công suất hàng may mặc 

45.480.000 sản phẩm/năm”. 

− Tháng 07/2018: Thực hiện cải tạo nhà xe số 1 thành nhà xưởng 5 theo Quyết định 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

− Ngày 02/05/2019: Tiến hành nghiệm thu hoàn thành xây dựng xưởng 5 và đi vào 

sử dụng. Mục đích sử dụng chủ yếu là khu vực chứa hàng hóa và bố trí các dây chuyền 

may. 

− Năm 2018 – tháng 12/2023: Hoạt động theo quy mô, công suất được phê duyệt. 

− Tháng 01/2024: Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 thực hiện lập 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường. 
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5.5.2. Tiến độ dự án  

Tiến độ thực hiện được trình bày chi tiết trong bảng sau:  

Bảng 1.23. Tiến độ thực hiện của dự án 

Stt Nội dung Thời gian thực hiện 

1 

Hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường 

theo quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

Trong thời gian lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường, dự án tiếp tục hoạt động với quy mô, công suất 

đã được phê duyệt. 

01/2024 – 05/2024 

2 

Sau khi được cấp Giấy phép môi trường, thực hiện các 

nội dung điều chỉnh bao gồm: di dời khu vực in tem từ 

xưởng 4 sang xưởng 3; tháo dỡ 9 lò hơi và 182 máy ủi 

sử dụng nhiệt lò hơi; lắp đặt bổ sung 136 bàn ủi tự tạo 

hơi; lắp đặt 4 máy may rập có chức năng cắt laser; di 

dời 4 máy laser từ xưởng 5 về xưởng 4 (bố trí tại khu 

vực máy may rập) đồng thời lắp đặt HTXL khí thải máy 

may rập.  

05/2024 

3 
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải gồm 

các công trình xử lý khí thải tại dự án. 
06/2024 – 09/2024 

4 

Dự án tiếp tục hoạt động với quy mô, công suất đã được 

phê duyệt. Đồng thời, thực hiện đúng các nội dung nêu 

trong Giấy phép môi trường được cấp. 

10/2024 

5.5.3. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của nhà máy là: 725.665.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi lăm tỷ 

sáu trăm sáu mươi lăm triệu). Trong đó các công trình bảo vệ môi trường tại dự án đã xây 

dựng hoàn thiện và vận hành ổn định. Mức kinh phí cho việc thực hiện các hồ sơ pháp 

lý và công tác bảo vệ môi trường tại dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.24. Vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường 

Stt Hạng mục Kinh phí (đồng) 

1.  
Kinh phí thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép môi 

trường 
120.000.000 

2.  Kinh phí vận hành, bảo trì HTXL khí thải hằng năm 70.000.000 
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Stt Hạng mục Kinh phí (đồng) 

3.  Kinh phí vận hành, bảo trì HTXL nước thải hằng năm 100.000.000 

4.  Xử lý CTR sinh hoạt 15.000.000 

5.  Xử lý chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 100.000.000 

6.  Xử lý chất thải nguy hại 50.000.000 

7.  
Kinh phí giám sát chất thải và thực hiện các báo cáo 

môi trường thường niên. 
43.000.000 

Tổng cộng 498.000.000 

5.5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện 

Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án thực hiện quản lý toàn bộ công tác bảo vệ 

môi trường của dự án: Vận hành các công trình xử lý chất thải, thực hiện đầy đủ các 

thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp 

lên cơ quan có chức năng, hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại. 

Sơ đồ quản lý hoạt động của dự án như sau: 
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Hình 1.32. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 

Đơn Vị Sản Xuất Đơn Vị Quản Lý 

BP.  Kế Toán BP.ME 

VP. ĐV Quản Lý 
BP. Nguồn 

Nhân Lực 

BP. QL Sản Xuất BP. Xưởng 

Vụ 

BP. Xưởng 

Sản Xuất 2 

BP. Trang 

Thiết Bị  

BP. Xưởng 

Sản Xuất 1 

Phòng Đóng 

Thùng 

SBU Nghiệp Vụ 

Hiệp Lý 

Đơn Vị Nghiệp Vụ 

BP.Khai Phát 

BP. QL Đơn 

Hàng 

Phòng Kỹ 

Thuật 

Hiệp Lý 

Tổng Giám Đốc   

Bộ Phận Cắt 

BP. Xưởng 

Sản Xuất 5 

BP. Năng 

Lượng  

Xưởng In Thêu 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, kế 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án “Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH New 

Apparel Far Eastern (Việt Nam) - (Giai đoạn 1 và giai đoạn 2: Lô C3, C4, C5, C6, C7, 

C8, C9, C10, đường D1, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước: Sản xuất quần áo may mặc xuất khẩu với quy mô 45.480.000 sản 

phẩm/năm; in với quy mô 8.000.000 sản phẩm/năm; thêu với quy mô 6.000.000 sản 

phẩm/năm)” do Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) làm chủ đầu tư 

thực hiện tại địa chỉ một phần lô C3, một phần lô C4, lô C5, C6, C7, C8, C9, C10 khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngành nghề hoạt động 

chính là sản xuất quần áo may mặc, là dạng ngành nghề ít gây ô nhiễm môi trường. 

Quy hoạch sử dụng đất 

Dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số số CT 10372 (diện tích 43.229,57 m2) ngày 01 tháng 03 năm 2018 

và CT 17433 (diện tích 55.173,66 m2) ngày 06 tháng 08 năm 2019 và Hợp đồng thuê 

đất số 17/HĐ-BĐP ngày 29/07/2015 giữa Công ty TNHH New Apparel (Việt Nam) và 

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, diện tích đất tại nhà máy là 98.403,23 

m2, mục đích sử dụng đất là đất khu công nghiệp.  

Dự án tọa lạc hoàn toàn trong KCN Bắc Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Đây là KCN 

đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/2000 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước theo Quyết 

định số 318/QĐ-UBND ngày 09/02/2015. 

Như vậy, hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. 

Quy hoạch phân bố ngành nghề 

KCN Bắc Đồng Phú được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04/03/2014; Quyết định số 

1077/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 (Thay thế Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 

04/03/2014); Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 (Thay thế Quyết định số 

1077/QĐ-UBND ngày 23/05/2019) và được Sở TNMT tỉnh Bình Phước cấp xác nhận 

hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận số 06/GXN-

STNMT ngày 26/09/2014. 

Tổng diện tích của KCN là 189,053369 ha thời hạn hoạt động đến năm 2059 với 

các ngành nghề thu hút đầu tư chủ yếu: 
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− Cơ khí chế tạo máy: Tập trung ưu tiên các ngành sản xuất, lắp ráp các phương tiện 

vận chuyển, chế tạo máy móc phục vụ các ngành nông nghiệp, công nghiệp; 

− Điện, điện tử, công nghệ thông tin: Tập trung ưu tiên sản xuất linh kiện phụ tùng, 

các sản phẩm điện, điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông, thiết bị thông tin; 

− Hóa dược: Tập trung ưu tiên sản xuất dược liệu, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm,  hương liệu, cao su kỹ thuật cao; 

− Dệt may: Các sản phẩm dệt, may mặc, thêu đan, sản xuất giày dép và phụ kiện 

ngành giày và dệt may; 

− Vật liệu xây dựng: Sản xuất kính, gốm sứ, gạch đá, các vật liệu xây dựng khác…; 

− Công nghiệp chế biến gỗ, giấy và trang trí nội thất; 

− Các kho bãi cho thuê chứa hàng hóa…; 

− Thực phẩm nông nghiệp: sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm 

đồ uống…; 

− Công nghiệp tiêu dùng phục vụ đời sống: dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi trẻ em, 

nữ trang, hàng thủ công mỹ nghệ, các vật dụng văn phòng phẩm…; 

− Các dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn thông, kê khai hải quan, thuế, cung cấp 

suất ăn công nghiệp, dịch vụ thương mại, nhà hàng khách sạn…, phục vụ cho KCN; 

− Chế biến thực phẩm nông nghiệp; Chế biến giấy thành phẩm từ nguyên liệu bột 

giấy có sẵn; Ngành sản xuất gia công các chi tiết, phụ tùng ô tô và đồ dùng trang trí nội 

thất từ nguyên liệu đồng thỏi và 50% đồng vụn đã làm sạch tạp chất (không có công 

đoạn luyện kim); 

− San chiết đóng gói bảo quản các loại hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón; 

− In ấn trên các loại vải nguyên liệu; 

− Trồng nấm công nghiệp; 

− Pha chế cắt gọt kim loại, làm mát máy công nghiệp; 

− Sản xuất đế lót giày bằng giấy. 

Như vậy, với ngành nghề chính là may mặc quần áo xuất khẩu, in và thêu trên sản 

phẩm thì hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch ngành nghề. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đối với khí thải 

Dự án là nhà máy sản xuất hàng may mặc do đó trong quá trình hoạt động tác động 

đến môi trường không khí là không đáng kể. Nguồn khí thải phát sinh chủ yếu của Nhà 

máy là mùi từ các công đoạn pha màu in, quét keo tạo lưới khung in,… và khí thải từ 
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các hoạt động giao thông và hoạt động máy phát điện dự phòng. 

Theo kết quả quan trắc chất lượng không khí của dự án tại khu vực trước cổng ra 

vào (cổng chính) vào ngày 10/04/2023 cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều đạt giới hạn cho 

phép về chất lượng môi trường không khí. Điều này cho thấy, môi trường không khí 

xung quanh vẫn có khả năng tiếp nhận lượng khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án, 

đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường.  

Kết quả quan trắc được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.1.  Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực dự án 

Kết quả thử 

nghiệm 

Nhiệt 

độ 
Độ ẩm Độ ồn Bụi CO SO2 NO2 

(oC) (%) (dBA) (mg/m3) 

Cổng ra vào khu 

vực văn phòng 
30,6 58,2 67,2 0,23 <6 0,085 0,071 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
- - - 0,3 30 0,35 0,2 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
- - <70 - - - - 

 Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn Môi trường Hải Âu 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đối với nước thải 

Nước thải phát sinh tại dự án chủ yếu là nước thải từ sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên, nước thải từ nhà ăn và từ các quá trình sản xuất (rửa khung in, vệ sinh dụng 

cụ pha màu,…) với lưu lượng trung bình khoảng 177,09 m3/ngày.đêm, lưu lượng tối đa 

khi đạt công suất theo báo cáo đánh giá tác động môi trường là 346,57 m3/ngày.đêm 

Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn, nước 

thải từ khu vực nhà ăn được thu gom vào bể tách dầu mỡ; nước thải sản xuất được xử 

lý bằng HTXL nước thải công suất 15 m3/ngày.đêm. Toàn bộ lượng nước thải này sau 

đó được đưa về HTXL nước thải tập trung của nhà máy công suất 450 m3/ngày.đêm để 

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp trước khi dẫn đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN thông qua 

01 hố ga trên đường D2. 
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Hiện nay, KCN Bắc Đồng Phú đã đầu tư xây dựng HTXL nước thải tập trung có 

công suất thiết kế 2.000 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên chỉ lắp đặt thiết bị và vận hành hệ 

thống với công suất 1.500 m3/ngày.đêm. Quy trình công nghệ xử lý như sau: Nước thải 

→ Bể gom→ Bể tách dầu→ Bể điều hòa→ Bể keo tụ→ Bể tạo bông→ Bể lắng sơ cấp→ 

Bể anoxic và bể hiếu khí→ Bể lắng thứ cấp→ Bể khử trùng→ Bể trung gian→ Mương 

quan trắc nước thải tự động, liên tục. Nước thải đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT, loại 

B  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ số Kq=0,9; Kf=1,0 

sẽ chảy về bể chứa nước thải sau xử lý sau đó xả thải ra suối Rạt; nước thải không đạt 

sẽ được bơm lên bể lọc áp lực để tiếp tục xử lý rồi chảy về bể chứa nước thải sau xử lý. 

Như vậy, toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại dự án sau khi xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột B sẽ thực hiện đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN 

Bắc Đồng Phú. Căn cứ Thông tư 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng 

tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, suối, kênh, rạch, đầm, hồ và Điều 

82 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 

sông, hồ; có nêu đánh giá khả năng chịu tải áp dụng cho nguồn tiếp nhận là nguồn nước 

mặt; vì vậy đối với nguồn tiếp nhận là HTXL nước thải của KCN, nhà máy không thuộc 

đối tượng phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận 

nước thải. 

Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đối với chất thải 

Các chất thải phát sinh tại dự án đều được quản lý theo đúng quy định của Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại đều được 

Chủ dự án có biện pháp thu gom và xử lý, kho lưu trữ để phân loại và lưu chứa các loại 

chất thải. Đồng thời thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử 

lý; không để phát tán ra môi trường, gây tác động xấu đến người lao động và môi trường 

xung quanh. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Qua cuộc khảo sát dự án ghi nhận hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

khu vực thực hiện dự án như sau: 

1.1. Hiện trạng môi trường 

Môi trường không khí: Bị ảnh hưởng trong suốt quá trình hoạt động của dự án  

− Giai đoạn tháo dỡ lò hơi, di dời khu vực in tem và lắp đặt bổ sung máy móc: Sẽ 

tác động đến môi trường không khí thông qua hoạt động vận chuyển, hoạt động của máy 

móc, thiết bị. 

− Giai đoạn vận hành thương mại: Sẽ tác động đến môi trường không khí thông qua 

hoạt động phương tiện giao thông: xe tải, xe ô tô, xe máy của công nhân viên và khách 

hàng đến khu vực dự án,… hoạt động sản xuất, gồm: Công đoạn in ấn, căng lưới – tạo 

khuôn, hoạt động của máy móc, thiết bị,… 

Môi trường đất: Hiện trạng môi trường đất của dự án khá tốt chưa bị ô nhiễm bởi 

các tác động xung quanh. Phần lớn diện tích khu vực nhà xưởng đã được bê tông hóa 

hoàn thiện. Phần đất còn trống được bao phủ hoàn toàn bởi cây xanh và thảm cỏ. 

Môi trường nước ngầm: Dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú, sử dụng chủ yếu 

là nước cấp và nước mưa sau lọc RO, hoàn toàn không khai thác và sử dụng nước dưới 

đất. Nước thải sau xử lý được đấu nối vào KCN. Do đó, hoạt động của dự án không gây 

tác động đến môi trường nước ngầm. 

1.2. Tài nguyên sinh vật 

Dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú đã được phê duyệt về các thủ tục về môi 

trường vì thế khu vực dự án không có các loài thực vật, động vật quý hiếm, chủ yếu là 

cây bụi, cỏ tạp, cây thân mềm. Đa dạng sinh học thấp, hệ thực vật gần dự án chủ yếu tồn 

tại các dạng sau: Một số cây bụi, trảng cỏ,…. 

Hệ động vật: Khu vực dự án không có các loài hoang dã, không có động vật quý 

hiếm cần bảo tồn. Chỉ có một số loài bò sát như thằn lằn, một số loài chim, các loại côn 

trùng có cánh. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Hiện nay, KCN Bắc Đồng Phú đã đầu tư xây dựng HTXL nước thải tập trung có 

công suất thiết kế 2.000 m3/ngày.đêm. 

Nước thải phát sinh tại dự án sau khi xử lý bằng HTXL nước thải tập trung công 

suất 450 m3/ngày.đêm đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B sẽ thực hiện đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú. 
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Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là cống thu gom nước chung của KCN nên 

không thuộc đối tượng phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 

nguồn nước sông hồ theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT và điều 82 của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 

3. Hiện trạng các thành phần đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 

3.1. Hiện trạng môi trường nền trên địa bàn thực hiện dự án 

Dữ liệu về hiện trạng chất lượng không khí của dự án được tham khảo từ Báo cáo 

kết quả quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021 do 

Trung tâm quan trắc - Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước thực hiện. 

Khu vực thực hiện dự án nằm tại KCN Bắc Đồng Phú, dữ liệu hiện trạng môi 

trường không khí trên địa bàn được đánh giá thông qua vị trí quan trắc là UBND thị trấn 

Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước – cách dự án 2,9 km về hướng Nam. 

Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự án được xem là 

môi trường nền đặc trưng và là cơ sở để so sánh, đánh giá những thay đổi về chất lượng 

môi trường do hoạt động của dự án gây ra.  
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Bảng 3.1.  Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại các điểm trên địa bàn 

Thông số 

Tháng 
12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 

QCVN 

05:2013/

BTNMT 

QCVN 

26:2010/

BTNMT 

Bụi (µg/m3) 31 75 112,5 87 43,6 35,2 27 31,4 11,1 12,6 43 47,7 137,0 300 - 

Ồn dB(A) 65,8 65,6 67,4 65,2 67,7 64,9 63,8 65,2 64,3 61,6 63,1 64,8 66,1 - 70 

NO2 (µg/m3) 21,5 22 27,3 38,4 45,9 14,4 23,6 22,5 27 21 20 26,5 28,0 200  

O3 (µg/m3) 11,4 <10 <10 <10 12,8 35,3 18,3 24,4 14,6 22,0 19,2 27,3 28,2 200  

Bụi PM10 13 18 22 25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10,0 11,0 <10 150  

CO (µg/m3) <2500 30000  

SO2 (µg/m3) <10 250  

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Bình Phước) 

Nhận xét: Kết quả so sánh cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10 năm 2021 đều đạt theo quy chuẩn 

quy định. Nồng độ bụi dao động trong khoảng 13,3 ÷ 139,0 μg/m3. Từ tháng 01/2021 ÷ 05/2021 bụi tại các vị trí cao hơn do thời gian này là 

các tháng mùa khô thường bụi cao hơn trong các tháng mùa mưa. Như vậy phù hợp với chu kỳ bụi tăng cao vào mùa khô và giảm vào mùa 

mưa. Tiếng ồn hầu hết lân cận với ngưỡng cho phép của quy chuẩn dao động từ 63,3 ÷ 67,7 dB(A).  
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3.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt trên địa bàn thực hiện dự án 

Dự án nằm trong KCN, lượng nước thải được thu gom và xử lý tập trung tại trạm 

xử lý công suất 2.000m3/ngày của KCN Bắc Đồng Phú. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Rạt. Để đánh giá hiện 

trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng nước mặt suối Rạt. Chủ dự án thực hiện 

tham khảo dữ liệu quan trắc năm 2022 do Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động 

và bảo vệ môi trường Miền Nam thực hiện như sau: 

Bảng 3.2.  Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt suối Rạt 

STT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

NM01 NM01 NM01 Cột B1 

1 Độ pH -- 6,75 6,67 6,72 5,5-9 

2 DO mgO2/L 5,54 5,48 5,46 ≥ 4 

3 TSS mg/L 23,6 23,4 23,1 50 

4 BOD5 mgO2/L 2,8 3,2 3,0 15 

5 COD mgO2/L 7,72 7,76 7,66 30 

6 Cl- mg/L 31,3 30,7 31,1 350 

7 NO2
- mg/L 0,015 0,014 0,017 0,05 

8 NO3
- mg/L 1,54 1,61 1,58 10 

9 PO4
3- mg/L 0,048 0,046 0,047 0,5 

10 Cu mg/L KPH KPH KPH 0,5 

11 Zn mg/L KPH KPH KPH 1,5 

12 Fe mg/L 0,293 0,283 0,288 1,5 

13 Mn mg/L KPH KPH KPH 0,5 

14 E.coli MPN/100ml 20,9 20,7 20,6 100 

15 
Tổng 

Coliform 
MPN/100ml 1.600 1.700 1.600 7.500 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy tất cả chỉ tiêu phân tích đều đạt QCVN 08-

MT:2015/BTNMT. Như vậy, chất lượng nước mặt tại khu vực suối Rạt chưa có dấu 

hiệu bị ô nhiễm. 
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Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Dự án thực hiện tại KCN Bắc Đồng Phú là phù hợp với các quy hoạch phát triển 

và điều kiện kinh tế xã hội khu vực: 

− Phù hợp với ngành nghề được thu hút đầu tư của KCN Bắc Đồng Phú 

− Nhu cầu của thị trường tiềm năng; 

− Cơ sở hạ tầng KCN đã xây dựng hoàn thiện, thuận lợi cho dự án hoạt động. 

− Hệ thống giao thông thuận lợi; 

− Khu vực có lực lượng lao động dồi dào nên có khả năng đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng lao động tại dự án. 

Căn cứ vào đặc điểm môi trường tự nhiên tại khu vực dự án được trình bày như 

trên, đồng thời căn cứ vào các kết quả đo đạc thực tế tại dự án cho thấy chất lượng môi 

trường không khí, môi trường đất tại khu vực dự án tốt, thuận lợi cho quá trình triển 

khai dự án. Dự án đã và đang triển khai có hiệu quả tốt. 

 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        91 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

Các hạng mục công trình của Dự án đều đã được xây dựng hoàn thiện, nghiệm thu 

hoàn công. Dự án không thực hiện xây dựng bổ sung hay cơi nới, cải tạo công trình mà 

chỉ thực hiện bố trí lại khu vực sản xuất, thay thế một số loại máy móc không phù hợp 

với yêu cầu sản xuất. 

Quá trình thực hiện điều chỉnh diễn ra trong 15 ngày bao gồm:  

− Tháo dỡ máy móc, thiết bị, HTXL khí thải khu vực in tem xưởng 4 hiện hữu; 

− Di dời máy móc, thiết bị và lắp đặt lại HTXL khí thải khu vực in tem tại xưởng 3; 

− Tháo dỡ 9 lò hơi và đường ống dẫn nhiệt; 

− Tháo dỡ 318 máy ủi sử dụng nhiệt từ lò hơi; 

− Lắp đặt 136 bànủi tự tạo hơi nước thay thế vào vị trí của 318 máy ủi; 

− Lắp đặt thêm 4 máy may rập; 

− Di dời 4 máy laser từ xưởng 5 về xưởng 4 (bố trí gần khu vực máy may rập); 

− Lắp đặt HTXL khí thải cho các máy may rập và máy laser tại dự án. 

Vì vậy trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án, báo cáo chỉ tập trung đánh giá, 

dự báo các tác động môi trường cho hoạt động di dời, tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy 

móc, thiết bị. 

Các đối tượng và phạm vi tác động được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1.  Đối tượng và phạm vi tác động trong quá trình điều chỉnh 

Stt Nguồn tác động 
Đối tượng bị 

tác động 

Không gian chịu 

sự tác động 

Thời gian tác 

động 

Các đối tượng tự nhiên 

1 
Hoạt động của công nhân 

thi công 

Môi trường 

nước 

Hệ thống thu gom, 

xử lý nước của nhà 

máy hiện hữu và 

KCN 

Trong suốt thời 

gian thi công 

2 

Rác thải từ thi công và 

sinh hoạt của công nhân 

thi công 

Cảnh quan và 

mỹ quan 
Khu vực dự án 

Trong suốt thời 

gian thi công 
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3 
Hoạt động quét dọn vệ 

sinh nhà xưởng. 

Môi trường 

không khí 
Khu vực dự án 

Trong suốt thời 

gian thi công 

Các đối tượng kinh tế, xã hội 

1 

Phương tiện vận chuyển 

công nhân ra vào dự án, 

hoạt động vận chuyển 

máy móc, thiết bị. 

Dân cư xung 

quanh 

Các hộ dân sống dọc 

các tuyến đường 

vận chuyển ra vào 

dự án 

Trong suốt thời 

gian thi công 

2 Lắp đặt máy móc, thiết bị 
Cán bộ, nhân 

viên 
Khu vực nhà máy 

Trong suốt thời 

gian thi công 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động hoạt động giải phóng mặt bằng 

Dự án dự kiến di dời khu vực in tem từ xưởng 4 sang xưởng 3 và thay thế các máy 

ủi hiện hữu thành bàn ủi tự tạo hơi đồng thời bổ sung thêm máy may rập và di dời máy 

cắt laser từ xưởng 5 sang xưởng 4. 

Quá trình bố trí lắp đặt lại khu vực sản xuất trong nhà xưởng thực hiện thủ công 

dưới sự hỗ trợ của các dụng cụ dọn dẹp cơ bản như các loại chổi, cây lau, xe nâng tay... 

bụi sẽ phát sinh cục bộ tại vị trí thực hiện dọn dẹp, ít có khả năng phát tán đi xa, hơn 

nữa quá trình vệ sinh chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và gián đoạn vì vậy tác động này 

được cho là chỉ ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp tham gia. 

1.1.2. Đánh giá tác động hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc 

thiết bị dự án 

Số lượng máy móc điều chỉnh tại dự án bao gồm: 136 bàn ủi tự tạo hơi, 4 máy may 

rập, các thiết bị sử dụng để lắp đặt HTXL khí thải máy may rập. Lượng máy móc, thiết 

bị này được dự án sử dụng 4 xe tải loại 25 tấn chuyên chở.  

Theo đánh giá ô nhiễm của EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 

2019, hệ số phát thải bậc 2 của các phương tiện vận chuyển chạy bằng xăng và dầu 

Diesel được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.2.  Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển 

Loại phương 

tiện 

CO NMVOC NOx N2O NH3 Pb 

g/km 

Hệ số ô nhiễm 0,105 0,010 3,83 0,012 0,0029 1,06x10-5 

Tải lượng ô nhiễm 1,16x10-4 1,11x10-5 4x10-4 1,3x10-5 3,2x10-6 1,17x10-8 

(Nguồn: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019) 
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Tải lượng (mg/m.s) = Lưu lượng xe (xe/h) x Hệ số ô nhiễm (g/km) x quãng 

đường/3600, giả định lưu lượng xe tập trung toàn bộ trong vòng 1h. 

Đối với nguồn thải này, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính 

toán nồng độ các chất ô nhiễm. Giả sử xét nguồn đường có độ cao gần mặt đất, gió thổi 

vuông góc với nguồn đường phát thải liên tục, mặt đường cao hơn các khu vực xung 

quanh 0,5m. Ta xác định nồng độ các chất ô nhiễm theo mô hình Sutton (Nguồn: Tổng 

cục môi trường, 2010) như sau: 
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= Công thức A 

Trong đó: 

− C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

− E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

− z: Độ cao của điểm tính toán (m) lấy z = 2m 

− h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m 

− u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 1,5 m/s 

− z : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương z (m) phụ thuộc vào độ ổn 

định của khí quyển, tại Bình Dương độ ổn định của khí quyển là loại B được xác định 

theo công thức: z  = 0,53x 0,73. 

Bảng 4.3.  Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện giao thông gây ra 

 

Stt 

Khoảng 

cách x 
z  CO 

NM 

VOC 
NOX N2O NH3 Pb 

(m) (m) (mg/m3) 

1 5 1,72 0,003 0,0004 0,0015 6x10-6 2,7 x10-6 4,8 x10-9 

2 10 2,85 0,002 0,0004 0,0014 5x10-6 2,5 x10-6 4,4 x10-9 

3 15 3,83 0,002 0,0003 0,0012 5x10-6 2,1 x10-6 3,6 x10-9 

4 20 4,72 0,002 0,0003 0,0010 4x10-6 1,7 x10-6 3,1 x10-9 

5 30 6,35 0,001 0,0002 0,0008 3x10-6 1,4 x10-6 2,4 x10-9 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

Trung bình 1h 30 -- 0,2 -- -- -- 

Trung bình 24h -- -- 0,1 -- -- 0,0015 
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Nhận xét:  

Tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án đa số đều 

đạt quy chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, đây là nguồn gây ô nhiễm di động nên lượng chất 

ô nhiễm này sẽ rải đều trên những đoạn đường mà xe đi qua. Đặc điểm của nguồn phát 

sinh khí thải do các phương tiện giao thông vận tải là nguồn ô nhiễm dạng thấp, chất 

độc hại phát tán nên khó xác định đồng bộ các chất ô nhiễm. Hướng phát tán ô nhiễm 

không khí sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều kiện khí tượng trong khu vực, chủ yếu là hướng 

gió và tốc độ gió. 

1.1.3. Đánh giá tác động từ các hoạt động khác 

a. Nguồn gây ô nhiễm do nước thải 

Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị gần như 

không có sự thay đổi so với nước thải của nhà máy hiện hữu do quá trình lắp đặt sử dụng 

nguồn nhân lực tại chỗ.  

Nước thải từ quá trình thi công lắp đặt máy móc, thiết bị 

Dự án chỉ sử dụng khoảng 2m3 nước cho quá trình phun làm sạch bề mặt xưởng 

sản xuất sau khi quét dọn. Lượng nước này chủ yếu cuốn theo bụi, đất cát và được dẫn 

vào hệ thống cống thoát nước của nhà máy hiện hữu. 

Nước mưa chảy tràn 

 Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với 

các nguồn gây ô nhiễm. Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ 

cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền các chất 

ô nhiễm. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, các công tác hầu hết được 

thực hiện ở bên trong nhà xưởng, các chất thải phát sinh được thu gom và lưu trữ vào 

kho chứa của nhà máy hiện hữu nên không có tình trạng nước mưa chảy tràn qua các 

vật liệu, chất thải từ quá trình cải tạo. Đồng thời hệ thống thoát nước mưa đã được xây 

dựng hoàn chỉnh và đi vào hoạt động ổn định, lượng nước mưa được thu gom toàn bộ 

và đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN. 

b.  Nguồn gây ô nhiễm môi trường do chất thải rắn   

Chất thải rắn dọn dẹp nhà xưởng, lắp đặt máy móc 

Trong thời gian dọn dẹp nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị làm phát sinh các 

loại chất thải rắn như: bụi bẩn từ sàn nhà xưởng thu hồi, thùng carton, bao bì bảo quản 

máy móc, …ước tính khối lượng phát sinh khoảng 300 – 400 kg/cả giai đoạn. 

Lượng rác này nếu không được thu gom sẽ làm mất mỹ quan và quan trọng hơn là 
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có thể gây thương tích cho người lao động. 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do hoạt động sinh hoạt của các cán bộ kỹ thuật 

lắp đặt máy móc, thiết bị. Khối lượng chất thải tăng lên rất ít do sử dụng lực lượng lao 

động tại chỗ, tác động chi tiết được đánh giá ở các nội dung sau của báo cáo. 

Chất thải rắn là nguồn ô nhiễm toàn diện đến môi trường sống: đất, nước, không 

khí. Chất thải rắn có khả năng phân hủy sinh học, là môi trường thuận lợi để các vật 

mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như: ruồi, muỗi, chuột, gián… Với điều kiện khí 

hậu và độ ẩm cao chất thải rắn có thể bị phân hủy sinh ra các khí độc hại và có mùi hôi 

khó chịu như CO2, CO, CH4, H2S, NH3,… Nước rò rỉ từ các thùng chứa rác mang nhiều 

chất ô nhiễm và độc hại thấm vào đất gây ô nhiễm đất. 

Chất thải nguy hại 

Trong quá trình dọn dẹp nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành thử 

nghiệm máy móc, chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là giẻ lau dầu nhớt, dầu nhớt thải 

với khối lượng khoảng 4 – 5 kg/quá trình.  

Các loại chất thải phát sinh tại dự án đều có tính độc đối với con người, sinh vật 

và gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến môi trường không khí, đất, nước cũng như gây ảnh 

hưởng lớn đến các hệ sinh thái. Mức độ ảnh hưởng là lớn nhất đối với cán bộ thi công 

trên công trường, khu vực nhà máy hiện hữu, các cơ sở sản xuất lân cận và khu vực 

dân cư gần nơi thực hiện dự án. Do đó, các loại chất thải này sẽ được chủ dự án chú 

trọng quan tâm, quản lý, xử lý theo quy định, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. 

Các biện pháp quản lý, xử lý sẽ được đề xuất trong các phần sau của báo cáo. 

c.  Các tác động không liên quan đến chất thải 

Tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị như sau: 

- Do phương tiện giao thông, vận chuyển máy móc thiết bị 

- Do các máy móc như khoan, hàn… trong quá trình lắp đặt thiết bị. 

Theo tài liệu của Mackernize, L. Da (1985) cho thấy, tiếng ồn do hoạt động của 

xe tải vận chuyển thường dao động từ 82 - 94 dBA (trong phạm vi 15 m). 

Như vậy, trong phạm vi bán kính 15m từ vị trí thi công, mức độ ồn do xe tải vượt 

quá giới hạn mức độ ồn cho phép đối với khu dân cư xen lẫn khu thương mại, dịch vụ, 

sản xuất (75 dBA) trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 18 giờ. Tuy nhiên do Dự 

án nằm trong KCN, thời gian thi công lắp đặt ngắn ngày (15 ngày) và tác động này chỉ 

có tính chất tạm thời và gây ảnh hưởng cục bộ trong thời gian lắp đặt. Do đó có thể 

giảm thiểu ảnh hưởng bằng cách hạn chế các hoạt động lắp đặt thiết bị máy móc vào 
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những giờ nghỉ trưa (11h30 – 13h), tiến hành các hoạt động thi công có độ ồn cao vào 

thời gian cho phép (từ 6h – 18h) và hạn chế các nguồn ồn vào ban đêm để không ảnh 

hưởng đến các nhà máy trong khu vực lân cận. 

Tác động đến hệ thống giao thông khu vực và mức độ chịu tải của các tuyến đường 

có xe vận chuyển đi qua 

Khu vực thực hiện dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú, phía Đông dự án tiếp 

giáp với khu dân cư. Khi tiến hành triển khai thi công lắp đặt máy móc, thiết bị thì tại 

dự án sẽ tăng thêm các phương tiện giao thông chủ yếu là các phương tiện vận chuyển 

máy móc thiết bị với khoảng 4 chuyến xe tải loại 25 tấn. Điều này khiến mật độ trên 

tuyến đường đi vào nhà máy tăng lên nhưng không đáng kể.  

Để thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhằm giảm mức độ tác động đến mật độ 

giao thông cũng như sức chịu tải của các tuyến đường, chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp 

giảm thiểu được trình bày ở phần sau của báo cáo. 

Tác động đến hoạt động của nhà máy hiện hữu  

Quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị diễn ra song song với hoạt động sản xuất. 

Quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị gây ra tiếng ồn, rung động, gia tăng thành phần 

ô nhiễm, lượng chất thải gây ô nhiễm cục bộ. Đặc biệt việc vận chuyển thiết bị vào khu 

vực xưởng hiện hữu ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, vận chuyển nguyên liệu, thành 

phẩm giữa các khu nhà xưởng.  

Việc vận hành thử nghiệm các máy móc, thiết bị gây ra tiếng ồn, độ rung không 

chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các cán bộ kỹ thuật vận hành máy móc mà còn ảnh hưởng 

đến nhân viên làm việc trong nhà máy có thể dẫn đến tình trạng mất tập trung, làm giảm 

năng suất lao động, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và uy tín của chủ dự án. 

Tác động đến các công trình lân cận 

Các công trình hoạt động xung quanh chịu tác động bởi quá trình vận chuyển, lắp 

đặt máy móc, thiết bị tại dự án bao gồm: người dân sống xung quanh dự án, cơ sở quanh 

dự án, ... Nhóm đối tượng này có thể phải chịu các tác động do dự án bao gồm: 

− Tác động đến môi trường không khí: bụi phát sinh từ các phương tiện vận chuyển 

máy móc ra vào công trình nếu không kiểm định tốt chất lượng xe vận tải trước khi đưa 

vào sử dụng sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí của khu vực, ảnh hưởng trực 

tiếp đến đời sống khu dân cư xung quanh dự án. 

− Phát sinh tiếng ồn, độ rung từ lắp đặt, vận hành thử nghiệm máy móc.  

− Chất thải rắn trong quá trình lắp đặt máy móc và chất thải rắn từ quá trình sinh 

hoạt của công nhân nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến 

quá trình thi công và ảnh hưởng đến mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường. 
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d. Tác động do các rủi ro, sự cố trong quá trình thi công xây dựng 

Sự cố tai nạn giao thông 

Quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ tập trung một lượng công nhân lao động và 

phương tiện vận tải ra vào khu vực, vì vậy sẽ không tránh khỏi những sự cố giao thông. 

Ngoài ra tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra trong quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu, thiết bị, máy móc, ... Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển không 

đảm bảo kỹ thuật hoặc do công nhân điều khiển không tuân thủ các nguyên tắc an toàn 

giao thông.  

Sự cố tai nạn lao động 

Đối với bất kỳ một dự án nào, công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan 

tâm của chủ đầu tư cho đến công nhân trực tiếp làm việc. Các vấn đề có khả năng phát 

sinh tai nạn lao động có thể bao gồm: 

− Nguyên nhân dẫn đến các tai nạn có thể là do bất cẩn trong vận hành máy móc, 

thiết bị, tiếp xúc với điện, lửa, rơi hàng hóa,... sự cố tùy thuộc vào ý thức chấp hành các 

nội quy về an toàn lao động của công nhân. 

− Các yếu tố môi trường, cường độ lao động, mức độ ô nhiễm môi trường có khả 

năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người công nhân như gây mệt mỏi, choáng 

váng và ngất từ đó dễ dẫn đến những tai nạn lao động trong quá trình làm việc. 

Ngoài ra tai nạn lao động còn bắt nguồn từ những nguyên nhân sau: 

+ Không tổ chức giáo dục về an toàn lao động cho công nhân tham gia lắp đặt 

máy móc, thiết bị. 

+ Không có biển báo khu vực nguy hiểm như khu vực đang thi công, khu vực 

hoạt động của xe cộ, thiết bị; 

+ Sử dụng người lao động kém nghiệp vụ không đúng chức năng; 

+ Sử dụng các thiết bị lao động không đủ tiêu chuẩn an toàn, các xe, máy móc 

hết hạn hoạt động, các thiết bị điện thiếu phụ kiện an toàn. 

+ Coi thường các quy định về an toàn như không mang mũ bảo hiểm, dây an 

toàn khi làm việc; Tự ý đi vào các khu vực có cảnh báo nguy hiểm; 

Sự cố cháy nổ, chập điện 

Trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị có thể xảy ra các hiện tượng cháy nổ, 

chập điện do bất cẩn hoặc do không tuân thủ đúng các quy trình vận hành của máy móc, 

thiết bị. Nếu sự cố phát sinh thì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng công nhân và ảnh 

hưởng đến tiến độ xây dựng các hạng mục công trình. 

Ngoài ra do hoạt động sản xuất của dự án sử dụng nguồn nguyên liệu dễ cháy là 
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giấy, bao bì các loại, ... Các loại nguyên liệu này nếu không được bố trí khu vực lưu trữ 

gọn gàng, hợp lý rất có thể là nguồn gây ra sự cố cháy nổ. 

Chính vì vậy Chủ đầu tư cần có các phương án phòng ngừa, ứng phó thích hợp để 

hạn chế các sự cố về cháy nổ, chập điện. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: 

1.2.1. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường về nước thải 

Đối với nước thải sinh hoạt 

Dự án hiện hữu đã có hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện nên trong thời gian lắp đặt 

máy móc, thiết bị, các công nhân, cán bộ vận hành của nhà cung cấp sẽ sử dụng chung 

nhà vệ sinh hiện hữu với các công nhân viên tại nhà máy.  

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh thêm từ công nhân lắp đặt máy móc, thiết bị 

chỉ khoảng 0,1 m3/ngày.đêm. Toàn bộ lượng nước này được thu gom vào HTXL nước 

thải của nhà máy hiện hữu để xử lý. 

Đối với nước thải thi công 

Sau khi hoàn thành công tác dọn dẹp nhà xưởng, chủ dự án sẽ tiến hành lau qua 

sàn xưởng bằng nước trước khi lắp đặt các dây chuyền công nghệ sản xuất vào bên 

trong. Lượng nước thải phát sinh chỉ khoảng 2m3/toàn quá trình là tương đối ít, chủ yếu 

cuốn theo đất cát nên sẽ theo đường đi của nước thoát sàn dẫn vào HTXL nước thải tập 

trung của nhà máy hiện hữu. 

Đối với nước mưa chảy tràn 

Do dự án được triển khai trong khu vực Nhà máy hiện hữu, đã có hệ thống thoát 

nước mưa hoàn chỉnh, đồng bộ nên giảm thiểu được khả năng ngập úng. Các biện pháp 

phòng chống ngập úng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường được áp dụng như sau: 

− Kiểm tra, khơi thông cống rãnh trước khi có mưa lớn xảy ra.  

− Vệ sinh cống rãnh sau khi các trận mưa kết thúc tránh việc tắc hệ thống rãnh khi 

đợt mưa tiếp theo xảy ra. 

1.2.2. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường về rác thải sinh hoạt, chất thải xây 

dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

Chất thải rắn sinh hoạt:  

− Có thùng đựng rác thải sinh hoạt cho từng khu vực, tất cả rác thải phát sinh từ công 

trường đều được thu gom, tập kết đúng nơi quy định; 

− Thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt  

− Tiến hành ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường của địa phương để thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong ngày theo đúng quy định của pháp 

luật. 
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Chất thải nguy hại 

Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là 

giẻ lau dầu nhớt, dầu nhớt thải, ... khối lượng khoảng 2 – 3 kg/quá trình. Chủ dự án tiến 

hành phân loại và lưu trữ chung với chất thải nguy hại của nhà máy hiện hữu. Định kỳ 

được chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển thu gom và xử lý. 

1.2.3. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường về bụi, khí thải 

Bụi từ quá trình dọn dẹp nhà xưởng 

Tiến hành dọn dẹp theo hình thức cuốn chiếu, dọn dẹp hoàn thiện từng khu vực, 

từng tầng. 

Che chắn khu vực dọn dẹp để hạn chế lượng bụi phát tán vào không khí. 

Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân. 

Bụi từ các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị 

Để giảm bớt các tác động đến môi trường không khí, chủ dự án tập trung thực hiện 

các biện pháp sau: 

− Yêu cầu không sử dụng các phương tiện đã quá cũ, quá niên hạn sử dụng vào công 

tác vận chuyển máy móc, thiết bị. 

− Không chở quá trọng tải của xe, không đi quá tốc độ cho phép 

− Bố trí các biển báo hiệu công trường thi công để đề phòng cho người qua lại. 

− Phân bố mật độ xe ra vào chuyên chở máy móc, thiết bị phù hợp, tránh ùn tắc gây 

ô nhiễm khói bụi cho khu vực. 

− Ngoài ra, đối với công nhân tham gia trực tiếp thực hiện quá trình lắp đặt máy móc 

thiết bị phải được trang bị  đầy đủ đồ bảo hộ lao động (quần áo, găng tay, mũ, kính, khẩu 

trang, ủng…vv). 

1.2.4. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường về tiếng ồn, độ rung 

Về tiếng ồn, độ rung: 

− Thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển không được hoạt động từ 21 giờ 

tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. 

− Quy định thời gian làm việc. 

− Các phương tiện vận chuyển nguyên, nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho quá 

trình lắp đặt khi vào khu vực khuôn viên công ty phải di chuyển với vận tốc 5 km/h, hạn 

chế bấm còi, nổ máy khi bốc dỡ nguyên, nhiên liệu, máy móc, thiết bị. 

− Máy móc, thiết bị có độ rung, tiếng ồn lớn được lắp các tấm lót ở bên dưới. 

− Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân vận hành thử nghiệm. 
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Các biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ thống giao thông và mức độ chịu tải của 

các tuyến đường khu vực dự án 

Dự án được thực hiện tại KCN Bắc Đồng Phú với hệ thống đường giao thông nội 

bộ được thiết kế rộng rãi, hợp lý, đảm bảo khả năng chịu tải từ các phương tiện vận 

chuyển có tải trọng lớn. 

Bố trí thời gian vận chuyển máy móc hợp lý để tránh tập trung vào giờ cao điểm. 

Sử dụng các phương tiện vận chuyển chuyên dụng đã được kiểm định. 

Các biện pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động của nhà máy hiện hữu và các công 

trình lân cận 

Để giảm thiểu các tác động xấu đến hoạt động sản xuất hiện hữu, chủ dự án thực 

hiện các biện pháp sau: 

− Tuân thủ đúng tiến độ và quy trình, kỹ thuật trong quá trình di chuyển máy móc. 

− Thông báo kế hoạch thi công tại các khu vực cho các công nhân làm việc tại nhà 

máy hiện hữu. 

− Gắn biển cảnh báo các khu vực đang thi công. 

− Phân bổ phương tiện ra vào dự án hợp lý, sắp xếp thời gian thi công phù hợp. 

− Trang bị các thùng rác, hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, xử lý. 

1.2.5.  Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác 

Sự cố tai nạn giao thông 

− Để giảm thiểu các sự cố về tai nạn giao thông, chủ dự án sẽ hạn chế phương tiện 

vận tải tham gia giao thông vào những giờ cao điểm trong quá trình thi công. 

− Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các lái xe, công nhân thi công về an toàn 

giao thông đường bộ, công nhân phải tuân thủ, chấp hành nghiêm Luật an toàn giao 

thông đường bộ, không lái xe trong lúc say rượu hay buồn ngủ. 

Sự cố tai nạn lao động: 

− Huấn luyện và hướng dẫn thao tác an toàn trước khi làm việc cho công nhân lắp 

đặt, sửa chữa. 

− Công nhân thực hiện việc lắp đặt phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ bao gồm mũ, kính 

mắt, ủng, găng tay. 

− Ngắt điện nguồn trước khi tiến hành lắp đặt hệ thống điện. Bảo đảm an toàn về 

điện đối với công nhân làm việc tại dự án. 

Sự cố cháy nổ, chập điện 

− Xây dựng và ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy. 

− Lắp đặt biển báo cấm lửa tại khu vực dễ gây ra cháy nổ. 
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− Trang bị các phương tiện chữa cháy cần thiết như bình bọt, bình CO2, cát,...và đặt 

tại vị trí quy định thuận tiện cho công tác chữa cháy khi có sự cố xảy ra. 

− Ban hành các nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát lửa 

tại các khu vực có thể gây cháy. 

− Lắp đặt hệ thống báo cháy để theo dõi và kịp thời can thiệp hạn chế các hoạt động 

gây hại. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) hoạt động sản xuất quần áo 

may mặc xuất khẩu, sản phẩm in và thêu với tổng quy mô:  

− Quần áo may mặc: 45.480.000 sản phẩm/năm 

− Sản phẩm in: 8.000.000 sản phẩm/năm 

− Sản phẩm thêu: 6.000.000 sản phẩm/năm 

Sau khi thực hiện điều chỉnh, dự án không thay đổi về quy mô sản xuất, không cơi 

nới, mở rộng nhà xưởng mà chỉ thực hiện điều chỉnh một số nội dung liên quan đến máy 

móc sản xuất và bổ sung công trình xử lý chất thải để phù hợp với yêu cầu của khách 

hàng cũng như bảo vệ sức khỏe của người lao động. 

Các tác động môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành thương mại được 

thống kê chi tiết như sau: 

Bảng 4.4.  Tác động chính của dự án 

Stt 
Hoạt động 

của dự án 

Nguồn gây tác 

động 

Đối tượng bị tác 

động 

Vùng chịu sự tác 

động chính 

Thời gian 

tác động 

1 

Sinh hoạt 

của cán bộ 

công nhân 

viên 

Nước thải sinh 

hoạt 
Môi trường nước 

Hệ thống thu gom, 

XLNT của dự án 

và KCN 

Trong suốt 

quá trình 

hoạt động 

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Môi trường không 

khí, Cảnh quan 
Khu vực dự án 

2 Vận chuyển 
Phương tiện vận 

chuyển 

Môi trường không 

khí 
Khuôn viên dự án 

3 
Công đoạn 

may 
Các loại máy may 

Môi trường lao 

động 

Khu vực may và 

môi trường xung 

quanh dự án 
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4 
Công đoạn 

in 

Pha mực in, máy 

in tem 

Môi trường không 

khí 

Khu vực in và môi 

trường xung quanh 

dự án 

5 
Công đoạn 

thêu 
Máy thêu tự động 

Môi trường lao 

động 

Môi trường xung 

quanh dự án 

6 
Công đoạn 

rửa khung 
Xịt rửa khung Môi trường nước 

Hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải của 

dự án và KCN 

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

2.1.1.1. Môi trường không khí 

a. Khí thải, bụi từ phương tiện giao thông 

Hiện hữu 

Số lượng công nhân hiện hữu tại dự án là 3.141 lao động (bao gồm 60 chuyên gia 

sinh hoạt tại nhà máy). Như vậy, trung bình có khoảng 3.081 người lao động ra vào dự 

án với tần suất 2 lượt/ngày. Giả sử toàn bộ người lao động đều sử dụng phương tiện đi 

lại là xe máy, như vậy mỗi ngày nhiều nhất sẽ có 6.162 lượt xe máy/ngày và trung bình 

mỗi ngày có từ 2 lượt xe tải có tải trọng 20 tấn, khoảng 5 lượt xe có tải trọng dưới 5 tấn 

ra vào dự án để chở hàng hóa, nguyên vật liệu và 04 lượt xe ô tô phục vụ hoạt động của 

ban giám đốc và khách hàng ra vào nhà máy.  

Kết quả phân tích chất lượng không khí tại khu vực ra vào nhà máy hiện hữu dựa 

trên số liệu quan trắc ngày 10/04/2023 như sau: 

Bảng 4.5.  Chất lượng không khí tại khu vực cổng bảo vệ nhà máy hiện hữu 

Kết quả thử 

nghiệm 

Nhiệt 

độ 
Độ ẩm Độ ồn Bụi CO SO2 NO2 

(oC) (%) (dBA) (mg/m3) 

Cổng ra vào dự án 30,6 58,2 67,2 0,23 <6 0,085 0,071 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
- - - 0,3 30 0,35 0,2 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
- - <70 - - - - 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 
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QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực cổng của nhà máy cho 

thấy nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép. Điều này cho thấy 

nguồn phát sinh bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển của nhà máy hiện hữu 

ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường không khí xung quanh. 

Sau điều chỉnh 

Sau điều chỉnh, số lượng công nhân tại dự án không thay đổi so với hiện hữu. Nên 

các tác động từ phương tiện ra vào dự án được đánh giá tương tự nhà máy hiện hữu. 

Khí thải giao thông không gây tác động rõ rệt đối với con người và môi trường 

nhưng lượng khí thải này góp phần làm tăng tải lượng ô nhiễm cho môi trường xung 

quanh. Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý nội quy nhằm giảm thiểu tác động từ hoạt 

động của các phương tiện giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường xung quanh.  

b. Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn, dự án có trang bị 1 máy phát 

điện dự phòng công suất 650 kVA chỉ hoạt động khi mạng lưới điện của dự án gặp sự 

cố mất điện. Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện là dầu Diesel.  

Mỗi năm, nhà máy hiện hữu phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lấy mẫu quan 

trắc chất lượng khí thải sau máy phát điện. Kết quả phân tích khi thải trong năm 2021 

và 2022 được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.6.  Kết quả phân tích khí thải máy phát điện 

Vị trí Ngày lấy mẫu 

Kết quả thử nghiệm 

Lưu lượng 

(m3/h) 

Bụi CO SO2 NOx 

(mg/m3) 

Ống 

xả 

MPĐ 

13/03/2021 4.088 75,3 327 22,8 36,9 

09/12/2022 1.425 81 385 0 58 

QCVN 19:2009/BTNMT -- 200 1.000 500 850 

(Nguồn: Công ty TNHH E.U.C) 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Hơn nữa, đây 

là nguồn thải không liên tục vì máy phát điện chỉ hoạt động trong trường hợp có sự cố 

về điện, nên các tác động này không đáng kể. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        104 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

c. Bụi từ quá trình cắt, may vải (xưởng 3) 

Hiện hữu 

Nhà máy hiện hữu sử dụng nguyên liệu chủ yếu là vải không dệt, vải thun có thành 

phần tính chất là Polyeste và được sản xuất trong môi trường khép kín có nhiệt độ phòng 

25°C – 27°C. Để tiến hành sản xuất, vải phải trải qua các công đoạn cắt, may. Quá trình 

cắt được thực hiện trên bàn cắt kích thước 14,4 x 2,6 x 0,8 (m); bàn vải lớn nên sẽ cắt ở 

rìa, biên vải trước, sau đó cắt các chi tiết lớn, dùng máy cắt di động đẩy tay cắt các chi 

tiết nhỏ. Khi cắt sẽ làm phát sinh bụi vải, đây là loại bụi có tính chất nặng, có độ kết 

dính cao, sa lắng xuống sàn nhà, không có khả năng phát tán đi xa nên lượng bụi sinh 

ra không lớn và mang tính cục bộ. 

Hiện hữu khu vực cắt, may được bố trí tập trung bên trong nhà xưởng 3 với diện 

tích khoảng 3.000 m2, chiều cao tác động ước tính khoảng 12m. Với tổng lượng vải 

nguyên liệu sử dụng của dự án là 6.117,02 tấn/năm tương đương 19,6 tấn/ngày. Mỗi lần 

cắt, vải được trải thành nhiều lớp, trung bình 50 lớp trên bàn trải (không trải quá nhiều 

lớp, tối đa 70 lớp/bàn cắt), mỗi ngày công nhân thực hiện trải và cắt khoảng 40 lần.   

Khối lượng nguyên liệu cho 1 lần cắt:  

M = 19,6 tấn/ngày x 1.000/40 lần = 490 kg/lần. 

Khối lượng bụi phát sinh trong 1 lần cắt bằng 0,01% khối lượng vải sử dụng (theo 

thực tế tại nhà máy hiện hữu):  

mbụi = 0,01% x 490 kg = 49 g 

Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình cắt của nhà máy:  

Tại khu vực cắt nhà xưởng 1:  

Cbụi = mbụi /V= 49g /(3.000 m2 x 12m) = 1,36 mg/m3 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi tại các khu vực cắt và trải vải 

khoảng nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc QCVN 02:2019/BYT (nồng độ bụi cho 

phép là 8 mg/m3).  

Sau điều chỉnh 

Sau điều chỉnh, hoạt động cắt, may vải tại xưởng 3 không thay đổi so với nhà máy 

hiện hữu. Do đó, tác động từ quá trình này được đánh giá tương tự nhà máy hiện hữu. 

d. Mùi từ quá trình in tem (di dời từ xưởng 4 sang xưởng 3) 

Hiện hữu (xưởng 4) 

Khu vực in tem được bố trí tại cuối xưởng 4 hiện hữu. Mực sau khi pha được chiết 

rót vào các can (chai) nhựa. Khi in, đầu xốp sẽ chấm mực và in lên trên cổ áo. Mực in 
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sử dụng tại nhà máy là loại mực có thành phần chủ yếu là Methylethylacetate; 

dipropylene Glycol có mùi thơm nhẹ, đặc trưng với thành phần dễ bay hơi bao gồm các 

chất n-propanol (98%) và metyl axetat (21-30%). Theo thống kê của nhà máy hiện hữu, 

lượng mực sử dụng cho công đoạn in tem là 11 kg/năm tương đương 35,25 g/ngày.  

Giả sử tính toán trong trường hợp khối lượng mực in bay hơi với tỷ lệ 98% thì tải 

lượng chất ô nhiễm phát sinh từ công đoạn in tem trong ngày là 34,54 g/ngày tương 

đương 4,31 g/h tương đương 1,19 mg/s. 

Trong trường hợp không áp dụng biện pháp kiểm soát, chất ô nhiễm sẽ phát tán 

đều trong khu vực in tem. Phòng in tem có diện tích 90 m2 (9x10m). Theo Trần Ngọc 

Chấn, 2000, ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1), NXB Khoa học và kỹ thuật Hà 

Nội. Khí thải phát sinh trong hoạt động này phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp 

dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ khí thải. Khối không khí tại 

phòng in tem được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (10m), 

chiều rộng W (9m) và chiều cao tác động H (5m), một cạnh đáy của hình hộp không 

khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không 

khí tại khu vực là sạch thì nồng độ hơi dung môi phát sinh trong quá trình in tem trung 

bình 01 giờ được tính theo công thức số 1 như sau: 

𝐶 =  
𝐸𝑠 .𝐿 

𝑢 .𝐻
 . ( 1 − 𝑒

−𝑢𝑡

𝐿 )    (Công thức số 1) 

Trong đó: C - Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ (mg/m3); 

Es - Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích.  

Es = M/(L  W) (mg/m2.s) 

M- tải lượng ô nhiễm (mg/s).  

u - Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không 

khí (m/s); U = 0,2 m/s (lấy giới hạn gió cho phép mức thấp nhất trong 

môi trường lao động) 

 H - Chiều cao xáo trộn  

 L, W - Chiều dài và chiều rộng không gian in 

Lượng phát thải trên một đơn vị diện tích như sau 

Es = 1,19 / 90 = 0,013 mg/m2.s 

Nồng độ ô nhiễm tại khu vực in tem xưởng 4: 

C =  
0,013x10 

0,2 x5
 . ( 1 − e

−0,2.1

10 ) = 0,0025 mg/m3 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ hơi dung môi phát sinh tại khu vực 

in tem là rất thấp, tác động đến môi trường được đánh giá là không đáng kể. 
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 Sau điều chỉnh (xưởng 3) 

Sau điều chỉnh, khu vực in tem được di dời sang xưởng 3 với diện tích 85m2 

(8,5x10m) Loại mực in và khối lượng tương tự nhà máy hiện hữu. Căn cứ các số liệu về 

thành phần, tính chất và khối lượng mực in, tải lượng hơi dung môi phát sinh tại khu 

vực in tem xưởng 3 là: 

Es = 1,19/ 85 = 0,014 mg/m2.s 

Nồng độ ô nhiễm tại khu vực in tem xưởng 3: 

C =  
0,014x10 

0,2 x5
 . ( 1 − e

−0,2.1

10 ) = 0,0027 mg/m3 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ hơi dung môi phát sinh tại khu vực 

in tem là rất thấp, tác động đến môi trường được đánh giá là không đáng kể. 

e. Mùi từ quá trình căng lưới, tráng keo (xưởng 4) 

Hiện hữu  

Theo thống kê của nhà máy hiện hữu, tổng khối lượng keo sử dụng trong năm 2023 

là 1.272 kg/năm tương đương 4,07 kg/ngày tương đương 0,5 kg/h. Keo sử dụng tại nhà 

máy hiện hữu là các loại keo làm cứng bảng, keo quét bản,...với thành phần chủ yếu là 

nước, một số hợp chất bay hơi như MEK 20-25%; Toluen 2-6%,…Giả sử toàn bộ các 

thành phần dung môi này sẽ bay hơi hoàn toàn (100%) và diễn ra mạnh nhất tại công 

đoạn này, có thể tính toán tải lượng các chất ô nhiễm hữu cơ như sau: 

Bảng 4.7.  Tải lượng hơi dung môi phát sinh tại công đoạn căng lưới – tráng keo 

Stt Chất ô nhiễm 
Tỷ lệ thành 

phần 

Tổng tải lượng chất ô nhiễm 

(kg/giờ) 

1.  MEK 20-25% 0,125 

2.  Acetone 2-6% 0,03 

Tải lượng chất ô nhiễm (kg/h) = Tỷ lệ phần trăm x khối lượng keo đầu vào 

Hoạt động căng lưới được diễn ra tại khu vực riêng biệt. Để thu gom, xử lý triệt để 

mùi từ quá trình này, tại mỗi bàn căng lưới, dự án đã được lắp đặt chụp hút thu gom, hút 

khí. Tại khu vực căng lưới dự án bố trí 3 bàn, mỗi bàn lắp đặt 1 chụp hút khí với 04 ống 

hút/bàn, tổng số ống hút khí là 12 ống, kích thước mỗi ống hút D = 114mm (R = 57mm), 

vận tốc khí tại miệng hút v = 8 m/s. 

Lưu lượng hút khí cần xử lý:  𝑄 = 𝜋 ∗ 0,0572 ∗ 8 ∗ 12 ∗ 3600 = 3.525 m3/h  

Nồng độ chất ô nhiễm theo tính toán được thể hiện tại bảng sau:  
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Bảng 4.8.  Nồng độ tính toán chất ô nhiễm trong ống thoát khí thải khu vực căng lưới  

tráng khuôn 

Stt Chất ô nhiễm 

Tải lượng ô 

nhiễm  

(kg/giờ) 

Lưu lượng 

dòng thải 

(m3/giờ) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

1.  MEK 0,125 

3.525 

35,46 

2.  Acetone 0,03 8,51 

Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) = Tải lượng chất ô nhiễm (kg/giờ) )* 106/ Lưu 

lượng dòng thải (m3/giờ). 

Nhận xét: Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong 

lòng ống thu gom khí thải khi chưa xử lý là tương đối nhỏ. 

Đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân. Khi công nhân tiếp xúc lâu với hơi 

dung môi đều có thể ảnh hưởng đến não hay hệ thần kinh trung ương cụ thể là: chóng 

mặt, đau đầu, dễ cáu, mệt mỏi, buồn nôn. Nhưng nếu tiếp xúc liều cao dần có thể có các 

triệu chứng từ “giống say rượu” đến bất tỉnh, chết. Nhiều năm tiếp xúc mãn tính với 

dung môi có thể bị tổn thương vĩnh viễn hệ thần kinh trung ương, dẫn đến giảm trí nhớ, 

lãnh đạm, trầm cảm, mất ngủ và nhiều vấn đề tâm thần khác mà khó phân biệt với các 

vấn đề do các nguyên nhân trong cuộc sống hàng ngày. 

Để đảm bảo hoạt động của dự án không gây ảnh hưởng đến người lao động và môi 

trường, chủ dự án thực hiện các biện pháp xử lý được trình bày ở phần sau của báo cáo. 

Sau điều chỉnh 

Sau điều chỉnh, các hoạt động từ quá trình căng lưới – tráng keo, loại keo sử dụng 

không thay đổi. Do đó, các tác động từ quá trình sản xuất đến người lao động cũng như 

môi trường được đánh giá là tương tự như nhà máy hiện hữu. 

f. Mùi từ khu vực pha mực in (xưởng 4) 

Hiện hữu  

Đối với mỗi đơn hàng, tùy thuộc vào yêu cầu của khách mà có những màu sắc 

khác nhau. Mực in các loại từ kho hóa chất sẽ được chuyển về các phòng pha màu ở 

cuối xưởng 4. Quá trình pha mực sử dụng thiết bị khuấy sơn thủ công để đảo trộn với 

thời gian thao tác mỗi mẻ mực từ 5 đến 7 phút.  

Nhà máy hiện hữu sử dụng mực in gốc nước để in sản phẩm. Mực có đặc tính là 

tan trong nước ở nhiệt độ thường có thể dùng để in trực tiếp lên các chất liệu làm từ 

xenlulozơ. Đặc điểm của mực là độ bám dính kém hơn mực dầu, nhưng thân thiện với 

môi trường. Khối lượng mực in sử dụng tại nhà máy hiện hữu là 4.145 kg/năm chủ yếu 

là mực in gốc nước tương đương 13,28 kg/ngày tương đương 1,66 kg/h và 11 kg/năm 
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là mực in sử dụng cho công đoạn in tem. 

Theo bảng 1.11 thành phần mực in sử dụng chủ yếu tại dự án như sau:  

+Mực trong in máy (DF-909T) gồm có: Acrylic gốc nước chiếm 80%, các chất 

giảm nhớt 5%, chất phân tán 1%, chất phá bọt 1%, chất tạo đặc 1% và nước 2% 

+Mực in trong (568C) gồm có: Acrylic Mopolymer 58%, Quaternary Amine 

Sulfonated Bodies 3%, Nước 39% 

+Ngoài ra các loại mực màu đỏ, vàng, xanh thành phần chủ yếu gồm có chất phân 

tán màu có chứa nước chiếm 40-70%; mono propylene glycol chiếm 10-35% (CAS:57-

55-6) và nước (CAS:7732-18-5) số % còn lại để tổng là 100%.  

Trong thành phần mực in có propylene glycol (C3H8O2), với hàm lượng chiếm từ 

10-35%, trong quá trình pha mực in hàm lượng bay hơi khoảng 10%: 

4.145  kg/năm x 10% = 414,5 kg/năm = 0,16 kg/h = 46,13 mg/s 

Trong trường hợp không áp dụng biện pháp kiểm soát, chất ô nhiễm sẽ phát tán 

đều trong khu vực phòng pha mực in diện tích khoảng 20 m2 (4x5m), chiều cao tác động 

H (12m). Nồng độ dung môi phát sinh trong quá trình pha mực in trung bình 01 giờ 

được tính theo công thức số 1 như sau: 

Es = 46,13/ 20 = 2,3 mg/m2.s 

Nồng độ ô nhiễm tại khu vực in xưởng 4: 

C =  
2,3x5 

0,2 x 12
 . ( 1 − e

−0,2.1

5 ) = 0,18 mg/m3 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ hơi dung môi phát sinh rất nhỏ đến 

mức không có khả năng gây ra tác động xấu đến môi trường cũng như sức khoẻ người 

lao động. Hiện nay tại khu vực này chỉ bố trí hệ thống thu gom, xử lý để đảm bảo không 

gây ảnh hưởng đến môi trường và người lao động. 

Sau điều chỉnh 

Sau điều chỉnh, các loại mực in, quy trình thực hiện pha chế mực in không thay 

đổi. Tuy nhiên khi hoạt động với công suất tối đa theo báo cáo Đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt thì khối lượng mực in sử dụng tại dự án tương đối lớn là 

72.000 kg/năm = 28,46 kg/h. Trong đó, lượng mực in sử dụng cho công đoạn in tem 

(11 kg/năm) là không thay đổi và khối lượng không đáng kể. 

Hàm lượng propylene glycol (C3H8O2) bay hơi trong quá trình pha mực là 10% 

tương đương: 

28,46 kg/h x 10% = 2,88 kg/h = 801,28 mg/s 

Trong trường hợp không áp dụng biện pháp kiểm soát, chất ô nhiễm sẽ phát tán 

đều trong khu vực phòng pha mực in diện tích khoảng 20 m2 (4x5m), chiều cao tác động 
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H (12m). Nồng độ dung môi phát sinh trong quá trình pha mực in trung bình 01 giờ 

được tính theo công thức số 1 như sau: 

Es = 801,28 / 20 = 40,06 mg/m2.s 

Nồng độ ô nhiễm tại khu vực in xưởng 4: 

C =  
40,06x5 

0,2 x 12
 . ( 1 − e

−0,2.1

5 ) = 3,27 mg/m3 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ hơi dung môi phát sinh tương đối 

nhỏ, tác động chủ yếu đến người lao động làm việc trực tiếp tại phòng pha mực. Hiện 

nay tại khu vực này chỉ bố trí hệ thống thu gom, xử lý để đảm bảo không gây ảnh hưởng 

đến môi trường và người lao động. 

g. Mùi từ công đoạn quét mực in lên vải (xưởng 4 – in tự động và in tay) 

Hiện hữu  

Quá trình in tại nhà máy hiện hữu sử dụng chuyền in tay để in, khi các mẫu in đạt 

chất lượng sẽ chuyển sang máy in tự động để in với số lượng lớn.  

Máy in oval được vận hành tự động, các cụm in xếp nối nhau quanh 1 trục cố định 

thành vòng tròn thường in trên vải như áo. Công nhân chỉ thực hiện thao tác vận hành 

điều chỉnh chương trình tự động của máy. 

Đối với chuyền in tay khi in, trong quá trình in, có sử dụng khuôn in có cấu tạo là 

một tấm lưới căng trên một khung chữ nhật bằng kim loại. Khi in, mực in được cho vào 

lòng khung, gạt qua bằng một lưỡi dao gạt mực. Dưới áp lực của dao gạt, mực sẽ xuyên 

qua các ô lưới và truyền (dính lên) bề mặt vật liệu bên dưới, tạo nên hình ảnh in.  

  

Máy in oval (tự động) Chuyền in tay 

Hình 4.1.  Máy in sử dụng tại dự án 

Tương tự tại công đoạn pha mực in, thành phần mực in có propylene glycol 

(C3H8O2), với hàm lượng chiếm từ 10-35%, trong quá trình phủ in hàm lượng bay hơi 

khoảng 35%: 
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4.145 kg/năm x 35% = 1.450,75 kg/năm = 0,58 kg/h = 161,45 mg/s 

Trong trường hợp không áp dụng biện pháp kiểm soát, chất ô nhiễm sẽ phát tán 

đều trong khu vực bố trí máy in. Khu vực in được bố trí tại xưởng 4 có diện tích khoảng 

4.000 m2 (200x20m), chiều cao tác động H (12m). Nồng độ dung môi phát sinh trong 

quá trình in trung bình 01 giờ được tính theo công thức số 1 như sau: 

Es = 161,45/ 4.000 = 0,04 mg/m2.s 

Nồng độ ô nhiễm tại khu vực in xưởng 4: 

C =  
0,04x20 

0,2 x 12
 . ( 1 − e

−0,2.1

20 ) = 0,003 mg/m3 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ hơi dung môi phát sinh rất nhỏ đến 

mức không có khả năng gây ra tác động xấu đến môi trường cũng như sức khoẻ người 

lao động. Hiện nay tại khu vực này chỉ bố trí hệ thống thông gió làm mát, không bố trí 

hệ thống hút mùi, xử lý mùi. 

Sau điều chỉnh 

Sau điều chỉnh, hoạt động quét mực in lên vải không thay đổi so với báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Tuy nhiên khi hoạt động với công suất tối 

đa theo báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì khối lượng mực in 

sử dụng tại dự án tương đối lớn là 72.000 kg/năm = 28,46 kg/h. Do đó, các tác động 

được đánh giá khi hoạt động với công suất tối đa như sau: 

Tải lượng propylene glycol (C3H8O2) bay hơi trong quá trình phủ mực: 

72.000 kg/năm x 35% = 25.200 kg/năm = 10,09 kg/h = 2.804,48 mg/s 

Trong trường hợp không áp dụng biện pháp kiểm soát, chất ô nhiễm sẽ phát tán 

đều trong khu vực bố trí máy in. Khu vực in được bố trí tại xưởng 4 có diện tích khoảng 

4.000 m2 (200x20m), chiều cao tác động H (12m). Nồng độ dung môi phát sinh trong 

quá trình in trung bình 01 giờ được tính theo công thức số 1 như sau: 

Es = 2.804,48/ 4.000 = 0,7 mg/m2.s 

Nồng độ ô nhiễm tại khu vực in xưởng 4: 

C =  
0,7x20 

0,2 x 12
 . ( 1 − e

−0,2.1

20 ) = 0,05 mg/m3 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ hơi dung môi phát sinh tương đối 

nhỏ tác động chủ yếu đến người lao động làm việc trực tiếp tại vị trí in. Hiện nay tại khu 

vực này đã bố trí hệ thống thông gió làm mát, thông thoáng nhà xưởng, không bố trí hệ 

thống hút mùi, xử lý mùi. 

h. Khói, bụi từ máy may rập (xưởng 4) 

Theo báo cáo đánh giác tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1371/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2018. Dự án sử dụng 20 máy may rập cho công 
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đoạn cắt và chỉ thực hiện các biện pháp kiểm soát, thông thoáng nhà xưởng (không xây 

lắp công trình xử lý). Tuy nhiên theo thực tế nhu cầu sản xuất và yêu cầu từ khách hàng 

hiện nay các máy may rập tại dự án chủ yếu được sử dụng để cắt các chi tiết nhỏ như 

cắt trụ, cổ, túi tay,…lượng sản phẩm phải trải qua công đoạn cắt trụ, cổ, túi tay diễn ra 

không thường xuyên, chỉ khi có yêu cầu của khách hàng. Do đây là các chi tiết nhỏ và 

cần độ chính xác cao và ngoài tính năng cắt trụ, cổ, túi tay,..máy may rập còn được sử 

dụng để may vải. Dó đó, dự án dự kiến sẽ bổ sung thêm 4 máy may rập tích hợp tính 

năng cắt laser nâng tổng số lượng máy may rập tại dự án lên 24 máy. 

Quá trình cắt dưới sự tiếp xúc từ tia laser sẽ làm cháy tấm vải tạo mùi khét nhẹ và 

để kiểm soát, giảm tác động đến môi trường và người lao động 

Máy may rập được lập trình theo biên dạng, kích thước định sẵn, sau công đoạn 

may, tia laser sẽ di chuyển tịnh tiến để cắt loại bỏ phần vải thừa. Nguyên lý cắt vải bằng 

laser với chùm tia laser năng lượng lớn, sau khi qua thấu kính hội tụ năng lượng thành 

điểm rất nhỏ. Sau đó được nguyên liệu thu nhận, chuyển hóa tạo thành nhiệt năng để 

đốt cháy vật liệu. Quá trình cắt làm phát sinh lượng khói cháy do nguồn năng lượng tiếp 

xúc với vải và lượng bụi vải được đánh giá như sau:  

Để tính toán tải lượng bụi phát sinh từ quá trình cắt laser vải, Công ty dựa vào các 

thông số kỹ thuật vận hành của máy may rập dự kiến lắp đặt điển hình như máy JK-

3020-DH-LCT80-DWA như sau: 

Bảng 4.9.  Thông số kỹ thuật vận hành máy may rập 

STT Thông tin 
Thông số kỹ 

thuật 
Nguồn trích dẫn 

1 Độ dày vải cắt 1 mm 
Công ty TNHH New Apparel 

Far Eastern (Việt Nam) 

2 Độ rộng đường cắt 2,0 mm 
Shenzhen Yano Technology 

Co., Ltd 

3 Chiều dài đường cắt 70 – 80mm 
Công ty TNHH New Apparel 

Far Eastern (Việt Nam) 

4 Tốc độ cắt 
2.700 

vòng/phút 

Shenzhen Yano Technology 

Co., Ltd 

5 Tỷ trọng nguyên liệu vải 150 g/m2 -- 

6 Khói tạo ra do quá trình cắt 5 % 
Shenzhen Yano Technology 

Co., Ltd 
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STT Thông tin 
Thông số kỹ 

thuật 
Nguồn trích dẫn 

7 Giờ hoạt động 2 h/ngày 
Công ty TNHH New Apparel 

Far Eastern (Việt Nam) 

8 Hiệu quả kiểm soát của máy 95 % 
Shenzhen Yano Technology 

Co., Ltd 

Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình cắt laser tính theo các số liệu đã liệu kê ở bảng 

trên được ước tính như sau: 

Bảng 4.10. Tải lượng khói bụi phát sinh từ quá trình may rập 

STT Hạng mục Công thức Kết quả 

1 
Hệ số phát thải 

bụi/1m vải 

Tỷ trọng vải (kg/m3) x Độ dày tấm 

vải (m) x Độ rộng đường cắt (m) 

x Lượng khói phát sinh (%) 

150 g/m2 x 0,001 m x 0,002 m 

x 5% = (1,5x10-5) g/m 

2 
Vận tốc của máy 

cắt laser 

Tốc độ cắt (vòng/phút) x chiều dài 

đường cắt (mm/ vòng) x 60 phút/h 

2.700 (vòng/phút) x  70 

(mm/vòng) x 60 phút/h = 

11.340 m/h. 

3 

Tải lượng chất ô 

nhiễm trong 1 giờ 

(không kiểm soát) 

Vận tốc máy cắt laser (m/h)  x hệ 

số phát thải bụi/1m nguyên liệu 

(g/m) 

11.340 m/h x (1,5x10-5) g/m = 

0,17 g/h 

4 

Tổng lượng bụi 

phát sinh trong 1 

ngày sau khi được 

kiểm soát 

Tải lượng chất ô nhiễm (g/h) x số 

giờ hoạt động (h/ngày) x hiệu quả 

kiểm soát (%) 

0,17 g/h x 2 h/ngày x 95% = 

0,32 g/ngày 

Như vậy, tải lượng bụi phát sinh trong 1 ngày tại 01 máy may rập là 0,32 g/ngày.  

Theo Trần Ngọc Chấn, 2000, ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1), Nhà xuất 

bản Khoa học và kỹ thuật Hà Nội. Khối không khí tại máy may rập được hình dung như 

một hình hộp với các kích thước không gian làm việc của 1 máy là: chiều dài L = 1,26 

(m), chiều rộng W = 1,26 (m) và chiều cao H = 1,35 (m), một cạnh đáy của hình hộp 

không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và 

không khí tại vị trí máy may rập vào thời điểm chưa sản xuất là sạch thì nồng độ bụi 

phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức như sau: 

𝐶 =  
𝐸𝑠 . 𝐿 

𝑢 . 𝐻
 . ( 1 − 𝑒

−𝑢𝑡
𝐿 ) 
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Trong đó:  

+ C - Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ (mg/m3); 

+ Es - Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích; 

+ Es = M/(L  W) (mg/m2.s) 

+ M- tải lượng ô nhiễm (mg/s) 

+ u - Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí 

(m/s); U = 0,2 m/s (lấy giới hạn gió cho phép mức thấp nhất trong môi trường 

lao động) 

+ H - Chiều cao xáo trộn trong không gian làm việc của máy; H = 1,35 m 

+ L, W - Chiều dài và chiều rộng của không gian làm việc của máy, tính cho 

khu vực chịu động (chiều dài L = 1,26 m, chiều rộng W = 1,26 m). 

Kết quả tính toán như sau: 

Lượng phát thải ô nhiễm trên đơn vị diện tích khi chưa được kiểm soát: 

Es = M/(L  W) = [(0,17 x 1000/3600) mg/s] / (1,26 x 1,26) m2 = 0,029 

(mg/m2.s) 

Nồng độ bụi phát sinh trong 1 giờ khi chưa được kiểm soát 

Ccks = 
0,029 𝑥 1,26 

0,2 𝑥 1,35
 . ( 1 − 𝑒

−0,2.1

1,26 )= 0,019 (mg/m3) 

Như vậy, nồng độ bụi phát sinh trong 1 giờ khi chưa có biện pháp kiểm soát là: 

0,019 (mg/m3). 

So sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

bụi tại nơi làm việc QCVN 02:2019/BYT thì nồng độ bụi phát sinh tại khu vực máy may 

rập nằm trong giới hạn cho phép 1,0 mg/m3. 

Bên cạnh đó, khi nguồn nhiệt từ mũi cắt laser tiếp xúc với vải sẽ đốt cháy vải và 

tạo khí carbon nặng, tích tụ vào trong môi trường. Hiện nay chưa có các số liệu để tính 

toán chính xác hệ số phát thải chất ô nhiễm từ quá trình cắt laser vải. Do đó, dự án thực 

hiện tham khảo kết quả quan trắc môi trường của các dự án có hoạt động tương tự. 

Bảng 4.11. Thông tin dự án quan trắc vị trí máy cắt laser vải 

Ký 

hiệu 
Tên đơn vị 

Ngành 

nghề 
Vị trí quan trắc 

K1 Công ty TNHH Colltex (Việt Nam) May mặc 
Khu vực máy cắt 

laser 

K2 Công ty Cổ phần phát triển Thời Trang May mặc 
Khu vực máy cắt 

lazer 
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Kết quả quan trắc được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.12. Kết quả quan trắc khu vực máy cắt laser tại các dự án tương tự 

Kết quả  

thử nghiệm 

Thông số 

Độ ồn Bụi SO2 NO2 CO 

dBA mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

K1 70,1 0,167 0,053 0,055 <6 

K2 73,3 0,268 0,058 0,051 <6 

QCVN 24:2016/BYT ≤ 85 -- -- -- -- 

QCVN 02:2019/BYT -- 8 -- -- -- 

QCVN 03:2019/BYT -- -- 10 10 40 

Nhận xét: Từ các kết quả cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh khi cắt laser 

vải là tương đối nhỏ, được đánh giá là không đáng kể. 

i. Khói, bụi từ máy cắt laser (di dời từ xưởng 5 sang xưởng 4) 

Các sản phẩm sau khi được thiết kế bằng phần mềm chuyên dụng sẽ được in trên 

các tấm vải thử nghiệm. Máy cắt laser có nhiệm vụ cắt các sản phẩm từ tấm vải thử 

nghiệm. Quá trình cắt laser làm phát sinh mùi khét nhẹ do sự tiếp xúc giữa tia laser làm 

cháy tấm vải.  

Theo báo cáo đánh giác tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1371/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 thì 4 máy cắt laser (máy cắt tự động) được bố trí tại 

xưởng 5. Tuy nhiên để đảm bảo nhu cầu sử dụng và thuận tiện trong quá trình làm việc, 

dự án dự kiến di dời các máy này về xưởng 4 hiện hữu. Dự án không bổ sung máy mới, 

do đó, các tác động đến môi trường từ hoạt động của các máy này không thay đổi so với 

báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

k. Hơi hóa chất từ khu vực lưu trữ hóa chất: 

Quá trình lưu trữ hóa chất không gây ảnh hưởng mùi nhiều do tất cả các hóa chất 

được chứa trong bao bì, thùng chứa kín khít, phân khu vực bảo quản riêng từng loại, hạn 

chế phát tán mùi, hơi hóa chất.  

Tại kho lưu giữ hóa chất thì mùi, hơi hóa chất chỉ phát tán trong quá trình chiết rót 

mực in, keo đưa vào sử dụng. Mực in sử dụng là mực in gốc nước, thân thiện với môi 

trường, khó có khả năng bay hơi ở điều kiện nhiệt độ môi trường tự nhiên. Còn đối với 

các loại keo sử dụng thì thành phần bay hơi chủ yếu rượu. Do vậy hơi hóa chất phát sinh 

không đáng kể. Ngoài ra, việc phát sinh hơi hóa chất nếu có là do sự cố tràn đổ, rò rỉ. 

Tùy vào loại hóa chất rò rỉ sẽ gây những tác động khác nhau, trong đó tác động phổ biến 
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nhất là gây chóng mặt, kích ứng da, mắt và hô hấp, ngất cho người tiếp xúc. Nếu nồng 

độ cao có thể gây cháy nổ. 

Trong quá trình nấu nướng trong bếp sẽ sản sinh nhiều nhiệt và khí thải độc hại. 

Hơi nước và mùi vị của các món xào nấu, chiên... cũng làm cho bếp thường xuyên ẩm 

ướt, ám mùi. 

Ổ nhiễm từ hoạt động đun nấu sử dụng gas sẽ phát sinh nhiều loại khí thải đáng kể 

và nguy hiểm như carbon monoxide, nitrogen dioxide.... Đây đều là những loại khí gây 

nguy hiểm về đường hô hấp, hơn nữa khí CO2 còn là một trong những khí gây hiệu ứng 

nhà kính. Với hiệu suất cháy tốt nên lượng phát sinh khí CO2 rất đáng kể. Hiệu ứng nhà 

kính sẽ gây tác động rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe của con người cũng như động 

thực vật, sự thay đổi lượng mưa và nhiệt độ có thể đẩy mạnh các bệnh truyền nhiễm, 

nhiệt độ cao hơn tạo điều kiện cho nạn cháy rừng dễ xảy ra hơn, số người chết vì nóng 

có thể tăng do nhiệt độ cao trong những chu kì dài hơn trước… 

Ngoài ra, còn khí thoát ra do lượng dầu ăn dùng chiên rán ở nhiệt độ cao, người 

hít phải trong thời gian dài sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư… 

- Tác hại của những vi khuẩn trong nhà bếp. 

- E.coli: gây tiêu chảy, viêm phổi, viêm đường tiết niệu. 

- Salmonella: nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm. 

- Campylobacter: gây đau bụng, tiêu chảy. 

- Yersinia: gây viêm ruột hoại tử. 

- Cryptosporidium: gây bệnh tiêu chảy, mất nước. 

- Listeria, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus: gây triệu chứng ngộ độc thức ăn. 

l. Khí thải và mùi hôi từ khu vực lưu chứa rác 

Rác thải của nhà máy được thu gom và tập chung vào các khu vực lưu trữ. Do dự 

án nằm trong khu vực nhiệt đới có độ ẩm không khí cao, nên chỉ trong vòng 24 giờ là 

rác thải sinh hoạt đã có thể bị phân huỷ hữu cơ. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ 

trong rác thải làm phát sinh nhiều chất khí ô nhiễm, đặc biệt là các chất khí gây mùi khó 

chịu như: H2S, CH4, CO2, các hợp chất của nitơ,… chất thải rắn được lưu trữ lâu ngày 

sẽ sinh ra một lượng lớn khí thải với các thành phần như sau: 

Bảng 4.13. Tỷ lệ thành phần khí thải phát sinh do phân hủy chất thải rắn 

Stt Thành phần khí thải Phần trăm (%) 

1 CH4 45 ÷ 60 

2 CO2 40 ÷ 60 
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3 N2 2 ÷ 5 

4 H2S 0,1 ÷ 1,0 

5 NH3 0 ÷ 1,0 

(Nguồn: Tchobanoglous và cộng sự, 1993) 

Nhận xét: 

− Khí methane (CH4) và khí cacbonic (CO2) chiếm chủ yếu trong thành phần khí thải 

phát sinh từ quá trình phân hủy rác. Đây là hai nguồn chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính, 

và nếu khí methane tồn tại trong không khí ở nồng độ từ 5 – 15% có thể gây cháy nổ. 

− Vì tính chất đặc trưng của những chất thải này dễ phát sinh mùi, nên nhà máy sẽ 

ký hợp đồng với các đơn vị chức năng tổ chức thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý hàng 

ngày theo đúng quy định. 

m. Mùi hôi phát sinh từ nhà vệ sinh  

Vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà vệ sinh do nhiều yếu tố gây ra, trong đó nồng 

độ ammoniac (NH3) là yếu tố quan trọng hơn cả, nó gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến 

mỹ quan dự án.  

Ngoài ra, nhà vệ sinh của xưởng sản xuất là nơi ra vào của khá nhiều cán bộ, công 

nhân viên đồng thời là nơi trú ngụ và phát tán của nhiều loại mầm bệnh. Có rất nhiều 

loại vi trùng cứng như E. coli bám ở các vòi nước, máy sấy tay, máy rút giấy, nắm cửa, 

các sọt rác nếu không được dọn dẹp thường xuyên dẫn đến các bệnh nhiễm trùng. Việc 

lây nhiễm ký sinh trùng như giun kim và giun tròn từ bệ toilet là khá phổ biến, đối với 

tất cả các loại kí sinh trùng này, vệ sinh sạch sẽ là cách bảo vệ tốt nhất.  

Chính vì vậy nhà máy cần chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo 

không làm ảnh hưởng đến người lao động và môi trường xung quanh. 

Các tác động của các chất ô nhiễm không khí được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 4.14. Bảng tổng hợp các tác động của các chất ô nhiễm không khí 

Stt Thông số Tác động 

1 Bụi 

Gây tắc nghẽn các cuống phổi làm giảm quá trình phân phối khí; 

Gây chứng khí thũng, phá hoại các mao quản làm cản trở quá 

trình hô hấp; 

Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hóa; 

Gây hư hại các mô phổi dẫn đến ung thư. 

2 Khí SOx, NOx Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu 
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Stt Thông số Tác động 

SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu; 

Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và 

cây trồng; 

Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông 

và các công trình nhà cửa; 

Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. 

3 
Oxyt cacbon 

(CO) 
Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. 

4  (CO2) 
Gây rối loạn hô háp phổi; 

Gây hiệu ứng nhà kính; 

5 
Hydrocacbon 

(THC, VOC) 

Gây nhiễm độc cấp tính: Suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối 

loạn giác quan có khi gây tử vong; 

Khi hít thở các chất hữu cơ bay hơi với nồng độ 40.000 mg/m3 

có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng 

mặt, rối loạn giác quan, nhức đầu, buồn nôn; 

Khi hít thở các chất hữu cơ bay hơi với nồng độ 60.000 mg/m3 

sẽ xuất hiện các cơ co giật, rối loạn tim và hô hấp, thậm chí có 

thể tử vong. 

6 Mùi hôi 

Gây cảm giác khó chịu cho công nhân viên tại khu vực làm việc; 

Gây nên tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn mửa khi tiếp xúc lâu 

hoặc mức độ mùi hôi cao. 

(Nguồn: Độc học Môi trường, Lê Huy Bá, năm 2008) 

n. Mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

Các nguồn phát sinh ô nhiễm chủ yếu là mùi hôi và tiếng ồn. HTXLNT đã được 

vây kín bằng hệ thống móng cọc vững chắc và tường bê tông, có nắp đậy. Chủ dự án đã 

xây dựng HTXLNT tại khu vực khuất gió, ít công nhân qua lại. Do đó, mùi chỉ có thể 

tác động trực tiếp đến công nhân viên làm việc tại khu vực nếu không có biện pháp xử 

lý thích hợp. 

H2S là khí gây mùi chính trong hệ thống xử lí nước thải, phát sinh từ quá trình tự 

hoại của nước thải và bùn. Các hợp chất sulfide kim loại hòa tan sẽ gây màu đen trong 

nước thải. Bên cạnh đó, amonia và các chất hữu cơ gây mùi khác cũng là những nguồn 

gây mùi hôi thường gặp. Nguyên nhân chính của việc phát sinh mùi hôi là do việc lưu 
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giữ và xử lí chất hữu cơ trong quá trình xử lí sơ bộ nước thải và các chất khí gây mùi ở 

nước thải đầu vào. 

2.1.1.2. Môi trường nước thải 

Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được ước tính bằng 100% 

nhu cầu sử dụng nước cho các mục đích sinh hoạt và sản xuất, cụ thể được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 4.15. Lưu lượng nước thải tại dự án 

Stt Hoạt động xả thải 

Lưu lượng xả thải (m3/ngày) 

Hiện hữu 
Tối đa công suất 

theo ĐTM 

1.  Nước thải từ sinh hoạt của công nhân viên 154,05 316,40 

2.  
Nước thải từ sinh hoạt của chuyên gia tại ký 

túc xá 
10,8 12,60 

3.  Nước thải từ phòng ăn 4,8 5,60 

4.  
Nước thải sau hệ thống lọc RO nước uống 

tương ứng 40% nước cấp 
4,0 8,53 

5.  Nước thải từ hoạt động rửa khung in 2 2 

6.  Nước thải từ rửa dụng cụ pha mực in 1,44 1,44 

Tổng cộng 177,09 346,57 

Cụ thể về đặc tính từng nguồn thải được đánh giá như sau: 

a. Nước thải sinh hoạt 

Hiện hữu 

Nước thải tại dự án phát sinh các nguồn chính:  

− Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên (154,05 m3/ngày) 

− Nước thải từ khu vực ký túc xá (10,8 m3/ngày)  

− Nước thải từ hoạt động nhà ăn (4,8 m3/ngày.đêm) 

− Nước thải sau hệ thống lọc RO nước uống (4,0 m3/ngày.đêm) 

Theo TCXD 51-2008 về thoát nước, hệ số ô nhiễm do mỗi người hằng ngày đưa 

vào môi trường (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) như sau:  
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Bảng 4.16. Hệ số ô nhiễm do mỗi người sinh hoạt hàng ngày đưa vào môi trường  

Stt Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) 

1 BOD5 65 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) 60 – 65 

3 Amoni (N-NH4) 8 

4 Photphat (P2O5) 3,3 

5 Clorua (Cl-) 10 

6 Chất hoạt động bề mặt 2,0 - 2,5 

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm theo TCXD 51-2008, có thể dự báo tải lượng và nồng độ 

các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt của dự án như sau: 

Bảng 4.17. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong NTSH (chưa qua xử lý) 

Stt Thông số 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B 

1 BOD5 204.165 1.176 50 

2 TSS 188.460 1.085 150 

3 Amoni (N-NH4) 25.128 145 10 

4 Photphat (P2O5) 10.365 60 -- 

5 Clorua (Cl-) 31.410 181 1.000 

6 Chất hoạt động bề mặt 6.282 36 -- 

(*) Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) x số lượng công 

nhân (người) 

(**) Nồng độ ô nhiễm (mg/l)= Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) / Lưu lượng nước thải 

(m3/ngày) 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy khi chưa xử lý, nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải đều vượt nhiều lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Sau điều chỉnh 

Sau điều chỉnh và hoạt động với công suất tối đa theo báo cáo đánh giá tác động 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        120 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

môi trường đã được phê duyệt thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án với lưu 

lượng tối đa là 343,13 m3/ngày.đêm.  

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm khi chưa qua xử lý được tính toán tương tự 

nhà máy hiện hữu. 

Bảng 4.18. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt khi 

chưa xử lý (khi đạt công suất tối đa) 

Stt Thông số 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột B 

1 BOD5 415.870 1.212 50 

2 TSS 383.880 1.119 150 

3 Amoni (N-NH4) 51.184 149 10 

4 Photphat (P2O5) 21.113 62 -- 

5 Clorua (Cl-) 63.980 186 1.000 

6 Chất hoạt động bề mặt 12.796 37 -- 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy khi chưa xử lý, nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải đều vượt nhiều lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Mặt khác nếu lượng nước thải này không được xử lý và xả thải trực tiếp vào lưu 

vực tiếp nhận thì đây sẽ là nơi sinh sống của nhiều loài vi khuẩn gây bệnh và các công 

trùng như ruồi, muỗi, chúng là những sinh vật trung gian trong việc truyền nhiễm và gây 

bùng phát dịch bệnh. Ngoài ra, mùi hôi thối bốc lên sẽ làm ô nhiễm môi trường không 

khí trong khu vực. Đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khu canh tác, khu vực 

nuôi trồng thủy sản lân cận cũng như nước mặt các nguồn tiếp nhận. 

Bảng 4.19. Tác động của một số chất trong nước thải sinh hoạt  

Stt Thông số Tác động 

1 Nhiệt độ 

Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hoà tan (DO) 

Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học 

Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ trong 

nước 

2 Chất rắn lơ lửng Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh 
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Stt Thông số Tác động 

3 Các chất hữu cơ 
Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước 

Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh 

4 Nitrat  

Là sản phẩm cuối cùng của sự phân hủy hợp chất chứa nitơ có 

trong chất thải, ở nồng độ nitrat cao sẽ tạo môi trường chất dinh 

dưỡng tốt cho sự phát triển rong tảo, gây ảnh hưởng xấu đến 

chất lượng nước của khu vực. 

5 Photphat  
Cũng như nitrat, photphat là chất dinh dưỡng cho sự phát triển 

rong tảo. 

6 Sunphat  
Nước có nồng độ sunphat cao sẽ gây sét rỉ đường ống và các 

công trình bê tông và cây trồng 

7 Clorua  
Là một trong các ion quan trọng trong nước và nước thải. Nếu 

nước chứa nồng độ ion Cl- cao gây ảnh hưởng đến cây trồng. 

8 Dầu mỡ 

Gây ô nhiễm môi trường nước 

Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thủy sinh, không tạo điều kiện 

tốt cho ôxy khuếch tán từ không khí vào trong nước. 

Ảnh hưởng đến mục đích cung cấp nước và nuôi trồng thủy sản. 

Gây chết các động vật nuôi dưới nước như tôm cá… 

Chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác như Phenol, các 

dẫn xuất Clo của Phenol 

9 
Các vi khuẩn gây 

bệnh 

Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch 

bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. 

Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột 

10 Độ màu 
Nước có độ màu cao thường gây khó chịu về mặt cảm quan 

Màu vàng của hợp chất sắt và mangan.  

11 
Amoni - Nitrit - 

Nitrat 

Các dạng thường gặp trong nước của hợp chất nitơ là amoni, 

nitrit, nitrat, là kết quả của quá trình phân hủy các chất hữu cơ 

hoặc do ô nhiễm từ nước thải. Trong nhóm này, amoni là chất 

gây độc nhiều nhất cho cá và các loài thủy sinh.  

b. Nước thải sản xuất 

Hiện hữu 

Nước thải sản xuất tại dự án phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: 
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− Nước thải từ hoạt động rửa khung in: 2 m3/ngày 

− Nước thải từ rửa dụng cụ pha mực in: 1,44 m3/ngày 

Các loại nước thải này chứa nhiều chất ô nhiễm với độ phân tán, độ bền nhiệt động 

học, hoạt tính hóa học khác nhau và có độ độc cao, màu sắc và mùi. Thành phần chủ 

yếu là cặn mực, các chất phụ gia biến tính. Những hợp chất này có mặt trong nước thải 

là tác nhân tạo COD và TSS cao nếu không được xử lý triệt để thì nguồn thải này sau 

khi xả ra môi trường sẽ phá vỡ cân bằng hệ sinh thái, gây nguy hiểm cho sức khỏe con 

người và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực. 

Để đánh giá tính chất nước thải từ quá trình sản xuất, dự án tham khảo kết quả 

quan trắc nước thải định kỳ trước khi xử lý vào ngày 14/12/2023 như sau:   

Bảng 4.20. Kết quả nước thải đầu vào chưa xử lý 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 40:2011/BTNMT,  

cột B 

1.  pH - 7,17 5,5 - 9 

2.  TSS mg/l 35 100 

3.  COD mg/l 80 150 

4.  BOD5 mg/l 39,4 50 

5.  Amoni mg/l 13,3 10 

6.  Tổng N mg/l 30,0 40 

7.  Tổng P mg/l 0,98 6 

8.  
Chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l KPH -- 

9.  Coliform MPN/100mL 3.300 5.000 

Nhận xét: Từ kết quả quan trắc cho thấy các chỉ tiêu như Amoni, tổng N và 

Coliform từ nước thải trước xử lý đều vượt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc 

Đồng Phú (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). Lượng nước thải này nếu không được xử 

lý sẽ gây ảnh hưởng đến người lao động và môi trường xung quanh.  

Tác động từ việc phát sinh nước thải của dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý 

nước thải hiện hữu của KCN Bắc Đồng Phú 

Dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú đã được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đường 

giao thông nội bộ, giao thông đối ngoại; hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng biệt. 

Mạng lưới thoát nước thải của KCN Bắc Đồng Phú hiện nay được thiết kế cống ngầm 
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D2000, đặt dưới lề đường để thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các nhà máy 

thứ cấp trong KCN. 

Sau khi điều chỉnh, lượng nước thải phát sinh tại dự án không thay đổi so với nhà 

máy hiện hữu. Nước thải trong dự án được thu gom xử lý sau đó theo các đường ống 

dẫn chung của KCN về trạm xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 2.000 

m3/ngày.đêm trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Rạt.  

Khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải phát sinh của KCN Bắc Đồng Phú 

Tổng lượng nước thải phát sinh khi dự án đi vào vận hành thương mại là 346,57 

m3/ngày.đêm. Lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

3 ngăn hiện hữu, nước thải nhà ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu, nước thải sản xuất 

được xử lý bằng HTXL nước thải 15 m3/ngày.đêm. Toàn bộ lượng nước thải sau đó theo 

đường ống dẫn về HTXL nước thải tập trung của dự án công suất 450 m3/ngày.đêm  để 

xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú (QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột B). 

HTXL nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú có công suất xử lý là 2.000 

m3/ngày.đêm. Tải lượng, tính chất và thành phần nước thải của dự án không thay đổi. 

Do đó, khi dự án đi vào vận hành thương mại với lượng nước thải phát sinh lớn nhất thì 

HTXL nước thải hiện hữu của KCN hoàn toàn có khả năng tiếp nhận lượng nước thải 

phát sinh thêm. 

Nước thải sau HTXL tập trung của KCN đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước 

khi xả ra suối Rạt.  

c. Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng dự án sẽ cuốn theo đất, cát, dầu 

mỡ và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Nếu lượng nước mưa này 

không được quản lý tốt sẽ gây ra các tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước 

ngầm trong khu vực.  

Theo đánh giá của Rapid Inventory techniques in Enviromental pollution, 

A.P.Economopoulos, Who 1993 nồng độ các chất ô nhiễm điển hình trong nước mưa 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.21. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng nitơ 0,5 – 1,5 

2 Phospho 0,004 – 0,03 
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3 COD 10 – 20 

4 TSS 10 – 20 

(Nguồn: Rapid Inventory techniques in Enviromental pollution, 

A.P.Economopoulos, Who 1993) 

Tổng diện tích của dự án là 98.403,23 m2. Lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất 

theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án có thể ước tính dựa vào công thức sau (Theo 

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước - T.S Lê Trình - Hà Nội, năm 2006). 

Q = 0,278.K.I.A 

 Trong đó: 

Q: lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn (m3/ngày). 

K: hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất 

K1: Khu vực mái các công trình và đường trải nhựa, bê tông, K1 = 0,7 

K2: Khu vực đất cây xanh thảm cỏ, K2 = 0,3 

A: diện tích bao gồm  

A1: Khu vực mái các công trình hiện hữu và đường bê tông hóa nội bộ, A1= 

20.367,4 m2 

A2: Khu vực cây xanh thảm cỏ, A2 = 78.035,83 m2 

I: cường độ mưa trung bình trong ngày có lượng mưa cao nhất. Theo đó, tổng 

lượng mưa cao nhất trong một năm từ năm 2015 – 2021 = 2.262,7 vào năm 2017 

(Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2021).  Theo QCXDVN 

02:2009/BXD, số ngày mưa trung bình trong năm là 152 ngày/năm.  

→ Lượng mưa trung bình ngày là: 2.262,7/152 = 14,88 mm/ngày = 0,0148 m/ngày. 

Q = 0,278 x (0,7 x 0,0148 x 20.367,4 + 0,3 x 0,0148 x 78.035,83) = 154,98 (m3/ngày). 

Nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: 

nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm,… Tuy nhiên, để đạt được điều đó lượng nước mưa 

cần có những biện pháp thu gom và tiêu thoát hợp lý tránh để chảy tràn trên bề mặt gây 

ô nhiễm, mất mỹ quan. Vì vậy, chủ dự án cần nạo vét mương thoát nước, thu gom triệt 

để nước mưa chảy tràn để tránh tình trạng trên. 

2.1.1.3. Môi trường chất thải 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án chủ yếu từ hoạt động của nhân viên. 

Theo số liệu thống kê của nhà máy hiện hữu, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

khoảng 0,975 tấn/ngày (thức ăn thừa từ nhà ăn sẽ do nhà cung cấp suất ăn tự thu gom, 
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vận chuyển trong ngày). Thành phần chất thải sinh hoạt gồm các thành phần sau: 

− Các chất hữu cơ dễ phân hủy như thực phẩm, thức ăn dư thừa của nhân viên. 

− Giấy loại từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống. 

− Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, PVC, thủy tinh… 

− Kim loại như vỏ hộp, vỏ lon nước uống… 

− Thủy tinh như chai nước bị bể, không sử dụng được… 

− Sành sứ bị bể, không sử dụng được … 

Các loại chất thải nêu trên nếu không có biện pháp xử lý sẽ có một số tác động tiêu 

cực đến môi trường không khí và môi trường đất.  

Bảng 4.22. Các tác động chính của rác thải sinh hoạt 

STT Thành phần Tác động chính 

1 
Các thành phần hữu cơ dễ 

phân huỷ 

Sẽ sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, ảnh 

hưởng trực tiếp đến CB-CNV trong nhà máy. 

2 

Các thành phần trơ: giấy, 

nilon, kim loại, nhựa, 

thuỷ tinh,… 

Khi vứt bừa bãi sẽ lẫn lộn vào đất gây tác động đến 

môi trường đất, làm mất mỹ quan trong khu vực. 

3 
Các loại nhựa và bao bì 

nilon 

Gây ra sự tắc nghẽn các cống thoát nước, gây hại 

cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho vi khuẩn 

có hại, ruồi muỗi phát triển là nguyên nhân của các 

dịch bệnh. 

4 Chất dẻo nhựa PE 

Rất bền trong môi trường đất, tùy theo từng loại 

chất dẻo mà thời gian phân huỷ có thể từ 20-5000 

năm, vì vậy PE tích luỹ trong môi trường đất sẽ gây 

nên những tác động môi trường lâu dài. 

b. Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Theo thống kê từ tháng 01/2023 – 11/2023, khối lượng chất thải công nghiệp thông 

thường phát sinh tại dự án là 942.770 kg/năm.  

Hiện hữu tổng công suất hoạt động của dự án là 9.741.961 sản phẩm may mặc/năm 

tương đương với 21,42% công suất thiết kế 45.480.000 sản phẩm may mặc/năm. Như 

vậy khi nhà máy hoạt động với công suất tối đa theo báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt, thì khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh 

được ước tính tăng tương đương với tỷ lệ thuận khối lượng sản phẩm tương đương 4,6 

lần. 
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Khối lượng chất thải phát sinh tại dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.23. Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh  

Stt Tên chất thải 

Khối lượng (kg/năm) 

Nguồn phát sinh 
Năm 2023 

Tối đa theo 

ĐTM 

1. Ni lông tạp chất 42.110 193.706 

Vật liệu giữ cố định 

vải khi cắt và bao bì 

đóng gói 

2. Lõi chỉ nhựa 5.980 27.508 Phụ liệu 

3. Giấy carton 29.750 136.850 Bao bì đóng gói 

4. Giấy vụn hỗn hợp 34.810 160.126 
Giữ cố định vải khi 

cắt 

5. Giấy bìa cứng 1 lớp 1.820 8.372 Bao bì đóng gói 

6. Lõi cây vải 31.280 143.888 Phụ liệu 

7. Lõi giấy sơ đồ 12.070 55.522 Phác họa thiết kế sản 

phẩm 8. Giấy sơ đồ vụn 89.210 410.366 

9. 

Vải vụn may (Bao 

gồm: chỉ vụn), vải 

vụn cắt 

672.730 3.094.558 Nguyên liệu may 

10. 

Tái sử dụng, tái chế 

để làm nguyên liệu, 

nhiên liệu cho 

ngành sản xuất khác 

(chuyển giao cho tổ 

chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT) 

(Xà Bần) 

23.010 105.846 Vải còn sử dụng được 

Tổng 942.770 4.336.742  

Lượng chất thải công nghiệp thông thường tại dự án phát sinh tương đối lớn và là 

những thành phần dễ bắt lửa nên nếu không được quản lý một cách phù hợp sẽ gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến người lao động cũng như các hoạt động sản xuất của dự án và 

môi trường xung quanh. 
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c. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu là chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau 

dính thành phần nguy hại; mực in; bùn thải rắn;... Tham khảo chứng từ chất thải nguy 

hại năm 2023, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án là 36.919 kg/năm. 

Tương tự như khối lượng chất thải công nghiệp thông thường. Khi dự án hoạt động với 

công suất tối đa theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì 

khối lượng CTNH được ước tính tăng tương đương tỷ lệ thuận sản phẩm tương đương 

tăng 4,6 lần so với nhà máy hiện hữu. 

Bảng 4.24. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2023 

(kg/năm) 

Tối đa 

theo ĐTM 

(kg/năm) 

1. 
Bóng đèn huỳnh quang và 

thủy tinh hoạt tính 
Rắn 16 01 06 224 1.030 

2. Pin ắc quy thải  Rắn 16 01 12 0 40 

3. 
Các thiết bị, linh kiện điện tử 

thải hoặc các thiết bị điện 
Rắn 16 01 13 120 552 

4. 
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn thải khác  
Lỏng 17 02 04 0 200 

5. 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại (thùng đựng hóa chất 

thải) 

Rắn 18 01 02 439 2.019 

6. 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải dính các thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 22.340 102.764 

7. 
Thủy tinh, nhựa và gỗ thải có 

chứa hoặc bị nhiễm các TPNH 
Rắn 11 02 01 105 483 

8. Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 0 20 

9. Bùn thải rắn Rắn/lỏng 12 02 02 7.440 34.224 

10. Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 6.960 32.016 

11. 
Bao bì cứng thải bằng nhựa 

(thùng đựng hóa chất) 
Rắn 18 01 03 2.402 11.049 
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STT Tên CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2023 

(kg/năm) 

Tối đa 

theo ĐTM 

(kg/năm) 

12. Mực in thải Lỏng 08 02 01 8.610 39.606 

13. 

Các loại chất thải khác có 

thành phần nguy hại hữu cơ và 

vô cơ 

Rắn 19 12 03 320 1.472 

14. Phế liệu kim loại Rắn 11 04 01 210 966 

15. 
Than hoạt tính đã qua sử dụng 

từ quá trình xử lý khí thải 
Rắn 12 01 04 0 0,048 

16. 
Hộp mực in thải có thành 

phần nguy hại  
Rắn 08 02 04 0 20 

Tổng 49.170 231.061 

Nguồn: Chứng từ CTNH Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)  

Chất thải nguy hại thường có đặc tính tồn tại lâu trong môi trường, có khả năng 

tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ động vật và gây ra hàng loại các bệnh 

nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. Với khối lượng chất thải 

phát sinh trung bình tại nhà máy hiện hữu, nếu không được thu gom, vận chuyển theo 

đúng quy định có thể gây rơi vãi, làm mất vệ sinh môi trường, gây ô nhiễm môi trường 

nước, không khí, đất và luôn chứa đựng nguy cơ gây nguy hại đối với sức khỏe con 

người và các hệ sinh thái lâu dài. 

2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

2.1.2.1. Tiếng ồn 

Hiện hữu 

Tiếng ồn từ phương tiện giao thông  

Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào nhà máy. Tuy nhiên, 

đây là nguồn mang tính chất gián đoạn, không liên tục và phân tán trong suốt quãng 

đường xe chạy. Thời điểm phát sinh tiếng ồn lớn tập trung chủ yếu vào đầu ca và cuối 

ca sản xuất khi công nhân viên ra vào nhà máy để làm việc và khi nhà máy tiến hành 

xuất nhập hàng hóa.  

Tiếng ồn từ máy móc thiết bị sản xuất 

Trong quá trình sản xuất tiếng ồn phát sinh cao. Một số nguồn ồn đáng kể như sau: 

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn tại dây chuyền may xưởng 1 
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+ Nguồn số 02: Tiếng ồn tại dây chuyền may xưởng 2 

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn tại khu vực cắt xưởng 3 

+ Nguồn số 04: Tiếng ồn tại khu vực in tem xưởng 3 

+ Nguồn số 05: Tiếng ồn tại dây chuyền in tự động xưởng 4 

+ Nguồn số 06: Tiếng ồn tại dây chuyền thêu xưởng 4 

+ Nguồn số 07: Tiếng ồn tại khu vực máy may rập xưởng 4 

+ Nguồn số 08: Tiếng ồn tại dây chuyền may tự động xưởng 5 

+ Nguồn số 09: Tiếng ồn tại trạm điện 

+ Nguồn số 10: Tiếng ồn tại khu vực phòng giải trí ký túc xá 

+ Nguồn số 11: Tiếng ồn tại phòng hội trường 

+ Nguồn số 12: Tiếng ồn tại khu vực HTXL nước thải 450 m3/ngày.đêm 

Sau điều chỉnh 

Dự án chỉ thực hiện thay thế lò hơi cấp nhiệt cho bàn ủi, thay thế các bàn ủi bằng 

bàn ủi tự tạo hơi nước đồng thời bổ sung thêm 4 máy may rập. Các nguồn ồn còn lại 

tương tự nhà máy hiện hữu. Đối với các nguồn này nếu không được kiểm soát chặt chẽ 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động, gây các bệnh nghề nghiệp. 

Bảng 4.25. Các tác động của tiếng ồn cao đến sức khỏe con người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động) 

Để giảm thiểu tác động của độ ồn đến người lao động cũng như môi trường xung 
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quanh dự án, chủ dự án sẽ đề xuất các biện pháp hạn chế, khắc phục ở phần sau của báo 

cáo. 

Tiếng ồn gây ra các tác động tiêu cực đến công nhân trực tiếp vận hành thiết bị, có 

thể làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, tăng cường sự ức chế thần 

kinh trung ương và ảnh hưởng tới thính giác của con người.  

 

Hình 4.2.  Tác động của tiếng ồn đến các bộ phận của cơ thể 

Tại từng công đoạn sản xuất thì nguồn ồn được đánh giá là không đáng kể, nhưng 

ở trong một dây chuyền sản xuất liên tục, các nguồn sẽ cộng hưởng với nhau gây ra độ 

ồn lớn. Nếu không có những biện pháp hạn chế thì sẽ gây ảnh hưởng đến thính giác của 

công nhân làm việc trực tiếp trong phân xưởng sản xuất. Vì vậy, để giảm thiểu tác động 

của độ ồn đến người lao động cũng như môi trường xung quanh dự án, chủ dự án sẽ đề 

xuất các biện pháp hạn chế, khắc phục ở phần sau của báo cáo. 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của 

cơ thể 

Hệ hô hấp Thị giác Hệ tiêu hóa Hệ tuần hoàn Hệ vận động 

Tăng 

nhịp 

thở  

Giảm khả 

năng phân biệt 
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độ nhìn rõ 
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hệ tuần 

hoàn 

Mệt cơ 

bắp, phản 

xạ chậm,  

rối loạn 

tiền đình 

Giảm thính lực, mệt mỏi 

thính giác, điếc nghề nghiệp  

Gây những biến đổi sinh lý, 

sinh hóa  
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2.1.2.2. Độ rung 

Độ rung từ phương tiện giao thông 

Rung động phát sinh chủ yếu từ sự lưu thông của các xe tải nặng,… Khi động cơ 

nổ, hoặc ô tô chuyển động sẽ sinh ra rung động. Sự truyền rung động và tiếng ồn khi 

phương tiện vận tải chuyển động được mô tả bằng sơ đồ sau: 

 

Hình 4.3.  Sự truyền rung động và tiếng ồn 

Đây là nguồn rung động đặc trưng do các hoạt động của các động cơ. Bên cạnh 

đó, nguồn rung động này chỉ có tác động trong một khoảng thời gian nhất định trong 

ngày và nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp nên sẽ cách xa khu dân cư, do đó tác 

động của rung động không đáng kể. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ có các biện pháp quản lý 

thích hợp để giảm thiểu rung động ảnh hưởng đến công nhân. 

Độ rung từ hoạt động sản xuất 

Rung động chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: 

+ Nguồn số 01: Độ rung tại dây chuyền may xưởng 1 

+ Nguồn số 02: Độ rung tại dây chuyền may xưởng 2 

+ Nguồn số 03: Độ rung tại khu vực cắt xưởng 3 

+ Nguồn số 04: Độ rung tại khu vực in tem xưởng 3 

+ Nguồn số 05: Độ rung tại dây chuyền in tự động xưởng 4 

+ Nguồn số 06: Độ rung tại dây chuyền thêu xưởng 4 

+ Nguồn số 07: Độ rung tại khu vực máy may rập xưởng 4 

+ Nguồn số 08: Độ rung tại dây chuyền may tự động xưởng 5 

+ Nguồn số 09: Độ rung tại trạm điện 

+ Nguồn số 10: Độ rung tại khu vực phòng giải trí ký túc xá 

+ Nguồn số 11: Độ rung tại phòng hội trường 

+ Nguồn số 12: Độ rung tại khu vực HTXL nước thải 450 m3/ngày.đêm 

Độ rung phát sinh bị ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân ngay từ khi lắp máy như 

trọng lượng móng máy, độ cân bằng của máy, độ chính xác khi lắp đặt thiết bị, thời gian 

sử dụng máy móc,… Cũng tương tự như độ ồn, tiếp xúc với độ rung trong thời gian dài 

Động cơ, ống 

xả, hệ thống 

truyền lực 
Rung 

động 
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không 
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khung vỏ xe 
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rung động 

 

(gối đỡ động cơ, 

ống xả) 

Hệ thống treo 
Lốp và bánh xe 

Rung động 

khung vỏ xe 

Thính 

giác 

Xúc giác 
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có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Do đó, 

chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát được trình bày ở phần sau của báo cáo.  

2.1.2.3. Nhiệt dư 

Đối với hoạt động của dự án, những nguồn phát sinh nhiệt đáng kể cần quan tâm 

như:  

− Bức xạ năng lượng mặt trời thông qua các mái nhà, tường nhà xưởng.  

− Nguồn nhiệt tạo ra từ hoạt động chiếu sáng. 

− Quá trình đốt nhiên liệu cấp nhiệt cho lò dầu tải nhiệt là gia tăng nhiệt độ đặc biệt 

tại khu vực lò dầu 

Ảnh hưởng do nhiệt dư gây ra:  

− Nhiệt thải sinh ra một phần tổn thất ra ngoài qua kết cấu nhà xưởng, phần còn lại 

sẽ làm cho nhiệt độ không khí trong nhà xưởng tăng lên, nhất là vào những ngày nắng 

nóng. 

− Khi phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao thì tải nhiệt đối với người lao động 

tăng đáng kể do nhiệt dư làm quá trình trao đổi chất trong cơ thể sản sinh ra nhiệt sinh học 

cao hơn. Khi khả năng sinh học của cơ thể không đủ để trung hòa, lượng nhiệt dư sẽ gây 

nên một số triệu chứng như: chứng say nóng và co giật. Chứng say nóng có triệu chứng 

chóng mặt, đau đầu, đau thắt ngực, buồn nôn, mạch nhanh, nhịp thở nhanh, suy nhược 

cơ thể… nặng hơn có thể bị choáng, hôn mê. Chứng co giật gây nên do sự mất cân bằng 

nước và điện giải, thường bị giãn mạch, mạch nhanh nhỏ và đặc biệt có các cơn co giật 

kéo dài từ 1 – 3 phút. 

− Công nhân làm việc ở những nơi có nhiệt độ cao thường có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn so 

với các nhóm khác. 

2.1.2.4. Tác động áp lực giao thông khu vực và cản trở giao thông 

Hoạt động của dự án làm phát sinh một lượng phương tiện giao thông lớn làm ảnh 

hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường đặc biệt là giao thông khu vực 

gần dự án.  

− Ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các tuyến đường: gia tăng số lượng phương 

tiện giao thông gây ra nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ.   

− Ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của đường giao thông do các xe tải có tải trọng 

lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng của các tuyến đường giao thông.  

− Gia tăng khả năng tai nạn giao thông từ đó làm thiệt hại về sức khỏe và tài sản của 

người dân. 

Từ các nguồn tác động không liên quan đến chất thải kể trên có thể thấy sự ảnh 

hưởng của dự án đến người dân xung quanh dự án. Vì vậy, Chủ dự án phải phối hợp 
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chặt chẽ với các cơ quan chức năng để từng bước giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh 

và giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án. 

2.1.2.5. Tác động đến kinh tế - xã hội và an ninh khu vực 

- Các tác động tích cực: 

+ Hoạt động của dự án góp phần nâng cao hiệu quả vào quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng, ổn định đời sống của nhân 

dân tại khu vực. Tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thuế, 

tạo ra công ăn việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng, tạo nên cảnh 

quan môi trường mới với tiến trình đô thị hóa nhanh hơn. Điều này cũng góp phần làm 

tăng dân trí và ý thức văn minh đô thị cho nhân dân trong khu vực.  

+ Sự phát triển của Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và cải thiện các điều 

kiện về đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân trong khu vực theo hướng 

khẳng định văn minh công nghiệp và văn minh xã hội trong đời sống vật chất, văn hoá 

và tinh thần của những người dân. 

- Các tác động tiêu cực: 

+ Ảnh hưởng an ninh trật tự, tệ nạn xã hội do tập trung một lượng lớn công nhân 

viên làm việc cho nhà máy: 

Trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy cần một lượng lớn công nhân viên 

làm việc, với số lượng công nhân viên đông nếu không bố trí chỗ ở hợp lý và không 

đăng ký với chính quyền địa phương để quản lý thì sẽ không tránh khỏi việc một số 

phần tử công nhân của công ty gây mất trật tự an ninh cho khu vực. 

Bên cạnh đó sự tập trung cùng lúc nhiều lao động dẫn đến mọc lên hàng loạt khu 

nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, tiệm cắt tóc gội đầu và quán ăn, cùng hàng loạt các đối 

tượng làm nghề xe ôm, taxi thường xuyên có mặt trong địa bàn... sẽ gây phát sinh tệ nạn 

cờ bạc, trộm cắp. 

+ Vấn đề tranh chấp lao động và đình công: 

Khi tập trung với một số lượng lớn công nhân làm việc tại dự án nếu không có 

chế độ rõ ràng, ưu đãi cho công nhân dễ dẫn đến tình trạng tranh chấp lao động, đình 

công, ngừng việc tập thể, gây ảnh hưởng tiêu cực trong mối quan hệ giữa người lao 

động và người sử dụng lao động. Quá trình này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt 

động sản xuất, uy tín của nhà máy, gây mất ổn định ở địa phương.Vì vậy, Chủ dự án 

cần có các biện pháp nhằm kiểm soát vấn đề này. 

2.1.2.6. Tác động đến các dự án xung quanh 

Dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú, tiếp giáp chủ yếu với các cơ sở sản xuất. 

Hoạt động của Dự án gây ra các tác động với các đối tượng xung quanh như sau:  
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- Tác động đối với môi trường không khí: 

Khi hoạt động, môi trường không khí của khu vực lân cận có thể bị tác động bất 

lợi do hoạt động máy móc thiết bị trong các công đoạn sản xuất và hoạt động giao 

thông ra vào nhà máy. Các hoạt động này có thể phát sinh nhiệt và khí thải có chứa 

bụi, SOx, NOx, CO, nhiệt độ, tiếng ồn. Tuy nhiên, dự án sử dụng các trang thiết bị tiên 

tiến và ít phát sinh chất thải nên tác động của dự án đến môi trường không khí không 

nhiều. Dù vậy, Chủ dự án cần có các biện pháp thích hợp để giảm thiểu đến mức tối 

đa ảnh hưởng của dự án đến hoạt động sản xuất của các dự án xung quanh. 

- Tác động đối với môi trường nước: 

Trong quá trình hoạt động của Dự án có phát sinh nước thải sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên với thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, vi 

sinh gây bệnh. Đây là nguồn gốc gây ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực lân cận nếu 

không có biện pháp xử lý hiệu quả trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Tác động do chất thải rắn: 

Hoạt động của dự án sẽ kéo theo quá trình phát sinh một lượng chất thải rắn nhất 

định. Nguồn chất thải này nếu không được quản lý tốt sẽ gây gây mùi khó chịu cho 

cán bộ công nhân viên trong nhà máy và ảnh hưởng đến các nhà máy lân cận trong 

khu vực gần Dự án. Trong quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ chất thải 

rắn, phân loại và lưu trữ chất thải đúng quy định, đồng thời hợp đồng với các đơn vị 

có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định để không ảnh 

hưởng đến khu vực xung quanh cũng như các dự án lân cận. 

2.1.3. Đánh giá, dự báo rủi ro, sự cố 

Sự cố tai nạn lao động 

An toàn trong quá trình lao động là yếu tố hết sức cần thiết cho Công ty. Vì vậy, 

vấn đề an toàn lao động được Công ty đặt lên hàng đầu. Sau đây là những nguyên nhân 

và hậu quả có thể xảy ra tai nạn lao động trong quá trình sản xuất như: 
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Hình 4.4.  Nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động và hậu quả 

Rủi ro sức 

khỏe công 

nhân 

 

 

Môi trường làm việc 

không đạt tiêu chuẩn 

an toàn vệ sinh lao 

động 

 

Công nhân không tuân 

thủ sử dụng các thiết bị 

Bảo hộ lao động 

 

Không trang bị dụng cụ 

Bảo hộ lao động cho 

công nhân 

Không tuân thủ nguyên 

tắc an toàn lao động 

trong bốc dỡ hóa chất, 

sử dụng TB máy móc 

 

Sự cố hóa chất, cháy nổ 

Ảnh hưởng đến 

cộng đồng xã hội 

 

Giảm năng suất 

lao động 

Bệnh tật, tử vong 

 

Giảm phát triển 

kinh tế 

Ảnh hưởng đến 

thế hệ tương lai 

 

Công nhân không được 

hướng dẫn đúng kỹ 

thuật vận hành máy 

móc 

Sự cố về nồi hơi trong 

quá trình sử dụng 

 

Tình trạng sức khoẻ 

của công nhân không 

tốt: ngủ gật trong lúc 

làm việc, làm việc quá 

sức gây choáng, … 
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Để hạn chế tai nạn xảy ra cho người lao động, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

được trình bày ở phần sau của báo cáo 

Sự cố rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu 

Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí khi xảy ra sẽ gây ra những một số 

tác hại gây độc cho con người, động thực vật, ... Các sự cố loại này có thể dẫn tới thiệt 

hại về kinh tế - xã hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận. 

Dự án có sử dụng các máy móc có sử dụng dầu động cơ, trong quá trình vận hành 

dầu có thể bị tràn đổ ra ngoài gây ra: 

− Nguyên liệu rơi ra bị nhiễm dầu. 

− Sàn trơn trượt, dễ gây tai nạn lao động. 

− Dầu tràn đổ vào nguyên liệu. 

− Dầu tràn vào hệ thống thoát nước. 

Sự cố hóa chất 

Nhà máy sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau, trong đó đặc biệt có các hóa chất 

nguy hiểm, dễ cháy nổ, mực in, sơn và các dung môi hữu cơ. Các loại hóa chất này cần 

có hệ thống kho bãi, lưu trữ tại khu vực riêng đảm bảo về an toàn hóa chất. 

Nguyên chính gây ra các sự cố về hóa chất có thể kể đến: 

- Hiểu biết không đầy đủ về các phản ứng hóa học có thể xảy ra giữa các loại hóa 

chất khi lưu giữ cùng nhau trong điều kiện bình thường  

- Vật chứa bị rò rỉ do bao gói, thùng chứa bị vỡ, thủng. 

- Không cẩn thẩn khi chuyển rót hóa chất từ vật chứa sang thiết bị khác. 

- Không đảm bảo các điều kiện cách ly đối với nguồn nhiệt hay nguồn điện hở dẫn 

đến cháy nổ. 

Bảng 4.26. Kịch bản rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Tên hóa chất 

Tình 

huống/công 

đoạn xảy ra rò 

rỉ hoặc tràn đổ 

Nguyên nhân 
Kịch bản khối lượng 

hóa chất đổ tràn (kg) 

-Hóa chất như mực in, 

keo dán tạo khuôn in, 

keo dán căng lưới lên 

khuôn in được chứa 

Sập đổ dãy phuy 

chứa hóa chất 

trong kho ➔ 

hỏng thùng 

Xếp thùng chứa 

hóa chất vào kho 

không tuân thủ 

quy định về lưu 

giữ hóa chất ➔ 

Mỗi loại hóa chất sẽ 

được chia thành từng 

khu riêng và cách biệt 

với nhau. Vì vậy, khi có 

sự cố xảy ra, trường hợp 
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trong thùng phuy dung 

tích 30 kg/thùng 

- Hóa chất sử dụng cho 

Hệ thống xử lý nước 

thải được chứa trong 

bao hoặc thùng chứa từ 

10-20 lít.  

chứa➔ hóa chất 

tràn ra ngoài 

 

xếp hàng quá cao 

➔ sập, ngã đổ 

➔ thùng chứa bị 

va chạm cơ học 

mạnh ➔ hư 

hỏng và làm tràn 

hóa chất ra ngoài 

xấu nhất là toàn bộ khu 

vực thùng chứa riêng bị 

ngã đổ, 50% phuy chứa 

hóa chất bị hỏng và tràn 

hóa chất ra ngoài. 

 

Khi xảy ra sự cố về hóa chất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 

người lao động và môi trường xung quanh. Gây các bệnh về mắt, đường hô hấp, da và 

đường tiêu hóa. 

Sự cố cháy nổ 

Nguy cơ cháy nổ xảy ra tại dự án do các nguyên nhân như sau: 

Dự án lưu trữ một lượng lớn vải nguyên liệu, quần áo thành phẩm; bụi vải phát 

sinh trong hoạt động sản xuất đều đều là chất dễ bắt cháy, vận tốc cháy lớn. Khi cháy 

tạo ra rất nhiều khí độc và nhiều sản phẩm độc hại khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

sức khoẻ con người, đồng thời gây cản trở khó khăn cho công tác cứu nạn, triển khai 

đội hình chiến đấu dập tắt đám cháy. Mặt khác, khi xảy ra cháy, nhiệt độ của đám cháy 

sẽ tăng rất nhanh, nhiệt độ này sẽ tác động đến các cấu kiện xây dựng của công trình, 

làm chúng bị biến dạng và gây sụp đổ, tạo điều kiện cho sự đối lưu không khí diễn ra 

thuận lợi, đám cháy được duy trì và càng phát triển mạnh hơn. Mặt khác, tại các phân 

xưởng; may, cắt ngoài lượng chất cháy lớn còn có máy móc đều được gắn cố định xuống 

sàn nhà, sẽ gây ảnh hưởng, cản trở rất lớn đến việc triển khai lực lượng chữa cháy việc 

cứu người bị nạn cũng như trinh sát đám cháy. 

Vì vậy, nếu quá trình lưu giữ không đúng quy định, công nhân không tuân thủ các 

quy định về phòng cháy nên nếu sự cố chảy nổ xảy ra sẽ lan đến khu vực lưu chứa 

nguyên liệu, kho thành phẩm, kho phế liệu gây cháy nổ trên diện rộng, gây thiệt hại về 

kinh tế và con người tại dự án. 

Tính chất của chất cháy:  

−  Nhiệt độ cháy: Bông, vải, sợi có một tính chất hết sức nguy hiểm đó là cháy âm ỉ, 

nhiệt độ cháy âm ỉ là 250oC, do đó việc phát hiện ra cháy là hết sức khó khăn, mặt khác 

do chúng được xếp thành từng lô với kích thước lớn nên thời gian cháy âm ỉ sẽ kéo dài 

dẫn tới việc dập tắt đám cháy cũng gặp rất nhiều bất lợi. Nhiệt độ cháy thành ngọn lửa 

của chúng là: 650oC – 1000oC. 

− Thành phần khói thải: Khi đốt cháy nguyên liệu vải sẽ bị than hóa và phân hủy tạo 

ra các khí độc hại như CO, CO2 và các hydrocacbon khác. Nếu mật độ khói đạt tới 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        138 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

15g/m3 thì tầm nhìn của mắt người bị rút ngắn xuống còn dưới 3 m. Chính vì vậy nếu 

không có các biện pháp thoát khói kịp thời thì sẽ gây khó khăn cho công tác trinh sát 

đám cháy, ảnh hưởng đến công tác thoát nạn, cứu người bị nạn và ảnh hưởng trực tiếp 

đến công tác chiến đấu dập tắt đám cháy. Đặc biệt khi cháy vải, sợi và điều kiện trao đổi 

khí bị hạn chế từ đó ảnh hưởng đến sự gia tăng nhiệt độ của đám cháy. 

−  Bụi vải: Quá trình sản xuất phát sinh một lượng lớn bụi vải bị phân tán và lắng 

đọng trong khu vực sản xuất. Có hai dạng bụi là bụi lơ lửng và bụi lắng đọng. Bụi rất dễ 

bắt cháy, tốc độ bắt cháy có thể đạt tới 0,32m/s. Giới hạn nổ dưới của bụi bông là 

252g/m3.  Lượng bụi này tồn đọng trên bề mặt máy móc, thiết bị tạo điều kiện thuận lợi 

cho đám cháy lan nhanh với vận tốc gấp nhiều lần so với bông, vải bình thường.  

+ Cháy do dùng điện quá tải: Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải của 

dây dẫn. Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không được tính 

trước, điện phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện 

tượng quá tải. 

+ Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây 

nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, 

dòng điện trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm 

cháy thiết bị tiêu thụ điện. 

+ Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tượng 

phóng điện qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thường xuất hiện ở những 

vị trí có tiếp giáp không chặt như ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc,… 

Tia lửa điện có nhiệt độ 1.500oC đến 2.000oC, điểm phát quang bị oxy hóa 

nhanh, thiết bị dễ bị hư hỏng. Các chất dễ cháy ở gần như xăng, dầu, … có thể 

bị cháy. Tia lửa điện thường xuất hiện trong trường hợp đóng mở cầu dao, 

công tắc, máy móc nối dây với nhau. 

+ Cháy do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các vật cách 

điện với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các 

chất lỏng cách điện (xăng, dầu) hoặc va đập của chất lỏng cách điện với kim 

loại.  

+ Cháy do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trường hợp tự nhiên, nguy cơ sẽ 

xảy ra vào mùa mưa và cũng là một nguồn hiểm họa vô cùng. 

+ Hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi. 

+ Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấm lửa, phòng cháy chữa cháy.  

Các sự cố cháy nổ còn có thể xảy ra do ý thức chủ quan của công nhân như hút 

thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi, không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấm lửa, 
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phòng cháy chữa cháy, không quản lý tốt các loại hóa chất, không tuân thủ quy định an 

toàn khi sử dụng và lưu trữ các loại hóa chất này.  

Khi sự cố cháy nổ xảy ra nếu không ứng phó, di tản công nhân viên và tài sản  kịp 

thời sẽ gây thương tật hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của các công nhân viên 

làm việc, thiêu rụi nhà xưởng và các tài sản, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất của công ty. 

Sự cố HTXL nước thải 

Hệ thống XLNT ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố dẫn tới 

nước thải sau xử lý không đạt Quy định cho phép đấu nối nước thải của KCN Bắc Đồng 

Phú:  

Hệ thống XLNT có thể gặp sự cố dẫn tới ngừng hoạt động như hư máy bơm, máy 

sục khí, các thiết bị khác, bể xử lý bị bể, … Khi xảy ra sự cố hệ thống ngừng hoạt động 

thì khả năng tràn nước gây ngập và ô nhiễm là khá cao. Nước thải khi đó chưa được xử 

lý đạt Quy định cho phép đấu nối nước thải của KCN Bắc Đồng Phú sẽ tràn ra và thoát 

thẳng vào hệ thống thoát nước thải và có thể vào cả hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

Nước thải vào hệ thống thoát nước thải rồi về hệ thống XLNT tập trung sẽ gây sốc tải, 

ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của hệ thống XLNT tập trung của KCN, làm cho nước 

thải sau xử lý của KCN không đạt quy chuẩn thải gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận (suối 

Rạt). Ngoài ra còn có thể làm gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng tới doanh thu của Công ty, 

gây thiệt hại về kinh tế. 

− Sự cố về HTXLNT: 

+  Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải có khả năng xảy ra sự cố 

như hư hỏng các thiết bị như bơm định lượng nước thải, máy thổi khí, bị nghẹt 

đường ống, vận hành không đúng quy định. Nếu sự cố xảy ra thì hiệu quả xử 

lý nước thải sẽ không đạt yêu cầu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu 

vực.    

+  Với khối lượng nước thải phát sinh của Dự án khá lớn (sinh hoạt khoảng 213 

m3/ngày; nước nấu ăn khoảng 6 m3/ngày và nước rửa khung in 2 m3/ngày và 

nước thải từ rửa dụng cụ pha mực 5,76 m3/ngày) khi có sự cố xảy ra đối với 

trạm xử lý thì sẽ đưa vào môi trường một khối lượng lớn các chất ô nhiễm gây 

ảnh hưởng nguồn nước mặt tại khu vực, hệ sinh thái và cuộc sống của dân cư 

xung quanh.    
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Bảng 4.27. Nguyên nhân sự cố trong vận hành hệ thống 

STT Hiện tượng Nguyên nhân 

1 Bơm chìm nước thải 

không hoạt động. 

Chưa cấp điện cho bơm 

Nước trong bể quá ít. 

Van máy bơm chưa mở. 

Bơm bị chèn vật lạ hay bị sự cố. 

2 Bơm bùn không hoạt 

động. 

Chưa cấp điện cho bơm. 

Đường ống dẫn bùn bị nghẹt. 

3 Bơm định lượng hóa chất 

không hoạt động. 

Chưa cấp điện cho bơm 

Có vật lạ nghẹt trong van của đầu hút và đầu đẩy 

Sự cố từ HTXL bụi, khí thải 

Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải bao gồm: 

− Hệ thống quạt hút bị hư hỏng, không hoạt động 

− Đường ống thu gom bị hở gây rò rỉ dẫn đến không thu gom triệt để lượng bụi, khí 

thải phát sinh. 

− Hệ thống xử lý không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. 

Khi hệ thống xử lý khí thải bị sự cố, hư hỏng, ngưng hoạt động sẽ làm phát tán 

toàn bộ lượng khí thải chưa qua xử lý vào môi trường gây ô nhiễm không khí và ảnh 

hưởng đến sức khỏe người lao động. 

Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước 

Rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước dẫn đến tình trạng toàn bộ các chất ô nhiễm 

và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến môi trường xung quanh cũng như gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối ảnh 

hưởng đến người lao động tại nhà máy. Nguồn gốc phát sinh loại sự cố này có thể do 

các nguyên nhân sau: 

− Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước gây 

sức ép lên khả năng chống chịu của đường ống. 

− Vật liệu của các đường ống không đảm bảo chất lượng, độ bền thấp. 

− Hệ thống thoát nước không được bảo dưỡng định kỳ. 

Sự cố từ bể tự hoại 

Sự cố từ bể tự hoại có thể gây ra những vấn đề như phát sinh mùi hôi, ô nhiễm môi 

trường đất, nước ngầm, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của người lao động cũng như 

quá trình sản xuất của nhà máy.  
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Một số nguyên nhân chính như sau: 

− Tắc nghẽn bồn cầu; 

− Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào; 

− Tắc đường ống dẫn khí; 

− Đường ống dẫn nước thải bị vỡ gây tràn nước ảnh hưởng đến người lao động và 

môi trường xung quanh; 

− Bùn thải phát sinh nhiều, không thực hiện hút định kỳ gây tình trạng đầy, ứ đọng, 

tràn bể; 

− Rễ cây cỏ làm tắc nghẽn đường ống dẫn. 

Sự cố về ngộ độc thực phẩm 

Khi dự án đi vào vận hành có tổ chức nấu ăn cho các cán bộ công nhân viên tại dự 

án. Nguồn nguyên liệu rau, củ, quả, thịt, cá,... các loại gia vị được nhập từ bên ngoài do 

đó các vấn đề về sự cố ngộ độc thực phẩm là khó tránh khỏi. Một số nguyên nhân có thể 

kể đến như sau: 

− Các loại thực phẩm không sạch, kém an toàn. 

− Các loại thực phẩm hết hạn sử dụng. 

− Các loại hóa chất bảo vệ thực vật còn sót lại trong thực phẩm tác động trực tiếp 

đến sức khỏe người tiêu dùng.  

− Các chất phụ gia, chất bảo quản thực phẩm dùng quá liều hoặc hết hạn sử dụng. 

− Nhân viên trực tiếp nấu ăn không tuân thủ theo các quy định về vệ sinh cá nhân. 

− Môi trường làm việc bị nhiễm khuẩn, không sạch sẽ, không thường xuyên vệ sinh 

khu vực nấu ăn. 

Tác hại của sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

− Gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thậm chí đe dọa đến tính mạng 

của người tiêu dùng. 

− Gây thiệt hại về kinh tế của dự án. 

− Tăng thêm chất ô nhiễm môi trường khi một lượng lớn sản phẩm không đảm bảo 

chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cần phải xử lý. 

Vì vậy, để giảm thiểu các sự cố về an toàn thực phẩm cần có những biện pháp ứng 

phó, giảm thiểu để tránh làm ảnh hưởng đến cán bộ công nhân viên. 
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2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các nguồn liên quan đến 

chất thải 

2.2.1.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

A.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Thu gom, thoát nước mưa 

Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa của nhà máy hiện hữu được bố trí và xây dựng 

hoàn thiện, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập úng. Hệ thống thu gom nước mưa 

chảy tràn được xây dựng tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa tái sử dụng và hệ 

thống thu gom, tiêu thoát nước thải. 

Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa trên mặt đất của dự án được thiết kế với 

chế độ tự chảy, bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình với. Hệ thống được 

đầu tư hoàn chỉnh bao gồm song chắn rác, hố ga và đường cống thu gom. 

− Thu gom nước mưa trên mái:  

+ Nước mưa trên mái các công trình chính như xưởng 1, 2, 3, 4, 5: Dự án đã bố 

trí các máng xối thu nước mưa bằng tôn mạ màu kết hợp với các cầu chắn rác 

D150 và hệ thống ống nhựa PVC D150 quanh mái nhà xưởng. Nước mưa trên 

mái theo độ dốc của mái I=10% chảy dọc theo ống nhựa vào hệ thống thoát 

nước mưa trên bề mặt. 

+ Nước mưa trên mái công trình ký túc xá, hội trường, trạm bơm, nhà rác: Dự 

án bố trí máng xối và các đường ống PVC D100 để thu gom nước mưa từ mái 

dẫn xuống hệ thống thoát nước trên bề mặt. 

+ Nước mưa trên mái các công trình nhà bảo vệ, nhà ăn, nhà kho, nhà vệ sinh, 

nhà xe, văn phòng: Dự án bố trí máng xối và các đường ống PVC D50-80 để 

thu gom nước mưa từ mái, dẫn xuống hệ thống thoát nước trên bề mặt. 

− Thu gom nước mưa chảy tràn: Hệ thống thoát nước nội bộ bao gồm đường dẫn là 

ống PVC và hệ thống các hố ga kích thước 800x800x1000mm, nắp đan bê tông. Khoảng 

cách giữa các hố ga dao động khoảng 20-30m. Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước 

mưa trên mặt đất được chia thành 7 tuyến chính, thiết kế với chế độ tự chảy, bố trí trên 

cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình với độ dốc ngang của đường i=2%, độ dốc 

cống i=0,5 – 0,7%. 

+ Tuyến 1 (thu gom nước mưa phía Tây nhà xưởng 1): Toàn bộ lượng nước mưa 

từ hướng Tây mái nhà xưởng theo đường ống PVC D150, chiều dài 7,5m từ 

mái nhà dẫn xuống đường ống bề mặt, độ sâu đáy ống -300 mm so với cao độ 

nền và nước mưa chảy tràn xung quanh nhà xưởng 1 được thu gom vào hố ga 
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bê tông kích thước 800x800x1000mm, nắp đan bê tông. Nước mưa sau đó theo 

đường ống dẫn PVC D700 dẫn vào 01 hố ga đấu nối (số 01) với KCN trên 

đường N3. 

+ Tuyến 2 (thu gom nước mưa phía Đông nhà xưởng 1): Toàn bộ lượng nước 

mưa từ hướng Đông mái nhà xưởng theo đường ống PVC D150, chiều dài 

7,5m từ mái nhà dẫn xuống đường ống bề mặt, độ sâu đáy ống -300 mm so 

với cao độ nền và nước mưa chảy tràn xung quanh được thu gom vào hố ga bê 

tông kích thước 800x800x1000mm, nắp đan bê tông. Nước mưa sau đó theo 

đường ống dẫn PVC D700 dẫn vào 01 hố ga đấu nối (số 07) với KCN trên 

đường D1. 

+ Tuyến 3 (thu gom nước mưa xung quanh nhà văn phòng, nhà xưởng 5 và nhà 

ăn 1): Toàn bộ nước mưa từ mái theo đường ống dẫn trục ngang, độ sâu đáy 

ống từ -350 ÷ -520mm và nước mưa chảy tràn xung quanh được thu gom vào 

công bê tông 800x800x1000mm, nắp đan bê tông. Nước mưa sau đó theo 

đường ống dãn PVC D800 dẫn vào 01 hố ga đấu nối (số 02) với KCN trên 

đường N3. 

+ Tuyến 4 (thu gom nước mưa tại phía Đông nhà xưởng 3): Nước mưa từ hướng 

Đông mái nhà xưởng theo đường ống PVC D150 dẫn xuống đường ống trục 

ngang, độ sâu đáy ống -500mm sau đó cùng nước mưa chảy tràn thu gom vào 

hố ga 800x800x1000mm, nắp đan bê tông. Toàn bộ nước mưa theo độ dốc địa 

hình chảy về 01 hố ga đấu nối (số 03) với KCN trên đường N3 bằng đường 

ống PVC D700. 

+ Tuyến 5 (thu gom nước mưa tại phía Tây nhà xưởng 3, phía Tây ăn công nhân, 

phía Nam nhà xưởng 4): Nước mưa từ mái các công trình và nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt theo đường ống dẫn về hố ga nước mưa 800x800x1000mm, 

nắp đan bê tông. Toàn bộ lượng nước mưa theo đường ống dẫn PVC D800 dẫn 

vào 01 hố ga đấu nối (số 04) với KCN trên đường D2. 

+ Tuyến 6 (thu gom nước mưa xung quanh xưởng 4, phía Bắc nhà xe công nhân, 

và trạm xử lý nước thải): Nước mưa từ mái các công trình và nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt theo đường ống dẫn về hố ga nước mưa 800x800x1000mm, 

nắp đan bê tông. Toàn bộ lượng nước mưa theo đường ống dẫn PVC D800 dẫn 

vào 01 hố ga đấu nối (số 05) với KCN trên đường D2. 

+ Tuyến 7 (thu gom nước mưa xung quanh hội trường, khu ký túc xá và nhà 

xưởng 2): Nước mưa từ mái các công trình và nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

theo đường ống dẫn về hố ga nước mưa 800x800x1000mm, nắp đan bê tông. 

Toàn bộ lượng nước mưa theo đường ống dẫn PVC D1000 dẫn vào 01 hố ga 
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đấu nối (số 06) với KCN trên đường D1. 

  

Hình 4.5.  Hố ga thu gom nước mưa trong nhà máy 

Hố ga đấu nối nước mưa với hệ thống cống thoát nước chung của khu vực bao 

gồm 07 hố đấu nối: 

+ 03 hố ga trên đường N3 

+ 02 hố ga trên đường D2 

+ 02 hố ga trên đường D1 

(Bản vẽ mạng lưới thu gom, thoát nước mưa đính kèm phần phụ lục). 

Sơ đồ minh họa mạng lưới thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy: 

 

Hình 4.6.  Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại Nhà máy  

Thông số kỹ thuật chi tiết của hệ thống thu gom, thoát nước mưa như sau: 

Bảng 4.28. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1. Ống PVC D150 
- Số lượng: 120 ống 

- Chiều dài: 2.400m 

2. Ống PVC D80 
- Số lượng: 100 ống 

- Chiều dài: 1.000m 

3. Ống PVC D50 
- Số lượng: 60 ống 

- Chiều dài: 300m 

Nước mưa 

chảy tràn 

Hố ga thu gom 

800x800x1000mm 

Hệ thống nước chung của 

KCN bằng BTCT D700-800 

Nước mưa 

trên mái 
Ống PVC  
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

4. Ống PVC D700 
- Số lượng: 3 ống 

- Chiều dài: 55,5m 

5. Ống PVC D800 
- Số lượng: 4 ống 

- Chiều dài: 74m 

6. Hố gas 800x800x1000mm 
- Số lượng: 163 hố 

- Vật liệu: BTCT 

7. Số điểm đấu nối 
- Số lượng: 07 hố ga 

- Kích thước: 1000x800x1000mm 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Bảng 4.29. Vị trí và tọa độ điểm đấu nối nước mưa 

Stt 
Điểm 

đấu nối 
Vị trí đấu nối 

Tọa độ điểm 

đấu nối 
Hình ảnh 

1. Hố ga 1 
Nằm trên đường N3 gần 

cổng chính nhà máy 

X: 1.269.859 

Y: 705.175 

 

2. Hố ga 2 
Nằm trên đường N3 gần 

cổng chính nhà máy 

X:1.269.867 

Y: 705.075 

 

3. Hố ga 3 
Nằm trên đường N3 gần 

cổng chính nhà máy 

X: 1.269.873 

Y: 705.038 

 

4. Hố ga 4 

Nằm trên đường D2 gần 

cổng phụ 1 (phía Tây nhà 

xưởng 3) 

X: 1.270.023 

Y: 704.974 
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Stt 
Điểm 

đấu nối 
Vị trí đấu nối 

Tọa độ điểm 

đấu nối 
Hình ảnh 

5. Hố ga 5 

Nằm trên đường D2 gần 

cổng phụ 2 (phía Tây nhà 

xưởng 4) 

X: 1.270.184 

Y: 704.989 

 

6. Hố ga 6 
Nằm trên đường D1 

(phía Đông nhà xưởng 2) 

X: 1.270.116 

Y: 705.276 

 

7. Hố ga 7 
Nằm trên đường D1 

(phía Đông nhà xưởng 1) 

X: 1.269.949 

Y: 705.254 

 

Để việc thoát nước mưa được đảm bảo, Dự án đã thực hiện: 

− Thường xuyên kiểm tra đường ống, nạo vét khơi thông dòng chảy để nước mưa có 

thể tiêu thoát một cách triệt để không gây ứ đọng, ngập lụt. 

− Thu gom rác sinh hoạt, không đổ rác vào hệ thống thoát nước. 

− Vệ sinh cuối ngày làm việc, thu gom rác thải nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến chất 

lượng nước mưa chảy tràn. 

Thu hồi, xử lý, tái sử dụng nước mưa 

Ngoài lượng nước mưa được thu gom, đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu 

công nghiệp, nhà máy còn thu gom nước mưa từ mái các phòng kiểm tra hàng hóa để 

xử lý và tái sử dụng cho hoạt động tưới cây và dội nhà vệ sinh.  

Lượng nước mưa chảy tràn trên mái phòng kiểm tra và phần mái nằm trên bể chứa 

nước mưa tại 04 nhà xưởng (xưởng 1,2,3,4) được thu gom bằng đường ống PVC D150 

dẫn vào ống PVC trục ngang D150, độ dốc I = 1%, chiều sâu đáy ống là -450mm. Toàn 

bộ lượng nước mưa này được thu gom, dẫn vào 04 bể chứa nước ngầm, kích thước mỗi 

bể 18,6x2,5x2,5m, thể tích nước lưu chứa tối đa là 116,25 m3 nước.  

Kết cấu bể chứa nước mưa: Bể bằng bê tông cốt thép, lớp vữa xi măng hoàn thiện 

mác 75, dày 20mm được trộn phụ gia chống thấm. Nắp thăm BTCT kích thước 

980x980mm.  
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Nhà máy hiện hữu xây lắp 4 bể chứa nước mưa tại 04 nhà xưởng để thu hồi nước 

mưa. Nước mưa từ các bể sẽ theo đường ống dẫn về hệ thống lọc nước phân tử RO 

chuyển nước mưa thành nước sinh hoạt công suất 280CMD, chia thành 02 hệ thống 

riêng biệt, mỗi hệ thống 140 CMD. Quy trình công nghệ lọc như sau: 

 

Hình 4.7.  Sơ đồ quy trình công nghệ lọc RO 

Thuyết minh quy trình 

Hệ thống lọc thô 

− Hệ thống lọc thô được vận hành hoàn toàn tự động từ giai đoạn hút nước mưa 

tại bể chứa cho tới bồn trung gian (Bồn chứa nước sau lọc). 

− Bơm lọc thô 3.0 HP hoạt động tự động và được điều khiển bởi cần gạt trên tủ 

điện cùng với công tắc áp trên đường ống. Công tắc áp lắp trên đường ống chính tới cột 

lọc, được cài đặt để bảo vệ bơm và xả lọc.  

− Van tự động xả lọc hoạt động có 2 chế độ: Xả tự động theo cài đặt và xả tự động 

Nước mưa 

Bộ lọc than hoạt tính 

tự động 

Bể chứa ngầm 

Bộ lọc tinh inox 

Bộ lọc nước nhẹ tự 

động 

Hệ thống lọc RO 

Bể chứa trung gian 

Bồn chứa nước sau xử 

lý 

Chất kháng 

Acid CEB 

Rửa lọc RO 

Rửa lọc RO 

Xả thải 

Bồn chứa hóa 

chất rửa RO 
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điều khiển bằng tay. 

− Trong hệ thống lọc thô gồm 2 cột composite chứa than hoạt tính và 1 cột 

composite chứa hạt nhựa làm mềm nước. Sau khi lọc qua 3 cột trên nước sẽ được chứa 

trong 3 bồn inox 5000 lít. Bồn inox được vệ sinh 7-10 ngày/lần. 

Hệ thống bơm định lượng và RO: 

− Hệ thống bơm định lượng cung cấp NaOH khử axit, nâng pH đạt chuẩn theo 

mức 6,5 – 8,5. Gồm bồn chứa NaOH 1000 lít được pha theo tỷ lệ phù hợp để pH đạt 10 

– 12. Bơm định lượng được chạy đồng thời với bơm RO để sau khi lọc qua RO nước 

đạt mức pH là 6,5 – 8,5. 

− Hệ thống RO: 

+ Nước từ bồn chứa trung gian, khi bật chế độ tự động van điện tử mở và bơm 

trợ lực hoạt động ép nước qua hệ thống phin lọc tinh 7 lõi, lọc các cặn bẩn 

lớn hơn 1 Micron ở lại, khi áp đạt 2-3 bar sẽ kích khởi động bơm RO lọc 

nước qua màng RO lọc các cặn bẩn, vi khuẩn, vi trùng cho nước đạt tiêu 

chuẩn nước sinh hoạt tiêu chuẩn. 

+ Toàn bộ bơm chạy theo 2 chế độ là tự động và người điều khiển. Khi chạy 

theo chế độ tự động bơm được điều khiển bởi công tắc và phao điện trên bồn.  

+ Lưu lượng nước lấy được điều khiển bởi van điều tiết trên đường ống xả. 

+ Chế độ xả màng tự động chạy theo Timer cài đặt theo chu kỳ 30 tiếng xả 5 

phút/lần. 

+ Đồng hồ áp đo áp vào và ra (trước và sau) màng RO để chỉnh hoạt động tuần 

hoàn đúng thông số kỹ thuật của màng RO. 

+ Bồn 1000 lít sau cùng để súc màng RO khi màng bị nghẹt (Công suất màng 

giảm 30-50% so với thiết kế). 

+ Khi hệ thống hoạt động lọc nước đầy bồn 5000 lít sẽ nghỉ theo phao tự động. 

Bảng 4.30. Thông số kỹ thuật hệ thống lọc RO 

STT 
Hạng 

mục 
Thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Hệ thống 

lọc thô 

Bơm trục ngang Công suất: 3HP 

Công tắc áp Số lượng: 01 

Đồng hồ áp nước Số lượng: 01 

2 Cột lọc than hoạt tính và 1 cột lọc làm mềm 

nước 
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STT 
Hạng 

mục 
Thiết bị Thông số kỹ thuật 

Bồn inox chứa nước sau xử lý Số lượng: 3 bồn 

Dung tích: 5000L 

2 Hệ thống 

kháng 

axit và hệ 

thống RO 

8000 lít/h 

Bơm định lượng cấp NaOH Công suất: 100 lít/h 

Bơm trợ lực Công suất: 5,5HP 

Bình lọc tinh Số lượng: 7 lõi 

Kích thước: 30 inch 

Bơm trục đứng Công suất: 10HP 

Đồng hồ áp nước vào và màng RO  

Đồng hồ đo lưu lượng nước thành phẩm và 

xả thải 

Công suất: 170 

lít/phút 

Bồn nhựa súc rửa màng RO khi bị nghẹt Số lượng: 1 bồn 

Dung tích: 1000 lít 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

 

Hình 4.8.  Hệ thống lọc RO tái sử dụng nước mưa tại nhà máy 
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A.2. Thu gom, thoát nước thải 

Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước thải của nhà máy hiện hữu như sau: 

 

Hình 4.9.  Sơ đồ thu gom nước thải 

Tuyến thu gom nước thải trước khi xử lý  

Quá trình hoạt động của Dự án phát sinh các nguồn nước thải như sau: 

Bảng 4.31. Tổng hợp nguồn phát sinh nước thải 

Nguồn 
Nguồn phát 

sinh 

Lưu lượng 

phát sinh  

Lưu lượng 

phát sinh tối đa 

theo ĐTM 

Thành phần 

Số 01 

Sinh hoạt của 

cán bộ nhân 

viên 

154,05 m3/ngày 316,40 m3/ngày 

Các chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (TSS), 

các hợp chất hữu cơ 

(BOD/COD), chất 

dinh dưỡng (N,P) và 

vi khuẩn gây bệnh. 

Số 02 
Nước thải từ 

khu ký túc xá 
10,8 m3/ngày 12,6 m3/ngày 

Số 03 
Nước thải từ 

nhà ăn 
4,8 m3/ngày 5,6 m3/ngày 

Chất lơ lửng (TSS) 

và dầu mỡ. 

Nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải nhà ăn 

(khu nhà nghỉ)  

Nước thải rửa 

khung in  

Nước thải vệ sinh 

dụng cụ pha màu. 

Bể tự hoại Bể tách dầu Hệ thống XLNT 

15m3/ngày 

Hệ thống XLNT công suất 

450m3/ngày 

QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B  
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Số 04 

Nước thải từ 

hệ thống lọc 

RO nước uống 

4,0 m3/ngày 8,53 m3/ngày Chất lơ lửng (TSS) 

Số 05 

Nước thải từ 

hoạt động rửa 

khung in 

2 m3/ngày 2 m3/ngày Các chất lơ lửng 

(TSS), tổng Nito, 

tổng Phospho, độ 

màu. Số 06 

Nước thải từ 

rửa dụng cụ 

pha mực 

1,44 m3/ngày 1,44 m3/ngày 

Hệ thống thoát nước thải bao gồm tất cả các thiết bị thu gom, mạng lưới, đường 

cống thu nước thải, cụ thể như sau:  

− Nước thải sinh hoạt: hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt là hệ thống ống nhựa 

PVC được bố trí phù hợp với từng loại nước thải phát sinh. Nước thải phát sinh được 

đưa về HTXL nước thải tập trung công suất 450 m3/ngày.đêm tại nhà máy. 

+ Nước thải đen từ các bồn cầu được thu gom bằng đường ống PVC D100 sau 

đó dẫn vào các ống trục ngang D125 – 150, độ dốc i=1% vào bể tự hoại.  

+ Nước thải xám từ các lavabo được thu gom bằng đường ống PVC D50 sau đó 

dẫn vào các ống trục ngang PVC D100, độ dốc i=2,5% vào hố ga thu gom 

nước thải. 

+ Nước thải thoát sàn, bồn rửa tay công cộng được thu gom bằng đường ống 

PVC D32 – 50 sau đó dẫn vào ống trục ngang D80 – 100, độ dốc i=2,5% vào 

hố ga thu gom nước thải. 

− Nước thải sản xuất: nước thải sản xuất được thu gom chủ yếu từ khu vực phòng 

rửa khung in, phòng pha màu, tạo mực in và vệ sinh dụng vụ pha màu. Hệ thống thu 

gom nước thải sản xuất là hệ thống ống nhựa PVC bố trí thu gom tại vị trí phát sinh và 

dẫn về HTXL nước thải công suất 15 m3/ngày.đêm trước khi vào HTXL nước thải tập 

trung công suất 450 m3/ngày.đêm tại nhà máy. 

+ Nước thải từ bồn rửa khuôn: đường ống PVC gắn liền với bồn rửa nhằm thu 

gom lượng nước thải phát sinh sau đó theo đường ống dẫn PVC D90 về hố ga 

thu gom nước thải. 

+ Nước thải từ bồn vệ sinh khung in, sản phẩm in lỗi: đường ống PVC gắn liền 

với bồn rửa, khi xả thải công nhân sẽ mở van khóa nhằm thu gom lượng nước 

thải phát sinh sau đó theo đường ống dẫn PVC D90 về hố ga thu gom nước 

thải. 
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+ Nước thải từ rửa dụng cụ pha mực in: đường ống PVC gắn liền với bể rửa, khi 

xả thải công nhân sẽ mở van khóa nhằm thu gom lượng nước thải phát sinh 

sau đó theo đường ống dẫn PVC D114 về hố ga thu gom nước thải. 

Toàn bộ phần nước thải sản xuất từ hố ga thu gom sẽ theo đường ống PVC D200 

dẫn về HTXL nước thải công suất 15 m3/ngày.đêm. 

 

Hình 4.10. Hố ga thu gom nước thải trong dự án 

Tuyến tiêu thoát nước thải sau xử lý  

Nước thải sau HTXLNT công suất 450 m3/ngày.đêm của dự án được xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước thải ra hệ thống thu gom, thoát nước của KCN 

Bắc Đồng Phú trên đường D2. Thông số kỹ thuật của hệ thống dẫn xả nước thải sau xử 

lý như sau: 

Bảng 4.32. Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước thải sau xử lý 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Ống thoát nước thải từ sau HTXLNT 

- Tổng chiều dài: 5,5m 

- Kích thước (mm): DN300 

- Vật liệu: HDPE 

2 
Hố ga trung chuyển trước khi đấu 

nối 

- Số lượng: 1 hố 

- Kích thước (mm): 800x800 

- Vật liệu: BTCT 

3 
Hố ga đấu nối vào hệ thống thoát 

nước của KCN 

- Số lượng: 1 hố 

- Kích thước (mm): 1000x800mm 

- Vật liệu: BTCT 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 
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Hình 4.11. Hố ga đấu nối nước thải với KCN 

Điểm xả nước thải sau xử lý 

− Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Bắc Đồng 

Phú (Hợp đồng tiếp nhận, xử lý nước thải với KCN được đính kèm phụ lục). 

− Vị trí xả nước thải: Hố ga thu gom nước thải của KCN trên đường D2 

− Toạ độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o):         

X(m): 1.270.222;        Y: 705.000 

− Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý sẽ được bơm đẩy theo đường ống 

HDPE đường kính D300, chiều dài 5,5m vào hệ thống thoát nước của KCN Bắc Đồng 

Phú. 

− Chế độ xả thải: Xả liên tục trong ngày (24h/ngày.đêm) 

− Lưu lượng nước thải lớn nhất: 450 m3/ngày.đêm (tính bằng công suất thiết kế của 

HTXL nước thải). 

Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm đấu nối nước thải 

− Trong suốt quá trình vận hành, lượng nước thải phát sinh tối đa khoảng 450 

m3/ngày đêm (theo công suất thiết kế của HTXL nước thải). Nước thải được thu gom và 

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN Bắc Đồng Phú tại 1 vị trí đấu nối do Công ty TNHH New Apparel Far 

Eastern (Việt Nam) thực hiện xây dựng theo hợp đồng xử lý nước thải số 03/HĐXLNT 

ngày 14/03/2016 giữa chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. 

− Hệ thống tiêu thoát nước thải sau xử lý được xây dựng bằng đường cống HDPE 

D300, chiều dài 5,5m, độ dốc i = 1%. 
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A.3. Xử lý nước thải 

Xử lý nước thải sinh hoạt 

Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của 3.141 cán bộ công nhân viên 

được thu gom bằng các ống PVC Ø125 - 150mm dẫn về 30 bể tự hoại 03 ngăn để xử lý 

sơ bộ. Nước thải sau xử lý sơ bộ theo ống PVC Ø125mm dẫn về HTXL nước thải tập 

trung công suất 450 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

Nhà máy hiện hữu đã xây dựng hoàn thiện và đi vào vận hành 29 bể tự hoại với 

thể tích lưu chứa là 351,4 m3 đảm bảo khả năng xử lý lượng nước thải phát sinh. 

Bảng 4.33. Bảng thống kê chi tiết bể tự hoại 

Stt Khu vực xây dựng 
Số 

lượng 
Kích thước 

Thể tích 

(m3) 

Tổng thể 

tích 

1. Xưởng 1 

1 DRC = 3,6 x 2,4 x 1,8 15,5 15,5 

1 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 11,52 

2 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 23,04 

2. Xưởng 2 

1 DRC = 3,6 x 2,4 x 1,8 15,5 15,5 

1 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 11,52 

2 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 23,04 

3. Xưởng 3 

1 DRC = 3,6 x 2,4 x 1,8 15,5 15,5 

1 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 11,52 

2 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 23,04 

4. Xưởng 4 

1 DRC = 3,6 x 2,4 x 1,8 15,5 15,5 

1 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 11,52 

2 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 23,04 

5. Xưởng 5 2 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 23,04 

6. Nhà nghỉ cán bộ 4 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 46,08 

7. Hội trường 2 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 23,04 
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Stt Khu vực xây dựng 
Số 

lượng 
Kích thước 

Thể tích 

(m3) 

Tổng thể 

tích 

8. Văn phòng 1 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 11,52 

9. Bảo vệ cổng chính 1 DRC = 2,8 x 2,4 x 1,8 12,0 12 

10. Bảo vệ cổng phụ 1 1 DRC = 2,8 x 2,4 x 1,8 12,0 12 

11. Bảo vệ cổng phụ 2 1 DRC = 2,8 x 2,4 x 1,8 12,0 12 

12. 
Phòng tài xế cổng 

chính 
1 DRC = 3,2 x 2,0 x 1,8 11,52 11,52 

Tổng  29 -- -- 351,4 

Nguồn: Bản vẽ hoàn công Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 4.12. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn. 

Thuyết minh:  

Nước thải theo đường ống dẫn tập trung xuống ngăn chứa của bể tự hoại hình chữ 

nhật và qua ngăn lắng trong bể, các chất cặn lơ lửng dần dần lắng xuống đáy bể. Thời 

gian lưu nước trong bể dao động 3, 6, 12 tháng, cặn lắng sẽ bị phân hủy yếm khí trong 

ngăn yếm khí. Sau đó nước thải qua ngăn lọc để tiếp tục lọc các phần chưa lắng được ở 

ngăn lắng, phần nước sau ngăn lọc được dẫn thẳng vào hệ thống xử lý nước thải công 

suất 450 m3/ngày.đêm của nhà máy. Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được 

giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Trong bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng 

lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kị khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi 

bị nghẹt.  

Kiểm tra khả năng đáp ứng của bể tự hoại  

Wbth = Wn + Wc 

A: Ngăn chứa 

B: Ngăn lắng 

C: Ngăn lọc 

1:  Ống dẫn nước thải vào bể tự hoại 

2:  Nắp để hút cặn 

3:  Ống dẫn nước 

4: Ống dẫn nước thải ra khỏi bể tự hoại 

 

A  
B  C  

1  
2  2  2  

3  3  
4  
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Trong đó: 

Wn: Thể tích nước của bể 

Wc: Thể tích cặn của bể 

Thể tích nước: Wn = K x Q 

Q1: Lưu lượng nước trung bình hiện hữu vào bể tự hoại (40%), Q = 65,94 m3/ngày  

K = 1,2: Hệ số lưu lượng (thời gian lưu nước tại bể tự hoại (ngày)) 

Wn1 = 65,94 x 1,2 = 79,12 m3 

Thể tích cặn: Wc = [a.T(100 – W1).b.c]N/[(100 - W2).1000] 

a = 0,25 L/người.ng: Lượng cặn trung bình một người thải ra một ngày. 

T = 180 ngày: Thời gian giữa hai lần lấy cặn.  

b  = 0,7: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%). 

c  = 1,2: Hệ số kể đến việc để lại một phần (20%) cặn đã lên men khi hút cặn để giữ 

lại vi sinh vật, giúp quá trình lên men cặn được nhanh chóng. 

N = 3.141: Số người mà bể phục vụ 

W1: Độ ẩm cặn tươi vào bể là 95% 

W2: Độ ẩm của cặn khi lên men là 90%  

Wc = [0,25 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2] x 3.141/(100 – 90) x 1000] = 59,36 m3 

Dung tích bể tự hoại là: Wbth = 59,36 + 79,12 = 138,48 m3. Như vậy, với lượng nước 

thải phát sinh từ 3.141 lao động thì thể tích bể tự hoại tối thiểu để đáp ứng khả năng thu 

gom, xử lý sơ bộ là 140 m3.  

Như vậy, với 29 bể tự hoại tổng thể tích 351,4 m3 như hiện hữu hoàn toàn đáp ứng 

được khả năng xử lý lượng nước thải phát sinh tại nhà máy. 

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải nhà ăn 

Khi đi vào hoạt động, sau một thời gian đường ống dẫn nước của hệ thống dẫn 

nước thải nhà bếp bị mỡ bám chặt vào thành ống như các khối xà phòng và gây tắc 

nghẽn đường ống dẫn nước thải. Để xử lý mỡ biến tính thành xà phòng này rất khó khăn, 

tốn kém, sau một thời gian hệ thống lại bị tắt nghẽn lại. Chính vì vậy, dự án đã đầu tư 

xây dựng bể tách mỡ kết hợp lắng cặn trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 450 m3/ngày.đêm. 

Nguyên tắc chung của bể tách dầu mỡ kết hợp lắng cặn là nước vào từ phía trên và 

qua từng ngăn qua ống cống (nước chảy từ dưới lên) để lớp mỡ, dầu nổi trên bề mặt 

được giữ lại và định kỳ vớt dầu trên bề mặt và cặn ở đáy hố. 

Bể tách mỡ kết hợp lắng cặn gồm có 2 ngăn. Nước thải từ nhà bếp bị nhiễm dầu 

mỡ được thu gom vào ngăn thứ nhất, tại đây cặn (cát) lắng xuống và lớp dầu trên mặt 
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được giữ lại. Nước tương đối trong có lẫn rất ít dầu mỡ chảy qua ngăn thứ 2, tại ngăn 

này nước tiếp tục được lắng cặn (cát) và tách dầu mỡ. Nước sau khi ra khỏi bể này sẽ 

chảy qua hệ thống thu gom nước thải đến HTXL nước thải tập trung của nhà máy. 

+ Công nghệ áp dụng: Xử lý bằng phương pháp cơ học. 

+ Hiệu suất tách mỡ: > 80%. 

+ Vật liệu xây dựng: Inox 

+ Khoảng 3 tháng phải xả các chất cặn bẩn và 1 lần tùy theo khối lượng chế biến 

của nhà bếp. 

+ Định kỳ phải kiểm tra tại hố để không bị tràn mỡ ra bên ngoài. 

+ Bố trí lưới lọc rác sau ống xả các bồn rửa chén bát để tránh rác, thìa, đũa, túi 

nhựa chảy vào đường ống. 

Nhà máy hiện hữu đã xây dựng hoàn thiện và đi vào vận hành 3 bể tách dầu mỡ 

đảm bảo thu gom, xử lý lượng nước thải chứa dầu mỡ phát sinh. 

Bảng 4.34. Bảng thống kê chi tiết bể tách mỡ 

Stt 
Khu vực xây 

dựng 

Số lượng bể 

(bể) 
Kích thước 

Thể tích 

(m3) 

1. Nhà ăn 1 1 DRC = 4,0m x 1,5m x 1,6m 9,6 

2. Nhà ăn 2 1 DRC = 4,0m x 1,5m x 1,6m 9,6 

3. Ký túc xá 1 DRC = 4,0m x 1,5m x 1,6m 9,6 

Tổng 3 -- 28,8 

Xử lý nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất tại nhà máy phát sinh chủ yếu từ công đoạn phun rửa khung in, 

tẩy rửa sản phẩm lỗi và vệ sinh dụng cụ, thiết bị pha mực in. Toàn bộ lượng nước thải 

được thu gom dẫn về HTXL nước thải công suất 15 m3/ngày.đêm để xử lý sơ bộ trước 

khi tập trung vào HTXL nước thải công suất 450 m3/ngày.đêm. 

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Fongtech 

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Fongtech 

Thời điểm xây lắp: Năm 2017 

Công nghệ xử lý nước thải mà nhà máy đang áp dụng là công nghệ xử lý hóa lý 

(keo tụ kết hợp tạo bông và lắng cặn). Hệ thống xử lý được thiết kế chìm hoàn toàn 

nhằm tiết kiệm diện tích đất sử dụng và thuận lợi trong quá trình vận hành quản lý. Quy 

trình công nghệ xử lý cụ thể như sau: 
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Hình 4.13. Quy trình công nghệ HTXL nước thải sản xuất 

Thuyết minh công nghệ: 

Bể thu gom:  

Nước thải từ các quá trình sản xuất theo hệ thống thu gom tự chảy về hố thu gom 

thể tích 1,15m3. Tại hố thu, được bố trí 2 máy bơm trục đứng công suất 0,5 m3/h/máy, 

khi có nước thải, bơm sẽ tự động bơm nước thải đến bể điều hoà. 

Bể điều hoà:  

Thiết kế bể điều hoà với mục đích điều hoà chất lượng và lưu lượng của nguồn 

nước thải sản xuất. Thể tích bể điều hoà 1,5 m3 đảm bảo thời gian lưu nước là 3,08 giờ. 

Thiết bị sử dụng trong bể điều hoà là bơm trục đứng công suất 0,4 m3/h/máy, một khi 

mực nước đạt mức cao, máy bơm lập tức hoạt động bơm nước đến các hạng mục công 

trình xử lý tiếp theo, giúp cho hệ thống gặp tình trạng khẩn cấp vẫn có thể vận hành ổn 

định. Ngoài ra tại bể điều hoà được bố trí 1 máy bơm khuấy để xáo trộn, giúp nước thải 

được trộn đều. 

Bể điều chỉnh pH và phản ứng keo tụ:  

Có tác dụng điều chỉnh giá trị pH = 6,5 – 7,5 nhờ bơm định lượng dung dịch NaOH 

Nước thải sản xuất 

Bể thu gom 

Bể điều hoà 

Bể điều chỉnh pH, bể keo tụ 

Bể tạo bông 

Bể lắng hoá học 

Hệ thống XLNT tập trung 

450 m3/ngày.đêm 

QCVN 40:2011/BTNMT,  

cột B  

Bể chứa bùn tạm 

Máy ép bùn và hợp đồng thu gom, 

vận chuyển, xử lý 

Bùn 

Polymer 

NaOH 

PAC 

N
ư

ớ
c 
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p
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n
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công suất 7,2 lit/h và thêm hoá chất keo tụ PAC nhờ bơm định lượng dung dịch PAC 

công suất 7,2 lit/h, liên tục qua quá trình xáo trộn bằng motơ khuấy trộn nhanh tốc độ 

75 vòng/phút, giúp cho hoá chất được xáo trộn liên tục nhằm phản ứng keo tụ xảy ra 

hoàn toàn. 

Bể tạo bông:  

Hoá chất polymer được châm vào bằng máy bơm định lượng công suất 7,2 lit/h. 

Chất trợ lắng Polimer (-) được hoà trộn vào nước thải qua quá trình khuấy chậm liên tục 

của motor khuấy công suất 25 vòng/phút, giúp cho các chất rắn có kích thước nhỏ bé có 

thể kết thành những hạt bông bùn lớn hơn và dễ dàng lắng xuống. 

Bể lắng hoá học:  

Áp dụng nguyên tắc lắng trọng lực để loại bỏ các vật chất nặng và bùn cặn, phần 

bùn lắng đọng bên dưới và phần nước trong bên trên. Nước bên trên được đưa đến HTXL 

nước thải tập trung công suất thiết kế 450 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn 

tiếp nhận đầu vào của KCN – QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Phần bùn lắng ở đáy bể 

sẽ được máy bơm bùn công suất 6 m3/h bơm đến bể chứa bùn tạm, sau đó nén bùn, ép 

bùn và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý. 

Bể chứa bùn:  

Bùn sinh ra trong quá trình xử lý có độ ẩm là 98-99% cần phải giảm độ ẩm của 

bùn đến mức độ thích hợp, để giảm thiểu tối đa chi phí vận hành. 

Có tác dụng lưu trữ bùn, đồng thời lợi dụng quá trình sục khí tiếp tục làm giảm độ 

ẩm bùn, để thuận lợi cho việc xử lý bằng máy ép bùn. Bùn tại bể chứa bùn được hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thuu gom, vận chuyển đi xử lý. Phần nước dư từ bể chứa 

bùn và máy ép bùn được thu gom dẫn về bể điều hoà. 

❖ Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình HTXL nước thải 

Tổng diện tích xây dựng của HTXL nước thải 15 m3/ngày.đêm là 96 m2 xây dựng 

chìm hoàn toàn bằng thép không gỉ. 

Đơn vị thiết kế, thi công: Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Tín Đạt 

Bảng 4.35. Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải sản xuất 15 m3/ngày.đêm 

TT Hạng mục Kích thước Kết cấu 

Số 

lượng 

(cái) 

Thể 

tích 

(m3) 

Thời 

gian lưu 

(giờ) 

1 Bể thu gom 0,8 x 0,8 x 1,8m Vách: Thép, sơm 

chống gỉ 

01 1,152 1,84 

2 Bể điều hoà 1,0 x 1,0 x 1,5m 01 1,5 2,4 
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3 Cụm bồn hoá lý 1,0 x 0,5 x 1,0m Đáy:Thép, sơn 

chống gỉ 

01 0,5 0,8 

4 Bể lắng hoá lý H=1,5m 01 -- 1,20 

5 Bể chứa bùn 1,0 x 1,0 x 1,5m 

Vách: Xây gạch, 

dày 20cm 

Đáy:BTCT. 

M250 dày 20cm 

01 -- - 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

❖ Danh mục máy móc, thiết bị của HTXL nước thải 

Danh mục máy móc, thiết bị chính cho HTXL nước thải của nhà máy được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 4.36. Danh mục máy móc, thiết bị của HTXL nước thải sản xuất 15 m3/ngày.đêm 

TT Hạng mục lắp đặt Tên thiết bị 
Số lượng 

(cái) 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1. Bể thu gom 

 
Bơm nước thải nhúng 

chìm 

Lưu lượng: 0,5 m3/h 

Cột áp: 5m 
2 Đài Loan 80% 

2. Bể điều hòa 

 

Bơm khuấy trộn 
Lưu lượng: 0,4 m3/h 

Cột áp: 5m 
1 Đài Loan 80% 

Bơm chìm nước thải 
Lưu lượng: 0,4 m3/h 

Cột áp: 5m 
2 Đài Loan 80% 

3. Cụm xử lý hóa lý 

 

Cụm bồn xử lý hóa học 
Kích thước: 

LWH=2x2x1,5x6mm 
1 Việt Nam 80% 

Máy khuấy nhanh Tốc độ quay: 75v/p 1 Đài Loan 80% 

Máy khuấy chậm Tốc độ quay: 25v/p 1 Nhật Bản 80% 

Bơm định lượng NaOH 
Lưu lượng: 7,2L/h 

Cột áp: 10m 
2 Nhật Bản 80% 

Bơm định lượng PAC Lưu lượng: 7,2L/h 2 Nhật Bản 80% 
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TT Hạng mục lắp đặt Tên thiết bị 
Số lượng 

(cái) 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

Cột áp: 10m 

Bơm định lượng 

Polymer 

Lưu lượng: 7,2L/h 

Cột áp: 10m 
2 Nhật Bản 80% 

Đầu dò pH 
Phạm vi đo: 0 – 14 

Đầu ra: 4 – 20mA 
1 Mỹ 80% 

4. Bể lắng 

 

Bơm bùn 
Lưu lượng: 6 m3/h 

Cột áp: 10m 
2 Đài Loan 80% 

Đồng hồ lưu lượng đầu 

ra 
Đường kính: 1” 1 

Trung 

Quốc 
80% 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

❖ Danh mục hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải 

Danh mục hóa chất phục vụ cho vận hành HTXL nước thải sản xuất như sau 

Bảng 4.37. Nhu cầu sử dụng hóa chất vận hành HTXL nước thải sản xuất 

STT Tên hóa chất  Đơn vị Khối lượng Xuất xứ 

1 PAC Kg/năm 1.300 Trung Quốc 

2 NaOH Kg/năm 875 Trung Quốc 

3 Polimer âm Kg/năm 53 Trung Quốc 

4 Soda Kg/năm 9.055 Trung Quốc 

5 MICROBE LIFT N1 Lit/năm 7,5 Trung Quốc 

Công trình xử lý nước thải tập trung 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại nhà máy bao gồm nước thải sinh hoạt sau 

xử lý tự hoại, nước thải nhà ăn sau bể tách dầu mỡ, nước thải từ HTXL nước thải sản 

xuất sau xử lý được thu gom và đưa về HTXL nước thải công suất 450 m3/ngày.đêm tại 

nhà máy để xử lý đạt QCVN 40:2011/BNTMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Bắc Đồng Phú thông qua 01 hố ga trên đường D2.  

HTXL nước thải công suất 450 m3/ngày.đêm tại nhà máy đã được Ban Quản lý 

khu kinh tế Bình Phước cấp xác nhận đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 
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240/BQL-TNMT ngày 26/04/2017 (Công văn xác nhận đính kèm phụ lục).  

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Tín Đạt 

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Tín Đạt 

Thời điểm xây lắp: Năm 2016 

Công nghệ xử lý nước thải mà nhà máy đang áp dụng là công nghệ xử lý nước thải 

sinh học. Hệ thống xử lý được xây dựng nổi nằm tại góc phía Tây Bắc nhà máy. Quy 

trình công nghệ xử lý cụ thể như sau: 
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Hình 4.14. Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung tại dự án 

Nước rỉ bùn 

Nước thải 

Bể thu gom 

Bể điều hoà 

Bể sinh học hiếu 

khí 

Bể thiếu khí 

Bể lắng sinh học 

Khuấy trộn tĩnh 

QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B 

 

Bể chứa bùn 

tạm 

Bùn 

Polymer 

Bồn lọc cát 

Bể trung gian 

Máy lược rác 

Bể nén bùn 

Máy ép bùn 

Bùn thải 

Đơn vị xử 

lý 

Men vi sinh 

NaOCl 

Máy thổi khí 

Nước thải đen 

từ nhà vệ sinh 
Nước thải xám 

Nước thải nhà 

ăn 

Nước thải sản 

xuất 

Bể tự hoại Hố ga Bể tách dầu HTXL 15m3/ngày 
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Thuyết minh quy trình công nghệ 

Hố gom  

Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhà máy được thu gom qua các 

mương thu nội bộ và dẫn tới trạm xử lý nước thải tập trung. Tại hố thu bố trí 2 bơm nổi, 

khi có nước thải bơm hoạt động tự động theo phao bơm nước thải đến máy lược rác. 

Máy lược rác tinh 

Nước thải được bơm vào máy lược rác, rác được giữ lại, nước thải sẽ được bơm 

qua bể điều hoà. Việc tách các tạp chất lớn ra khỏi nước thải sẽ ngăn chặn việc phá huỷ 

hoặc làm tắc các thiết bị bơm nước, đường ống hoặc các van điều khiển. Rác thải tách 

ra được chứa vào các thùng chứa rác đưa vào nhà kho chứa rác. 

Bể điều hòa 

Thời gian lưu nước là 12 giờ. Thiết bị sử dụng trong bể điều hoà là bơm trục ngang, 

một khi mực nước đạt mức cao, máy bơm sẽ lập tức hoạt động bơm nước đến các giai 

đoạn sau, giúp cho hệ thống gặp tình trạng khẩn cấp vẫn có thể vận hành ổn định. Ngoài 

ra, trong bể có bố trí hệ thống sục khí giúp cho chất lượng nước trong bể được xáo trộn 

hoàn toàn. 

Bể thiếu khí 

Bùn hoạt tính sau khi được chuyển hoá từ NH3
- thành NO2

- và NO3
-, sẽ được hoàn 

lưu về bể hiếu khí, lợi dụng vi sinh vật thiếu khí trong bể thiếu khí thực hiện phản ứng 

khử nito chuyển NO2
- và NO3

- thành khí N2 thoát ra ngoài môi trường, nhằm loại bỏ 

hàm lượng ammonia và Tổng nito trong nước thải. 

Bể sinh học hiếu khí 

Tháp bao gồm phần lọc sinh học, bể sục khí ở đấy xử lý hiếu khí và bể lắng có 

chức năng riêng biệt. Ở bể xử lý vi sinh, đa số BOD, COD hoà tan được loại bỏ, hiệu 

quả của quá trình phụ thuộc nhiều vào yếu tố vận hành. Các vi sinh vật hiếu khí được 

cấy và nuôi dưỡng trong bể. Lượng oxy hoà tan được cung cấp bởi tháp Sel-Pak và các 

máy sục khí chìm cũng như thức ăn cho vi sinh vật được duy trì thích hợp để đạt chỉ tiêu 

BOD5, COD ở đầu ra của bể như mong muốn. 

Bể lắng sinh học 

Qua quá trình xử lý sinh học hoạt tính, qua quá trình lắng động lực để loại bỏ bùn 

và cơ chất, nước mặt sẽ được chảy đến các đơn nguyên tiếp theo, bùn lắng ở đáy bể sẽ 

được bơm đến bể chứa bùn, và được đưa đến giai đoạn xử lý bùn. 

Bể trung gian 

Nước thải sau khi qua giai đoạn xử lý hoá lý sẽ tự chảy sang bể chứa trung gian 

nhằm chứa nước trước khi bơm qua lọc áp lực (lọc cát). 
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Bồn lọc cát 

Nhằm loại bỏ chất ô nhiễm, chủ yếu TSS còn lại ở những gia đoạn trước, đảm bảo 

nước đầu ra đạt quy chuẩn loại B. 

Bể khuấy trộn tĩnh kết hợp khử trùng 

Nước sau khi đi qua bồn lọc cát được đưa sang bể khuấy trộn tĩnh (bể trung gian) 

kết hợp với khử trùng bằng dung dịch Javel để tiêu diệt các vi khuẩn có hại và vi khuẩn 

gây bệnh có trong nước, đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi xả ra ngoài, đồng thời là nơi để 

lấy mẫu, kiểm soát chất lượng nước đầu ra. 

Hệ thống xử lý bùn 

− Bể chứa bùn tạm: Có tác dụng lưu trữ bùn, đồng thời lợi dụng quá trình sục khí 

tiếp tục làm giảm độ ẩm bùn, lượng nước rỉ bùn sẽ được hoàn lưu về bể thiếu khí để tiếp 

tục xử lý. 

− Bể nén bùn: cấu tạo hình phễu, mục đích làm cho bùn cô đặc hơn, để thuận lợi cho 

việc xử lý bằng máy ép bùn. 

− Máy ép bùn: Máy ép bùn được sử dụng nhằm tách nước ra khỏi bùn. Đối với quá 

trình này, polymer sẽ được châm vào như là chất phụ trợ cho quá trình tách nước trong 

bùn. Bùn sau khi tách nước ở dạng bánh sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý. Nước từ quá trình tách bùn được thu gom vào hố bơm nước dư và bơm 

về bể thiếu khí.  

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh sau khi xử lý bằng HTXL nước thải công suất 

450 m3/ngày.đêm tại nhà máy đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B sẽ theo đường ống 

dẫn đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Bắc Đồng Phú thông qua 01 hố 

ga trên vỉa hè đường D2.  

❖ Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải:  

Theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ quý 3 và quý 4 năm 2023 chứng tỏ 

Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) thu gom, xử lý triệt để lượng nước 

thải phát sinh, không gây ô nhiễm môi trường, chất lượng nước thải đầu ra đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước 

khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Bắc Đồng Phú. 

Vị trí và thời gian quan trắc như sau:  
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Bảng 4.38. Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải 

STT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Thời gian quan 

trắc 

1 
Bể điều hòa của HTXL nước thải 

450 m3/ngày.đêm 
NT1  

 

Qúy 1 NT1 – 1 16/03/2023 

Quý 2 NT1 – 2 05/07/2023 

Quý 3 NT1 – 3  21/09/2023 

Quý 4 NT1 – 4  07/12/2023 

2 Hố ga trước khi đấu nối vào KCN  NT2  

 

Qúy 1 NT2 – 1 16/03/2023 

Quý 2 NT2 – 2 05/07/2023 

Quý 3 NT2 – 3  21/09/2023 

Quý 4 NT2 – 4  07/12/2023 

Kết quả quan trắc được trình bày trong bảng sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                          167 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Bảng 4.39. Kết quả phân tích nước thải định kỳ năm 2023 

Vị trí lấy 

mẫu 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Ký hiệu mẫu 

pH TSS BOD5 COD Amoni Tổng N Tổng P 
Tổng 

Coliform 

Chất hoạt 

động bề mặt 

-- mg/L mgO2/L mg/L MPN/100ml 
mg/L 

Bể điều hòa 

HTXL 

nước thải  

NT1 – 1 23.0214.NT.01 7,63 KPH 54,9 125 196 305 3,38 4.900 KPH 

NT1 – 2 23.3203.NT.01 7,18 51 50 147 44,7 59,4 2,03 16.000 KPH 

NT1 – 3  23.5290.NT.01 7,58 55 128 47 52,8 70,6 3,07 9.400 KPH 

NT1 – 4  23.8288.NT.01 7,17 35 80 39,4 46,6 62,2 0,98 33.000 KPH 

Hố ga trước 

khi đấu nối 

vào KCN 

NT2 – 1 23.0214.NT.02 7,57 KPH 10,7 25,6 0,56 <10 1,78 KPH KPH 

NT2 – 2 23.3203.NT.02 6,85 <15 13 32 0,31 <10 0,44 KPH KPH 

NT2 – 3  23.5290.NT.02 7,22 31 32 15,1 0,56 <10 1,34 490 KPH 

NT2 – 4  23.8288.NT.02 7,11 32 64 34,4 0,56 <10 0,73 KPH KPH 

QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B 5,5 – 9  100 50 150 10 40 6 5.000 -- 

(Nguồn: Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú) 
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❖ Quy trình vận hành hệ thống 

Kiểm tra thiết bị 

− Quan sát các công tắc trên tủ điện phải ở đúng vị trí 

− Kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm chìm tại bể thu gom, bể điều hòa, bơm 

bùn bể lắng. 

− Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy thổi khí 

− Kiểm tra van, khuấy hóa chất, bơm hóa chất, motor khuấy, máy khuấy chìm,… 

Bảng 4.40. Các thiết bị cần kiểm tra trước khi vận hành 

STT Thiết bị Các chi tiết cần kiểm tra 

1. 
Bơm nước thải, bơm bùn, máy 

khuấy chìm 

Van (mức độ mở) 

Sự hoạt động (nước/bùn) 

2. Máy thổi khí 

Dây curoa 

Bộ lọc khí (mức độ tinh khiết) 

Ốc vít (mức độ chặt) 

Mức dầu bôi trơn (châm thêm nếu hết dầu, quá 

đầy có thể gây cháy) 

Loại bỏ nước đọng 

Kiểm tra van an toàn 

3. Đồng hồ đo áp Kiểm tra dầu, kim 

4. Bơm định lượng hóa chất Hoạt động của thiết bị 

5. Motor khuấy Hoạt động của thiết bị 

Kiểm tra mực nước 

− Nước tại các bể phải đầy 

− Mực nước tại bể thu gom và bể điều hòa phải ngập bể 

− Mực hóa chất trong 02 bồn hóa chất phải > 20% thể tích bồn (nếu thấp hơn phải 

pha thêm hóa chất) 

Kiểm tra hệ thống điện 

− Kiểm tra hiệu điện thế: đủ hiệu điện thế 380V, đủ pha (3 pha), dòng tiêu chuẩn. 

Nếu không đủ điều kiện để vận hành: mất pha, thiếu, quá pha hay dòng điện cao 

hơn mức có thể chấp nhận; chúng ta không thể vận hành hệ thống vì đó là nguyên 
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nhân gây ra sự cố. 

− Kiểm tra điều kiện làm việc của tất cả công tắc, bộ chuyển đổi. 

− Tất cả phải sẵn sàng cho vận hành 

− Những biểu tượng trong tủ điện chính 

+ ON, OFF: kết nối và ngắt kết nối nguồn cấp cho tủ điện 

+ AUTO/MAN: điều chỉnh tự động, thủ công 

+ Đèn của mỗi thiết bị trong tủ biểu thị tình trạng của thiết bị đó. Đèn xanh: bật; 

đèn đỏ: tắt. 

− Hệ thống xử lý nước thải được điều khiển bởi 

+ Điều chỉnh tự động AUTO – làm việc dựa trên mực nước và timer 

+ Điều chỉnh thủ công MAN – làm việc theo sự điều khiển của công nhân tại tủ 

điện. 

Pha chế hóa chất 

− Trước khi tiến hành pha chế hóa chất phải trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy 

đủ: quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, ủng cao su, kính bảo hộ. 

− Ghi chép đầy đủ lượng hóa chất sử dụng hằng ngày và lượng hóa chất dự trữ để 

có thể kiểm soát được lượng hóa chất dùng cho trạm xử lý nhằm tránh hiện tượng 

ca làm việc tiếp theo không còn hóa chất để sử dụng 

− Chỉ pha hóa chất khi lượng hóa chất còn lại trong bồn khoảng 20% thể tích bồn. 

Thao tác vận hành hệ thống tự động (AUTO) 

− Bước 1: kiểm tra nút END – STOP đã được mở 

− Bước 2: bật tất cả các khóa điều khiển sang OFF 

− Bước 3: Bật MCCP tổng và các MCP 

− Bước 4: Bật lần lượt các khóa sang chế độ AUTO và chế độ ON 

❖ Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình HTXL nước thải 

HTXL nước thải công suất 450 m3/ngày.đêm được xây dựng nổi hoàn toàn bằng 

bê tông cốt thép và vật liệu chống thấm trên khu đất có diện tích 308,8 m2.  

Đơn vị thiết kế, thi công: Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Tín Đạt 

Thông số kỹ thuật các hạng mục của HTXL được trình bày trong bảng sau:  
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Bảng 4.41. Thông số kỹ thuật của các hạng mục HTXL nước thải 450m3/ngày.đêm 

TT Hạng mục Kích thước Kết cấu 

Số 

lượng 

(cái) 

Thể 

tích 

(m3) 

Thời 

gian lưu 

(giờ) 

1 

Bể thu gom (bể 

âm dưới mặt 

đất) 

2,0 x 2,0 x 3,9m 

Vách: Xây 

gạch, dày 

20cm 

Đáy:BTCT, 

M250 dày 

20cm 

01 15,6 0,83 

2 Bể điều hoà 8,25 x 4,5 x 5,0m 01 185,62 9,9 

3 Bể thiếu khí 1,5 x 4,5 x 5m 01 33,75 1,8 

4 
Bể sinh học hiếu 

khí 
10,0 x 5,5 x 5m 01 275 14,67 

5 Bể lắng sinh học 5,5 x 5,5 x 4,4m 01 133,1 7,09 

6 Bể trung gian 1,5 x 2,75 x 4,4m 01 18,15 0,97 

7 Bồn lọc cát 1,5 x 1,53m 
SS41 + 

EPOXY 
01  0,75 

8 

Bể khuấy trộn 

tĩnh kết hợp khử 

trùng 

17,5 x 5,0 x 5,0m 

Vách Xây 

gạch, dày 

20cm 

Đáy:BTCT, 

M250 dày 

20cm 

01 437,5 23,33 

9 Bể chứa bùn tạm 2,5 x 1,0 x 4,4m 01 11 0,59 

10 Bể nén bùn 2,5 x 3,25 x 5,0m 01 40,625 2,17 

11 
Khu vực pha hoá 

chất và ép bùn 
4,5m x 3,5m 

Vách: Xây 

gạch + kẽm 

B40 

Đáy:BTCT 

01  - 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

❖ Danh mục máy móc, thiết bị của HTXL nước thải 

Danh mục máy móc, thiết bị chính cho HTXL nước thải của nhà máy được trình 

bày trong bảng sau:  
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Bảng 4.42. Danh mục máy móc, thiết bị cho HTXL nước thải 450 m3/ngày.đêm 

TT Hạng mục lắp đặt Tên thiết bị 
Số lượng 

(cái) 
Xuất xứ 

Tình 

trạng  

1 Bể thu gom 

 

Bơm nước thải đầu vào 

 

Lưu lượng: 33 m3/h 

Cột áp: 8m 
2 Đài Loan 80% 

Đĩa tán khí thô -- 1 Đài Loan 80% 

Thiết bị lược rác tinh Kích thước: 1 mm 1 Đài Loan 80% 

2 Bể điều hòa 

 

Máy sục khí -- 2 Đài Loan 80% 

Bơm khuấy trộn 

 

Lưu lượng: 51 m3/h 

Cột áp: 4m 
2 Đài Loan 80% 

Bơm chìm nước thải 

 

Lưu lượng: 19,2 m3/h 

Cột áp: 6m 
2 Đài Loan 80% 

3 Bể thiếu khí 

 Máy khuấy xử lý Nito 
Gồm khớp nối, thanh 

trượt và dây xích 
1 Đài Loan 80% 

4 Bể sinh học hiếu khí 

 
Máy thổi khí -- 2 Đài Loan 80% 

Đĩa tán khí tinh Kích thước: 27cm 40 Đài Loan 80% 

5 Bể lắng sinh học 

 

Máy cào bùn Tốc độ quay 3m/phút 1 Đài Loan 80% 

Bơm bùn sinh học 
Lưu lượng: 19,2 m3/h 

Cột áp: 6m 
 Đài Loan  

6 Bể trung gian 

 
Bơm trung gian 

Lưu lượng: 19,2 m3/h 

Cột áp: 20m 
2 Đài Loan 80% 

Đĩa tán khí thô -- 3 Đài Loan 80% 
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TT Hạng mục lắp đặt Tên thiết bị 
Số lượng 

(cái) 
Xuất xứ 

Tình 

trạng  

7 Bồn lọc cát 
Máy khuấy tĩnh 1 Việt Nam 80% 

Đồng hồ đo lưu lượng 1 Việt Nam 80% 

8 
Bể khuấy trộn tĩnh 

kết hợp khử trùng 
-- -- Đài Loan 80% 

9 Bể nén bùn 

 
Bơm máy ép bùn Công suất: 0,2 m3/p 2 Đài Loan 80% 

Máy ép bùn Công suất: 40-110 kg 1 Đài Loan  

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Ngoài ra còn một số trang thiết bị phụ kèm như: Đường ống công nghệ, dây điện, 

van, co, tê, đĩa phân phối khí bể điều hòa, tủ điều khiển tự động…. đều được mua từ các 

nhà sản xuất trong nước. 

❖ Danh mục hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải 

Bảng 4.43. Nhu cầu sử dụng hóa chất vận hành HTXL nước thải tập trung 

STT Tên hóa chất  Đơn vị Khối lượng Xuất xứ 

1 Javel Lit/năm 480 Trung Quốc 

2 Polimer dương Kg/năm 32 Trung Quốc 

3 Mật Rỉ Đường Lit/năm 960 Trung Quốc 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

❖ Hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải 

Căn cứ theo quy định tại điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 thì nhà máy không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, 

liên tục nước thải. 

Một số hình ảnh thực tế về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy hiện hữu. 
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Bể điều hòa Bể thiếu khí 

 

 

Bể sinh học hiếu khí Bể lắng sinh học 

  

Bể trung gian Bể chứa bùn tạm 

  

Bồn lọc cát Máy ép bùn 

Hình 4.15. Các công trình chính của HTXL nước thải 
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2.2.1.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Khí thải phát sinh trong quá trình vận hành của dự án chủ yếu bao gồm: 

Bảng 4.44. Tổng hợp nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn Nguồn phát sinh Xưởng Công trình xử lý Công suất 

Số 01 Máy phát điện 650 KVA 
Trạm 

điện 1 
Không 4.800 m3/h 

Số 02 Khu vực in tem Xưởng 3 

HTXL khí thải 

bằng than hoạt 

tính 

900 m3/h 

Số 03 
Khu vực căng lưới, tráng 

keo 
Xưởng 4 10.000 m3/h 

Số 04 Khu vực pha màu in Xưởng 4 7.200 m3/h 

Số 05 
Khu vực máy may rập 

tích hợp cắt laser 
Xưởng 4 15.000 m3/h 

Để giảm thiểu ảnh hưởng từ quá trình sản xuất đến người lao động và môi trường 

không khí xung quanh, Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) thực hiện 

các biện pháp được trình bày cụ thể như sau: 

B.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn, nhà máy đã trang bị 1 máy 

phát điện dự phòng có công suất 650kVA chỉ hoạt động khi mạng lưới điện gặp sự cố.  

Máy phát điện được bố trí trong khu vực nhà trạm điện, tránh xa khu vực sản xuất 

có công nhân làm việc; 

Nhà máy ưu tiên sử dụng nhiên liệu dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp đồng 

thời áp dụng các biện pháp an toàn để khống chế khả năng rò rỉ dầu DO không để xảy 

ra hiện tượng cháy nổ. 

Trên thực tế, hoạt động của máy phát điện là tương đối ít và không liên tục (thời 

gian hoạt động ước tính khoảng 30 giờ/năm tương đương khoảng 2,5 giờ/tháng nên ảnh 

hưởng từ hoạt động của máy phát điện được đánh giá là không đáng kể. 
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Hình 4.16. Ống thoát khí máy phát điện 

Thông tin về hệ thống thu gom thoát khí thải máy phát điện đã hoàn thành: 

Bảng 4.45. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát khí thải máy phát điện 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút khí thải  

- Số lượng: 02 

- Vật liệu: thép không rỉ 

- Lưu lượng: 4.800 m3/h (theo công suất quạt hút). 

2 Ống thoát khí thải 

- Kích thước: D210 

- Vật liệu: thép không rỉ 

- Cao 12,5m so với mặt đất 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

 Vị trí xả khí thải: 

Ống thải máy phát điện cao 12,5m so với mặt đất. 

Toạ độ vị trí xả thải: X:1.269.512         Y: 568.735 

B.2. Công trình, biện pháp xử lý mùi từ quá trình in tem (xưởng 3) 

❖ Thu gom khí thải khu vực máy in tem trước khi xử lý 

Dự án dự kiến di dời khu vực in tem bao gồm 8 máy in tem (6 máy hoạt động, 2 

máy dự phòng) về xưởng 3 hiện hữu đồng thời bố trí 1 kho chứa mực in tem diện tích 

khoảng 10m2. Mực sau khi pha được chiết rót vào các can (chai) nhựa. Khi in, đầu xốp 

sẽ chấm mực và in lên trên cổ áo. Mực in sử dụng loại mực có thành phần chủ yếu là 

Methylethylacetate; dipropylene Glycol có mùi thơm nhẹ, đặc trưng. Tuy nhiên lượng 

mực in cho công đoạn in tem sử dụng rất ít chỉ khoảng 11 kg/năm. Do đó, tác động từ 

quá trình in tem được đánh giá là không đáng kể. Bên cạnh đó, để đáp ứng các yêu cầu 

từ khách hàng cũng như hạn chế thấp nhất những tác động đến người lao động làm việc 
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trực tiếp tại công đoạn sản xuất, chủ dự án dự kiến xây dựng hệ thống thu gom, xử lý 

công suất 900 m3/h. Đối với từng khu vực phát sinh mùi, dự án dự kiến lắp đặt chụp hút 

dẫn vào các ống nhánh D114 dẫn về hệ thống đường ống chính D300 bên ngoài nhà 

xưởng.  

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Thời gian dự kiến xây dựng: Năm 2024 

Bảng 4.46. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải in tem 

STT Vị trí lắp đặt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Phòng in tem Chụp hút Số lượng: 7 cái (ứng với 6 máy hoạt động 

và 1 vị trí pha mực in) 

Kích thước: DR = 0,3x0,3m 

Vật liệu: thép không gỉ 

Ống dẫn khí Số lượng: 7 ống 

Kích thước: D114 

Vật liệu: nhựa PVC 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

❖ Công trình xử lý bụi, khí thải dự kiến lắp đặt 

Để xử lý lượng khí thải phát sinh từ phòng in tem nhà máy dự kiến lắp đặt hoàn 

chỉnh HTXL với công suất 900 m3/h hoạt động theo quy trình công nghệ như sau: 

 

Hình 4.17. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải khu vực in tem 

Khí thải 

Than hoạt tính 

Quạt hút 

Ống thải 

Hấp phụ 
Than hoạt tính 

bão hòa thải 

Tấm lọc bụi thô 
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Thuyết minh quy trình 

Mùi, khí thải phát sinh được quạt hút thu gom toàn bộ dẫn đường ống thải D300. 

Trong đường ống gắn tấm lọc bụi thô nhằm loại bỏ bụi vải phát sinh trong quá trình in 

tem đồng thời gắn các khung lọc bằng than hoạt tính. Nhờ khả năng rắn, xốp của than 

hoạt tính mà các phần tử khí, mùi bị hấp phụ, khí sạch sau đó theo đường ống dẫn D550, 

chiều cao 13m tính từ mặt đất thoát ra bên ngoài nhà xưởng. 

Định kỳ, nhà máy tiến hành thay các lớp than hoạt tính với tần suất 6 tháng/lần để 

đảm bảo khả năng lọc, xử lý khí thải. 

❖ Công trình đơn vị của HTXL khí thải  

Bảng 4.47. Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải phòng in tem 

Stt Công trình Quy cách 

1.  Quạt hút khí thải  
Số lượng: 01 cái 

Công suất: 900 m3/h 

2.  Lớp than hoạt tính 
Số lượng: 02 khung than 

Chiều dày lớp than: 120mm 

3.  Ống dẫn khí 
Ống chính: D300, chiều dài 20m 

Vật liệu: kẽm gân 

4.  Ống thoát khí thải sau xử lý 
H = 13m (so với mặt đất) 

Kích thước: D550 

Vị trí xả khí thải: 

Vị trí xả thải: Ống thải cao 13m so với mặt đất. 

Toạ độ vị trí xả thải: X:1.269.420         Y: 568.586 

B.3. Công trình, biện pháp xử lý mùi từ quá trình căng lưới, tráng keo (xưởng 4) 

❖ Thu gom khí thải phòng khung trước khi xử lý 

Nhà máy hiện hữu sử dụng các loại hóa chất chính cho quá trình căng lưới, tráng 

keo như sau: 

− Keo quét bàn BEB-004 hệ nước với thành phần chính là Cyclohexanone 22.5%; 

Synthetic resin 44.5%; Additive 11%; Pigment 22%  

− Keo chụp bản (XT-20 tinh dầu) gồm các thành phần chính là Poly (vinyl alcohol) 

với nhóm pendenl styryl pyrinium 50%; Polyvinglacetale emulsion 25%; Acrylate 

monomer 25% màu trắng sữa, mùi nhẹ. 

Lượng hơi hóa chất phát sinh được đánh giá là không đáng kể do nhà máy sử dụng 
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chủ yếu là keo gốc nước. Mùi phát sinh thường là các mùi đặc trưng, thơm nhẹ. Tuy 

nhiên để bảo vệ sức khỏe người lao động cũng như môi trường xung quanh. Nhà máy 

đã lắp đặt HTXL mùi công suất 10.000 m3/h. Phía trên các khu vực phát sinh mùi lắp 

đặt chụp hút mùi, khí thải từ chụp hút theo các ống nhánh D114 dẫn về hệ thống đường 

ống chính D450 bên ngoài nhà xưởng.  

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Đơn vị thi công: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Thời gian xây dựng: Năm 2018 

Các thông số kỹ thuật chính của hệ thống thu gom được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.48. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải phòng khung 

STT Vị trí lắp đặt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Phòng căng lưới Chụp hút Số lượng: 3 cái 

Kích thước: DRC = 3,0 x 1,5 x 0,3m 

Vật liệu: thép không gỉ 

Ống dẫn khí Số lượng: 12 ống 

Kích thước: D114 

Chiều dài: 3m/ống 

Vật liệu: nhựa mềm 

2 Phòng tráng keo Chụp hút Số lượng: 1 cái 

Kích thước: DRC = 2,0 x 1,0 x 0,5m 

Vật liệu: thép không gỉ 

Ống dẫn khí Số lượng: 1 ống 

Kích thước: D114 

Chiều dài: 5m 

Vật liệu: nhựa mềm 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

❖ Công trình xử lý khí thải phòng khung đã được lắp đặt 

Để xử lý lượng khí thải phát sinh từ phòng khuôn, nhà máy hiện hữu đã lắp đặt 

hoàn chỉnh HTXL với công suất 10.000 m3/h hoạt động theo quy trình công nghệ như 

sau: 
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Hình 4.18. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải phòng khung 

Thuyết minh quy trình 

Mùi, khí thải phát sinh được quạt hút thu gom toàn bộ dẫn đường ống thải D300. 

Trong đường ống gắn các khung lọc bằng than hoạt tính. Nhờ khả năng rắn, xốp của 

than hoạt tính mà các phần tử khí, mùi bị hấp phụ, khí sạch sau đó theo đường ống dẫn 

D550, chiều cao 13m tính từ mặt đất thoát ra bên ngoài nhà xưởng. 

Định kỳ, nhà máy tiến hành thay các lớp than hoạt tính với tần suất 6 tháng/lần để 

đảm bảo khả năng lọc, xử lý khí thải. 

 

Hình 4.19. Ống khói HTXL mùi khu vực phòng khung 

Than hoạt tính 

Quạt hút 

Ống thải 

Hấp phụ 
Than hoạt tính bão 

hòa thải 

Khí thải 
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❖ Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải phòng khung 

Bảng 4.49. Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải phòng khung 

Stt Công trình Quy cách 

1.  Quạt hút khí thải  
Số lượng: 01 cái 

Công suất: 10.000 m3/h 

2.  Hộp than hoạt tính 
Số lượng: 02 khung than 

Chiều dày lớp than: 120mm 

3.  Ống dẫn khí 

Ống chính: D450, chiều dài 30m 

Ống dẫn vào quạt hút: D550, chiều dài 2m 

Vật liệu: kẽm gân 

4.  Ống thoát khí thải sau xử lý 
H = 13m (so với mặt đất) 

Kích thước: D550 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Vị trí xả khí thải: 

Vị trí xả thải: Ống thoát khí sau HTXL khí thải phòng căng lưới, tráng keo 

Toạ độ vị trí xả thải: X:1.270.188         Y: 705.006 

Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý khí thải: Theo kết quả quan trắc năm 2023 

chứng tỏ Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) thu gom, xử lý triệt để 

lượng  khí thải phát sinh, không gây ô nhiễm môi trường, chất lượng khí thải đạt QCVN 

20:2009/BTNMT. Thời gian lấy mẫu được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 4.50. Thống kê thời gian lấy mẫu khí thải định kỳ 

STT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Thời gian quan 

trắc  

1 
Khí thải tại ống thoát khí phòng xịt 

keo tạo khung in 
KT1  

 

Qúy 1  KT1 – 1 16/03/2023 

Quý 2  KT1 – 2 05/07/2023 

Quý 3  KT1 – 3 21/09/2023 

Quý 4  KT1 – 4 07/12/2023 

Kết quả quan trắc được trình bày trong bảng sau 
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Bảng 4.51. Kết quả phân tích khí thải năm 2023 

Vị trí quan 

trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Ký hiệu mẫu 

Kết quả thử nghiệm 

Lưu lượng n-butanol 
Ethylen 

glycol 

m3/h mg/m3 

Khí thải tại 

ống thoát khí 

phòng xịt keo 

tạo khung in 

KT1 – 1 23.0214.KT.01 7.723 3,4 KPH 

KT1 – 2 23.3203.KT01 7.276 2,5 KPH 

KT1 – 3 23.5290.KT.01 7.360 KPH KPH 

KT1 – 4 23.8288.KT.01 6.274 KPH KPH 

Nguồn: Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú 

2.4. Công trình, biện pháp xử lý khí thải khu vực pha mực in (xưởng 4) 

❖ Thu gom khí thải khu vực pha mực in trước khi xử lý 

Nhà máy hiện hữu sử dụng chủ yếu là các loại mực in với thành phần chủ yếu là 

nước và pigment màu, không sử dụng dung môi pha do đó hầu như không có thành phần 

hóa học độc hại. Quá trình chiết rót, pha mực được đánh giá là ảnh hưởng không đáng 

kể đến người lao động và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, để đáp ứng các yêu cầu 

từ khách hàng cũng như hạn chế thấp nhất những tác động đến người lao động làm việc 

trực tiếp tại công đoạn sản xuất, chủ dự án đã xây dựng hệ thống thu gom, xử lý công 

suất 7.200 m3/h. Đối với từng khu vực phát sinh mùi, nhà máy lắp đặt chụp hút dẫn vào 

các ống nhánh D114 dẫn về hệ thống đường ống chính D300 bên ngoài nhà xưởng. 

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Đơn vị thi công: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Thời gian xây dựng: Năm 2018 

Bảng 4.52. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải pha mực 

STT Vị trí lắp đặt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Phòng pha mực Chụp hút Số lượng: 1 cái 

Kích thước: DRC = 2,0 x 1,0 x 0,5m 

Vật liệu: thép không gỉ 

Ống dẫn khí Số lượng: 1 ống 

Kích thước: D114 

Vật liệu: nhựa PVC 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 
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❖ Công trình xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt 

Để xử lý lượng khí thải phát sinh từ phòng pha mực, nhà máy hiện hữu đã lắp đặt 

hoàn chỉnh HTXL với công suất 7.200 m3/h hoạt động theo quy trình công nghệ: 

 

Hình 4.20. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải khu vực in tem, pha mực 

Thuyết minh quy trình 

Mùi, khí thải phát sinh được quạt hút thu gom toàn bộ dẫn đường ống thải D300. 

Trong đường ống gắn tấm lọc bụi thô nhằm loại bỏ bụi vải phát sinh trong quá trình in 

tem đồng thời gắn các khung lọc bằng than hoạt tính. Nhờ khả năng rắn, xốp của than 

hoạt tính mà các phần tử khí, mùi bị hấp phụ, khí sạch sau đó theo đường ống dẫn D550, 

chiều cao 13m tính từ mặt đất thoát ra bên ngoài nhà xưởng. 

Định kỳ, nhà máy tiến hành thay các lớp than hoạt tính với tần suất 6 tháng/lần để 

đảm bảo khả năng lọc, xử lý khí thải. 

❖ Công trình đơn vị của HTXL khí thải  

Bảng 4.53. Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải phòng pha mực 

Stt Công trình Quy cách 

1 Quạt hút khí thải  
Số lượng: 01 cái 

Công suất: 7.200 m3/h 

2 Hộp than hoạt tính 
Số lượng: 02 khung than 

Chiều dày lớp than: 120mm 

3 Ống dẫn khí 
Ống chính: D300, chiều dài 20m 

Vật liệu: kẽm gân 

Khí thải 

Than hoạt tính 

Quạt hút 

Ống thải 

Hấp phụ 
Than hoạt tính 

bão hòa thải 

Tấm lọc bụi thô 
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4 Ống thoát khí thải sau xử lý 
H = 13m (so với mặt đất) 

Kích thước: D550 

 Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Vị trí xả khí thải: 

Vị trí xả thải: Ống thải HTXL khí thải cao 13m so với mặt đất. 

Toạ độ vị trí xả thải: X:1.269.593         Y: 568.620 

  

Hình 4.21. HTXL khí thải phòng pha mực 

Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý khí thải: Theo kết quả quan trắc năm 2023 

chứng tỏ Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)  thu gom, xử lý triệt để 

lượng khí thải phát sinh, không gây ô nhiễm môi trường, chất lượng khí thải đạt QCVN 

20:2009/BTNMT. 

Thời gian lấy mẫu được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 4.54. Thống kê thời gian lấy mẫu khí thải định kỳ 

STT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Thời gian quan 

trắc  

1 
Khí thải tại ống thoát khí phòng chiết 

rót keo, pha màu 
KT2  

 Qúy 1 KT1 – 1 16/03/2023 
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Quý 2 KT1 – 2 05/07/2023 

Quý 3 KT1 – 3 21/09/2023 

Quý 4 KT1 – 4 07/12/2023 

Kết quả quan trắc được trình bày trong bảng sau 

Bảng 4.55. Kết quả phân tích khí thải năm 2023 

Vị trí quan 

trắc 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Ký hiệu mẫu 

Kết quả thử nghiệm 

Lưu lượng n-butanol 
Ethylen 

glycol 

m3/h mg/m3 

Khí thải tại 

ống thoát khí 

phòng chiết 

rót keo, pha 

màu 

KT2 – 1 23.0214.KT.02 6.751 3,5 KPH 

KT2 – 2 23.3203.KT.02 5.059 2 KPH 

KT2 – 3 23.5290.KT.02 5.130 KPH KPH 

KT2 – 4 23.8288.KT.02 5.816 KPH KPH 

Nguồn: Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú 

2.5. Công trình, biện pháp xử lý khí thải từ máy may rập và laser (xưởng 4) 

❖ Thu gom khí thải từ các máy may rập và máy laser 

Đối với công đoạn cắt tay túi, cổ áo,…cần độ chính xác cao từ đường may đến 

đường cắt, nhà máy sử dụng máy may rập tích hợp tính năng cắt laser. Bên cạnh đó, đối 

với việc cắt các sản phẩm mẫu sau khi được thiết kế dự án sẽ sử dụng các máy cắt laser. 

Sản phẩm được lập trình theo biên dạng, kích thước định sẵn, sau công đoạn may, 

tia laser sẽ di chuyển tịnh tiến để cắt loại bỏ phần vải thừa. Nguyên lý cắt vải bằng laser 

với chùm tia laser năng lượng lớn, sau khi qua thấu kính hội tụ năng lượng thành điểm 

rất nhỏ. Sau đó được nguyên liệu thu nhận, chuyển hóa tạo thành nhiệt năng để đốt cháy 

vật liệu. Quá trình cắt làm phát sinh lượng khói cháy do nguồn năng lượng tiếp xúc với 

vải. 

Lượng khói phát sinh được đánh giá là không đáng kể, tuy nhiên để đảm bảo về 

môi trường làm việc và sức khỏe của người lao động, dự án dự kiến lắp đặt hệ thống thu 

gom, xử lý khí thải từ các máy may rập và máy laser bằng hệ thống xử lý hấp phụ bằng 

than hoạt tính với công suất 15.000 m3/h. 

Đầu thu khí từ máy may rập: Đầu thu khí thải từ quá trình cắt laser được gắn liền 

với máy bằng đường ống kim loại D10mm thu trực tiếp khí thải từ quá trình cắt vào hộp 
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chứa hình chữ nhật kích thước 30x30mm. Từ các hộp chứa này, nhà máy lắp đặt các 

ống dẫn kẽm gân D120. Toàn bộ các ống nhánh này sẽ đấu nối vào ống dẫn chính D300 

đi trên trần nhà để dẫn về HTXL lắp đặt bên ngoài nhà xưởng.  

Đầu thu khí từ máy laser: Máy laser được sử dụng tại dự án chủ yếu là máy Eshow 

được thiết kế khoang làm việc tự động, kín hoàn toàn. Mỗi máy đã được thiết kế 01 quạt 

hút khí công suất 1.320 m3/h và 01 đường ống thu gom bằng ống ruột gà D120 mm. Với 

4 máy laser tương đương 4 ống nhánh sẽ được đấu nối vào ống dẫn chính D300 chung 

với đường ống thu gom từ các máy may rập dẫn về HTXL lắp đặt bên ngoài nhà xưởng. 

 

Hình 4.22. Đường ống thu gom khí gắn liền với máy laser 

Các thông số kỹ thuật chính của hệ thống thu gom được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.56. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom khí thải máy may rập 

STT Vị trí lắp đặt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Khu vực máy may 

rập xưởng 4 

Ống dẫn khí Ống nhánh: 24 cái 

Kích thước: D120 mm 

Vật liệu: kẽm 

Ống chính: 1 ống; D300 kết nối vào ống 

D550 trước khi vào hệ thống xử lý. 

2 Khu vực 4 máy 

laser 

Quạt hút khí Số lượng 01 quạt/máy 

Công suất: 1.320 m3/h 

Điện áp: 220V – 50Hz 

Áp suất: 2,3 KPA 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        186 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Ống dẫn khí Ống nhánh: 4 cái 

Kích thước: D120 mm 

Vật liệu: ống ruột gà bằng kẽm 

Ống chính: kết nối vào đường ống chính 

của hệ thống thu gom khí thải máy may 

rập. 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

❖ Công trình xử lý khí thải khu vực may rập và máy laser 

Để xử lý lượng khí thải phát sinh từ các máy may rập và máy laser, dự án dự kiến 

lắp đặt hệ thống xử lý với công suất 15.000 m3/h hoạt động như sau: 

 

Hình 4.23. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải máy may rập, máy laser 

Thuyết minh quy trình 

Mùi, khí thải phát sinh được quạt hút thu gom toàn bộ dẫn đường ống thải D300, 

D550. Trong đường ống gắn các khung lọc bằng than hoạt tính. Nhờ khả năng rắn, xốp 

của than hoạt tính mà các phần tử khí, mùi bị hấp phụ, khí sạch sau đó theo đường ống 

dẫn D550, chiều cao 13m tính từ mặt đất thoát ra bên ngoài nhà xưởng. 

Định kỳ, dự án tiến hành thay các lớp than hoạt tính với tần suất 6 tháng/lần để 

đảm bảo khả năng lọc, xử lý khí thải. 

Tính toán thiết kế công trình xử lý khí thải  

− Công suất quạt hút  

+ Dự án dự kiến sẽ bố trí 24 máy may rập. Mỗi ống hút có đường kính D120 mm 

(R=0,06m), vận tốc gió tại ống hút là 8 m/s. Lưu lượng khí hút cần xử lý cho 

là: 

Khí thải 

Than hoạt tính 

Quạt hút 

Ống thải 

Hấp phụ 
Than hoạt tính 

bão hòa thải 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        187 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Q = {(𝜋 ∗ 0,062 ∗ 1 ∗ 8) ∗  24  * 3.600 = 7.813 m3/h 

+ Mỗi máy laser được trang bị 1 quạt hút công suất 1.320 m3/h. Như vậy, với 

tổng 4 máy laser, tổng công suất quạt hút là 5.280 m3/h. 

Như vậy, tổng lưu lượng khí thải cần hút tại khu vực máy may rập và máy laser là 13.093 

m3/h. Để đảm bảo khả năng hút và xử lý toàn bộ lượng khí thải phát sinh, dự án dự kiến 

lựa chọn quạt hút có công suất thiết kế là 15.000 m3/h. 

− Kích thước và chiều cao ống thải  

Quạt hút của hệ thống Q = 15.000 m3/h = 4,16 m3/s 

 Vận tốc khí trong ống thải chọn V = 20 m/s 

Đường kính ống thải d = √(4 ∗ 𝑄)/(𝜋 ∗ 𝑣) = 0,51𝑚  

→ Chọn đường kính ống thải d = 550mm. Chiều cao ống thải 13m (tính từ mặt đất). 

❖ Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải khu vực may rập 

Bảng 4.57. Các thông số kỹ thuật của HTXL khí thải may rập, máy laser 

Stt Công trình Quy cách 

5.  Quạt hút khí thải  
Số lượng: 01 cái 

Công suất: 15.000 m3/h 

6.  Hộp than hoạt tính 
Số lượng: 02 khung than 

Chiều dày lớp than: 120mm 

7.  Ống dẫn khí 

Ống chính: D300, chiều dài 30m 

Ống chính: D550, chiều dài 10m 

Vật liệu: kẽm gân 

8.  Ống thoát khí thải sau xử lý 
H = 13m (so với mặt đất) 

Kích thước: D550 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Vị trí xả khí thải: 

Vị trí xả thải: Ống thoát khí sau HTXL khí thải khu vực may rập, máy laser 

Toạ độ vị trí xả thải: X:1.269.537         Y: 568.695 

❖ Danh mục hóa chất sử dụng cho HTXL khí thải  

Hóa chất sử dụng cho HTXL khí thải tại dự án chủ yếu là than hoạt tính cho quá 

trình hấp phụ mùi, hơi keo, mực in. 

− Tiết diện khung chứa than (tính bằng tiết diện ống thải): 0,23 m2 
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− Bề dày khung chứa than: 0,03 – 0,05m 

− Than hoạt tính sử dụng là dạng tấm, khối lượng 3gr/tấm than 

− Mỗi đường ống bố trí 02 tấm than 

Tổng khối lượng than bố trí cho HTXL khí thải nhà máy hiện hữu:  

03 hệ thống x 02 tấm than/hệ thống x 3 gr/tấm = 18g 

Như vậy tổng khối lượng than sử dụng là 18 g/lần x 2 lần/năm = 36g/năm (Tần 

suất thay than là 6 tháng/lần). Lượng than thải bỏ được nhà máy thu gom, lưu trữ vào 

kho chứa CTNH và chuyển giao cho Công ty Cổ phần môi trường Việt Úc thu gom, xử 

lý. 

Sau khi di dời khu vực in tem và lắp đặt lại 1 HTXL khí thải khu vực này tại xưởng 

3 đồng thời bổ sung thêm 01 HTXL khí thải cho khu vực máy may rập, máy laser xưởng 

4 thì tổng khối lượng than hoạt tính sử dụng toàn dự án là: 

 04 hệ thống x 02 khung/hệ thống x 3 g/tấm than =  24 g/lần.  

Tương tự nhà máy hiện hữu, số lượng than hoạt tính được thay với tần suất 2 

lần/năm, tổng lượng than sử dụng thêm là 48 g/năm. 

 

Hình 4.24. Than hoạt tính thải tại dự án 

B.4. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

Khí thải và mùi từ khu vực nhà bếp 

Trong quá trình đun nấu, chế biến thức ăn, dự án sử dụng nhiên liệu gas (LPG) để 

đun nấu. Bên cạnh đó bố trí khu vực bếp nấu ăn được bố trí tại tầng trệt của ký túc xá, 

tách biệt với khu vực văn phòng và nhà xưởng sản xuất. Tại khu vực chế biến thực hiện 

các biện pháp sau: Bố trí quạt cưỡng bức tại các vị trí thích hợp trong nhà bếp; Lắp đặt 

hệ thống hút khói và khử mùi. 
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Hình 4.25. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khói nhà bếp 

Nguyên lý hoạt động:  

Mùi phát sinh trong quá trình nấu thức ăn được thu vào chụp hút và đi qua lớp lọc 

bằng than hoạt tính bởi một quạt hút để khử mùi trước khi thải ra môi trường.  

Bảng 4.58. Thông số kỹ thuật các thiết bị chính của hệ thống như sau: 

Stt Tên thiết bị Vật liệu Kích thước/công suất Số lượng 

1 Chụp hút Inox 304 DxR =1x2 m 02 cái 

2 Lớp lọc Than hoạt tính DxRxC = 1x2x0,2 m 01 cái 

3 Quạt hút Thép 2 HP 01 cái 

4 Ống hút chính Inox D60mm 20 m 

5 Ống thoát khí sau xử lý Inox D60mm 01 cái 

Bên cạnh đó, với các công nhân viên thường xuyên làm việc tại khu vực nhà bếp, 

dự án trang bị khẩu trang, bao tay để đảm bảo sức khỏe người lao động cũng như an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

− Thường xuyên quét dọn sạch sẽ khu vực nhà bếp. 

− Bố trí thêm thùng rác có nắp đậy kín trong khu vực bếp. 

− Tăng cường thêm máy hút mùi trong khu vực nấu nướng. 

− Lắp đặt hệ thống thông gió. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        190 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

  

Chụp hút khói phòng bếp Ống thoát khí phòng bếp 

Hình 4.26. HTXL mùi phòng bếp 

Bụi và khí thải từ phương tiện giao thông ra vào dự án 

Khí thải từ các phương tiện giao thông có dạng nguồn đường do đó rất khó trong 

việc kiểm soát. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất, ảnh hưởng của bụi và khí thải 

phát sinh, Dự án hiện đang thực hiện các biện pháp kiểm soát để kiểm soát nồng độ các 

chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh đạt QCVN 05:2013/BTNMT: 

− Khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án là nguồn 

không tập trung. Hơn nữa, khu vực dự án được quy hoạch thông thoáng, diện tích cây 

xanh được bố trí hợp lý xung quanh dự án sẽ góp phần làm sạch môi trường. Cây xanh 

có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch không 

khí, giảm và che chắn tiếng ồn, cải thiện các yếu tố vi khí hậu. 

− Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường vận chuyển và sân bãi, đặc biệt là những 

ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí.  

− Có bảng hướng dẫn, quy định các loại phương tiện giao thông khi đi vào khu vực như: 

xuống xe, tắt máy, khi vào bên trong khu vực, để đúng nơi quy định đối với xe gắn máy hoặc 

giảm ga, giảm tốc độ đối với ô tô, xe tải. 

− Kiểm định các phương tiện vận chuyển đúng theo luật định, đồng thời thường 

xuyên bảo dưỡng máy móc và phương tiện vận chuyển theo đúng yêu cầu kỹ thuật để 

giảm thiểu các khí độc hại của các phương tiện này. 

− Hạn chế công tác nhập nguyên liệu và xuất hàng trong các giờ vào và tan ca. 

Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu, thành phẩm 

Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm của dự án không 

đáng kể do nguyên liệu và sản phẩm đều được đóng vào bao bì kín. Bên cạnh đó đường 

nội bộ của dự án đã được bê tông hóa và được quét dọn, phun rửa thường xuyên nên hạn 

chế được lượng bụi cuốn lên khi xe tải di chuyển ra vào. Tuy nhiên chủ dự án vẫn sẽ 
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thực hiện một số biện pháp quản lý sản xuất, kho bãi khoa học trong xuất nhập nguyên 

vật liệu để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng của bụi đến người lao động và môi 

trường xung quanh. 

− Xe tải ra vào dự án phải hạn chế tốc độ < 5km/h. 

− Quy định vị trí đỗ xe và tắt máy trong quá trình bốc xếp nguyên vật liệu, sản phẩm. 

− Sau khi xuất nhập kho xong, tiến hành vệ sinh đường xe đi và khu xuất nhập nguyên 

vật liệu, sản phẩm. Thường xuyên quét dọn, tưới rửa mặt đường. 

Khí thải và mùi hôi từ khu vực lưu trữ rác 

Để giảm thiểu mùi hôi từ khu vực lưu trữ rác, chủ dự án thực hiện các biện pháp: 

− Bố trí các thùng thu gom rác có nắp đậy xung quanh khu vực dự án, các khu vực 

văn phòng, nhà xưởng,… 

− Khu vực tập kết rác được xây dựng tách biệt với các khu vực khác.  

− Tổ chức thu gom rác thải hàng ngày. 

− Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh toàn khu vực dự án. 

− Ký hợp đồng thu gom và xử lý với các đơn vị có chức năng. 

Mùi hôi phát sinh từ nhà vệ sinh 

Để giảm thiểu mùi hôi và các bệnh truyền nhiễm từ nhà vệ sinh, dự án sử dụng các 

biện pháp: 

− Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh khu vực nhà vệ sinh 

− Sử dụng nước xịt phòng để khử bớt mùi hôi 

− Trang bị xà phòng rửa tay cho người lao động 

− Định kỳ kiểm tra, sửa chữa các thiết bị được lắp đặt trong nhà vệ sinh. 

Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ các hố ga, cống của hệ thống thoát nước 

Trong quá trình hoạt động của dự án, mùi hôi phát sinh từ cống thoát nước thải, 

nước mưa là không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ hai khu vực này, 

Chủ dự án có những biện pháp quản lý như sau: 

− Thường xuyên vệ sinh khu vực sân đường nội bộ để tránh rác tràn vào hố ga. 

− Cống thoát nước được xây dựng theo dạng mương kín, nắp đan bê tông, hạn chế 

mùi hôi phát sinh ra bên ngoài. 

− Thường xuyên thu gom bùn thải, nạo vét cống thoát nước, thu gom rác tránh để 

tồn đọng lâu ngày phát sinh mùi hôi. 

C. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Đối với từng loại chất thải phát sinh, dự án có biện pháp quản lý và lưu trữ phù 
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hợp. Quy trình tổng thể thu gom chất thải rắn của dự án như sau: 

 

Hình 4.27. Sơ đồ thu gom CTR tại dự án 

C.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Nhà máy hiện hữu đã bố trí các thùng rác, nắp lật có thể tích 15 -120 lít xung quanh 

khu vực sản xuất, văn phòng, ký túc xá,... Đồng thời bố trí kho tập kết rác sinh hoạt tách 

biệt với các khu vực văn phòng, xưởng với diện tích 26m2, là công trình công nghiệp 

cấp IV, chiều cao công trình 3,5m. Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền 

bê tông lát gạch ceramic; tường ngăn cách các khu vực lưu chứa xây gạch dày 200mm 

cao đến mái công trình. Tường phía ngoài khu vực cửa ra vào cao 1,2m, bên trong trét 

mastric, sơn nước hoàn thiện màu trắng, bên trên lắp khung lưới B40 cao 1,3m; mái lợp 

tole.  

Bên trong kho chứa, dự án bố trí thùng rác dung tích 120 lít, 220 lít để thu gom 

toàn bộ lượng chất thải phát sinh. Cuối mỗi ngày làm việc, công nhân sẽ thực hiện dọn 

dẹp, thu gom lượng chất thải từ những thùng chứa rác và chuyển về khu vực tập kết bên 

ngoài cổng dự án để chuyển giao cho đơn vị thu gom.  

Tổ chức phân loại và bố trí thùng chứa được trình bày cụ thể như sau:  

Chất thải rắn 

phát sinh 

Phân loại CTNH 
Chất thải thông 

thường 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

Chất thải công 

nghiệp 

Kho chứa 

CTNH 

Hợp đồng thu 

gom, xử lý Khu vực chứa, 

Hợp đồng thu 

gom 

Thùng chứa kín 

Hợp đồng thu 

gom, xử lý 
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Bảng 4.59. Số lượng thùng rác chứa chất thải sinh hoạt 

STT 
Loại thùng 

rác 

Số lượng 

(thùng) 
Thông số kỹ thuật Vị trí đặt 

1. Loại 20 lít 50 

Thể tích: 20 lít 

Vật liệu: Nhựa cứng 

Bên trong lót túi nylon  

Văn phòng, nhà 

ăn, ký túc xá, 

hội trường 

2. Loại 120 lít 07 

Thể tích: 120 lít 

Vật liệu: Nhựa cứng 

Dung tích lưu chứa: 96 lít 

(80% dung tích thiết kế) 

Khu vực tập kết 

rác của ký túc xá 

3. Loại 120 lít 06 

Thể tích: 120 lít 

Vật liệu: Nhựa cứng 

Dung tích lưu chứa: 96 lít 

(80% dung tích thiết kế) Kho chứa chất 

thải sinh hoạt 

4. Loại 220 lít 10 

Thể tích: 220 lít 

Vật liệu: Nhựa cứng 

Dung tích lưu chứa: 176 lít 

(80% dung tích thiết kế) 

5. Loại 220 lít 04 Thể tích: 220 lít 

Vật liệu: Nhựa cứng 

Dung tích lưu chứa: 176 lít 

(80% dung tích thiết kế) 

Nhà xe công 

nhân 

6. Loại 220 lít 08 

Nhà vệ sinh tại 

nhà xưởng 

1,2,3,4 

Tổng 85 -- -- 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 

Đánh giá khả năng đáp ứng lưu chứa chất thải sinh hoạt: 

Ước tính, mỗi thùng chứa chất thải chứa được khoảng 80% dung tích thiết kế để 

đảm bảo lượng chất thải không bị đổ tràn ra bên ngoài, ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. Khả năng lưu chứa của mỗi loại thùng như sau:  
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Bảng 4.60. Khả năng lưu chứa chất thải sinh hoạt 

STT Loại thùng rác 
Số lượng 

(thùng) 

Dung tích 

chứa/ thùng 

Khối lượng lưu 

chứa (kg/lần) 

1 Loại 20 lít 50 20 210 

2 Loại 120 lít 13 96 262,08 

3 Loại 220 lít 22 176 813,12 

Tổng khối lượng  1.285,2 

Ghi chú:  

Tỷ trọng rác sinh hoạt khi chưa ép là 210 kg/m3 

Tổng khối lượng lưu chứa tối đa = Dung tích chứa (lít) /1.000 x tỷ trọng rác chưa ép 

(kg/m3) x số lượng thùng 

Đánh giá: Tổng sức lưu chứa của 3 loại thùng rác tại dự án là 1.285,2kg tương 

đương 1,285 tấn/ngày vào cùng một thời điểm. Với khối lượng chất thải phát sinh là 

0,975 tấn/ngày thì thiết bị lưu chứa đầu tư tại dự án hoàn toàn đáp ứng khả năng lưu 

chứa chất thải phát sinh với tần suất thu gom 1 lần/ngày.  

Hiện hữu, dự án đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt với Công ty 

Cổ phần đầu tư và phát triển Công nghệ Môi trường Bình Phước theo hợp đồng số 

07/HĐKT-BETID.JSC (Hợp đồng đính kèm phụ lục báo cáo). 

 

 

Thùng chứa khu vực ký túc xá Thùng chứa khu vực nhà xe 

  

Kho chứa rác sinh hoạt Bố trí thùng bên trong kho chứa 
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Dán nhãn phân loại chất thải Bố trí hệ thống PCCC bên ngoài kho 

Hình 4.28. Một số hình ảnh về khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt 

C.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Với khối lượng 942.770 kg/năm tương đương 85,70 tấn/tháng, lượng chất thải 

công nghiệp thông thường tại dự án phát sinh tương đối lớn và là những thành phần dễ 

bắt lửa nên nếu không được quản lý một cách phù hợp sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến người lao động cũng như các hoạt động sản xuất của dự án và môi trường xung 

quanh. 

Quy trình thu gom, quản lý Chất thải công nghiệp  

Bước 1: Thu gom CTCN từ nơi phát sinh 

− Tại các khu vực phát sinh chất thải như khu vực cắt, may, khu vực thiết kế,…Khi 

chất thải phát sinh đến mức lưu chứa quy định là ¾ thùng chứa, nhân viên vệ sinh sẽ cột 

miệng túi lại, thu gom và vận chuyển đến kho lưu trữ. 

− Tại đây chất thải được phân loại riêng từng loại theo quy định, từng loại chất thải, 

khu vực lưu chứa 

Bước 2: Vận chuyển CTCN đến kho lưu chứa 

− Chất thải công nghiệp thu gom tại từng khu vực sản xuất sẽ được công nhân phân 

loại từng loại chất thải. Khung giờ thu gom chất thải tại dự án được thực hiện linh động 

tùy theo lượng chất thải phát sinh trong ngày. Khi chất thải đầy sẽ được công nhân vệ 

sinh thu gom và đưa về kho chứa. 

Bước 3: Quản lý, lưu trữ  CTCN 

− Sau khi vận chuyển vào kho, nhân viên vệ sinh sẽ đặt chất thải đúng vị trí lưu chứa, 

đúng mã quản lý chất thải đã dán sẵn trong kho theo đúng quy định.  

Bước 4: Chuyển giao  

− Hiện hữu dự án đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường Việt Úc theo hợp 

đồng số 87HĐ.BD/VAE-2022 (Hợp đồng đính kèm phụ lục báo cáo). Tần suất chuyển 

giao định kỳ từ 5-6 lần/tháng. 
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Công trình lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường 

Dự án hiện hữu bố trí 3 khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường bao gồm: 

− Kho chứa rác chuyền may - cắt: diện tích 117m2 dùng để lưu trữ các loại vải có 

kích thước lớn, còn khả năng sử dụng. Trong kho chia làm 2 khu vực diện tích 87,75 

m2, còn lại là khoảng hở và lối đi. 

− Kho chứa chất thải dạng giấy: diện tích 39 m2 dùng để lưu trữ các loại chất thải. 

Diện tích lưu chứa khoảng 30 m2; khoảng hở, lối đi là 9m2. 

− Kho chứa chất thải dạng nhựa, pallet: diện tích 39 m2 dùng để lưu trữ các loại chất 

thải công nghiệp còn lại. Diện tích lưu chứa khoảng 30 m2; khoảng hở, lối đi là 9m2. 

 Kết cấu công trình: là công trình công nghiệp cấp IV, chiều cao công trình 3,5m. 

Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền bê tông lát gạch ceramic; tường ngăn cách 

các khu vực lưu chứa xây gạch dày 200mm cao đến mái công trình. Tường phía ngoài 

khu vực cửa ra vào cao 1,2m, bên trong trét mastric, sơn nước hoàn thiện màu trắng, bên 

trên lắp khung lưới B40 cao 1,3m; mái lợp tole.  

Bên trong mỗi kho được bố trí thành các khu vực chứa riêng biệt, ngăn cách bằng 

lươi sắt B40, chiều cao 3m. 

Tổ chức phân loại và bố trí trong kho được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 4.61. Bố trí công trình lưu chứa CTCN 

TT Kho chứa Khu vực 
Loại chất thải lưu 

chứa 
Kích thước 

1 

Kho chứa rác 

chuyền may – 

cắt (chất thải 

sản xuất 1) 

Vải vụn bàn 

cắt 

Vải vụn từ các công 

đoạn cắt 
4,5x13 m = 58,5 m2 

Vải vụn 

chuyền may 

Vải từ các công đoạn 

may 
4,5x6,5 m=29,25m2 

2 

Kho chứa rác 

thải giấy (chất 

thải sản xuất 2) 

-- 
Giấy carton, giấy 

vụn hỗn hợp, lõi giấy 
6x5m = 30 m2 

3 

Kho chứa chất 

thải nhựa (chất 

thải sản xuất 3) 

-- 
Lõi chỉ nhựa, pallet 

gỗ,... 
6x5m = 30 m2 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 
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Đánh giá khả năng lưu chứa của kho chứa 

Bảng 4.62. Khả năng lưu chứa chất thải công nghiệp 

TT Kho chứa 

Diện tích 

kho chứa 

(m2) 

Diện tích 

không 

gian lưu 

chứa (m2) 

Chiều cao 

lưu chứa 

hữu dụng 

(m) 

Thể 

tích 

chứa 

(m3) 

Khối lượng 

chất thải 

lưu chứa 

(kg/lần) 

1 
Kho chứa rác 

may – cắt  
117 87,75 2 175,5 273.780 

2 
Kho chứa rác 

thải giấy  
39 30 2 60 12.600 

3 
Kho chứa chất 

thải nhựa  
39 30 2 60 12.600 

Tổng 298.980 

Ghi chú:  

Tỷ trọng vải vụn là 1.560 kg/m3 

Tỷ trọng các loại chất thải khác là 210 kg/m3 

Tổng khối lượng lưu chứa tối đa = tỷ trọng chất thải (kg/m3) x thể tích lưu chứa (m3) 

Đánh giá: Theo tính toán, khả năng lưu chứa lượng chất thải tối đa các khu vực 

lưu chứa là 298.980 kg/lần tương đương 298,98 tấn/lần. Với tổng khối lượng chất thải 

phát sinh là 85,70 tấn/tháng thì trung bình khoảng 3 tháng dự án cần thực hiện chuyển 

giao 1 lần. Như vậy, với diện tích các kho chứa hiện hữu hoàn toàn đáp ứng khả năng 

lưu trữ chất thải công nghiệp thông thường phát sinh. 

Hiện hữu, dự án đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý Công ty Cổ phần 

môi trường Việt Úc theo hợp đồng số 87HĐ.BD/VAE-2022. Tần suất chuyển giao 

trung bình từ 4-5 lần/tháng. 

Sau khi điều chỉnh hoạt động với công suất tối đa theo báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt thì tổng khối lượng chất thải phát sinh tại dự án là 

4.336.742 kg/năm tương đương 361,39 tấn/tháng. Với diện tích và khả năng lưu chứa 

của kho chất thải hiện hữu thì trung bình 1 tháng dự án cần chuyển giao tối thiểu là 2 

lần/tháng. 
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Kho chứa chất thải chuyền may – cắt Kho chứa chất thải nilon, pallet 

 

 

Kho chứa chất thải nhựa Bố trí lưu chứa trong kho 

  

Bố trí thùng rác thu gom bên trong 

xưởng sản xuất 

Biển cảnh báo bên ngoài kho chất thải 

Hình 4.29. Một số hình ảnh khu vực lưu chứa CTCN thông thường 
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C.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

 

Hình 4.30.  Sơ đồ quy trình quản lý CTNH 

Quy trình thu gom, quản lý CTNH  

Bước 1: Thu gom CTNH từ nơi phát sinh 

− Tại các khu vực phát sinh CTNH thường xuyên như khu vực in tự động, khu vực 

pha màu, mực in, khu vực quét keo,…Khi chất thải nguy hại đến mức lưu chứa quy định 

là ¾ thùng chứa, sẽ cột miệng túi lại, thu gom và vận chuyển đến kho lưu trữ.  

− Tại đây chất thải được phân loại riêng từng loại theo quy định, từng loại chất thải, 

thùng chứa chất thải. 

Bước 2: Vận chuyển CTNH đến kho lưu chứa 

− Chất thải nguy hại sau khi được thu gom vào thùng chứa, đậy nắp đối với chất thải 

lỏng/hoặc cột kín đối với chất thải thu gom bằng túi nilon, sẽ được dán nhãn và phân 

loại từng loại chất thải được vận chuyển bằng xe đẩy ra nhà kho CTNH.  

Bước 3: Quản lý, lưu trữ  CTNH 

− Sau khi vận chuyển vào kho, nhân viên vệ sinh sẽ đặt chất thải đúng vị trí thùng 

chứa, đúng mã quản lý CTNH đã dán sẵn trong kho theo đúng quy định. Sau đó bộ phận 

phụ trách sẽ ghi vào phiếu theo dõi khối lượng phát sinh. 

Bước 4: Chuyển giao  

− Hiện hữu dự án đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường Việt Úc thu gom, 

xử lý theo hợp đồng số 86HĐDV/FENV-VU (Hợp đồng đính kèm phụ lục báo cáo). 

Tần suất chuyển giao định kỳ từ 2 lần/tháng. 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Kho chứa CTNH tại nhà máy hiện hữu có diện tích 26m2, là công trình công nghiệp 

CTNH phát sinh 

Thu gom CTNH 

Vận chuyển về kho CTNH 

Lưu giữ, quản lý  

Đơn vị có chức năng thu gom 
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cấp IV, chiều cao công trình 3,5m. Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền 

bê tông lát gạch ceramic; tường ngăn cách các khu vực lưu chứa xây gạch dày 200mm 

cao đến mái công trình. Tường khu vực cửa ra vào cao 1,2m, bên trong trét mastric, sơn 

nước hoàn thiện màu trắng, bên trên lắp khung lưới B40 cao 1,3m; mái lợp tole.  

Với kích thước kho chứa là 4x6,5m tương đương diện tích 26m2, chiều cao lưu 

chứa hữu dụng là 2m, tổng thể tích khu vực lưu trữ là 52m3. Kho chứa được chia làm 2 

khu vực, mỗi khu vực có kích thước 1,1x6,5m tương đương 7,15m2, khoảng hở và lối 

đi là 11,7m2.  

Bên trong kho bố trí các thùng chứa bằng nhựa để lưu chứa các loại chất thải rắn. 

Đối với các loại chất thải lỏng như dầu nhớt, mực in thải, dự án bố trí các thùng chứa 

kín, có nắp đậy được đặt trong các máng hoặc thùng vuông bằng nhựa để phòng ngừa, 

ứng phó sự cố rò rỉ, chảy tràn chất lỏng. Tổ chức phân loại và bố trí trong kho được trình 

bày cụ thể như sau: 

Bảng 4.63. Bố trí công trình lưu chứa CTNH 

TT 
Loại thùng 

rác 

Số lượng 

(thùng) 
Thông số kỹ thuật 

Loại chất 

thải lưu 

chứa 

1 
Thùng nhựa 

vuông 1000 lít 
07 

Thể tích: 1000 lít 

Vật liệu: Nhựa cứng 

Dung tích lưu chứa: 1000 lít  

Các loại chất 

thải rắn (trừ 

bùn thải) 

2 
Thùng phuy 

220 lít 
03 

Thể tích: 220 lít 

Vật liệu: Sắt 

Dung tích lưu chứa: 176 lít (80% 

dung tích thiết kế) 

Các loại dầu 

động cơ, hộp 

số và bôi trơn 

thải khác 

3 
Thùng nhựa 50 

lít 
08 

Thể tích: 50 lít 

Vật liệu: Nhựa cứng 

Dung tích lưu chứa: 40 lít (80% 

dung tích thiết kế) 

Mực in thải 

Nguồn: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) 
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Đánh giá khả năng lưu chứa của các thiết bị 

Bảng 4.64. Khả năng lưu chứa chất thải nguy hại 

STT Loại thùng rác 
Số lượng 

(thùng) 

Dung tích 

chứa (lít) 

Khối lượng lưu 

chứa (kg/lần) 

1 Thùng nhựa vuông 1000 lít 07 1000 1.470 

2 Thùng phuy 220 lít 03 176 469,92 

3 Thùng nhựa 50 lít 08 40 336 

Tổng 2.275,9 

Ghi chú:  

Tỷ trọng rác chưa ép là 210 kg/m3 

Tỷ trọng dầu nhớt thải là 0,89 kg/lít tương đương 890 kg/m3 

Tỷ trọng mực in là 1,05 g/cm3 tương đương 1.050 kg/m3 

Tổng khối lượng lưu chứa tối đa = Dung tích chứa (lít) /1.000 x tỷ trọng rác chưa ép 

(kg/m3) x số lượng thùng 

Đánh giá: Theo tính toán, khả năng lưu chứa lượng chất thải tối đa của các thiết 

bị là 2.275,9 kg/lần. Với tổng khối lượng chất thải phát sinh (không bao gồm bùn thải 

từ HTXL nước thải) là 41.730 kg/năm tương đương 3.477,5 kg/tháng thì trung bình 

trong 1 tháng số lần dự án cần phải chuyển giao tối thiểu là 2 lần/tháng. Như vậy, với 

số lượng thùng rác bố trí tại nhà máy hiện hữu hoàn toàn đáp ứng khả năng chất thải 

phát sinh. 

Hiện hữu, Dự án đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý Công ty Cổ phần 

môi trường Việt Úc thu gom, xử lý theo hợp đồng số 86HĐDV/FENV-VU. Tần suất 

chuyển giao trung bình từ 2-3 lần/tháng. 

Sau khi điều chỉnh hoạt động với công suất tối đa theo báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt thì tổng khối lượng chất thải phát sinh tại dự án là 

196.837 kg/năm (không bao gồm bùn thải từ HTXL nước thải) tương đương 16,4 

tấn/tháng. Với diện tích và khả năng lưu chứa của kho chất thải hiện hữu thì trung bình 

1 tháng dự án cần chuyển giao tối thiểu là 5 lần/tháng. 
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Đánh giá khả năng đáp ứng về diện tích lưu chứa 

Diện tích tối thiểu để bố trí 18 thùng chứa chất thải nguy hại như sau 

Bảng 4.65. Diện tích cần để bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại 

STT Loại thùng rác 
Số lượng 

(thùng) 
Kích thước (mm) 

Diện tích 

chiếm m2 

1 Thùng nhựa vuông 1000 lít 07 1500x1100x850 11,55 

2 Thùng phuy 220 lít 03 Ø 580 x H 890 0,8 

3  

Thùng nhựa 50 lít (Thùng 

nhựa được đặt trong 01 thùng 

1000 lít) 

08 1500x1100x850 1,65 

Tổng 14 

Diện tích chiếm được tính theo công thức: số lượng thùng rác x tiết diện thùng rác 

Theo tính toán, để bố trí được 18 thùng chứa CTNH, diện tích cần sử dụng là 14m2. 

Nhà máy hiện hữu đã bố trí kho CTNH diện tích 26m2 được chia làm 2 khu vực, mỗi 

khu vực có diện tích 7,15m2, khoảng hở và lối đi là 11,7 m2. Như vậy, tổng diện tích 

phần lưu trữ chất thải là 14,3 m2 hoàn toàn đáp ứng khả năng lưu chứa thùng rác. 

Ban hành quy định về quản lý CTNH 

Bên cạnh đó, dự án thực hiện ban hành nội quy lưu chứa CTNH và tiếp tục thực 

hiện trong suốt quá trình hoạt động dự án: 

− Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các thiết bị 

chống đổ tràn hóa chát, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

− Không để dầu nhớt rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ vào môi trường 

đất, môi trường nước. 

− Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp xúc 

với CTNH. 

− Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm việc 

trong kho CTNH. 

− Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

− Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các cán bộ 

quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình thu gom, vận 

chuyển CTNH. 

− Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống khẩn cấp 

(nếu có xảy ra). 
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− Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo các 

trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của dự án. 

 

 

Bên ngoài kho CTNH Bố trí thùng chứa trong kho 

 

 

Bố trí thùng chứa trong kho Nhãn cảnh báo trên cửa ra vào 

Hình 4.31. Kho chứa CTNH 

Công trình xử lý bùn thải 

Bùn thải phát sinh tại dự án từ 2 nguồn chính là bùn từ hầm tự hoại và bùn từ 

HTXL nước thải.  

Đối với bùn thải từ bể tự hoại sẽ được lưu trữ ngay trong bể. Trong quá trình vận 

hành, dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành hút đi xử lý định kỳ với tần 

suất từ 2-3 lần/năm. 

Đối với bùn thải từ HTXL nước thải sẽ được máy bơm bùn cặn bơm về bể chứa 

bùn bằng BTCT kích thước 2,5 x 1,0 x 4,4m, thể tích chứa tối đa là 11m3, thời gian lưu 

chứa 0,59h để lưu chứa trước khi dẫn vào hệ thống ép bùn. Máy ép bùn được sử dụng 

nhằm tách nước ra khỏi bùn. Đối với quá trình này, polymer sẽ được châm vào như là 

chất phụ trợ cho quá trình tách nước trong bùn. Nước từ quá trình tách bùn được thu 

gom vào hố bơm nước dư và bơm về bể thiếu khí. Bùn sau khi tách nước ở dạng bánh 

sẽ được thu gom vào các bao tải 50kg. Bên dưới bao tải, dự án đặt máng thu bằng inox 

nhằm hạn chế lượng nước rỉ từ các bao tải chứa bùn. 

Toàn bộ bùn thải sau khi tách nước được dự án lưu trữ vào bao tải, đặt trên các 

pallet nhựa có lỗ rỗng trống tràn. Khu vực lưu chứa bùn thải có diện tích 10m2, chiều 
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cao lưu chứa hữu dụng là 1,5m, tổng thể tích lưu chứa là 15m3. Khu vực này được đặt 

gần máy ép bùn. Nền bê tông, mái lợp tôn. 

Tham khảo chứng từ chất thải nguy hại năm 2023. Khối lượng bùn phát sinh là 

7.440 kg/năm tương đương 0,62 tấn/tháng tương đương 0,41 m3 (tỷ trọng bùn là 1,5 

tấn/m3). Như vậy, với thể tích lưu chứa là 15 m3 hoàn toàn đáp ứng khả năng lưu chứa 

bùn thải phát sinh. 

Hiện hữu, lượng bùn thải phát sinh tại dự án được chuyển giao cho đơn vị thu 

gom, xử lý chất thải nguy hại là Công ty Cổ phần môi trường Việt Úc thu gom, xử lý 

theo hợp đồng số 86HĐDV/FENV-VU. Tần suất chuyển giao từ 2-3 lần/tháng. 

Sau khi điều chỉnh hoạt động với công suất tối đa theo báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt thì tổng khối lượng bùn thải phát sinh tại dự án là 34.224 

kg/năm tương đương 2,85 tấn/tháng tương đương 1,9 m3. Với thể tích và khả năng lưu 

chứa hiện hữu thì trung bình 1 tháng dự án cần chuyển giao tối thiểu là 1 lần/tháng. 

 

 

Khu vực lưu chứa bùn thải Máy ép bùn 

  

Bao tải chứa bùn Pallet nhựa chống tràn 

Hình 4.32. Một số hình ảnh khu vực lưu chứa bùn 
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2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các nguồn không liên quan 

đến chất thải 

2.2.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông: 

− Bố trí thời gian nhập xuất nguyên liệu, thành phẩm hợp lý. 

− Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục 

vụ dự án. 

− Khi vào bên trong khu vực, các loại xe máy cần tắt máy và để đúng nơi quy định. 

− Xe ra chuyên chở nguyên liệu, thành phẩm vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, 

không bóp còi. 

− Phân phối lượng xe ra vào dự án hợp lý tránh tập trung nhiều xe cùng lúc. 

Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị: 

− Các máy móc phát sinh tiếng ồn như máy may, cắt được đặt trên các tấm kim loại 

và cao su để hạn chế tiếng ồn và rung động. 

− Kiểm tra độ mài mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết 

hư hỏng. 

− Trang bị nút chống ồn cho công nhân vận hành máy móc tại khu vực có độ ồn cao. 

− Lập kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ 

lao động của người lao động. 

− Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn 

trong khu vực. 

− Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần 

áo bảo hộ lao động…) 

− Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động. 

Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn 

QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

2.2.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung 

− Biện pháp kỹ thuật: Thay các bộ phận, máy móc, thiết bị phát ra rung động lớn. 

Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa các chi thiết máy bị mòn và hư hỏng hoặc gia công 

các chi tiết máy đặc biệt để khử rung. Nên bệ máy thiết bị bằng phẳng, chắc chắn. 

− Biện pháp tổ chức sản xuất: Bố trí sản xuất làm các ca để giảm mức độ tiếp xúc 

với độ rung. Tạo khoảng nghỉ giữa ca cho công nhân làm việc. 

− Biện pháp phòng hộ: Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như quần áo bảo hộ, 
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găng tay, mũ, giày chống rung,…Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. 

Quy chuẩn áp dụng đối với độ rung 

QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc  

2.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu nhiệt dư 

Để hạn chế những ảnh hưởng của nhiệt độ cũng như để đảm bảo môi trường làm 

việc của người lao động, chủ dự án thực hiện áp dụng các biện pháp như sau: 

− Lắp đặt hệ thống làm lạnh nhà xưởng 

− Trang bị quạt công nghiệp cục bộ để tăng khả năng thông thoáng và làm giảm nhiệt 

độ, độ ẩm bên trong xưởng. 

− Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trong nhà xưởng. 

− Định kỳ bảo dưỡng thiết bị máy móc để hạn chế nguồn nhiệt phát sinh. 

− Trang bị hệ thống làm mát chiller tại nhà xưởng 

− Các thiết bị phát sinh nhiệt như đường ống dẫn nhiệt,… sử dụng lớp bảo ôn để hạn 

chế tối đa sự phát tán nhiệt độ ra môi trường. 

− Lắp đặt lò dầu tải nhiệt tại khu vực riêng biệt, cách xa khu vực nhà xưởng và văn 

phòng. 

− Diện tích cây xanh lớn, trồng các loại cây có tán rộng nên đây là mảng xanh tạo 

bóng mát, hạn chế bức xạ mặt trời, điều hòa vi khí hậu khu vực dự án 

2.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự khu vực 

Nhằm đảm bảo an toàn khu vực dự án, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

− Ưu tiên sử dụng lao động địa phương. 

− Đề ra các nội quy về an ninh trật tự trong khu vực, xây dựng nếp sống văn hóa 

mới, bài trừ tội phạm ma túy, các sản phẩm văn hóa đồi trụy, mê tín dị đoan tại khu vực. 

− Tham gia đóng các loại bảo hiểm cho cán bộ, công nhân viên như: bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội. 

− Định kỳ tổ chức kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên  

− Thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về Luật Lao động, 

các văn bản hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền có liên quan đến công tác an ninh, 

kinh tế và trật tự an toàn xã hội. 

− Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động với các hình thức phong 

phú, hấp dẫn, thích hợp với người lao động như: tuyên truyền qua loa phát thanh, tổ 

chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật để tuyên truyền pháp luật lao động, tổ chức 
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cuộc thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật… để người lao động hiểu rõ 

được các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của họ theo đúng quy định của pháp luật. 

− Đảm bảo thực hiện tốt các quy định về chính sách lao động, tiền lương, tiền công 

đối với công nhân, người lao động. Lắp đặt các camera truyền tín hiệu, hình ảnh nhằm 

ngăn ngừa đình công gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và an ninh trật tự. 

− Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người 

lao động và có một số biện pháp hạn chế tranh chấp lao động phát sinh và đề ra các biện 

pháp an ninh trật tự trong khu vực. 

2.2.2.5. Giảm thiểu tác động đến giao thông 

Khi dự án đi vào hoạt động, lượng công nhân làm việc tăng lên sẽ tạo áp lực giao 

thông lên khu vực dự án, nằm ngoài khả năng kiểm soát của chủ dự án vì phụ thuộc vào 

lượng xe lưu thông trên đường, giờ tan ca của các nhà máy lân cận trong khu vực dự án. 

Vì vậy, chủ dự án cần sự trợ giúp từ cá đơn vị và cơ quan chính quyền có chức năng liên 

quan để phối hợp, hỗ trợ giảm thiểu áp lực giao thông tại khu vực. 

Đồng thời chủ dự án cũng sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt áp lực lên 

tình trạng giao thông. 

− Kiểm định các phương tiện vận chuyển đúng theo luật định, đồng thời thường 

xuyên bảo dưỡng máy móc và phương tiện vận chuyển theo đúng yêu cầu kỹ thuật để 

giảm thiểu các khí độc hại của các phương tiện này. 

− Các lái xe vận tải cần tuân thủ đúng các nội dung yêu cầu về tình trạng kỹ thuật 

xe, chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. 

− Tuyên truyền cho CBCNV tuyệt đối chấp hành luật khi tham gia giao thông. 

− Điều tiết lưu lượng xe vận chuyển ra vào nhà xưởng và di chuyển trên các tuyến 

đường một cách hợp lý, tránh những thời gian cao điểm là giờ đi làm của người dân 

nhằm hạn chế tai nạn giao thông. 

− Phân chia thời gian tan ca hợp lý, ra về theo từng tổ sản xuất. 

− Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, 

giảm thiệt hại về sức khỏe và tài sản của người dân. 

2.2.2.6. Giảm thiểu tác động đến các dự án xung quanh trong khu vực 

Đối với môi trường không khí 

Trồng cây xanh thảm cỏ xung quanh dự án có tác dụng giảm nhiệt độ không khí 

và tạo cảm giác mát mẻ cho người lao động đồng thời là vành đai ngăn cách giữa dự án 

và các dự án lân cận nhằm hạn chế các tác động qua lại giữa các dự án. Cây xanh được 

bố trí dọc theo đường đi nội bộ và toàn bộ khuôn viên nhà máy.  
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Đối với môi trường nước 

Nhà máy hiện hữu đã có  bể tự hoại đáp ứng đủ khả năng tiếp nhận và xử lý nước 

thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. Nước thải sinh hoạt và 

sản xuất được xử lý bằng HTXL nước thải tập trung công suất 450 m3/ngày.đêm, xử lý 

đạt tiêu chuẩn tiếp nhận trước khi đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN Bắc 

Đồng Phú 

Đối với chất thải rắn 

Nhà máy hiện hữu đã có các khu vực lưu trữ chất thải rắn, các chất thải rắn được 

phân loại tại nguồn và lưu trữ tại các khu vực riêng biệt. Chủ dự án thực hiện ký hợp 

đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý để tránh làm ảnh hưởng đến 

các dự án xung quanh khu vực. 

2.2.2.7. Giảm thiểu tác động đến môi trường lao động của công nhân viên làm việc  

Các tác động từ quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao 

động, do đó để đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động, nhà máy đã thực hiện 

các biện pháp để giảm thiểu tác động xấu như sau: 

− Định kỳ khám sức khỏe cho người lao động tại dự án.  

− Trang bị trang phục bảo hộ lao động cho công nhân viên dự án: Khẩu trang, găng 

tay, nón... 

− Tại nhà xưởng đều được trang bị hệ thống làm mát vách tường bằng hơi nước 

nhằm làm giảm tác động của nhiệt dư và điều hòa không khí đảm bảo môi trường làm 

việc thuận lợi cho người lao động. Hệ thống này sẽ tạo ra áp suất âm trong nhà xưởng, 

hơi nước sẽ được đưa vào trong thông qua các tấm Cooling Pad được lắp đặt trên tường. 

Khi hơi nước bay hơi sẽ hút nhiệt trong nhà xưởng làm cho nhà xưởng mát hơn so với 

bên ngoài.  

2.2.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

2.2.3.1. Sự cố về bể tự hoại 

❖ Các biện pháp phòng ngừa sự cố cho bể tự hoại 

− Hút bùn bể tự hoại định kỳ đúng tần suất đã dự kiến (tại nhà máy là 6 tháng 1 lần). 

− Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sự cố rò rỉ đường ống kịp thời. 

− Định kỳ thực hiện thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an 

toàn cho nhà vệ sinh. 

− Định kỳ vệ sinh đường ống thoát nước thải bằng bột thông cống Sumo, 

Microphot,… 

− Vệ sinh, thông bồn cầu bằng bột thông bồn cầu Sumo, bột phân hủy thông cầu 

Amiphot,… 
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− Sử dụng hóa chất giúp phân hủy bùn tự hoại và giảm mùi hôi BFL SeptaClean 

M,… 

− Không trồng cây xanh có các loại rễ cọc hoặc rễ lớn ở phía trên của hầm tự hoại vì 

rễ cây dễ gây nứt bể gây rò rỉ. 

❖ Ứng phó sự cố với bể tự hoại 

− Sự cố bể đầy bùn: nhanh chóng hút bùn cho bể, ghi nhận lại thời điểm hút bùn và 

đảm bảo hút bùn đúng tần suất sau đó. 

− Sự cố bể nứt vỡ, rò rỉ:  

− Trong trường hợp gặp sự cố, ngay lập tức đặt biển cảnh báo để cán bộ, công nhân 

tạm ngưng sử dụng WC có dẫn nước vào bể. 

− Liên hệ với đơn vị có chức năng để sửa chữa kịp thời, nhanh chóng hút hết bùn và 

nước trong bể, sửa chữa lại chỗ rò rỉ. 

− Trường hợp không thể cải tạo bể hư hỏng có thể dùng phương án xây bể khác. Bể 

tự hoại có thể xây ngầm dưới đường nội bộ để không ảnh hưởng đến các công trình 

khác. 

2.2.3.2. Sự cố về thu gom, thoát nước: 

❖ Các biện pháp phòng ngừa sự cố cho hệ thống thoát nước 

− Hệ thống thoát nước được tính toán thiết kế cẩn thận bởi đơn vị có chuyên môn, 

đảm bảo khả năng tiêu thoát với lượng nước mưa, nước thải lớn nhất. 

− Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được xây dựng tách biệt hạn chế làm ô 

nhiễm nguồn nước mặt cũng như tình trạng ngập úng. 

− Hệ thống được xây dựng bằng các cống BTCT, đặt ngầm, nắp đan bê tông đậy kín, 

đảm bảo tuổi thọ cao, hạn chế khả năng nứt vỡ, rò rỉ. 

− Thu gom chất thải sạch sẽ, không vứt rác, lá cây, đổ chất thải, bụi đất xuống hệ 

thống thoát nước mưa, nước thải. 

− Nạo vét hệ thống thoát định kỳ để thu gom bùn lắng, khơi thông dòng chảy. 

❖ Ứng phó sự cố ngập úng 

− Trường hợp sau khi mưa, nước không rút hoặc rút chậm hơn nhiều so với bình 

thường, cần nhanh chóng kiểm tra các vị trí miệng thu nước để loại bỏ các loại rác bịt 

miệng cống gây hạn chế dòng chảy. 

− Trường hợp xảy ra ngập úng liên tục mặc dù đã khai thông toàn bộ hệ thống, cần 

đánh giá tổng thể và có phương án cải tạo các cống thoát, thay cống lớn hơn để đảm bảo 

khả năng tiêu thoát nước phù hợp với khí hậu địa phương. 

2.2.3.3. Sự cố về kho chứa chất thải nguy hại 

− Các loại CTNH được vận chuyển về kho CTNH bằng các phương tiện chuyên 

dụng, đảm bảo an toàn. 
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− CTNH được lưu trữ trong khu vực thích hợp, thoáng mát, đảm bảo quy cách theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

− Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ CTNH. 

− Công nhân đều được hướng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc CTNH. 

− Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ ứng cứu sự cố tại kho CTNH. Hệ thống báo 

cháy, dập cháy phải được lắp tại vị trí thích hợp và kiểm tra thường xuyên để bảo đảm 

ở trạng thái sẵn sàng sử dụng tốt. 

− Kho CTNH đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an toàn (hệ thống 

thông gió, chống sét, hệ thống cứu hoả,...). 

❖ Ứng phó sự cố 

Quy trình ứng phó sự cố kho chứa chất thải nguy hại được thực hiện cụ thể như sau: 

Bảng 4.66. Quy trình ứng phó sự cố kho lưu chứa chất thải nguy hại 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

1  Rác thải ứ đọng 
Người quản lý 

kho rác 

Rác thải đầy tại khu vực tập kết, đơn 

vị xử lý chất thải không thực hiện 

vận chuyển/ xử lý 

2  Thông báo 
Người quản lý 

kho rác 

Lập tức thông báo cho ban giám đốc 

và phòng Tuân thủ trách nhiệm xã 

hội 

3  
Liên hệ đơn vị xử 

lý rác 
Phòng PUR 

Phòng Thu mua nhanh chóng liên 

lạc với đơn vị xử lý rác khác để tiến 

hành thu gom/ xử lý 

4  Xử lý rác 

Đơn vị thu gom 

rác, người quản 

lý kho rác 

Đơn vị thu gom xử lý rác tới thu 

gom 

5  
Làm việc lại với 

đơn vị xử lý rác cũ 

Phòng PUR, 

UT, đơn vị xử lý 

rác 

Phòng Thu mua và phòng quản lý 

rác tại nhà máy tiến hành làm việc 

lại với đơn vị thu gom xử lý rác để 

tìm hiểu nguyên nhân 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        211 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

6  
Thống nhất chọn 

nhà thầu xử lý rác 

Phòng PUR, 

UT, đơn vị xử lý 

rác 

Sau khi tìm ra nguyên nhân trao đổi 

với BGĐ để thống nhất chọn nhà 

thầu cũng như ký kết các điều khoản 

ràng buộc trong hợp đồng 

7  Lưu hồ sơ Phòng UT Lưu hồ sơ liên quan tại phòng UT 

2.2.3.4. Sự cố về PCCC: 

❖ Nguyên nhân xảy ra sự cố 

− Nguyên nhân xảy ra sự cố cháy nổ tại dự án chủ yếu do máy móc quá tải dẫn đến 

chập điện ở kho nguyên liệu gây cháy lớn, cụ thể: 

+ Do máy móc/ thiết bị điện bị quá tải dẫn đến chập điện. 

+ Do hóa chất dễ cháy để gần nguồn nhiệt. 

+ Do tấm pin năng lượng mặt trời không đảm bảo đúng quy định. 

❖ Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ 

− Nhà máy đã bố trí hệ thống PCCC, tất cả các phương tiện PCCC đảm bảo đạt Tiêu 

chuẩn TCVN 3890:2009. 

− Thực hiện nghiêm quy định về PCCC trong quá trình hoạt động.  

− Sắp xếp bố trí các khu vực hoạt động hợp lý và có khoảng cách an toàn cho cán bộ 

công nhân viên. 

− Trong các kho hóa chất được lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo 

động.  

− Trang bị hệ thống chống sét cho toàn bộ các khu vực trong nhà máy để tránh hiện 

tượng sét đánh gây ra cháy nổ. 

− Phát hiện, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc. Định 

kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các máy móc thiết bị. 

− Thiết lập các hệ thống báo cháy, trang bị các phương tiện và thiết bị chữa cháy 

hiệu quả bao gồm bình CO2, vật liệu dập lửa khác như cát, bọt dập lửa, đặt chúng tại 

những vị trí thích hợp để tiện việc sử dụng và thường xuyên kiểm tra khả năng hoạt 

động tốt của các công cụ này. 

− Khi lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện phải đảm bảo đúng quy định, 

tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp thiết bị tự ngắt (aptomat) cho hệ thống điện trong nhà xưởng, 

nhà kho và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Không bố trí vật tư hàng hóa dễ 

cháy gần dây dẫn, bóng đèn, ổ cắm, cầu dao. 
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− Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp PCCC. 

− Thành lập đội PCCC cơ sở có đủ lực lượng để duy trì và tăng cường công tác 

thường trực, tuần tra phát hiện cháy nổ. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện 

nghiệp vụ về PCCC, hướng dẫn thoát nạn và cứu người cho lực lượng này. 

− Thực hiện các buổi diễn tập thực tế PCCC định kỳ. 

− Luôn đảm bảo các hệ thống bơm chữa cháy luôn ở tình trạng sẵn sàng hoạt động 

và trang bị các bơm dự phòng để tránh các sự cố bơm hư hỏng bất ngờ. 

− Ban hành nội quy về việc không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, 

các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện, …trong khu vực có thể gây cháy. 

❖ Ứng phó sự cố cháy nổ 

Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ tại dự án được thực hiện cụ thể như sau: 

Bảng 4.67. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

Bước Quy trình Người thực hiện Nội dung công việc 

I  Sự cố cấp 1 

1  Đám cháy nhỏ Người phát hiện 
Là những đám cháy mà nhà máy có thể 

tự kiểm soát 

2  Thông báo 
Người phát hiện 

và tổ liên lạc 

Người phát hiện sự cố lập tức nhấn 

chuông báo cháy để thông báo cho đội 

PCCC dự án, phòng Tuân Thủ Trách 

Nhiệm Xã Hội và Ban giám đốc và 

toàn bộ người lao động 

3  
Tập hợp đội 

PCCC dự án 
Đội PCCC dự án 

Đội PCCC dự án trang bị bảo hộ lao 

động và tập hợp để nhận hiệu lệnh từ 

Tổng chỉ huy 

4  
Di tản và cứu 

nạn 
Đội PCCC dự án 

- Tổ bảo vệ nhanh chóng di tản, cách ly 

người lao động ra khỏi đám cháy. 

- Đội PCCC dự án tiếp cận để cứu 

người bị nạn mắc kẹt. 

5  Xử lý đám cháy Đội PCCC dự án 

Thành viên đội PCCC dự án nhanh 

chóng tiếp cận các thiết bị PCCC để 

dập tắt đám cháy. Đảm bảo đám cháy 

được dập tắt hoàn toàn 
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Bước Quy trình Người thực hiện Nội dung công việc 

6  
Điều tra 

nguyên nhân 

- Đội PCCC dự 

án 

- Phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội, Năng Lượng 

Đội trưởng, đội phó đội PCCC phối 

hợp với phòng tuân thủ trách nhiệm xã 

hội và phòng ban liên quan để điều tra 

nguyên nhân sự cố gây cháy và đưa ra 

giải pháp phòng ngừa 

7  Lưu hồ sơ 

Phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội  

Phòng tuân thủ trách nhiệm xã hội tiến 

hành lưu hồ sơ, báo cáo liên quan đến 

sự cố 

II  Sự cố cấp 2 

1  

 

Đám cháy nhỏ 

 

Người phát hiện 
Là những đám cháy mà ngoài khả năng 

kiểm soát của nhà máy 

2  Thông báo 
Người phát hiện 

và tổ liên lạc 

- Lập tức nhấn chuông báo cháy để 

thông báo cho đội PCCC dự án, phòng 

tuân thủ trách nhiệm xã hội và Ban 

giám đốc và toàn bộ người lao động 

- Tổ liên lạc thông báo đến các cơ quan 

bên ngoài như Công an PCCC, bệnh 

viện, BQL KCN và các công ty lân cận 

3  
Tập hợp đội 

PCCC dự án 

Đội PCCC dự án 

và bên ngoài 
Nhận lệnh chỉ huy từ Tổng chỉ huy 

4  
Di tản và cứu 

nạn 

Đội PCCC dự án 

và bên ngoài 

- Tổ bảo vệ nhanh chóng di tản, cách 

ly người lao động ra khỏi đám cháy 

- Đội PCCC cơ sở và bên ngoài tiếp 

cận để cứu người bị nạn mắc kẹt 

5  Xử lý đám cháy 
Đội PCCC dự án 

và bên ngoài 

Thành viên đội PCCC dự án và bên 

ngoài nhanh chóng tiếp cận các thiết bị 

PCCC để dập tắt đám cháy. Đảm bảo 

đám cháy được dập tắt hoàn toàn 

6  
Điều tra 

nguyên nhân 
Đội PCCC dự án 

Đội trưởng, đội phó đội PCCC phối 

hợp với phòng Năng lượng và phòng 

ban liên quan để điều tra nguyên nhân 
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Bước Quy trình Người thực hiện Nội dung công việc 

sự cố gây cháy và đưa ra giải pháp 

phòng ngừa 

7  Lưu hồ sơ 

Phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội 

Phòng tuân thủ trách nhiệm xã hội tiến 

hành lưu hồ sơ, báo cáo liên quan đến 

sự cố 

2.2.3.5. Sự cố về tai nạn lao động: 

❖ Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động 

− Tập huấn an toàn lao động cho công nhân làm việc tại nhà máy bao gồm các mối 

nguy hiểm về tai nạn lao động, các biện pháp phòng tránh để không xảy ra tai nạn lao 

động cũng như biện pháp sơ cấp cứu khi có tai nạn lao động xảy ra. 

− Trang bị đầy đủ các phục trang bảo hộ lao động cần thiết và đúng chuẩn theo quy 

định của Bộ Y Tế. 

− Kiểm tra, giám sát công nhân tuân thủ thao tác an toàn lao động và trang bị bảo hộ 

lao động. 

− Toàn bộ công nhân lao động trong nhà máy đều được hỗ trợ mua bảo hiểm. 

− Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

− Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện. 

− Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp 

dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

❖ Ứng phó ngừa tai nạn lao động 

− Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu. 

− Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

− Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm y 

tế, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

2.2.3.6. Sự cố về tràn đổ, rò rỉ hóa chất: 

❖ Nguyên nhân xảy ra sự cố 

Nguyên nhân tràn đổ hóa chất thường xảy ra như: 

− Bao bì chứa hóa chất bị rách thủng trong quá trình vận chuyển và bốc vác, do chuột 

cắn phá, do vật nhọn làm rách thủng. Thùng chứa, thùng phuy, can có thể bị nứt bể do 

va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử dụng lâu, do chứa đựng hóa chất không 

phù hợp (ăn mòn, phá hủy,…) với chất liệu làm vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho 

bảo quản quá cao gây nứt vật chứa, gờ chống tràn bị nứt, vỡ. 
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− Quá trình sắp xếp hàng hóa trong kho vượt quá chiều cao quy định và không cẩn 

thận nên lớp hàng hóa bị nghiêng và đổ, kéo theo các lô hóa chất kế bên dẫn đến khả 

năng tràn đổ nguyên vật liệu, hóa chất. 

− Cháy nổ hóa chất có thể xảy ra khi kho bảo quản hóa chất quá nóng (do hỏa hoạn, 

chập điện,…) vượt quá nhiệt độ tự cháy làm hóa chất sinh nhiệt có thể gây nổ.  

− Hóa chất lưu trữ chung với các chất xung khắc gây ra phản ứng cháy gây nổ. 

❖ Biện pháp phòng chống sự cố 

Các hóa chất tại nhà máy được dán tem, nhãn để người lao động lưu ý khi sử dụng. 

Tính chất và cách thức sử dụng được thông báo, hướng dẫn rõ ràng cho công nhân. Khả 

năng xảy ra sự cố rò rỉ tại khu vực nhà máy là rất thấp vì có kho chứa bảo quản chất an 

toàn, tránh gây nguy hại người và tài sản của Công ty.  

❖ Quy trình vận chuyển, tiếp nhận hóa chất an toàn 

Hoạt động pha chế hóa chất cũng như việc vận chuyển hóa chất tại nhà máy cần 

phải tuân thủ một số quy định về an toàn trong vận chuyển như sau: 

− Trước khi tiếp hành xếp dỡ, phải kiểm tra lại bao bì, nhãn hiệu. 

− Nhân viên vận chuyển, tiếp nhận phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 

nhân. 

− Tất cả các thiết bị để vận chuyển hóa chất không được hư hỏng hay bị rò rỉ. 

− Phải vận chuyển hoá chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin về hóa chất. 

− Tránh chất đống bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Thiết bị chứa được sắp xếp 

đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh tia lửa. 

− Khi xảy ra sự cố phải báo ngay với cơ quan lao động, y tế, công an để có biện pháp 

giải quyết kịp thời. 

− Nhân viên chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển hóa chất phải: hướng dẫn cụ thể 

cho các thành viên khác vị trí tiếp nhận, đặc điểm lộ trình, thời gian vận chuyển và nội 

quy giao hàng vào kho,... 

❖ Quy định an toàn trong bảo quản hóa chất 

− Bố trí kho chứa hóa chất hợp lý, an toàn, độ cao vừa phải để tránh tình trạng rơi, 

đổ ra ngoài. 

− Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân khi thao tác với các hóa chất có 

khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe bao gồm quần áo bảo hộ lao động, bao tay bảo 

hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,…  

− Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy để thực hiện khi cần thiết. 
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− Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy. 

− Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

− Đối với khu vực kho chứa hoá chất áp dụng các biện pháp sau: 

+ Các thùng chứa không rò rỉ và được sắp xếp hợp lý, không cản trở gây vấp ngã. 

+ Mỗi loại hoá chất có quy định, đánh dấu, dán nhãn đầy đủ. 

+ Thường xuyên cập nhật số lượng hoá chất trong kho vào sổ.  

+ Người không có trách nhiệm không được vào kho hoá chất. 

+ Cấm ăn uống, tụ tập, ngủ nghỉ trong kho hoá chất. 

+ Chỉ nên lưu giữ số lượng hoá chất cần thiết cho hoạt động. 

❖ Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

Quy trình ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất được thực hiện cụ thể như sau: 

Bảng 4.68. Quy trình ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

1  Vết tràn đổ nhỏ 
Người phát 

hiện sự cố 
Căn cứ dựa trên tính chất của sự cố 

2  Thông báo 

Người phát 

hiện sự cố và 

Bảo vệ 

Ngay lập tức thông báo cho mọi người 

trong khu vực bị tràn đổ và tiến hành sơ tán 

họ nếu cần thiết. 

3  
Di tản và cách 

ly 
Bảo vệ 

Cách ly khu vực có sự cố và di tản người 

lao động ra khu vực an toàn 

4  
Cứu người bị 

nạn 

Đội ứng phó 

sự cố cơ sở và 

bên ngoài 

- Nhanh chóng tiếp cận để di chuyển người 

bị nạn ra khu vực an toàn, tiến hành sơ cấp 

cứu ban đầu. 

- Sau đó nhanh chóng di chuyển người bị 

nạn đến cơ sở y tế gần nhất (nếu cần).  

5  

Thực hiện các 

thao tác an 

toàn 

Đội ứng phó 

sự cố 

- Nếu vật liệu bị tràn đổ là hóa chất dễ 

cháy, di dời hoặc tắt các nguồn đánh lửa, 

nguồn nhiệt và rút phích cắm thiết bị điện 

gần đó. 

- Tiến hành thông gió khí thải, tránh hít hơi 

hóa chất tràn đổ. 
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Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

6  
Xử lý vết tràn 

đổ 

Đội ứng phó 

sự cố 

- Sử dụng bộ ứng phó khẩn cấp để thu gom 

vết tràn đổ. 

- Thu gom toàn bộ chất tràn đổ vào túi rác 

nguy hại. 

7  

Dọn dẹp và vệ 

sinh hiện 

trường 

Đội ứng phó 

sự cố 

Quét vật liệu, chất hấp thụ / chất trung hòa 

đã sử dụng, vv vào dụng cụ hốt rác bằng 

nhựa và đặt vào thùng hoặc túi nhựa. 

8  
Điều tra 

nguyên nhân 

Chủ quản bộ 

phận có sự cố 

và Phòng 

tuân thủ trách 

nhiệm xã hội 

Điều tra nguyên nhân và biện pháp phòng 

ngừa 

9  Lưu hồ sơ 

Phòng tuân 

thủ trách 

nhiệm xã hội 

Lưu hồ sơ liên quan tại phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã hội 

2.2.3.7. Sự cố HTXL khí thải 

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với HTXL hiện trạng, gồm: 

❖ Nguyên nhân xảy ra sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Các nguyên nhân chủ yếu xảy ra sự cố hệ thống xử lý khí thải tại dự án chủ yếu là 

máy bơm khí trong hệ thống xử lý khí thải tại khu vực xưởng in bị hư hỏng, không hoạt 

động, cụ thể: 

− Quạt hút khí không hoạt động do guồng cánh bị hư hỏng, động cơ quá tải,… 

− Không thay tấm lọc than hoạt tính định kỳ. 

❖ Biện pháp phòng chống sự cố  

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với HTXL hiện trạng, gồm: 

− Bố trí công nhân vận hành, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống và ghi chép vào 

nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát hiện sự cố xảy ra. 

− Định kỳ vệ sinh đường ống hút bụi, hút khí để tăng hiệu hiệu suất xử lý (thời gian 

vệ sinh 6 tháng/lần, tại các vị trí phát sinh nhiều bụi tiến hành vệ sinh 3 tháng/lần). 

− Tiến hành thay thế các túi lọc bụi theo kế hoạch bảo trì. 

− Trang bị các thiết bị dự phòng như: quạt hút, ống dẫn,… 
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❖ Ứng phó sự cố 

Quy trình ứng phố sự cố hệ thống xử lý khí thải được thể hiện cụ thể như sau: 

Bảng 4.69. Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

10  
Khí thải tại 

nguồn 

Người phát 

hiện 
Hệ thống khí thải không hoạt động 

11  Thông báo 
Người phát 

hiện 

Thông báo cho phòng Năng lượng và 

phòng tuân thủ trách nhiệm xã hội 

12  Đánh giá rủi ro 

Phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội, Năng 

lượng 

- Phòng tuân thủ trách nhiệm xã hội đánh 

giá mức độ rủi ro. 

- Trường hợp rủi ro cao: Xin ý kiến ban 

giám đốc về việc tạm ngưng hoạt động 

của khu vực phát sinh sự cố trong quá 

trình xử lý. 

13  Xử lý sự cố 
Phòng Năng 

lượng 

Phòng Năng lượng nhanh chóng tìm 

nguyên nhân và khắc phục sự cố thiết bị 

14  
Họp rút kinh 

nghiệm 

Phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội, Năng 

lượng 

Phòng Năng lượng, tuân thủ trách nhiệm 

xã hội tiến hành họp công bố nguyên nhân 

và đưa ra giải pháp phòng ngừa 

15  Lưu hồ sơ 

Phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội 

Phòng tuân thủ trách nhiệm xã hội tiến 

hành lưu hồ sơ, báo cáo liên quan đến sự 

cố 

2.2.3.8. Sự cố HTXL nước thải 

❖ Nguyên nhân xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Các nguyên nhân chính thường xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải tại dự án cụ thể: 

− Tràn đổ/rò rỉ nước thải do hố ga nước thải nghẹt rác 

+ Do va đập vật lý từ bất kỳ nguyên nhân. 

+ Do bơm bị nghẹt rác/ hư hỏng. 

+ Do thao tác của nhân viên vận hành không đúng kỹ thuật. 

− Chất lượng nước thải không đạt yêu cầu: 
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+ Thiếu hoặc dư hóa chất. 

+ Hệ thống không cung cấp đủ oxy cho vi sinh hoạt động. 

+ Người vận hành không thường xuyên túc trực để xử lý sự cố khi cần thiết. 

❖ Biện pháp phòng ngừa sự cố 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị quạt, thông gió; 

+ Trang bị các thiết bị dự phòng như: Quạt hút; vật tư thay thế cho thiết bị lọc 

không khí; 

+ Đào tạo nhân viên vận hành bài bản; 

+ Giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức BVMT và tập huấn phòng chống 

ứng cứu sự cố rủi ro cho cán bộ, công nhân viên của nhà máy; 

+ Đảm bảo vận hành thường xuyên hệ thống xử lý đúng kỹ thuật. 

❖ Biện pháp khắc phục sự cố 

Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải được thể hiện cụ thể như sau: 

Bảng 4.70. Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

I  Sự cố tràn đổ/rò rỉ nước thải: Sự cố cấp 1 

1  

Rò rỉ tràn bể xử lý 

nước thải (sự cố 

nhỏ) 

Người phát 

hiện sự cố 
Người phát hiện hô to “nước thải tràn” 

2  
Thông báo cho các 

bộ phận liên quan 

Người phát 

hiện sự cố 

Ngay lập tức thông báo cho nhân viên 

vận hành bể XLNT, người quản lý bộ 

phận và các bộ phận liên quan, phòng 

tuân thủ trách nhiệm xã hội, Bảo vệ 

được biết. 

3  Cô lập khu vực 

Phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội, Năng 

lượng, Bảo vệ 

Tiến hành xác định và cô lập khu vực 

xảy ra sự cố 

4  
Đánh giá rủi ro sự 

cố 

Phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội, Năng 

lượng 

Tiến hành đánh giá mức độ, để xác 

định tình trạng sự cố 
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Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

5  Xử lý sự cố 

Đội ứng phó sự 

cố: Phòng 

Năng lượng  

- Tiến hành sử dụng các thiết bị, dụng 

cụ để bơm hút toàn bộ nước thải đang 

bị rò rỉ.  

- Thuê nhà thầu có đủ chức năng hút 

xử lý nước thải mang đi xử lý, trong 

quá trình sửa chữa. 

- Sử dụng đầy đủ các bảo hộ theo 

đúng quy định khi tiếp xúc với nguồn 

nước thải. 

- Cách ly khu vực rò rỉ, tràn,…chỉ có 

những nhân viên có trách nhiệm mới 

được vào. 

6  
Điều tra nguyên 

nhân sự cố 

Phòng Năng 

lượng & Phòng 

tuân thủ trách 

nhiệm xã hội 

Sau khi khắc phục xong thì tiến hành 

phân tích để xác định nguyên nhân sự 

cố và đưa và giải pháp phòng ngừa 

7  Lưu trữ 
Phòng Năng 

lượng 

Lưu hồ sơ sự cố ở phòng Năng lượng 

II  Sự cố tràn đổ/rò rỉ nước thải: Sự cố cấp 2 

1  

Rò rỉ tràn bể xử lý 

nước thải (sự cố 

nhỏ) 

Người phát 

hiện sự cố 
Người phát hiện hô to “nước thải tràn” 

2  
Thông báo cho các 

bộ phận liên quan 

Người phát 

hiện sự cố 

Ngay lập tức thông báo cho nhân viên 

vận hành bể XLNT, người quản lý bộ 

phận và các bộ phận liên quan được 

biết tuân thủ trách nhiệm xã hội, Bảo 

vệ, BQL KCN và các công ty lân cận 

3  Cô lập khu vực Tổ liên lạc Tiến hành khoanh vùng xảy ra sự cố 

4  
Đánh giá rủi ro sự 

cố 

Phòng Năng 

Lượng, tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội, Bảo vệ 

Tiến hành xác nhận mức độ ảnh 

hưởng. Xin ý kiến ban giám đốc về 

việc ngưng sản xuất để khắc phục sự 

cố 
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Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

5  Xử lý sự cố 

Phòng Năng 

lượng & Phòng 

tuân thủ trách 

nhiệm xã hội 

Phối hợp với đội ứng phó sự cố bên 

ngoài để tiến hành khắc phục và khôi 

phục hệ thống XLNT. 

6  
Điều tra nguyên 

nhân sự cố 

Đội ứng phó sự 

cố cơ sở, bên 

ngoài 

Phối hợp với đội ứng phó sự cố bên 

ngoài và đội ứng phó sự cố cơ sở và 

phòng Năng Lượng, Tuân thủ trách 

nhiệm xã hội để đánh giá lại rủi ro để 

đảm bảo rằng sự cố đã được khắc phục 

hoàn toàn 

7  Lưu trữ 

Phòng Năng 

Lượng, tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội, BQL KCN 

Lưu hồ sơ sự cố ở phòng Năng Lượng 

III  Sự cố chất lượng nước thải không đạt yêu cầu: Sự cố cấp 1 

1  
Kết quả phân tích 

nước thải định kỳ 

Phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội 

Căn cứ dựa trên tính chất của sự cố 

2  Thông báo 
Phòng Năng 

Lượng 

Ngay lập tức thông báo Ban giám đốc 

về việc xin tạm ngưng xả thải ra KCN 

hoặc tiếp tục xả thải theo hợp đồng 

đấu nối với sự chấp thuận của KCN  

3  
Chuyển giao nước 

thải 

Phòng Năng 

Lượng, Thu 

mua 

Chuyển giao nước thải đơn vị thu 

gom, xử lí nước thải bên ngoài 

4  
Tìm nguyên nhân 

và cải thiện 

Phòng Năng 

Lượng 

- Nhân viên vận hành hệ thống XLNT 

tiến hành kiểm tra các thông số trực 

quan như: tình trạng vi sinh, pH. 

- Tham vấn chuyên môn từ đơn vị tư 

vấn lắp đặt hệ thống XLNT.  

- Điều chỉnh/ thay đổi hóa chất XLNT 

cho phù hợp và theo dõi sự hồi phục 
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Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

5  Lấy mẫu phân tích 

Phòng Năng 

lượng + tuân 

thủ trách nhiệm 

xã hội,  

Nhà thầu 

Kiểm tra trực quan tình trạng vi sinh 

và tiến hành lấy mẫu nước thải kiểm 

tra chất lượng nước sau khắc phục 

6  Thông báo kết quả 

Phòng Năng 

lượng + tuân 

thủ trách nhiệm 

xã hội 

Thông báo kết quả phân tích nước thải 

đạt yêu cầu cho BQL KCN Bắc Đồng 

Phú 

7  Lưu hồ sơ 
Phòng Năng 

lượng 
Lưu hồ sơ sự cố ở phòng Năng lượng 

2.2.3.9. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

❖ Nguyên nhân xảy ra sự cố 

Dự án sử dụng suất ăn công nghiệp được nhập từ bên ngoài do đó các vấn đề về 

sự cố ngộ độc thực phẩm là khó tránh khỏi. Một số nguyên nhân có thể kể đến như sau: 

− Các loại thực phẩm không sạch, kém an toàn, các loại hóa chất BVTV còn sót lại 

trong thực phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.  

− Nhân viên trực tiếp nấu ăn không tuân thủ theo các quy định về vệ sinh cá nhân. 

− Môi trường làm việc bị nhiễm khuẩn, không sạch sẽ, không thường xuyên vệ sinh 

khu vực nấu ăn. 

− Tác hại của sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm: 

− Gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thậm chí đe dọa đến tính mạng 

của người tiêu dùng. 

− Tăng thêm chất ô nhiễm môi trường khi một lượng lớn sản phẩm không đảm bảo 

chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cần phải xử lý. 

❖ Biện pháp phòng ngừa sự cố 

− Lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm là đơn vị có uy tín, đảm bảo điều kiện an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

− Thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy trình hành động phòng ngừa sự 

không phù hợp, quy trình kiểm soát quá trình, quy trình xuất nhập vật tư, nguyên liệu 

thành phẩm. Thực hiện huấn luyện định kỳ về an toàn lao động và xử lý môi trường. Sử 

dụng phương tiện bảo hộ lao động (găng tay, nón, mũ, khẩu trang, mặt nạ, quần áo,..). 
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− Dự án chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phương tiện y tế để đối phó với trường hợp ngộ 

độc khẩn như máy đo huyết áp, băng ca, giường nghỉ, thuốc đặc hiệu,... 

❖ Ứng phó sự cố 

Quy trình ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm tại dự án được thực hiện cụ thể như sau: 

Bảng 4.71. Quy trình ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

1  
Ngộ độc thực 

phẩm 
Người phát hiện 

Khi thấy các dấu hiệu như buồn nôn, 

nôn mửa 

2  Thông báo Người phát hiện 

Thông báo cho phòng tuân thủ trách 

nhiệm xã hội, BGĐ 

Thông báo BQL KCN Bắc Đồng 

Phú, Chi cục ATVSTP, trung tâm Y 

yế Đồng Phú (nếu cần) 

3  Di tản 
Phòng Bảo vệ, 

Ban ATVSTP 

- Phòng Bảo vệ nhanh chóng di tản 

người bị nạn ra khỏi khu vực đông 

người, đưa về phòng y tế 

4  Phân loại, đeo thẻ Nhân viên y tế 
Phòng Y tế phân loại tình trạng sức 

khỏe và phân theo thẻ đeo màu 

5  Điều trị tại chỗ Nhân viên y tế 

Nhân viên phòng y tế thăm khám và 

đánh giá tình trạng sức khỏe cho 

Người lao động 

6  
Chuyển viện (nếu 

cần) 
Nhân viên y tế 

Những trường hợp nặng, cần theo 

dõi điều trị phòng Y tế tiến hành 

chuyển viện  

7  Theo dõi điều trị Nhân viên y tế 

Phòng Y tế thường xuyên cập nhật 

tình trạng sức khỏe của người lao 

động 

8  
Điều tra nguyên 

nhân 

Phòng tuân thủ 

trách nhiệm xã 

hội, Ban 

ATVSTP, GA, 

nhân viên y tế 

Phòng tuân thủ trách nhiệm xã hội, 

ban ATVSTP, phòng GA tiến hành 

điều tra nguyên nhân sự cố 

9  Lưu hồ sơ Nhân viên y tế  
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3. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không có 

4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

− Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường được trình bày trong bảng sau 

Bảng 4.72. Danh mục công trình bảo vệ môi trường 

Stt Hạng mục Số lượng Công suất 

1.  Hệ thống thu gom nước mưa 01 -- 

2.  Hệ thống thu gom nước thải 01 -- 

3.  Bể tự hoại 29 305m3 

4.  Bể tách mỡ 03 28,8 m3 

5.  HTXL nước thải sản xuất 01 15 m3/ngày.đêm 

6.  HTXL nước thải tập trung 01 450 m3/ngày.đêm 

7.  HTXL khí thải phòng in tem 01 900 m3/h 

8.  HTXL khí thải phòng pha màu in 01 7.200 m3/h 

9.  HTXL mùi phòng căng lưới tráng keo 01 10.000 m3/h 

10.  HTXL khí máy may rập 01 15.000 m3/h 

11.  HTXL khí thải máy phát điện dự phòng 01 4.800 m3/h 

12.  Hệ thống thu gom mùi nhà bếp 01 2.400 m3/h 

13.  Hệ thống PCCC -- -- 

14.  Khu vực chứa CTSH 01 26m2 

15.  Kho chứa CTNH 01 26m2 

16.  Khu vực lưu trữ CTCN thông thường 01 195m2 

17.  Khu vực lưu chứa bùn thải 01 10m2 
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− Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 4.73. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Stt Tên công trình Kế hoạch thực hiện 

1 
Lấy mẫu phân tích chất lượng môi 

trường nước thải 

Thực hiện phân tích chất lượng theo yêu cầu 

của Khu công nghiệp 

2 
Lấy mẫu phân tích chất lượng khí 

thải sau HTXL 

Thực hiện lấy mẫu giám sát chất lượng khí 

thải định kỳ hoặc thường xuyên tùy theo điều 

kiện của dự án. 

3 Hợp đồng thu gom chất thải rắn Suốt quá trình hoạt động 

4 
Lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường 

1 năm/lần lập báo cáo gửi cơ quan có chức 

năng báo cáo về tình hình hoạt động và chất 

lượng môi trường tại dự án. 

5 Vệ sinh khuôn viên dự án Trong suốt quá trình hoạt động 

6 
Nạo vét cống thoát nước mưa, nước 

thải 
Trong suốt quá trình hoạt động 

− Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

Kinh phí đối với từng công trình bảo vệ môi trường: 

Bảng 4.74. Tóm tắt kinh phí đối với từng công trình bảo vệ môi trường 

Stt Hạng mục Kinh phí (đồng/năm) 

1.  Kinh phí xây dựng kho chứa rác thải 

Đã thực hiện 

2.  
Kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống 

thu gom nước thải 

3.  Kinh phí xây dựng bể tự hoại  

4.  Kinh phí xây dựng bể tách mỡ 

5.  Kinh phí xây dựng HTXL nước thải 

6.  Kinh phí lắp đặt HTXL khí thải phòng pha màu in 

7.  
Kinh phí lắp đặt HTXL mùi phòng căng lưới tráng 

keo 

8.  Kinh phí lắp đặt HTXL khí thải máy phát điện  
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Stt Hạng mục Kinh phí (đồng/năm) 

9.  Kinh phí lắp đặt Hệ thống thu gom mùi nhà bếp 

10.  Kinh phí xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC 

11.  HTXL khí máy may rập 500.000.000 

12.  HTXL khí máy phòng in tem xưởng 3 500.000.000 

13.  
Kinh phí vận hành thử nghiệm và thực hiện các thủ 

tục xin cấp giấy phép môi trường 
400.000.000 

14.  
Kinh phí giám sát chất thải và thực hiện các báo cáo 

môi trường thường niên 
30.000.000 

Tổng cộng 1.430.000.000 

− Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ quản lý toàn bộ công tác bảo vệ môi 

trường của dự án: vận hành hệ thống xử lý nước thải, vận hành hệ thống xử lý khí thải, 

lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ gửi về cho đơn vị quản lý, hợp đồng với 

đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

Công ty phân công và đào tạo 1 nhân viên phụ trách công tác BVMT cho dự án. 

Nhân viên đó chịu trách nhiệm vận hành, theo dõi và báo cáo cho ban lãnh đạo về tình 

hình hoạt động của các công trình cũng như các sự cố để Ban giám đốc nhanh chóng 

nắm bắt được các sự cố và có chỉ đạo thích hợp. 

5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo này dựa vào “Hướng dẫn thực hiện 

một số nội dung về đánh giá tác động môi trường” do BTNMT ban hành. 

Các đánh giá về các tác động môi trường tại khu vực dự án vừa có tính chính xác, 

cụ thể và độ tin cậy cao vừa khái quát được các tác động. 

Báo cáo đã nêu được tác động đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của 

dự án, đã nêu được các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn hoạt động. 

Đánh giá chi tiết từng giai đoạn của dự án (giai đoạn xây dựng, giai đoạn vận hành 

thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại). 

Đánh giá từng loại hình nguồn ô nhiễm khác nhau: Nguồn ô nhiễm môi trường 

không khí, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường đất và các rủi ro, sự cố môi 

trường có thể xảy ra của dự án đều được đánh giá đầy đủ và chi tiết. 

Đối với phần đánh giá về nguồn gây tác động đã nêu được những nguồn gây tác 
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động trong giai đoạn xây dựng, hoạt động của dự án. Phần này đã liệt kê một cách chi 

tiết các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải và các nguồn gây tác động không 

liên quan đến chất thải, định lượng, cụ thể hóa từng nguồn phát thải và so sánh, đối chiếu 

với các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành. Tính toán cụ thể và đánh giá chi tiết về 

những tác động sẽ xảy ra đến đối với môi trường đất, nước, không khí. 

Phần dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra đã dự báo được một 

số sự cố, hiện tượng thường xảy ra trong quá trình xây dựng và hoạt động dự án. 

Độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo được trình bày như sau: 

Bảng 4.75. Độ tin cậy của các phương pháp trong báo cáo 

Stt 
Phương pháp 

sử dụng 
Áp dụng 

Mức độ 

tin cậy 

1 
Phương pháp 

thống kê 

Áp dụng tại chương 1, chương 2 và chương 3 

của báo cáo. Thống kê các thông tin, số liệu 

các đối tượng xung quanh dự án, thống kê 

hiện trạng môi trường tại dự án. 

Cao 

2 
Phương pháp 

đánh giá nhanh. 

Áp dụng tại chương 4, sử dụng tài liệu đánh 

giá nhanh của WHO và sách khoa học về xử 

lý nước thải, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật Việt Nam đang có hiệu lực. 

Cao 

3 

Phương pháp 

điều tra, thu thập 

thông tin 

Điều tra và thu thập thông tin của dự án, của 

khu vực xây dựng dự án tại chương 1, 2 và 3 
Cao 

4 

Phương pháp 

nhận diện và dự 

báo 

Nhận diện nguồn thải, dự báo các tác động của 

nguồn thải tại chương 4. 

Được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên có kinh 

nghiệm lâu năm trong thực hiện Báo cáo 

ĐTM. Do dự án chưa đi vào hoạt động, nhân 

viên thực hiện nhận diện và dự báo dựa vào 

kinh nghiệm và tham khảo của một số dự án 

đã và đang hoạt động trong nước vì vậy độ tin 

cậy chỉ đạt ở mức trung bình. 

Trung bình 

5 
Phương pháp 

chuyên gia 

Sử dụng các dữ liệu và đánh giá của các 

chuyên gia uy tín để đánh giá nguồn thải và 

tác động của nguồn thải tại chương 4. 

Cao 
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Stt 
Phương pháp 

sử dụng 
Áp dụng 

Mức độ 

tin cậy 

6 

Phương pháp đo 

đạc, thu mẫu và 

phân tích mẫu. 

Đo đạc, phân tích môi trường nền tại chương 

3 nhằm đánh giá chất lượng môi trường hiện 

hữu của dự án. 

Được thực hiện bởi đơn vị có chức năng, được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận 

đủ năng lực thực hiện lấy mẫu, lưu mẫu và 

phân tích. 

Cao 

7 
Phương pháp so 

sánh 

Đánh giá chất lượng môi trường, các tác động 

trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn môi trường Việt Nam và tiêu chuẩn của 

Bộ Y tế. Sử dụng phương pháp này để so sánh 

đối chiếu nồng độ phát thải tính toán với các 

quy chuẩn hiện hành, từ đó đánh giá mức độ 

tác động của các nguồn phát thải đến sức khỏe 

con người và môi trường tự nhiên, từ đó đề 

xuất biện pháp giảm thiểu tác động, đánh giá 

hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu. 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 3. 

Cao 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        229 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nước thải phát sinh tại nhà máy sau khi xử lý tập trung bằng HTXL công suất 450 

m3/ngày.đêm không thực hiện xả thải ra môi trường mà theo đường ống dẫn đấu nối vào 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Bắc Đồng Phú thông qua 01 hố ga trên 

đường D2. Căn cứ Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, 

nước thải của nhà máy không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường. 

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

Nguồn 
Nguồn phát 

sinh 

Lưu lượng 

phát sinh  

Lưu lượng 

phát sinh tối đa 

theo ĐTM 

Thành phần 

Số 01 

Sinh hoạt của 

cán bộ nhân 

viên 

154,05 m3/ngày 316,40 m3/ngày 

Các chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (TSS), 

các hợp chất hữu cơ 

(BOD/COD), chất 

dinh dưỡng (N,P) và 

vi khuẩn gây bệnh. 

Số 02 
Nước thải từ 

khu ký túc xá 
10,8 m3/ngày 12,6 m3/ngày 

Số 03 
Nước thải từ 

nhà ăn 
4,8 m3/ngày 5,6 m3/ngày 

Chất lơ lửng (TSS) 

và dầu mỡ. 

Số 04 

Nước thải từ 

hệ thống lọc 

RO nước uống 

4,0 m3/ngày 8,53 m3/ngày Chất lơ lửng (TSS) 

Số 05 

Nước thải từ 

hoạt động rửa 

khung in 

2 m3/ngày 2 m3/ngày Các chất lơ lửng 

(TSS), tổng Nito, 

tổng Phospho, độ 

màu. Số 06 

Nước thải từ 

rửa dụng cụ 

pha mực 

1,44 m3/ngày 1,44 m3/ngày 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 

xả nước thải: 

− Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận: Nước thải sau hệ thống xử lý công 

suất 450 m3/ngày.đêm 
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− Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Bắc Đồng Phú. 

− Vị trí xả nước thải: 

+ Vị trí đấu nối xả thải: Hố ga thu gom nước thải của KCN trên đường D2 

+ Toạ độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi 

chiếu 3o):        X(m): 1.270.222;        Y(m): 705.000 

− Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 450 m3/ngày.đêm (tính bằng công suất thiết kế 

của HTXL nước thải). 

− Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý sẽ được bơm đẩy theo đường ống 

HDPE đường kính D300, chiều dài 5,5m vào hệ thống thoát nước của KCN Bắc Đồng 

Phú. 

− Chế độ xả nước thải: liên tục (24/24 giờ). 

− Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, cụ thể như sau: 

Bảng 5.1.Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải  

STT 
Các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị giới 

hạn  

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động 

1 pH - 5 – 9  

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc nước thải 

định kỳ (theo 

quy định tại Điều 

97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc nước thải tự 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại Điều 97 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

2 TSS mg/l 100 

3 COD mg/l 150 

4 BOD5 mg/l 50 

5 Tổng N mg/l 40 

6 Tổng P mg/l 6 

7 Amoni mg/l 10 

8 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100ml 5.000 

9 
Chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l -- 

1.3. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Bể tự hoại 

− Số lượng: 29 bể, tổng thể tích 351,4 m3 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        231 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

− Vị trí: xưởng 1 (4 bể); xưởng 2 (4 bể); xưởng 3 (4 bể); xưởng 4 (4 bể); xưởng 5 (2 

bể); nhà nghỉ chuyên gia (4 bể); hội trường (2 bể); văn phòng (1 bể); bảo vệ cổng chính 

(1 bể); bảo vệ cổng phụ 1 (1 bể); bảo vệ cổng phụ 2 (1 bể); phòng tài xế cổng (1 bể). 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: không 

Bể tách mỡ 

− Số lượng: 03 bể, tổng thể tích 28,8 m3 

− Vị trí: nhà ăn 1 (1 bể); nhà ăn 2 (1 bể); nhà nghỉ chuyên gia (1 bể) 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: không 

1.4. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Công trình HTXL nước thải tại dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc 

nước thải tự động, liên tục theo quy định tại Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 

− Nguồn số 01: Khí thải từ HTXL khí thải phòng in tem  

− Nguồn số 02: Khí thải từ HTXL khí thải phòng pha màu in 

− Nguồn số 03: Khí thải từ HTXL mùi phòng căng lưới tráng keo 

− Nguồn số 04: Khí thải từ HTXL khí máy may rập và máy laser 

− Nguồn số 05: Khí thải từ HTXL khí thải máy phát điện dự phòng 

− Nguồn số 06: Khí thải từ ống khí thải phòng bếp 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

− Vị trí xả khí thải: Một phần lô C3, một phần lô C4, lô C5, C6, C7, C8, C9, C10 

khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

+ Nguồn số 01: Tương ứng với ống thoát khí thải HTXL khí thải phòng in tem 

(công suất 900 m3/h), tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106°15’, 

múi chiếu 3°): X:1.269.420         Y: 568.586 

+ Nguồn số 02: Tương ứng với ống thoát khí thải HTXL khí thải phòng pha màu 

in (công suất 7.200 m3/h), tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

106°15’, múi chiếu 3°): X:1.269.593         Y: 568.620 

+ Nguồn số 03: Tương ứng với ống thoát khí thải HTXL mùi phòng căng lưới, 

tráng keo (công suất 10.000 m3/h), tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 106°15’, múi chiếu 3°): X:1.270.188         Y: 705.006 

+ Nguồn số 04: Tương ứng với ống thoát khí thải HTXL khí máy may rập và 

máy laser (công suất 15.000 m3/h), tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 106°15’, múi chiếu 3°): X:1.269.537         Y: 568.695 
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+ Nguồn số 05: Tương ứng với ống thoát khí thải máy phát điện (công suất 4.800 

m3/h) tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106°15’, múi chiếu 3°): 

X:1.269.444         Y: 568.741 

+ Nguồn số 06: Tương ứng với ống thoát khí thải phòng bếp (công suất 2.400 

m3/h), tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106°15’, múi chiếu 3°): 

X:1.270.221         Y: 705.211 

− Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 40.300 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả thải lớn nhất 900 m3/h. 

+ Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả thải lớn nhất 7.200 m3/h. 

+ Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả thải lớn nhất 10.000 m3/h. 

+ Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả thải lớn nhất 15.000 m3/h. 

+ Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả thải lớn nhất 4.800 m3/h. 

+ Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả thải lớn nhất 2.400 m3/h. 

− Phương thức xả khí thải: Khí thải xả ra môi trường qua ống thoát khí thải theo 

phương thức quạt hút cưỡng bức, xả liên tục 24/24 giờ. 

− Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng 5.2.Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải xin 

cấp phép 

STT 
Các chất 

ô nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

Quy chuẩn 

so sánh 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động 

I Dòng thải số 01 (in tem xưởng 3) 

1 
N - 

propanol 
mg/Nm3 980 

QCVN 

20:2009/BTN

MT 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc khí 

thải định kỳ 

(theo quy định 

tại Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

2 
Metyl 

axetat 
mg/Nm3 610 

II Dòng thải số 02 (pha màu mực in xưởng 4)  
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1 
Propylene 

Glycol 
mg/Nm3 -- 

Hiện tại trong 

QCVN 

20:2009/BTN

MT không có 

quy định đối 

với thông số 

Propylene. 

Chủ dự án 

cam kết thực 

hiện kiểm 

soát khi cơ 

quan chức 

năng ban 

hành QCVN. 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc khí 

thải định kỳ 

(theo quy định 

tại Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

III Dòng thải số 03 (căng lưới, tráng keo) 

1 

Methyl 

Ethyl 

Ketone 

mg/Nm3 -- 

Hiện tại trong 

QCVN 

20:2009/BTN

MT không có 

quy định đối 

với thông số 

Methyl Ethyl 

Ketone và 

Acetone. Chủ 

dự án cam 

kết thực hiện 

kiểm soát khi 

cơ quan chức 

năng ban 

hành QCVN. 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc khí 

thải định kỳ 

(theo quy định 

tại Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP) 2 Acetone mg/Nm3 -- 

III Dòng thải số 04 (máy may rập) 

1 Bụi mg/Nm3 200 QCVN 

19:2009/BTN

MT cột B 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc khí 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 2 SO2 mg/Nm3 500 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        234 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

3 CO mg/Nm3 1.000 
thải định kỳ 

(theo quy định 

tại Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

4 NOx mg/Nm3 850 

IV Dòng thải số 05 (máy phát điện) – Dòng số 06 (bếp nấu ăn) 

1 Bụi mg/Nm3 200 

QCVN 

19:2009/BTN

MT cột B 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc khí 

thải định kỳ 

(theo quy định 

tại Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

2 NOx mg/Nm3 850 

3 SO2 mg/Nm3 500 

4 CO mg/Nm3 1.000 

3.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

− Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung tại dây chuyền may xưởng 1 

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung tại dây chuyền may xưởng 2 

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung tại khu vực cắt xưởng 3 

+ Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung tại khu vực in tem xưởng 3 

+ Nguồn số 05: Tiếng ồn, độ rung tại dây chuyền in tự động xưởng 4 

+ Nguồn số 06: Tiếng ồn, độ rung tại dây chuyền thêu xưởng 4 

+ Nguồn số 07: Tiếng ồn, độ rung tại khu vực máy may rập xưởng 4 

+ Nguồn số 08: Tiếng ồn, độ rung tại dây chuyền may xưởng 5 

+ Nguồn số 09: Tiếng ồn, độ rung tại trạm điện 

+ Nguồn số 10: Tiếng ồn, độ rung tại khu vực ký túc xá 

+ Nguồn số 11: Tiếng ồn, độ rung tại phòng hội trường 

+ Nguồn số 12: Tiếng ồn, độ rung tại khu vực HTXL nước thải 450 m3/ngày.đêm 
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− Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Bảng 5.3. Vị trí, tọa độ các khu vực phát sinh tiếng ồn, độ rung tại dự án 

Stt Khu vực 

Tọa độ VN 2000  

(Kinh tuyến trục 105015’, múi chiếu 30) 

X Y 

1.  Dây chuyền may xưởng 1 1.269.337 568.801 

2.  Dây chuyền may xưởng 2 1.269.507 568.808 

3.  Khu vực cắt xưởng 3 1.269.354 568.633 

4.  Khu vực in tem xưởng 3 1.269.325 568.580 

5.  Dây chuyền in tự động xưởng 4 1.269.524 568.665 

6.  Dây chuyền thêu xưởng 4 1.269.573 568.646 

7.  Khu vực máy may rập xưởng 4 1.269.538 568.673 

8.  Dây chuyền may xưởng 5 1.269.349 568.709 

9.  Trạm điện 1.269.458 568.713 

10.  Khu vực ký túc xá 1.269.608 568.819 

11.  Phòng hội trường 1.269.606 568.734 

12.  
Khu vực HTXL nước thải 450 

m3/ngày.đêm 
1.269.631 568.620 

− Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể: 

Đối với tiếng ồn: 

Bảng 5.4. Giới hạn về tiếng ồn tại các khu vực 

TT 

Giới hạn tiếng ồn cho phép 

QCVN 26:2010/BTNMT  
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 06 giờ đến 21 giờ  

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 06 giờ 

(dBA) 

1 70 55 Không Khu vực thông thường 
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Đối với độ rung: 

Bảng 5.5. Giới hạn về độ rung tại các khu vực 

TT 

Giới hạn độ rung cho phép 

QCVN 27:2010/BTNMT  
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 06 giờ đến 21 giờ  

(dB) 

Từ 21 giờ đến 06 giờ 

(dB) 

1 70 60 Không Khu vực thông thường 

4.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

− Nguồn phát sinh chất thải 

+ Nguồn 01: Từ các hoạt động sản xuất  

+ Nguồn 02: Từ hoạt động của cán bộ, nhân viên 

− Khối lượng chất thải: 

+ Chất thải sinh hoạt: khoảng 0,975 tấn/ngày 

Bảng 5.6. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Nhóm chất thải Khối lượng (tấn/ngày) 

1 
Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động thường ngày 

của cán bộ công nhân viên 
0,975 

Tổng khối lượng 0,975 

+ Chất thải công nghiệp thông thường: Bao gồm bao bì đóng gói, lõi cây vải, giấy 

bìa, vải vụn từ quá trình may, cắt, pallet gỗ... với khối lượng khoảng 4.336,7 tấn/năm. 

Bảng 5.7. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường được thu gom, tái chế 

Stt Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1.  Ni lông tạp chất 193.706 

2. Lõi chỉ nhựa 27.508 

3. Giấy carton 136.850 

4. Giấy vụn hỗn hợp 160.126 

5. Giấy bìa cứng 1 lớp 8.372 
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Stt Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

6. Lõi cây vải 143.888 

7. Lõi giấy sơ đồ 55.522 

8. Giấy sơ đồ vụn 410.366 

9. Vải vụn may (Bao gồm: chỉ vụn), vải vụn cắt 3.094.558 

10. 

Tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu, nhiên liệu 

cho ngành sản xuất khác (chuyển giao cho tổ chức, 

cá nhân tiếp nhận CTRCNTT) (Xà Bần) 

105.846 

Tổng 4.336.742 

+ Chất thải nguy hại: bao gồm bóng đèn huỳnh quang, bao tay, giẻ lau nhiễm 

CTNH,... với khối lượng khoảng 231.061 kg/năm. 

Bảng 5.8. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

STT Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1.  
Bóng đèn huỳnh quang và thủy tinh 

hoạt tính 
Rắn 16 01 06 1.030 

2. Pin ắc quy thải Rắn 16 01 12 40 

3. 
Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện 
Rắn 16 01 13 552 

4. 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải khác 
Lỏng 17 02 04 200 

5. 
Bao bì cứng thải bằng kim loại 

(thùng đựng hóa chất thải) 
Rắn 18 01 02 2.019 

6. 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải dính các thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 102.764 

7. 
Thủy tinh, nhựa và gỗ thải có chứa 

hoặc bị nhiễm các TPNH 
Rắn 11 02 01 483 

8. Chất thải lây nhiễm Rắn 13 01 01 20 
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STT Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

9. Bùn thải rắn Rắn/lỏng 12 02 02 34.224 

10. Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 32.016 

11. 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng 

đựng hóa chất) 
Rắn 18 01 03 11.049 

12. Mực in thải Lỏng 08 02 01 39.606 

13. 
Các loại chất thải khác có thành 

phần nguy hại hữu cơ và vô cơ 
Rắn 19 12 03 1.472 

14. Phế liệu kim loại Rắn 11 04 01 966 

15. 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ 

quá trình xử lý khí thải 
Rắn 12 01 04 0,048 

16. 
Hộp mực in thải có thành phần 

nguy hại 
Rắn 08 02 04 20 

Tổng 231.061 

− Quy định về quản lý chất thải: 

+ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. 

+ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

• Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại  

− Thiết bị lưu chứa: Trang bị 7 thùng nhựa vuông dung tích 1.000 lít; 3 thùng 

phuy dung tích 220 lít; 8 thùng nhựa 50 lít bên ngoài thùng được dán tên, mã chất thải 

nguy hại và ký hiệu cảnh báo theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

− Kho lưu chứa: 

+ Diện tích: 26 m2 

+ Vị trí: bên trong nhà tập kết rác 286 m2 (gần khu vực HTXL nước thải) 

+ Thiết kế, cấu tạo: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền bê tông lát gạch 
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ceramic; tường xây gạch cao 1,2m bên trên khung lưới B40 cao 1,3m; mái lợp tole, có 

gờ chống tràn tránh bị thẩm thấu, có biển cảnh báo và dán nhãn theo đúng quy định, có 

trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố tràn đổ. 

• Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường được phép 

thu gom phục vụ mục đích tái chế 

− Thiết bị lưu chứa: Lưu chứa tại khu vực kho chứa, bố trí 07 thùng nhựa 220 lít 

bên trong nhà xưởng sản xuất trước khi đưa về kho chứa chất thải. 

− Khu vực tập kết: 

+ Diện tích: 195 m2 

+ Vị trí: bên trong nhà tập kết rác 286 m2 (gần khu vực HTXL nước thải) 

+ Thiết kế, cấu tạo: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền bê tông lát gạch 

ceramic; tường xây gạch cao 1,2m bên trên khung lưới B40 cao 1,3m; mái lợp tole, cửa 

lưới B40. 

• Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ bùn thải 

− Thiết bị lưu chứa: bao tải PP loại 50 kg 

+ Diện tích: 10 m2 

+  Vị trí: gần kho chứa hóa chất xử lý nước thải 

+ Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn là nền bê tông, mái lợp tôn 

• Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

− Thiết bị lưu chứa: Trang bị 50 thùng loại 20 lít; 13 thùng loại 120 lít; 22 thùng 

loại 220 lít để lưu chứa chất thải sinh hoạt;  

− Khu vực tập kết: 

+ Diện tích: 26 m2 

+ Vị trí: bên trong nhà tập kết rác 286 m2 (gần khu vực HTXL nước thải) 

+ Thiết kế, cấu tạo: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền bê tông lát gạch 

ceramic; tường xây gạch cao 1,2m bên trên khung lưới B40 cao 1,3m; mái lợp tole, cửa 

lưới B40. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

Nước thải sản xuất phát sinh tại dự án được thu gom và xử lý bằng HTXL nước 

thải công suất 15 m3/ngày.đêm. Toàn bộ nước thải sản xuất sau xử lý và nước thải sinh 

hoạt được thu gom dẫn vào HTXL nước thải tập trung của dự án công suất 450 

m3/ngày.đêm. Hệ thống đã được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp xác nhận 

số 240/BQL-TNMT ngày 26/04/2019 về việc xác nhận công ty TNHH New Apparel 

Far Eastern (Việt Nam) đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. Do đó, hệ thống 

xử lý nước thải của dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường cần đưa vào vận hành thử nghiệm 

theo quy định bao gồm: 

− Hệ thống xử lý mùi khu vực in tem công suất 900 m3/h 

− Hệ thống xử lý mùi khu vực pha màu in công suất 7.200 m3/h 

− Hệ thống xử lý mùi khu vực căng lưới, tráng keo công suất 10.000 m3/h 

− Hệ thống xử lý khí thải máy may rập và máy laser công suất 15.000 m3/h 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của dự án như sau: 

Thời gian vận hành thử nghiệm tối đa 2 tháng. Sau khi cấp giấy phép môi trường, 

Chủ dự án có trách nhiệm thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục 

công trình xử lý chất thải của dự án cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước (Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Phước) và Ban quản lý khu kinh tế Bình Phước trước ít nhất 10 

ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát. 

Bảng 6.1.Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường 

Công trình xử lý 

chất thải 
Giai đoạn 

Thời gian 

bắt đầu vận 

hành thử 

nghiệm 

Thời gian kết 

thúc vận 

hành thử 

nghiệm 

Công suất 

dự kiến 

đạt được 

− Hệ thống xử lý 

mùi khu vực in 

tem công suất 900 

m3/h 

− Hệ thống xử lý 

Giai đoạn I: 

Điều chỉnh 

hiệu suất 

Sau khi được 

cơ quan chức 

năng cấp giấy 

phép môi 

trường 

Dự kiến vận 

hành tối đa 2 

tháng 

50% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        241 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Công trình xử lý 

chất thải 
Giai đoạn 

Thời gian 

bắt đầu vận 

hành thử 

nghiệm 

Thời gian kết 

thúc vận 

hành thử 

nghiệm 

Công suất 

dự kiến 

đạt được 

mùi khu vực pha 

màu công suất 

7.200 m3/h  

− Hệ thống xử lý 

mùi khu vực căng 

lưới, tráng keo 

công suất 10.000 

m3/h 

− Hệ thống xử lý 

khí thải máy may 

rập và máy laser 

công suất 15.000 

m3/h 

Giai đoạn 

II: Vận 

hành ổn 

định 

Sau khi hoàn 

thành giai 

đoạn điều 

chỉnh hiệu 

suất 

50% 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Để đánh giá hiệu quả của từng công trình và toàn bộ hệ thống xử lý mùi, khí thải, 

Dự án sẽ tiến hành phối hợp với đơn vị có chức năng để quan trắc lấy mẫu phân tích cụ 

thể như sau: 

Thời gian lấy mẫu: 03 ngày liên tiếp khi vận hành ổn định 

Loại mẫu: 03 mẫu đơn 

Bảng 6.2.Kế hoạch lấy mẫu khí thải  

STT Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu Quy chuẩn so sánh 

1 

Ống thoát Hệ thống 

xử lý mùi khu vực in 

tem công suất 900 

m3/h 

N – propanol; 

Metylaxetat  
QCVN 20:2009/BTNMT 

2 

Ống thoát Hệ thống 

xử lý mùi phòng pha 

màu in công suất 

7.200 m3/h 

Propylene glycol 

Hiện tại trong QCVN 

20:2009/BTNMT không có quy 

định đối giá trị giới hạn đối với 

thông số Propylene glycol và 
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STT Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu Quy chuẩn so sánh 

chưa có tổ chức đủ điều kiện đo 

đạc, phân tích thông số này. Do 

đó không có cơ sở VHTN và 

đánh giá hiệu quả của HTXL 

nên nhà máy không thực hiện 

VHTN đối với công trình này. 

Khi có quy chuẩn so sánh, nhà 

máy sẽ thực hiện VHTN đúng 

theo quy định. 

3 

Ống thoát hệ thống 

xử lý mùi khu vực 

căng lưới, tráng keo 

công suất 10.000 

m3/h 

Methyl Ethyl 

Ketone và Acetone 

Hiện tại trong QCVN 

20:2009/BTNMT không có quy 

định đối giá trị giới hạn đối với 

thông số Methyl Ethyl Ketone 

và Acetone. Do đó không có cơ 

sở VHTN và đánh giá hiệu quả 

của HTXL nên nhà máy không 

thực hiện VHTN đối với công 

trình này. Khi có quy chuẩn so 

sánh, nhà máy sẽ thực hiện 

VHTN đúng theo quy định. 

4 

Ống thoát hệ thống 

xử lý khí thải máy 

may rập và máy 

laser công suất 

15.000 m3/h 

Bụi, SO2, CO, NOx QCVN 19:2009/BTNMT cột B 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch 

• Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu 

+  Địa chỉ: 3 Tân Thới Nhất 20, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM 

+  Đại diện: Ông Thái Lê Nguyên 

+ Chức vụ: Giám đốc. 

+  Điện thoại: 028 3816 4421 

+ Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 03 năm 2022 về việc chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi với mã số VIMCERTS 117. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam)                        243 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

• Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn 

+  Địa chỉ: 45/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

+  Đại diện: Bà Trần Thị Thảo 

+ Chức vụ: Giám đốc. 

+  Điện thoại: 028.38 956 011 

+ Quyết định số 3358/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 về việc chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và quyết định 383/QĐ-BTNMT ngày 

21/02/2019, với mã số VIMCERTS 140. 

• Trung tâm phân tích và phát triển khoa học công nghệ 

+ Địa chỉ: Số 52 đường số 6, khu dân cư Khang An, phường Phú Hữu, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM. 

+ Đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai. 

+ Chức vụ: Giám đốc. 

+ Quyết định số: 896/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

+ Số VIMCERTS: 283. 

• Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú 

+ Địa chỉ: Số 156 Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM 

+ Đại diện pháp luật: Bà Đoàn Thị Thủy 

+ Chức vụ: Giám đốc. 

+ Quyết định số: 218/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2022 về việc chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

+ Số VIMCERTS: 292. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Giám sát nước thải 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 10 tháng 01 năm 

2022, dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ. 

Giám sát khí thải tại nguồn 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 10 tháng 01 năm 

2022, dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ. 
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2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ theo quy định tại điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 thì các công trình xử lý môi trường của dự án không thuộc đối tượng phải 

lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án: 

Chất thải rắn sinh hoạt 

− Vị trí: Kho lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt; 

− Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

− Tần suất giám sát: hàng ngày; 

− Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường 

Chất thải rắn thông thường  

− Vị trí: Kho lưu trữ chất thải công nghiệp thông thường 

− Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

− Tần suất giám sát: Từng lần chuyển giao; 

− Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Chất thải nguy hại  

− Vị trí: Kho lưu trữ chất thải nguy hại; 

− Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

− Tần suất giám sát: Từng lần chuyển giao; 

− Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

định kỳ 1 năm/lần (hoặc thay đổi theo quy định hiện hành) gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Phước và Uỷ Ban Nhân dân huyện Đồng Phú (Phòng Tài Nguyên và 

Môi trường huyện Đồng Phú) trước ngày 15/01 hằng năm theo quy định Thông tư 

02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 hoặc thay đổi theo quy định hiện hành.  
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Bảng 6.3.Kinh phí quan trắc môi trường 

Stt Nội dung Đơn giá Số lượng Kinh phí 

1 

Giám sát chất thải rắn từng lần 

chuyển giao (Đơn giá thay đổi tùy 

thuộc vào khối lượng chất thải phát 

sinh và số lần chuyển giao) 

10.000.000 Lần 10.000.000 

2 
Chi phí viết báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường hằng năm 
3.000.000 1 3.000.000 

Tổng cộng 13.000.000 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) cam kết thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nêu trong giấy phép môi trường, đảm bảo chất 

thải được xử lý đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam. 

Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) cam kết: 

− Cam kết các nội dung đã nêu trong báo cáo xin cấp GPMT là chính xác, trung thực, 

đúng với hiện trạng tại dự án. 

− Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 

về BVMT trong quá trình triển khai và thực hiện: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, 

các Luật và văn bản dưới luật có liên quan. 

− Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về y tế, quy hoạch, lao động, phòng cháy 

chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan; có trách nhiệm thực hiện hoàn tất thủ 

tục pháp lý về đầu tư đất đai theo quy định. 

− Cam kết thực hiện đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó quy định trách nhiệm 

của Chủ dự án sau khi được phê duyệt GPMT. 

− Cam kết thực hiện đúng các nội dung, quy mô, công suất đã đăng ký trong báo cáo 

đề xuất cấp GPMT. Không xả thải ra môi trường ngoài các vị trí đã đề xuất cấp phép 

trong báo cáo. 

− Cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phương án giảm thiểu ô nhiễm, các biện 

pháp phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó khi sự cố môi trường xảy ra, các biện pháp an 

toàn lao động. 

− Cam kết thực hiện các biện pháp quản lý và xử lý chất thải phát sinh trong quá 

trình hoạt động của dự án, chủ dự án cam kết: các nguồn thải được kiểm soát chặt chẽ, 

nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường phải đạt theo đúng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn hiện hành 

− Đối với khí thải, tiếng ồn, độ rung: 

+ Chủ dự án cam kết có biện pháp giảm thiểu thích hợp, đảm bảo đạt quy chuẩn 

môi trường Việt Nam hiện hành QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, 

QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. QCVN 

27:2010/BTNMT nhằm không gây ảnh hưởng đến môi trường và dân cư xung quanh, 

cụ thể: 

+ Cam kết hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt không gây ảnh hưởng 
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xấu đên môi trường xung quanh và người lao động. 

− Đối với nước thải: 

+ Cam kết toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung công suất 450 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc 

Đồng Phú. 

+ Cam kết chỉ thoát nước tại điểm đấu nối đã xin cấp phép, không xả nước thải ra 

các vị trí đã cấp phép. 

+ Cam kết vận hành thường xuyên HTXL nước thải. 

− Đối với chất thải rắn: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: cam kết thực hiện phân loại và ký hợp đồng thu gom 

chất thải rắn sinh hoạt với đơn vị có chức năng trong suốt quá trình hoạt động; đảm bảo 

có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn; thực hiện đóng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

theo quy định. Cam kết quản lý CTR theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: cam kết thực hiện phân loại và ký hợp 

đồng thu gom chất thải rắn thông thường với đơn vị có chức năng trong suốt quá trình 

hoạt động; đảm bảo có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và phân loại chất thải 

rắn công nghiệp thông thường tại nguồn; thực hiện đóng giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định. Cam kết quản lý 

CTR theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

+ Chất thải nguy hại: Cam kết ký hợp đồng thu gom vận chuyển chất thải nguy hại 

với đơn vị có chức năng trong suốt quá trình hoạt động; thực hiện quản lý chất thải nguy 

hại theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và  báo cáo quản lý 

chất thải nguy hại định kỳ 01 năm/lần với cơ quan chức năng. 

− Đối với Chương trình giám sát môi trường: Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện quan 

trắc chất thải rắn theo từng lần chuyển giao (được tích hợp trong báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường định kỳ) gửi cơ quan chức năng. 

Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh, Chủ dự án sẽ trình 

báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường để xử lý nguồn ô nhiễm này. Trường hợp 

xảy ra sự cố môi trường gây tác hại đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến khu 

dân cư, chủ dự án cam kết sẽ tiến hành khắc phục ngay và đền bù những thiệt hại đã gây 

ra.  

Các cam kết khác: 

+ Không sử dụng các loại hóa chất, vật liệu nằm trong danh mục cấm; cam kết 
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thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và phòng chống sự cố môi trường. 

+ Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự 

cố, rủi ro về môi trường. 

+ Thành lập bộ phận chuyên trách về môi trường nhằm quản lý tốt các vấn đề môi 

trường tại dự án. 

+ Vận hành liên tục và kiểm soát tốt các hệ thống xử lý chất thải. 

+ Vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải theo quy định. 

Chủ dự án xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam khi để xảy ra 

các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trong các hoạt động của dự án ngoại trừ những 

sự cố bất khả kháng, do thiên tai hoặc đại dịch ngoài tầm kiểm soát của chủ dự án. 
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

Doc lap - Tu’ do - Hanh phuc
Binh Phuac, ngay 0 6 thang 7 nam 2023

UBND TINH BINH PHU’(3C
BAN QUAN LY KHU KINH TE

S6: /BQL-QHXDTNMT
V/v thay doi noi dung bao cao 

danh gia tac dong moi trudng cua 
Cong ty TNHH New Apparel Far 

Eastern (Viet Nam).

Kinh gui: Cong ty TNHH New Apparel Far Eastern (Viet Nam).
r r

Ban Quan ly Khu kinh te co nhan dirge Cong van so 
OGD_013_2023_FENV-CSRS ngay 25/6/2023 cua Cong ty TNHH New Apparel 
Far Eastern ve viec xin y kien thay doi mot so noi dung so vai Bao cao danh gia 
tac dong moi trudng (goi tat bao cao DTM). Theo do, Cong ty de nghi thay doi 
mot so noi dung so vdi bao cao DTM da duoc phe duyet cu the: thay dot mot so 
may moc thiet bi, lap dat them he thong xu ly khi thai tu qua trinh cat laser.

Qua xem xet, Ban Quan ly Khu kinh te co y kien nhu sau:

Cong ty TNHH New Apparel Far Eastern (Viet Nam) da duoc Chu tich 
UBND tinh phe duyet bao cao danh gia tac dong moi trudng cho du an “Nang 
edng suat san pham in tu 420.000 san pham/nam len 8.000.000 san pham/nam, 
san pham theu tu 420.000 san pham/nam len 6.000.000 san pham/nam va giu 
nguyen edng suat hang may mac 45.480.000 san pham/nam” tai Quyet dinh so 
1371/QD-UBND ngay 13/6/2018.

Tai khoan 4, Dieu 37 Luat Bao ve Moi trudng quy dinh:

“4. Prong qua trinh chudn bi, trien khai thuc hien du an ddu tu truac khi 
van hanh, trudng hop co thay doi so vdi quyet dinh phe duyet ket qua thdm dinh 
bao cao danh gia tac dong moi trudng, chu du an ddu tu co trdch nhiem sau day:

a) Thuc hien danh gia tac dong moi trudng doi vdi du an ddu tu khi cd mot 
trong ede thay doi ve tang quy mb, edng suat, edng nghe san xudt hoqc thay doi 
khde lam tang tac dong xdu den moi trudng.
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b) Bdo cao co quan nhd nude cd thdm quyen de dupe xem xet, chap thudn 
trong qua trinh cap gidy phep moi trudng doi vdi du an ddu tu thude ddi tupng 
phdi cd gidy phep moi trudng trong trudng hop thay ddi edng nghe san xudt, edng 
nghe xu ly chat thai, vi tri xd true tiep nude thai sau xu ly vdo ngudn nude nhung 
khdng thude trudng hop quy dinh tai diem a khoan nay.

c) Tu danh gid tac dong den moi trudng, xem xet, quyet dinh va chiu trdch 
nhiem trude phdp ludt ddi vdi ede thay ddi khde khdng thude trudng hop quy dinh 
tai diem a va diem b khoan nay, tich hop trong bdo cao de xudt cap gidy phep moi 
trudng (neu cd)”

Nganh nghe boat dong cua Cong ty khdng thude Danh muc loai hinh san 
xuat, kinh doanh, dich vu cd nguy co gay d nhiem mdi trudng. Du an cd tong vdn
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dau tir 725,6 ty, theo Luat Bau tu cong dir an thuoc nhom B va theo Nghi dinh so 
08/2022/NB-CP ngay 10/01/2022 cua Chinh phii dir an thuoc nhom II. Dir an sau 
khi thay doi khong thuoc doi tugng phai lap bao cao BTM (Bleu 30, Luat Bao ve 
Moi trubng nam 2020).

Theo quy dinh tai khoan 2, Bieu 39 va khoan 3, Bieu 41 ciia Luat Bao ve 
moi trirang nam 2020 thi Dir an thuoc doi tugng phai co giay phep moi truang va 
thuoc tham quyen cap giay phep moi truang cua UBND tinh. Do do, Ban Quan 
ly Khu kinh te de nghi Cong ty lap Bao cao de xuat cap Giay phep moi truang va 
tich hop nhung noi dung thay doi so vai bao cao BTM, trong do can danh gia, du 
bao cac tac dong doi vai nhung noi dung thay doi va cong trinh, bien phap bao ve 
moi trubng thay doi de Hoi dong tham dinh xem xet, co y kien.

Tren day la y kien ve viec thay doi mot so noi dung so vai bao cao BTM da 
dugc phe duyet cua Cong ty, Ban Quan ly Khu kinh te thong tin den Cong ty dugc 
biet, thuc hien. Trong qua trinh thuc hien, neu co vuang mac vui long lien he Ban 
Quan ly Khu kinh te (Phong Quan ly Quy hoach - Xay dung - Tai nguyen va Moi 
truang), dien thoai 0271. 2210478 de dugc huang dan.

Tran trgng.A^
Noi nhan:
- Nhirtren;
- UBND tinh (bao cao);
- Lanh dao Ban;
- P.QLQHXD-TNMT;
- Liru:VT.

KT. TRlTONG BAN 
PHjQ TRUONG BANrtt
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